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LỜI NÓI ĐẦU 


Đôi tượng nghiên cứu trong kinh tế ngày càng da dạng và phúc tạp cả 
vế quy mô lấn các môi liên hệ. Để có thể nhận thức một cách tương đới đẩy 
đụ đốt tương nhằm đáp ứng mục Hiệu nghiên cứu dòi hỏi phương pháp tiếp 
cận mới với lập luận logic chặt chế và dễ kiểm chứng trong thực tế. Mô hình 
hoá kinh tế. !à phương pháp tiếp cận ngày càng tỏ ra hữu ích, đặc biệt khi 
có sự hồ trợ của các ngành khoa học khác nhục: toán học, khoa học quản lý, 
công nghệ thông tin... Tuy nhiên trong lĩnh vực này, các tài liệu liên quan 
bằng tiếng Việt còn rất ít. Cuốn sách “Lý thuyết mô hình toán kinh tế" 
được biên soạn nhằm mục đích cung cấp một giáo trình chuẩn cho món học 
“1ý thuyết mô hình toán kính tế” rong chương trùnh đào tạo cử nhân Toán 
kùnh tế và Toán tài chính của Đại học Kinh tế quốc dân. Ngoài ra giáo trình 
có thể được sử dụng như tài liệu tham kháo bổ ích của xinh viên, học viên 
cao học thuộc các chuyên ngành khác trong Đại học Kinh tế quốc đán cũng 
nhự của các nhà nghiên cửu, phân tích kinh lế có quan tâm. Với thời lượng 
120 tiết giáo trình giới hạn ở việc để cáp tới những nội dụng cơ bản mang 
tính khái quát của một xố lớp mô hình toán kinh tế cũng nhụ kha năng vấn 
dụng trong thực tiền. Được trang bị những kiến thức cơ bản này người học 
có thể kết hợp với các kiến thức về kinh tế lượng để trực tiếp áp dụng trong 
phản tích kinh tế, kinh doanh; đồng thời có thể Hiếp tực nghiên cứu chuyên 
xẵu về các mô hình kinh tế thông qua tham dự các chuyên để hoặc tự tìm 
hiểu. Những kiến thức toán sử dụng để phân tích các mô hình trong giáo 
trình thường Chỉ dìng ở mức độ vừa đủ cần thiết nhằm tránh những khó khăn 
cho người học cũng nhị tránh việc xa rời mục tiêu chính là phán tích ý 
nghĩa kinh tế và ứng dụng. Các mó hình kính tế hết vúức dự dạng và phong 
phú nên có nhiều tiêu chí để phân loại. Giáo trình căn cứ vào đặc điểm cấu 
trúc của mô hình cũng Hhữ công cụ toán được xử dụng phán tích để phân 
cha mô hùnh thành các lớp tương ứng với các chương. Giáo trình bạo gồm 
Các Hội ỊtNÐ saN: 

Chương [I: Giới thiệu phương pháp mô hình và tiếp cận hệ thống trong 
nghiên cứu và phân tích kinh tế. 


Nội dụng của chương giới thiệu những kiến thức cơ bán của quá trình 


mó hình hoá Kính tế. Với các kiến thức này người học có thể áp dụng để tiếi 
lập và phân tích các mô hình kinh tế theo lĩnh vực và VéU CN riêng. 


Chương 1[: Mô hình tối ưu trong kinh tế: để cập tới mỏ hình tốt tín ứng 
dụng Irong phán tích kinh tế, hành ví tối tt của tác nhàn kính tế và phản 
tích tác động của mỘI xổ yếu tố ngoại sinh tới hành vỉ này. 

Chương THỊ: Mô hình cân bằng kinh tế: đớp trung phân tích một SỞ mô 
hình cán bằng thị trường dong thời phản tích các tác dòng ngoạt sùi, đặc 
Điệt là là phản tích chính xách. 

Chương TV: Mô hình kính tế động: để cáp một số khái niệm cơ bản, 
phương pháp phản tích động thái của mô hình và xế phản tích chỉ tiết mô 
hình cán bảng thị trường động cũng nhí một xố mô hình tăng trưởng kinh tế 

Cầu trúc các chương có dựng môdun kiến thứcmang tính độc lập tương 
đối vì vậy tuỳ thuộcvào thời lượng, đối HHONG, Đặc tiêu HgưỜI xứ dụng giáo 
trình có thể chọn những nội (ung thích hợp. Phần dẫu của các chương lÍ 
HH, RẺ đếu giới thiệu chúng về các lớp mó hình tương tú CHÌHĐ VỚI CÔNG Cụ 
toán và phương pháp phản tích; phần sau của một chương đệ cập tỚi mỘt Nố 
lớp nô hình cụ thể, Mục dích phân tích mô hình nhằm tìm liểu Ý nghĩa kính 
tế dễ tận dụng trong thực tế nên việc tìm lời giải bằng xố khóng phái là 
trong lâm, Trong mới Chương đều có nhiều th dụ núnh hoa để giíp người 
học có thể nắm bắt nhanh những kiến thức cHưỢC gIỚI LHHIỆMN CHHĐ HẴw tạo 
hưng thú trong học tập. 

KÌM lựa Chọn Hội dụng biên soạn giáo trành, tác gia căn cứ vào yêu cầu 
tà chương trành món học "Lý thuyết mô hình toán kinh tế” để được dóng 
ddo các nhà khoa học thống nhất trong khuôn khổ hội tháo quốc gia "Hoàn 
thiện mục tiêu, chương trình,phương pháp giảng dạy Toán - Thống kế - Tìn 
học ở trường ĐỊI KTQD" được tổ chức tại Dụi học Kinh tế quốc dân (tháng 
1/2001). Mặc dà váy đây là lần đầu giáo trùnh được biên soạn và phái 
hành nên Không tránh khói những hạn chế và khiếm khuyết, Tác gia móng 
được sự góp Ý của người đọc để có thể hoàn thiện cuốn sách. Tác giá xin 
cảm ơn các động nghiệp trong và ngoài trường dã dộng viên, đóng góp 
những Ý kiến quý báu trong qua trình xáy đựng để cương và biên soạn giáo 
trình. 


Tác giá 


LỜI TỰA CHO TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT 


Saw#t kh, cuốn Lý thuyết mô hình toán kính tế xuất bản và đưa vào sứ 
chị ng như một giáo trình tại Đại học kính tế quốc đân, tác giá dd nhận được 
sự tíng hộ của dóng đáo bạn dọc thuộc nhiều dối tượng: xinh viên, học yiên 
cao học, nghiên cứu xinh, cán bộ giảng dạy và các nhà nghiên cứu kinh tế: 
Bén cạnh việc xứ dụng cuốn xách như một tài liệu học lắp, nghiên cứu, nhiều 
bạn đọc còn mong mướn khai thác nội dụng CHỐN xách trong thực hành 
nghiên cứu, phân tích. kinh tế. Từ kình nghiệm thu được qua thực tế giảng 
dạy của tác giá. cho nhiều đổi tượng trong thời gian qua, để đáp tng tốt hơn 
Yên Cầu của chương trình môn học cũng nhự mong muốn của bạn đọc, tác 
gia cho tái bản cuốn xách với một số xửa dời, bổ SN: 

Thứ nhất, các lỗi ín trang cuốn sách xuất bản lân † dã dược chỉnh xửa. 
Đóng thời tác giá bổ sung thêm nhiều thí dụ mình họa nội dụng cũng như 
phản bài tập sau mỗi Chương của cuốn sách. 

Lhứ hai, một sở mô hình dữ dược bở xung, như? rộng không những về 
hình thức diễn đạt mà còn vỀ nội dụng kinh tế nhực: 

- Trong chương 3- Mó hình cân bằng kính tế: tác gid dã bổ sine thêm 
mỏ hình JŠ-LM dạng mô hình kinh tế lượng. 

- Trong chương d- Mó hành kính tế động: bổ sung thêm các mỏ hình 
kinh tế lượng tường ứng với các mô hình đã có. 

Với tiệc bổ sung nội dụng (đặc biệt là các mô hình kính tế lượng) kết 
hợp với Kiến thức về kinh tế lương cũng như các cở sở dữ THIỆN SẼ ĐIÚP Hgười 
đọc có thể vận dụng tốt hơn các mô hình Irong ứng dụng thực tế. Tác giá 
tiếp tục mong dợi những Ý kiến đóng góp của bạn dọc để có thể hoàn thiện 
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Tác giả 


Chương I 


BIỚI THIỆU PHƯƠNB PHÁP MÔ HÌNH VÀ TIẾP CẬN HỆ THNG 
TR0NE NRHIÊN CỨU KINH TẾ 


§1. PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH VÀ Ý NGHĨA 


I. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


1. Quy luật và nghiên cứu khoa học 

Nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu kinh tế nói riêng là quá 
trình tìm kiếm, phát hiện những sự kiện mới trên cơ sở các sự kiện đã biết, 
đã dược nhận thức. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp ta giải đấp các câu hỏi: sự 
Kiện mới có tổn tại hay không? sự kiện này như thế nào? 

Người thực hiện việc nghiên cứu muốn đạt kết quả có giá trị cần nhận 
thức được các quy luật chi phối mới quan hệ giữa các hiện tượng, các sự 
Kiện. Mục đích chính của nghiên cứu khoa học là phát hiện các qui luật. 
Vậy chúng ta quan niệm quy luật là gì? 

a. Khát niệm quy luật và mô tả quy luật bằng ngôn ngũ toán học 

Theo nghĩa hẹp, qui luật là mối guan hệ tát yếu thường xuyên giữa các 
hiện tượng, xự Kiện, Để mô tả, diễn đạt quy luật bằng ngôn ngữ toán ta có thể 
sử dụng quan hệ hai ngôi giữa các phần tứ trong tập các hiện tượng. sự kiện. 
Ký hiệu 2 là tập các hiện tượng. sự kiện. Một quy luật trên Z là một quan 
hệ hài ngôi p giữa các phần tử thuộc Z2. Giả sử ta có các hiện tượng 
ÁCBC..e 2 và quy luật p trên 2, khi đó để biểu diễn quy luật p, ta viết 
pLA,B). Tuỳ thuộc vào đặc điểm của p và Z chúng ta sẽ có các quy luật 
khác nhau và trong thực tế tuy cùng quy luật p nhưng các biểu hiện cụ thể 
của quy luật sẽ khác nhau trên các tập 26 khác nhau. Để phát hiện, nhận thức 
quy luật chúng ta cần nhận biết quan hệ p cùng các đặc điểm của nó. Thóng 
thường, quan hệ p cần phải đáp ứng các yêu cầu của logic biện chứng và 
logic hình thức. Mục dích của việc nghiên cứu quy luật không chỉ dừng lại ở 


chỗ phát hiện quy luật mà còn vận dụng quy luật để diễu chỉnh hoạt động 
nhằm đạt các mục tiêu nhất định. 


b. Phản loại qui luật 


Căn cứ vào đặc điểm của tập Z6 cũng như quy luật p chúng ta có thể 
phân loại các quy luật thành các nhóm. Nếu Z là các hiện tượng tự nhiên thì 
Ø gọi là quy fuật tự nhiên, nếu Z6 là các hiện tượng xã hội thì p gọi là ¿uy 
luật xứ hội. Nếu A,Be 7% và có p(A,B) nhưng không có p(B.A) thì p gọi là 
quy luật nhằn-quổ; A gọi là nguyên nhân (“nhân”), B là kết quả ( quả”). Fa 
có thể biểu diễn quy luật nhân-quả bằng sơ đồ: A —> B. Chú ý rằng trong 
thực tế có thể có quy luật nhân-quả mà trong đó một “nhân” nhưng nhiều 
"quả". Ví dụ: 

Ạ B 


€ 


Trong thực tế có thể nhận thức được B trước € nên rất dễ ngộ nhận B là 
nhân của Œ. Việc phát hiện qui luật nhân- quả có thể giúp ta tìm ra phương 
thức tác động vào “nhân” để được "quả" mong muốn. Nếu p chỉ xác lập với 
một số lượng lớn các phần tử của Z thì quy luật p gọi là gw† luật thống kẻ. 
Như vậy quy luật này là qui luật thuộc về các hiện tượng tập thể, đám đông, 
nó phản ánh xu thế tất yếu của đa phần. Trong lĩnh vực KT-XH. các quy luật 
được biểu hiện thông qua hoạt động của tập thể người tham gia vì vậy hầu 
như chúng đều là các quy luật thống kê, Công việc chính của các nhà nghiên 
cứu, phân tích kinh tế xã hội là tìm ra qui luật nhân quả màng tính thống kê 
giữa các hiện tượng và không chỉ vì mục dích nghiên cứu khoa học mà cồn 
để hướng dẫn thực hành. 


2. Một số qui luật phổ biến trong kinh tế - xã hội 
a. Qui luật bảo toàn vận dộng 


Nội dung của quy luật: Mọi quá trình vận động trone tự nhiên xã hội 
đều không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất di mà chúng chỉ 
chuyển hóa các hình thức vận động. 

Các biểu hiện cụ thể của quy luật này là quy luật bảo toàn vật chất, quy 
luật bảo toàn năng lượng trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật, quy luật “bù” 
- “trừ”, "đánh đổi” trong khoa học xã hội. 


b. Qui luật khan hiếm 


Nội dung của quy luật: Mọi hoạt động của con người, trong đó có hoạt 


động kính tế đều phải sử dụng các nguồn lực. Các nguồn lực đều khan hiếm, 
có giới hạn, đặc biệt là các nguồn tự nhiên khó hoặc không thể tái sinh. 


Sự khan hiếm các nguồn lực là đo: 
+ Dân số tăng dẫn tới nhu cầu sử dụng nguồn lực tăng. 


+ Do cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu mới, các tác nhân trong hoạt động 
kinh tế phải cải tiến, thay đổi phương thức hành động vì vậy nhụ cầu sử dụng 
nguồn lực tăng. 

c. Qui luật hiệu qua, lợi suất giảm dần 

+ Nội dung của quy luật 

sự khan hiếm nguồn lực sử dụng trong hoạt động nói chung và hoạt 
động kinh tế nói riêng kéo theo chỉ phí cơ hội khi chúng ta sử dụng các 
nguồn này. Thiên nhiên rất hào phóng nhưng cũng nghiêm khắc trong việc 
cung cấp cho chúng ta những nguồn lực và tạo hoá luôn luôn đồi hỏi trả 
“giá” đắt hơn khi chúng ta muốn sử dụng thêm các nguồn. Với quan niệm 
việc sử dụng nguồn luôn kèm theo chỉ phí cơ hội thì quy luật hiệu quả giảm 
dần mang nội dung như sau: 

Nếu những điều kiện khác không thay đổi, khi chúng ta tăng mức sử 
dụng các nguồn thì chỉ phí cơ hội sẽ ngày càng tăng với nhịp độ ngày càng 
cao. ˆ 

+ Một số biểu hiện cụ thể của quy luật trong KT - XH 

Sự biểu hiện tác động của quy luật hết sức đa dạng trong nhiều lĩnh 
vực tự nhiên cũng như xã hội. Chúng ta sẽ đề cập tới một số biểu hiện cụ thể 
của quy luật qua các hiện tượng sau đây: 

+ Luật Malthua 


Malthus cho rằng khi dân số tăng, sản lượng sẽ tăng nhưng tăng chậm 
hơn bởi vì dân số tăng thì lao động cũng tăng nhưng đất đai có hạn nên tỷ lệ 
lao động - đất dai tăng. Do tác động của quy luật, sản phẩm tầng thêm sẽ 
giảm. 

Maithus kết luận: sức ép dân số sẽ đẩy nên kinh tế tới chỗ làm cho 
người lao động phải sống ở mức tối thiểu, 


+ Quy luật xu hướng giảm sút của tỆ suất lợi nhuận (Mlarx) 


K. Marx cho rằng đối với nền kinh tế TBCN, trong quá trình tích luỹ tư 
bản, cấu tạo hữu cơ của tư bản răng và đo đó tý suất lợi nhuận sẽ giảm. Nếu 


xem xét lợi nhuận như là kết quả, hiệu quá của việc đầu tư tư bản (bất biến, 
khả biến) của nhà tư bản thì khi tư bản bất biến tăng nhanh hơn tư bản khả 
biến (cấu tạo hữu cơ tăng) do tác động của quy luật, hiệu quả sẽ giảm. 


+ Quy luật biến động của chỉ phí trung bùnh - dụng chữ EÌ của đường 
chỉ phí trung bình 

Đối với nhiều quá trình sản xuất, khi tăng quy mô sẽ tận dụng được ưu 
thế của sản xuất lớn do đó chỉ phí trung bình sẽ giảm. Tuy nhiên đến một 
giới hạn nhất định, khi ưu thế của sản xuất lớn đã tận dụng hết, nếu tIẾp Lục 
tăng quy mô, chỉ phí trung bình sẽ tăng. Nếu ta biểu diễn bằng đồ thị mối 
quan hệ giữa mức sản lượng (quy mô sản xuất) và chỉ phí trung bình tương 
ứng thì đồ thị này sẽ có đạng chữ U, tức là có điểm đáy (điểm thấp nhất). 

+ Quy luật lợi ích cận biên giảm dân 

Việc tiêu thụ một loại hàng hoá sẽ đem lại một mức lợi ích nhat định 
đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên. nếu người tiêu dùng tiếp tục tiêu thụ 
thêm loại hàng hoá đó thì mức gia tăng của lợi ích sẽ giảm dân do tác động 
của quy luật lợi suất giảm dân. 

+ Quy luật về hiệu quả sử dụng một biện pháp, mỘi Phương HệU 

Hiệu quả sử dụng một biện pháp phụ thuộc vào mức dộ sử dụng. Ban 
dầu. hiệu quả thấp vì còn phải thắng sức ỳ, sau đó tăng nhanh dân và đến 
một mức nhất định bắt đầu giảm dân; cuối cùng gần như không còn liệu qua 
(bão hoà). Khi hiệu quả của một biện pháp đã đến giải doạn bão hoà thì cần 
phải cải tiến, bổ sung hoặc thay đổi. 

3. Các phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp theo đối, quan sát 

Ngay từ thời xa xưa, con người trong quá trình mưu sinh đã biết quan 
sát. theo đõi các hiện tượng xảy ra quanh mình. Các hiện tượng được chì 
nhận để rút ra những kinh nghiệm ứng xử và lưu truyền lại cho các thế hệ 
sau. Những kinh nghiệm đúc kết qua nhiều thế hệ chính là những thông tin 
về việc phát hiện các quy luật, 

Hạn chế lớn nhất của phương pháp quan sát là nó đòi hỏi người nghiên 
cứu phải trực tiếp theo đối, quan sát đối tượng trong thời gian dài do đó rất 
khó có thể chủ động trong nghiên cứu. 


b. Phương pháp tiến hành thí nghiệm, thủ nghiệm có kiểm soát 


Theo phương pháp này, người nghiên cứu tạo ra và tiến hành các thí 


nghiệm nhằm tác động vào đối tượng nghiên cứu và theo dõi, ghi nhận kết 
quả. Tờ các kết quả tổng kết có thể rút ra các quy luật đạng nhân - quả. 
Điểm quan trọng trong phương pháp này là người nghiên cứu phải hoàn 
toàn có thể kiểm soát được thí nghiệm, tức là có thể tạo ra và giữ được các 
điểu kiện giống nhau trong các lần thí nghiệm (giữ được “nhân” giổng 
nhau). Phương pháp này được áp dụng phổ biến trong khoa học tự nhiên và 
trong kỹ thuật. 


€. Phương pháp suy luận lôgic 

Phương pháp suy luận xuất phát từ những điều đã biết (hoặc gia định là 
đã biếU) thông qua quá trình suy luận lôgic (lôgic biện chứng, lögic hình 
thức) rút ra những hệ quả, những kết luận. Suy luận lôgic gồm suy luận diễn 
dịch: suy luận từ cái chung, khái quát đến cái riêng, cụ thể; và suy luận quy 
nạp: suy luân từ những cái riêng, đặc thù đến cái chung, khái quất. ương 
pháp suy luận lôgic với công cụ suy luận là mô hình của đối tượng nghiên 
cứu gọi là phương pháp mô hình. Với phương pháp mô hình, các đối tượng 
trong hiện thực có liên quan tới hiện tượng. vấn đề ta quan tâm nghiên cứu 
sẽ được thay thế bởi ' hình ảnh '* của chúng: các À2 hình của đối tượng. 


II. Y NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH TRONG NGHIÊN 
CỨU KINH TẾ 

Hiện thực kinh tế liên quan đến vấn đề nghiên cứu thường phức tạp. Có 
rất nhiều hiện tượng và vô số mối quan hệ đan xen, chồng chéo giữa chúng 
vì vậy nếu chỉ quan sát thì chắc chắn chúng ta không thể nắm bắt được bản 
chất và do đó rất khó tìm ra quy luật chỉ phối các mối quan hệ. Khi nghiên 
cứu các hiện tượng, vấn đề KT-XH, phương pháp thí nghiệm thường khó úp 
dụng và nó không đem lại kết qủa như mong muốn, bởi vì: 

- Qui mô của những vấn đề KT-XH đồi hỏi chỉ phí cho thực nghiệm rất 
lớn và nhiều khi những sai sót trong quá trình thực nghiệm sẽ gây ra hậu qủa 
không thể lường trước được. 


- Ngay cả trong trường hợp có đủ điều kiện tiến hành các thực nghiệm 
trong nghiên cứu kính tế thì chúng thường là những thí nghiệm không kiểm 
soát được vì các hiện tượng KT-XH gắn liên với hoạt động của con ñgười, 
Khi điều kiện thực tế khác biệt với điều kiện thực nghiệm, con người có 
phản ứng khác hẳn nhau do đó kết quả thu được trong hai trường hợp sẽ 
khác nhau. 


Để nghiên cứu các hiện tượng, các vấn đề kinh tế thường là phải sử 
dụng phương pháp mô hình. Nội dụng cơ bản của phương pháp mô hình bao 
gồm: 


- Xây dựng, xác định mô hình của đối tượng. Quá trình này gọi là mó 
hình hoá đối tượng. 


-_ Dùng mô hình làm công cụ suy luận phục vụ yêu cầu nghiên cứu. 
Quá trình này gọi là phán tích mô hình, ` 

Phương pháp mô hình khắc phục được hạn chế của các phương pháp 
trên. Đồng thời với việc phân tích mô hình. phương pháp tạo khả năng phát 
huy tốt hiệu quá của tư duy lôgic, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phương 
pháp phân tích truyền thống với hiện đại, giữa phân tích định tính với phân 
tích định lượng. Muốn sử dụng có hiệu quả phương pháp mô hình trong 
nghiên cứu kinh tế, vấn để cốt lõi là xác lập được mô hình của đối tượng 
nghiên cứu. Để hiểu tõ_ quá trình này chúng ta cần đề cập tới một số khái 
niệm cơ ban có liên quan. 


§ 2. KHÁI NIỆM MÔ HÌNH KINH TẾ VÀ MÔ HÌNH TOÁN 
KINH TẾ 


1L. MÔ HÌNH CỦA ĐỐI TƯỢNG 


Có rất nhiều quan niệm về mô hình của đối tượng, từ hình thức dơn 
giản, trực quan đến hình thức khái quát, có sử dụng các khái niệm toán học 
trừữu tượng. Với yêu cầu bước đầu làm quen với phương pháp mô hình, chúng 
ta sẽ để cập tới quan điểm khá đơn giản về mô hình. Theo quan điểm này 
thì: mô hình của một đối tượng là sự phản ánh hiện thực khách quan của đối 
tượng: sự hình dung. tưởng tượng đối tượng đó bằng š nghĩ của người nghiên 
cứu và việc trình bày, thể hiện, diễn đạt ý nghĩ đó bằng lời văn, chữ viết, sơ 
dã, hình vẽ...hoặc một ngôn ngữ chuyên ngành. Như vậy mỗi mô hình bạo 
gồm nói dung của mô hình và hình tức thể hiện nội dụng. 


II. MÔ HÌNH HÓA ĐỐI TƯỢNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CẨN CHÚ Ý 


Việc nhân thức, mô tả đối tượng bằng mô hình (mô hình hóa dối 
: ù jn"nề ẽ 
tượng) là cốt để hiểu rõ hơn về đối tượng, để có thể tác động đến nó, làm cho 


nó vận động theo chiêu hướng mà ta mong muốn, tức là bao giờ cũng nhằm 
nực tiêu nhất định. Hiện thực khách quan vô cùng phức tạp và sinh động. 


trình độ nhận thức của con người ở mỗi thời đều có giới hạn; vì vậy chúng ta 
không thể và cũng khóng cần thiết phải hiểu biết một cách tường tận mọi chỉ 
tiết của đối tượng như chúng vốn tồn tại. Đối với mỗi đối tượng. mỗi vấn đẻ 
cần nghiên cứu, bao giờ cũng có một số ít chỉ tiết quan trọng và một số lớn 
chỉ tiết có thể bỏ qua. Những chí tiết quan trọng sẽ mô tả các đặc điểm cơ 
bám của đổi tượng, thể hiện bản chất của đối tượng liên quan đến vấn đề cần 
nghiên cứu. Việc xác định những chỉ tiết nào và bỏ qua những chỉ tiết nào 
của đối tượng tùy thuộc vào mực tiêu nghiên cứu, trình độ của Người nghiên 
cứu và những thông tín xẵn có về đối tượng. Cùng một đối tượng, chỉ tiết này 
có thể là quan trọng dối với vấn để nghiên cứu này và rất có thể là Không 
quan trọng ở vấn đẻ khác. Do đó có thể xây dựng nhiều mô hình phản ánh 
cùng một đối tượng nhưng sử dụng với mục tiêu nghiên cứu khác nhau. Tuy 
nhiên, cũng cần phải ý thức rằng không phải bao giờ chúng ta cũng nhận 
thức rõ rằng mục tiêu ngay từ đầu. Kinh nghiệm cho thấy rằng. nhiều khi 
phải kinh qua hoạt động thực tiễn mới dần đần hiểu rõ được mục tiêu. Chúng 
ta có làm mới rõ và càng làm càng sáng tỏ mình cần làm gì. sẽ đi tới đâu và 
đạt mục tiêu gì, Đó cũng là một đặc tính trong hoạt động của con người. Bởi 
vậy khi mô hình hóa đối tượng cần cố gắng xác định mục tiêu nhưng cũng 
không nên cho rằng mục tiêu chỉ xác định một lần là xong. Trái lai. phải 
thường xuyên xem xét để nắm vững hơn mục tiêu và theo đó mà hiệu chỉnh. 
cải tiến mô hình. Đối với những vấn đẻ lớn và phức tạp. dày là một nguyên 
tắc làm việc chứ không phải chí là một lời khuyên đơn thuần. Một trong 
những cách để hiểu rõ mục tiêu là phân chía nó và chỉ tiết hóa dần dần thành 
một loạt những mục tiêu cụ thể sắp xếp theo một thứ tự hình cây gọi là cáy 
tục HIỀU. 

Khi mô hình hóa đối tượng cần tránh hai khuynh hướng cực đoan: 

“Thấy cây mà không thấy rừng”: mô hình quá chỉ tiết, vụn vật, Không 
tập Irung vào những yếu tố cốt lõi nhất. 

"Theo các dường mòn quá đơn giản”: mỏ hình quá đơn giản, sơ lược. 
không phản ánh được thực tế, không chứa đựng thông tin đáng giá. 


Mô hình hóa là lược bót chỉ tiết, nhưng chỉ lược bớt những gì không 
quan trọng đối với vấn đề nghiên cứu, Mô hình hóa bao giờ cũng có tính 
chất lý tưởng hóa, nhưng lý tưởng hóa Không nhất thiết là thoát ly thực tế mà 


chỉ gạt bỏ cái thừa, cái thứ yếu và gạn lọc cái cần thiết, cái tỉnh túy. Việc 
đơn giản hóa, lý tưởng hóa trong quá trình mô hình hóa các đối tượng là biện 
pháp cần thiết để đạt tới nhận thức sâu sắc thực tiễn. Không nên tránh đơn 
giản hóa, lý tưởng hóa, mà vấn đề là việc đơn giản hóa, lý tưởng hóa có cơ 
sở thực tế đến mức nào và có thể giúp ta hiểu thêm thực tế đến mức nào. 
Chẳng hạn, mô hình tái sản xuất của Marx tuy dựa trên một số giả thiết lý 
tưởng nhưng đã giúp phát hiện một số qui luật của tát sản xuất; mô hình cân 
băng thị trường cạnh tranh hoàn hảo vớt nhiều giá định lý tưởng nhưng cũng 
giúp chúng ta thông tin về hoạt động của cơ chế thị trường và vai trò của nhà 
nước trong điều tiết hoạt động kinh tế... 

Có thể có người cho rằng nếu đối tượng càng lớn, càng phức tạp bao 
nhiêu thì để phản ánh sát thực tế, mô hình càng cần phải phức tạp bấy nhiêu. 
Thật ra không hẳn là như vậy. Mô hình phức tạp đến đâu tùy thuộc vào yêu 
cầu nghiên cứu và vấn đề cần giải quyết. Thí dụ, khi đối tượng là toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân, nhưng yêu cầu là khảo sát một số xu thế chung để gợi 
ý cho các nhà hoạch định chính sách một số vấn để về phương hướng phát 
triển thì mô hình có thể tương đối đơn giản (mô hình tổng cung-tổng cầu, 
mô hình cân đối...); nếu như yêu cầu là tính toán các chi tiêu chi tiết đến 
ngành thì mô hình có thể rất phức tạp với hàng ngàn chỉ tiêu. Độ phức tạp 
của mô hình không thể đặc trưng cho chất lượng của nó. Nhiều khi mô hình 
quá phức tạp đến nỗi không thể sử dụng được hoặc sử dụng sai, 

Phương pháp diễn đạt, thể hiện các mô hình cũng rất phong phú. Việc 
lựa chọn phương pháp nào cũng phụ thuộc vào mục tiêu và trình độ của 
người nghiên cứu. Tuy nhiên, dù lựa chọn phương pháp nào, các mô hình 
cũng phải đóng vai trò là phương tiện cho người nghiên cứu suy luận từ 
những điều đã biết đến những điều chưa biết, tức là từ những tiền đề, những 
giả thiết có thể rút ra những hệ quả lôgic. Nếu mô hình chứa đựng những 
yếu tố cơ bản của hiện thực khách quan có liên quan đến vấn đề cần nghiên 
cứu thì chúng ta có nhiều hỉ vọng rằng những kết luận rút ra trong quá trình 
sử dụng mê hình để phân tích sẽ phù hợp với thực tiễn ở mức độ đáng tin 
cậy, tức là những kết luận này khá gần với chân lý. 


II. MÔ HÌNH KINH TẾ VÀ MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 
1. Mô hình kinh tế 


Mô hình của các đối tượng trong lĩnh vực hoạt động kinh tế gọi là mó 
hình kinh tế. Các vấn đề liên quan tới những đối tượng này - những vấn đề 


kinh tế - vốn đĩ là những vấn đề hết sức phức tạp, đặc biệt là những vấn đề 
đương đạt. Do đó khi phác thảo mô hình kinh tế, chúng ta cần phải sử dụng 
những kiến thức khoa học kinh tế đã tích lũy được. Tuy nhiên các lí thuyết, 
các học thuyết thường mang tính khái quát, trừu tượng vì vậy chúng bỏ qua 
nhiều chí tiết của những trường hợp cụ thể mà rất có thể đối với những vấn 
để chúng ta cần nghiên cứu lại là quan trọng. Vì thế để xây dựng mỏ hình 
kinh tế chúng ta còn cần phải 0t thập, sử dụng các thông tin về những công 
trình nghiên Cứu có liên quan, các dữ liệu dã được công bố và thậm chỉ phai 
sứ dụng kiến thức của các ngành khoa học khác, 


2. Mô hình toán kinh tế 


Các yếu tố cơ bản của đối tượng trong lĩnh vực kinh tế là chất liệu chủ 
yếu để xây dựng mó hình kính tế và cũng chính là phản nội dung của mô 
hình. Việc lựa chọn hình thức thể hiện nội dung kinh tế phụ thuộc vào vấn 
đề nghiên cứu và người nghiên cứu. Đương nhiên chúng ta mong muốn chọn 
hình thức thể hiện sao cho vừa thuận tiện vừa hiệu quả trong quá trình 
nghiên cứu, giải quyết vấn đề. 

Mô hình toán kinh tế là mô hình kinh tế dược trình bày bằng ngôn ngữ 
toán học. Việc sử dụng ngôn ngữ toán học tạo khả nãng áp dụng các phương 
pháp suy luận, phân tích toán học và kế thừa các thành tựu trons lĩnh vực 
này cũng như trong các lĩnh vực Khoa học có liên quan. Đối với các vấn để 
phức tạp có nhiều mối liên hệ đan xen thậm chí tiềm ẩn mà chúng 1q cản 
nghiên cứu, phân tích chẳng những về mặt định tính mà cả về mật dịnh 
lượng thì phương pháp suy nghĩ thông thường, phân tích giản đơn không đủ 
hiệu lực để giải quyết. Chúng ta cần đến phương pháp suy luận toán học. 
Đây chính là điểm mạnh của các mô hình toán kinh tế. Chúng tà có thể thấy 
rõ hơn thông qua thí dụ sau. 

Thí dụ 1.1 

Giá sử chúng ta muốn nghiên cứu, phân tích quá trình hình thành giá 
củ của một loại hàng hoá A trên thị trường với giả định là các yếu tố khác 
như diều kiện sản xuất hàng hoá A, thu nhập, sở thích củu người tiêu dùng... 
đã cho trước và không thay dối. 

Đối tượng liên quan tới vấn để nghiên cứu của chúng ta là thị trường 
hàng hoá Á và sự vận hành của nó. Chúng ta cần mô hình hoá đối tượng này. 


+ ÄfÓ hình bằng lời Xét thị trường hàng hoá A, nơi đó người bán, 
người mua gặp nhau và xuất hiện mức giá ban đầu. Với mức giá đó lượng 


hàng hoá người bán muốn bán gọi là mức cung và lượng hàng hoá người 
mua muốn mua gọi là mức cầu. Nếu cung lớn hơn cầu, do người bán muốn 
bán được nhiều hàng hơn nên phải giảm giá vì vậy hình thành mức giá mới 
thấp hơn. Nếu cầu lớn hơn cung thì người mua sẵn sàng trả giá cao hơn để 
mua được hàng do vậy một mức giá cao hơn được hình thành. Với mức giá 
mới, xuất hiện mức cung, cầu mới. Quá trình tiếp diễn đến khi cung bằng 
cầu ở một mức giá gọi là giá cân bằng. 


+ ÄJó hình bằng hình ve: Mô hình mạng nhện 

Từ những điều mô tả bằng lời trong mô hình trên ta sẽ thể hiện bằng 
hình vẽ. 

Vẽ đường cung Š và đường cầu D trên cùng hệ trục toa độ trong đó 
trục hoành biểu thị các mức giá, trục tung biêu thị mức cung, mức cầu hàng 
hoá ứng với các mức giá. Quá trình hình thành giá cân bằng được thể hiện 
qua sơ đồ mình hoa dưới đây: 


đi 


Đ Dị p Đị Đị p 
HÌNH I -Ì 
Giải thích sơ đề: 
Nếu ở thời điểm bắt đầu xem xét thị trường, giá hàng là pị và giả sử 


S,= S(p,) > D,= D(p,), khi đó dưới tác động của quy luật cung - cầu, giá p sẽ 
phải hạ xuống mức p. 


Ở mức giá p„ do S.= S(p,) < D;= D(p,) nên giá sẽ tăng lên mức p;. 


Ở mức giá py do S,= S(p;) > D,= D(p;) nên giá sẽ giảm xuống mức p,... 


Quá trình cứ tiếp diễn cho đến khi p = D, tại mức giá này có cân bằng 
cung cầu. 


+ A6 hình toán kinh tế (Mô hình cân bằng thị trường) 

Gọi S,D là đường cung, đường cầu tương ứng. Như vậy ứng với từng 
mức giá p ta có: S = S(p), do người bán sẵn sàng bán với mức giá cao hơn 
nên Š là hàm tăng theo p, tức là S(p) > 0: D= D(p), do người mua sẽ mui ít 
hơn nếu giá cao hơn nên D là hầm giảm theo p, tức là D{p) < 0. Tình huông 
cân bằng thị trường (mức cung hãng mức cầu) sẽ có nếu; S§= D. Viết gọn lại 
ta sẽ có mô hình cân bằng thị trường, ký hiệu là MH FA dưới dây: 

5= S(p): S(p)= dŠ5⁄dp >0. 
D = D(p): Ð(p)= dD/dp < 0 
S=D 


Với mô hình diễn đạt bằng lời hoặc bảng hình vẽ ta không thế biết 
chắc rằng quá trình hình thành giá trên thị trường có kết thúc hay không. tức 
là có cân bảng thị trường hay không. Đối với mô hình toán kinh tế vẻ cân 
bằng thị trường, ta sẽ có câu trả lời thông qua việc giải phương trình S= D 
và phân tích đặc điểm của nghiệm. 

Khi muốn đề cập tới tác động của thu nhập (M), thuế (T)...tới quá trình 
hình thành giá. ta có thể mở rộng mô hình bằng cách đưa các yếu tố này 
tham giá vào các mối liên hệ với các yếu tố sẩn có trong mô hình phù hợp 
với các quy luật trong lý thuyết kinh tế, chẳng hạn: S=S(p,T), D=D(p,M,T). 
Khi này mô hình, ký hiệu là MT [B sẽ có dạng: 

S=S(p.T); 2S/ớn >0. 
D=D(p.M.T); 8D/ôp < 0 
S=D 
Thí dụ 1.2 
Mô hình hoá “Qui luật hiệu quá, lợi suất giảm dân” và ứng dụng 


†!. Mô hình hoá quv luật 


Giả sử chúng ta có một miền lựa chọn mức sử đụng n nguồn (phường 
tiện, công cụ): SE R",. Kí hiệu xe S là véc tơ mức sử dụng các nguồn. Xuất 
phát từ quan niệm cho rằng sự lựa chọn mức sử dụng nguồn giữa hai mức 
cho phép là có thể chấp nhận được, ta có thể giá định S là tập lôi. Việc xem 


xét tính hiệu quả khi sử dụng các nguồn có thể đề cập trên hai phương điện. 
Một là, có thể xét tới chỉ phí cho việc sử dụng, khi đó ta có hàm: cñỉ thể hiện 
sự mất mát, thua thiệt, cái ta phải bỏ ra. Hai là, nếu ta quan tâm tới lợi ích 
thu dược khi sử dụng nguồn thì sẽ sử dụng h¿m 0h biểu thị cái tạ sẽ nhận 
được. Như vậy với xe S ta có y=f(x), hàm số này có thể là hàm chỉ hoặc 
hàm thu. Trong cả hai trường hợp ta đều có thể giả định rằng khi gia tăng 
mức sử dụng các nguồn đều kéo theo sự gia tăng mức chỉ hoặc mức thu: có 
nghĩa là f(x) tăng theo từng thành phần của x. Giả định này có thể được thể 
hiện bởi giai thiết ©y/ôx, > Ö với mọi I. 


Tỷ lệ thay thể (chuyến đổi) cận biến và tác động Của quì luật 


Với việc sử dụng nguồn x, ta đạt một mức Vạ= f(x) (thu hoặc chị). Ta có 
thể giữ nguyên mức y„ bằng cách thay đổi cơ cấu của x thông qua việc bới sử 
dụng nguồn này và tầng sử dụng nguồn khác. Để phản ánh sự kiện "đánh 
đối” này về mặt định lượng, chúng ta sử dụng tỉ lệ thay thế (chuyển đổi) cân 
biên S„. Tỉ lệ này cho ta biết, để giữ nguyên mức y„ ta có thể thêm (bớt) 1 đơn 
vị nguồn ¡ và giảm (thêm) S,¡ đơn vị nguồn j. Công thức tính 5, là: 


bo Mi (I.1) 


với f„ [ là các đạo hàm riêng của F theo Xị, X, 
Tác động của gỉ luật 


Đưới tác động của qui luật hiệu quả giám dần, sự "đánh đổi” ở trên buộc 
chúng tạ phải trả giá ngày càng cao hơn theo mức sử dụng các nguồn. Điều 
này có nghĩa là nếu yạ là mức chỉ thì để giữ nguyên mức này, tỉ lệ thay thế của 
nguồn j cho nguồn ¡ sẽ ngày càng tăng theo mức sử dụng nguồn ï; nếu y„ là 
mức thu thì để giữ nguyên mức này tỉ lệ thay thế của nguồn j cho nguồn ï 
ngày càng giảm theo mức sử dụng nguồn ¡. Mặt khác, từ công thức trên ta 
thấy răng tỉ lệ thay thế cận biên chính là độ đốc của dường mức yụ = f(x). Vì 
vậy tác động của qui luật sẽ được thế hiện bởi việc độ đốc của đường mức sẽ 
tăng nếu y = f(x) là hàm chỉ và sẽ giảm nếu y = f(x) là hàm thu. Đặc tính 
này của các đường mức tương ứng với đặc tính của các hàm tăng. tựa lỗi 
hoặc hầm tăng, tựa lõm. Do đó ta có thể mô hình hoá qui luật bới hàm tăng, 
tựa lôi hoặc tựa lõm tuỳ trường hợp. Ta có thể mỉnh hoa các tình huống này 
trong hình 1 - 2. 


X, Xị+ Ạ 
Hàm chì Hàm thu 


HÌNH 1-2 

Một số ứng dụng 

+ Biểu thị tác động của qui luật trong phân tích kinh tế: 

Trong nhiều phân tích kính tế có sử dụng mô hình toán kinh tế làm 
công cụ, đối với các chỉ tiêu tương ứng với các khoản thu (chỉ), để phản ánh 
tác động của qui luật ta chỉ cần giả thiết là các hàm tương ứng là hàm tựa 
lõm (tựa lồi). Mặt khác ta cũng biết giả thiết tựa lõm (tựa lồi) nhẹ hơn giả 
thiết lõm (lồi) do đó với giả thiết này sẽ bao quát nhiều tình huống. nhiều 
mô hình hơn. Hơn nữa giả thiết tựa lõm (tựa lồi) đóng vai trò hết sức quan 
trọng trong việc phân tích các mô hình tối ưu. 

+ Phát hiện qui luật trong phân tích kinh tế: 

Khi phân tích một hiện tượng kinh tế bằng một hàm kính tế, chẳng hạn 
từ việc phân tích dữ liệu ta ước lượng được hàm kinh tế; nếu muốn tìm hiểu 
xem hiện tượng kinh tế có bị chỉ phối bởi qui luật hiệu quá giảm dân hay 
không và mức độ chí phối là bao nhiêu, ta chỉ cần kiểm tra tính tựa lõm (tựa 
lồi) của hàm và ước lượng các tỉ lệ thay thế. 


Thí dụ 1.3 


, 


Mĩo hình hoá “Quy luật xH hướng giảm sút của tỷ sttất lợi nhuận 
Gọi P là giá trị hàng hoá, khi đó P= c + v +m, trong đó c: tư bản bất 
biến, v: tư bản khả biến, m: giá trị thăng dư chứa đựng trone hàng hoá. 
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. š V 
Ta có tỉ suất lợi nhuận là và cấu tạo hữư cơ của tư bản là -- 


C+V c 
Chia ca tử và mẫu số cho v ta được: 


my 
0+ 
' + 
V 
m.. - ".".- ¬ 
Do — tăng chậm hơn ˆ nên tí suất lợi nhuận giảm. 
V V 


§ 3. CẤU TRÚC MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 


Cùng là sản phẩm của quá trình mô hình hoá nhưng mô hình toán kinh 
tế có những điểm khác biệt so với các loại mô hình khác. Quan sát mô hình 
MĨT FA trong thí dụ I.1 chúng ta có thể thấy rõ điều này. Mô hình chứa một 
số yếu tế mang tính định lượng (S,D,p.S,D) - các biến của mô hình - và các 
hệ thức toán học giữa chúng (các phương trình và bất phương trình). Đây là 
đặc trưng cơ bản, là hình thức kết cấu của mô hình toán kinh tế, do đó ta có 
thể đùng đặc trưng này để hình dung một cách cụ thể hơn về mô hình toán 
kinh tế so với khái niệm đã được giới thiệu ở mục trước. Ta sẽ quan niệm øô 
hình toán kinh tế là mội tập gồm các biên số và các hệ thức toán học liên hé 
giữa chúng nhằm mô tá đất tượng liên quan tới sự kiện, hiện tượng kùnh tế: 
Chúng ta sẽ phân tích chỉ tiết cấu trúc này của mô hình để định rõ vai trò của 
từng bộ phận cấu thành nhằm trợ giúp quá trình mô hình hoá. 


I. CÁC BIẾN SỐ CỦA MÔ HÌNH - PHÂN LOẠI VÀ ĐÓ LƯỜNG BIẾN 


Để mô tả đối tượng và phân tích định lượng các hiện tượng và vấn đề 
kinh tế liên quan tới đối tượng, chúng ta cần phải xem xét và lựa chọn một 
xố vớ tố cơ bạn đặc trưng cho đối tượng và /ượng hoá chúng. Các yếu tố 
này sau khi được lượng hoá gọi là các đại lượng, các biến số (kinh tế) của 
mô hình. Chúng có thể thay đổi giá trị trong phạm vi nhất định. Nhờ được 
lượng hoá nên ta có thể quan sát, đo lường và thực hiện tính toán giữa các 
biến số này. Chúng ta có thể căn cứ vào nội dụng, vai trò thực tiễn. đặc điểm 
toán học của yếu tố mà biến số đại điện để phân loại các biến và xác định 
phương pháp đo lường thích hợp. 


1. Biến định lượng và biến định tính 


Theo quan niệm biện chứng, đối tượng luôn có mặt "lượng” và mặt 
“chất” và hai mặt này sẵn bó hữu cơ với nhau. Tương ứng với các yếu tố cấu 


thành mặt “lượng” và mặt *chất” của đối tượng chúng ta có các biến định 
lượng (biến số lượng) và biến định tính (biến chất lượng) với thước đo và 
phương pháp đo lường khác nhau. 


a. Biển định lượng và đo lường 

Biến định lượng là biến đại diện cho các yếu tố vốn dĩ đã mạng tính 
định lượng, chúng thể hiện mặt lượng của vấn đề, của hiện tượng. Các biến 
thể hiện chỉ phí, lợi nhuận, sản lượng, mức cầu... là các thí dụ về biến dịnh 
lượng. Đổi với các biến định lượng việc do lường có thể biểu thị dưới dạng 
hiện vật (dùng thước đo theo bản chất tự nhiên củu biến, thí dụ: sản lượng 
than có thể đo bằng tấn, sản lượng điện do bằng KW...) hoặc giá trị. Dạng 
hiện vật của các biến có hạn chế lớn là ta không thể so sánh trị số của các 
biến vì chúng không có cùng thước đo. Dạng giá trị của biến có tính chất 
tương đối vì nó phụ thuộc vào không gian (địa điểm) và thời gian (thời điểm) 
của việc đo lường biến. Do đó để đảm bảo tính nhất quán và có thể so sánh, 
tính toán giữa các biến chúng ta cần quy đổi giá trị các biến theo địa điểm, 
thời điểm cố định. Khi này độ lớn của các biến gọi là độ lớn thực. Ngoài ra, 
các biến dạng giá trị đều dùng tiền tệ làm thước đo mà bản thân tiền tỆ CÓ 
giá trị theo thời gian do đó các biến dạng giá trị có thể do theo giá trị hiện 
hành hoặc giá trị hiện tại. Việc quy đổi giữa hai loại giá trị này cần tuân thủ 
nghyên LÝ chiết khấu theo một tỷ lệ nhất định. 

b. Biển định tính và do lường 

Ngoài yếu tố “lượng”, còn có nhiều yếu tổ phản ánh mặt “chất” của 
đối tượng. Những yếu tố này biểu thị các thuộc tính, đặc điểm...của đối 
tượng ở các cấp độ khác nhau (các phạm trù). Các yếu tố định tính có thể là 
giới tính, trình độ tay nghề. học vấn. địa bàn hoạt động... của các nhân: là 
lĩnh vực phát triển con người, khả năng cạnh tranh của nên kinh tế, tình 
trạng đân chủ, nhân quyền, mức độ mở cửa, môi trường đầu tư, tình trạng 
tham những... của quốc gia. Vấn để cơ bản là ta cần phải phân tích sự Hương 
tác giữa các yêu tố này trong càng một đổi tượng và so sánh các yếu tố này 
gử1a các đối tượng dễ có thể phân loại, sắp vếp đối tượng theo tiêu chí chất 
lượng. Để làm được việc này ta cần sử dụng các biến định tính nhằm lượng 
hoá các yếu tố “chất” của đối tượng. Việc xác định và đo lường các biến 
định tính chính là quá trình "biến số hoá” các yếu tố “chất”. Nó đồi hỏi năng 
lực, kỹ thuật phản tích, tổng hợp các mặt kinh tế - xã hội và các kiến thức 
nhất định trong toán học, thống kế và kinh tế lượng. Về cơ bản quá trình 
"biến số hoá” được tiến hành như sau: 


- Yếu tố “chất” của đối tượng được gán cho biến y. Theo quy luật tư 
duy biện chứng, mặt “lượng” và mặt “chất” của đối tượng có mối liên hệ 
khăng khít, gắn bó hữu cơ với nhau (quy luật biến đổi “lượng” thành ''chất” 
và ngược lại); đồng thời trên cơ sở phân tích thực tiễn ta có thể giả thiết y có 
liên quan tới một loạt các yếu tố định lượng thể hiện bởi các biến X,, X;,... 
X\. Với các giá trị khác nhau của biến định lượng, yếu tố “chất” - biến y - 
thể hiện các cấp độ khác nhau (cảm nhận được về mật định tính). Như vậy 
có thể cho rằng giữa y và X¡, X;,.... Xã có mối liên hệ hàm: y = Í{X,, X;..... 
X3) và y được xem như một chỉ tiêu, tiêu chí tổng hợp với các chỉ tiêu thành 
phần (các “chiều”) là X;. X;¿,.... Xy. Vấn để quan trọng là xây dựng hàm Í 
như thế nào để có thể đánh giá, phân loại đối tượng một cách khách quan 
theo tiêu chí là yếu tố “chất” kể trên. Nếu trong tình huống cụ thể, số lượng 
các biến định lượng liên quan tới y là rất lớn, khi này ta có thể dùng kỹ 
thuật phân tích nhân tố trong phân tích thống kê đa biến để loại bớt. Việc 
làm này không những giúp chúng ta tính toán đơn giản hơn mà còn tránh 
những sai sót có thể gặp trong phân tích số liệu. 

- Hầm y =f(X,, X;...., X\) cần phải thoả mãn một số yêu cầu sau: 


+ Hầm y = fOX,. X¿..... Xv) chỉ cần xác định trên khoảng giá trị thực tế 
có thể có (tính tại không gian, thời gian cụ thể) của các biến Xị¡, X;,... Xx: 
Ta không cần phải xét toàn bộ giá trị cho phép về mật logic của biến X.. Thí 
dụ: nếu X, là thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình tại Hà nội trong 
khoảng thời gian từ 1990 đến 2001 thì về mặt logic X, e{0, +). Tuy nhiên 
căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương ta có thể chỉ cần xét X; e{0, 
10(triệu đồng)]. 

+ Hàm y = f(X,, X.,.... Xy) thường lấy giá trị trên khoảng [Ø, 1] để tiện 
sắp xếp, phân loại đối tượng trên bảng tổng sắp. 

+ Nếu chỉ tiêu thành phần X; có mối liên hệ “tốt”, "tích cực” với y tức 


là khi giá trị X, tăng, ý nghĩa tích cực về phương diện kinh tế - xã hội của y 


tăng thì X, gọi là thành phần “tốt”, “tích cực”; trái lại, gọi là thành phần 
“xấu”, “tiêu cực”. Thí dụ: khi xem xét 'chất lượng cuộc sống” của dân cư - 
tương ứng với biến y - các chỉ tiêu thành phần như thu nhập đầu người, tuổi 
thọ, tỷ lệ người biết chữ, tỷ lệ số đân được dùng nước sạch, số bắc sĩ trên 
một ngàn dân... là những thành phần “tốt”; tỷ lệ người nghèo, tỷ lệ tội 


phạm...là thành phản "xấu”. Yêu cầu hợp lý là hàm y = fŒX,, X;...., Xv) phải 
đồng biến theo biến “tốt” và nghịch biến theo biến ''xấu”. 


Để xây dựng hàm f trước tiên ta phải “chỉ số hoá” các biến (các 
“chiều”). Phương pháp thường được áp dụng là: 
X.-=Min X, 


Nếu X, là biến tốt thì đặt x,= -———————— 
: Max X,- Min X, 


MaxX,- X; 
Max X, - Min X, 


Nếu X, là biến xấu thì x,= 


với Min X; và Max X, tính trong khoảng giá trị thực tế của X. 

Với cách tính như trên rõ ràng x, e{O, 1] và ta có thể sứ dụng x, để sắp 
xếp đốt tượng theo từng thành phần riêng rẽ. Đối với các biến X, có khoảng 
biến thiên lớn, sự thay đổi của X, có thể có tác động mạnh, yếu khác nhau 
đối với y tuỳ thuộc giá trị hiện có của X, (đo tác động của quy luật lợi suất 
giảm đần); để thể hiện ánh hưởng này, trong các công thức trên ta thay X„. 
Min X„ Max X, bằng logarit cơ số tự nhiên (cơ số e) của các đại lượng này. 
Sự thay thế này vừa phản ánh thực tế sát thực hơn vừa giảm nhẹ tính toán 
(thay thế phép tính nhân, chia bằng phép tính cộng, trừ). 

Sau khi đã có được các chỉ số thành phần x„ y thường được tính theo 
trung bình cộng. bình quân gia quyền, trung bình nhân hoặc trung bình hỗn 
hợp của các x¡. Các trọng số trong bình quân gia quyền được tính toán cho 
phù hợp với vai trò của chỉ số thành phần. 

Thí dụ 1.4 

Chủ xố phát triển con người (HDL: Human Development Index) 

Để phân loại và sắp xếp các quốc gia thco trình độ phát triển kinh tế và 
mức độ thụ hưởng của người dân đối với sự phát triển này, từ năm 1997 tổ 
chức Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đã sử dụng chỉ tiêu 
*Chỉ số phát triển con người” (HDI). HDI là biến chất lượng và được tính 
dựa vào 3 chỉ số thành phần: 

x¡: chỉ số về tuổi thọ trung bình của người dân, với X, là tuổi thọ trung 
bình của người dân và X, e[25, 85] 

2Xịi + Xị; 


x;: chỉ số về trình độ học vấn của người dân, với x; = = 


là chỉ số của ty lệ % số đân biết chữ (X¿¿), X¿; e[0%, 100%]; x.; là chỉ số 


của tỷ lệ % số dân đi học (trường phổ thông, đại học, cao đăng) (X›,), 
X-; c[0%, 100%] 

xạ: chỉ số về GDP tính theo đầu người với GDP theo đầu người 
X; c|100S(PPP). 40.000S(PPP)] 

Theo cách tính này của UNDP, HDI của Việt nam liên tục tăng hàng 
năm kể từ khí chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới. HDI của nước ta năm 
1985 là O,583, năm 1990 là 0.605, năm 1995 là 0,649, năm 2001 là 0,682, 
năm 2002 là 0,688 và năm 2004 là 0,709 xếp hạng thứ 109 trong tổng số 
177 quốc gia được ỨNDP tính HDI. 


2. Biển nội sinh, biển ngoại sinh và tham số 

Cần cứ vào vai trò của biến số trong mô hình ta có thể phân chia biến 
số thành: 

- biển nội sinh (biến được giải thích): đó là các biến mà về bản chất 
chúng phản ánh, thể hiện trực tiếp sự kiện, hiện tượng kinh tế và giá trị của 
chúng phụ thuộc vào giá trị của các biến khác có trong mô hình. Nếu biết 
giá trị của các biến khác trong mô hình, ta có thể xác định giá trị cụ thể bằng 
số của các biến nội sinh bằng cách giải các hệ thức. Trong mô hình MH IA, 
chúng ta thấy các biến S,D.p, S,D' đều trực tiếp phản ãnh trạng thái của thị 
trường và chúng phụ thuộc lẫn nhau do đó chúng đều là các biến nội sinh. 

- biển ngoại sinh (biến giải thích): đó là các biến độc lập với các biến 
khác trong mô hình, giá trị của chúng được xem là tôn tại bên ngoài mó 
hình. Trong mô hình MI IB, các biến MựT có giá trị không phụ thuộc vào 
các biến khác do đó chúng được gọi là các biến ngoại sinh. 

Xét theo đặc điểm cấu trúc toán học, một mô hình có tất cả các biến 
đều là nội sinh gọi là mô hình đóng, ví dụ mô hình MH TA: mô hình có biến 
nội sinh và ngoại sinh gọi là mô hình mở, ví dụ mô hình MH TB là mô hình 
mở. 


- tham số (thông số): đó là các biến số mà trong phạm vị nghiên cứu 
đối tượng chúng thể hiện các đặc trưng tương đối ổn định, íL biến động hoặc 
là có thể giả thiết là như vậy của đối tượng. Cúc tham số của mô hình phản 
ánh xu hướng, mức độ ảnh hưởng của các biến tới biến nội sinh. Thí dụ, nếu 
trong mô hình MH TH ta có S = ớp T7, khi này các biến ơ..y là các tham 
số của mô hình vì giá trị của chúng quyết định mức độ tác động của biến 
ngoại sinh T tới biến nội sinh S,D.p, Š,D. 


Lưu ý rằng cùng một biến số, trong các mô hình khác nhau có thể 


đóng vai trò khác nhau; thậm chí trong cùng một mô hình nó cũng có thể có 
vai trò khác nhau do mục đích sử dụng mô hình khác nhau. 


^ . ... F2 - .. È. 

3. Phân loại biến theo các đặc điểm khác 

Các biến của mô hình có thể phân loại theo đặc điểm về hình thức 
cũng như nội dung của chúng. Theo cách này chúng ta có biến liên tục - 
biến rời rạc, biến tất định - biến ngẫu nhiên, biến đơn - biến sộp, biến lưu 
lượng (biến luồng) - biến tồn lượng (biến kho), biến động - biến tĩnh... 

HH. MỖI LIÊN HỆ GIỮA CÁC BIỂN SỐ VÀ HÌNH THỨC BIẾU DIỄN 

Phần cốt lõi và phức tạp nhất của mô hình là phần mô tả các quan hệ 
định lượng thể hiện sự tương tác, ảnh hướng qua lại giữa các biến số. Các 
quan hệ này phản ánh gươớn hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình hoạt động 
Kinh tế giữa các cá nhân. giữa cá nhân với Nhà nước, giữa các khu vực, bộ 
phận của nền kinh tế và giữa nên kinh tế của các quốc gia. Chúng ta có thể 
phân loại quan hệ kinh tế theo các qui luật, qui tắc hình thành chúng. Các 
quan hệ kinh tế chủ yếu bao gồm: 

~ Quan hệ hành ví là các quan hệ hình thành khi chủ thể thực hiện 
hành vị kinh tế. Thí dụ: quan hệ giữa mức cúng và lợi nhuận của doanh 
nghiệp khi doanh nghiệp muốn đạt mức lợi nhuận cao nhất, quan hệ giữa thu 
nhập và tiêu dùng...Các quan hệ trên là quan hệ hành vị vì chúng là hệ quả 
của hành vi sản xuất, tiêu dùng. 

- Quan hệ Â[ thuật: phản ánh mối liên hệ mang tính kĩ thuật giữa các 
yếu tố. Thí dụ: quan hệ giữa mức sử dụng các yếu tố đầu vào và sản lượng, 
quan hệ giữa giới tính. tuổi tác và mức tiêu thụ hàng hóa... 

- Quan hệ động nhất (quan hệ định nghĩa): đơn thuần là các quan hệ 
được định nghĩa, được gắn cho các yếu tố. Thí dụ: doanh thu là tổng số tiền 
thu được khi bán hàng, lợi nhuận là doanh thu trừ chi phí, thu nhập khả dụng 
là thu nhập trừ đi các Khoản chỉ trả... 

~ Quan hệ định chế: các quan hệ hình thành đo qui định của luật th 2 
các văn bản pháp qui hoặc do các qui dịnh, qui ước , thỏa thuận... giữa các 


đối tác. Thí dụ: quan hệ giữa thu nhập và thuế thu nhập, quan hệ giữ tiến độ 
cấp vốn và tiến độ thi công, quan hệ giữa tài sản thế chấp và khoản VaY.. 


Nếu xem xét hoạt động kinh tế theo hình thức các giao dịch kính tế 
giữa các chủ thể, chúng ta có thể đề cập tới các quan hệ sau: 


- Quan hệ mua-bán, trao đổi hàng hóa, địch vụ 


- Quan hệ thuê mướn lao động, thiết bị, đất đai, vùng biển, vùng trời... 

- Quan hệ vay mượn vốn, tài sản 

- Quan hệ chuyển nhượng: trợ cấp, di sản, thừa kế, cho lặng, biếu, viện 
tƯỢ... 

Các quan hệ kể trên hình thành và diễn biến tạo ra quan hệ giữa các 
biến số liên quan. Các quan hệ này chính là sự thể hiện của các qui luật 
trong quá trình hoạt động kinh tế. Chúng ta có thể dùng các biểu thức, các 
hệ thức toán học một cách thích hợp từ đơn giản đến phức tạp để thể hiện 
mối quan hệ giữa các biến trong mô hình. Qui luật bao trùm, chỉ phối sự vận 
động của tự nhiên, xã hội là gu luật bảo toàn vận động. Theo qui luật này, 
sự vận động (hình thành, phát triển, diệt vong) của các quá trình trong tự 
nhiên và xã hội không ngẫu nhiên sinh ra và mất đi, chúng chỉ chuyển từ 
đạng này qua dạng khác. Cúc mối quan hệ kinh tế và do đó các quan hệ giữa 
các biến cũng chịu sự chỉ phối của qui luật bảo toàn. Bảo toàn, nếu nếu cảm 
nhận theo trực giác chúng ta có thể hiểu là có sự bảng nhàu, cân bằng (theo 
thước do thích hợp) giữa cái này-cái kia, giữa trước-sau (trước -sau theo 
nghĩa qui ước nào đó). Vì vậy hình thức thể hiện khá phố biến mối quan hệ 
giữa các biến là các phương rrùnh (dấu bằng giữa hai vế) và chúng được gọi 
là phương trình cấu trúc của mô hình. Ở dạng đơn giản, phương trình cấu 
trúc là những hàm số (hàm kinh tế), ở dạng phức tạp hơn là phương trình 
hoặc hệ phương trình đại số, vì phân hoặc sai phân, phương trình hàm... 

Quan hệ giữa các biến số có thể là các mối quan hệ trực tiếp hoặc gián 
tiếp thông qua các biến số khác theo một hoặc nhiều khâu trung gian. Chúng 
ta có thể biểu điển quan hệ piữa các biến dưới dạng sơ đồ các mối liên hệ (sơ 
đồ các kênh liên hệ). Thí dụ: 

Thuế —————> Tiêu dùng 


` ˆ—.« 


Thủ nhập 


Vốn 
Đầu tư Sản lượng 


\ TT» Lao động “NI \ 


Giá yếu tố sản xuất 


Chỉ phí sản xuất —+ Mức cung —+> Lợi nhuận 


% 


Trình độ công nghệ 


Các quan hệ giữa các biến thường diễn biến theo thời gian, vì vậy 
không nhất thiết chỉ có các quan hệ một chiều (nhân- quả) mà có thể có cả 
các quan hệ tương tác hai chiều (liên hệ ngược). Thí dụ: 


Đầu tư ————* Thu nhập —> Tiết kiệm 
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Để xác định được quan hệ giữa các biến số chúng ta cần: 

- Dựa vào /ý thuyết kinh tế, các quủ luật kinh tế đã được thừa nhận một 
cách rộng rãi. 

- Sử dụng các kết quả phân tích Kinh tế lượng xác lập các mối quan hệ 
với mức đệ tin cậy phù hợp với mục đích nghiên cứu. 

Thông thường, các quan hệ giữa các biến số kinh tế thể hiện sự liên 
quan, tác động tương hỗ giữa chúng trong những /iøh huống nhất định như 
tình huống cân bằng, tình huống chi phối các quyết định của chủ thể kinh 
tế... Vì vậy sử dụng các phương trình giữa các biến số chúng ta có thể biểu 
thị các mối quan hệ phức tạp, đan xen lân nhau, 

Tuy thuộc vào ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ giữa các biến có 
trong phương trình, chúng ta có thể phân loại các phương trình trong mô 
hình như sau; 

+ Phương trình dịnh nghĩa (đồng nhất thức): phương trình thể hiện 
quan hệ định nghĩa giữa các biến số hoặc giữa hai biểu thức ở hai vế của 
phương trình. Thí dụ: lợi nhuận (II) được định nghĩa là phần hiệu số giữa 
tổng doanh thu (TR) và tổng chỉ phí (TC); ta có thể viết: II = TR -TC, 
phương trình này là một đồng nhất thức. Một thí dụ khác, xuất khẩu ròng 
của một quốc gia (NX) là khoản chênh lệch giữa xuất khẩu (EX) và nhập 
khẩu (IM) của quốc gia đó. Thông thường xuất, nhập khẩu phụ thuộc vào 
thu nhập (Y), mức giá cả (P), tỷ giá hối đoái (ER)...do đó theo định nghĩa 
của xuất khẩu ròng, ta có thể viết: NX= EX(Y,P,ER) - IM(Y,P.ER). Trong 


mô hình MH IA, các phương trình Sp)=dS/dp, D(p)=dlD/dp là các phương 
trình định nghĩa. 


+ Phương trình hành v phương trình mô tả quan hệ giữa các biến do 
tác động của các quy luật hoặc do giá định. Từ phương trình hành ví ta có 
thể biết sự biến động của biến nội sinh - "hành vị” của biến này- khí các 
biến số khác thay đổi. Sự biến động này có thể ám chỉ sự phản ứng trong 
hành vị của con người (ví dụ: trong hành vị tiêu dùng, nếu thú nhập tăng lên 
thì người tiêu dùng sẽ chỉ tiêu nhiều hơn), nhưng cũng có thể chỉ là thể hiện 
quy luật về mối quan hệ phụ thuộc lần nhau giữa các biến số. Trong mô hình 
MHI IA, các phương trình S=S5(p);D=D(p) là các phương trình hành vi vì 
chúng thể hiện sự phản ứng của người sản suất và người tiêu dùng trước sự 
thay dối của giá cả. 

+ Phương trình điển kiệm: phương trình mô tả quan hệ giữa các biến xố 
trong các tình huống có những điều kiện, ràng buộc cụ thể mà mô hình để 
cập. Trong mô hình MH TA, phương trình § = D là phương trình điều kiện vì 
nó thể hiện điều kiện cân bằng thị trường. 


§4. PHÂN LOẠI MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 


Chúng ta có thể phân loại mô hình theo các căn cứ khác nhau phụ 
thuộc vào nột dung. hình thức, quy mô. phạm vi. công dụng...của chúng. 
I. PHÂN LOẠI MÔ HÌNH THEO ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ CÔNG 
CỤ TOÁN HỌC SỬ DỤNG 

1. Mô hình tối ưu 
Mô hình phản ánh sự lựa chọn cách thức hoạt động nhằm tối ưu hoá một 
hoặc một số chỉ tiêu định trước. Cấu trúc cơ bản của mô hình là bài toán tối 
ưu có thể bao gồm bài toán quy hoạch, bài toán điều khiển tối ưu. Khi phân. 
tích mô hình tối ưu, công cụ chính được sử dụng là các phương pháp tối ưu 
trong toán học. 


2. Mô hình cân bằng 


Trong mô hình liên quan tới đối tượng, nếu quan hệ giữa các biến số 
được thiết lập, giá trị của các biến nội sinh được xác định và chúng không 
thay đổi nếu giá trị của biến ngoại sinh, tham số cho trước và cố định thì đối 


tượng được gọi là ở trạng thái cân bằng. Mõ hình thể hiện đối tượng trong 
trạng thái cân bằng gọi là mó hình cân bằng. Trong nhóm mô hình này bao 
gồm các mô hình cân bằng thị trường, mô hình cân đối. Công cụ thường sử 
dụng để phân tích mô hình là các phương pháp giải hệ phương trình. tìm 
điểm bất động. 


Lưu ý răng có nhiều chuyên gia toán kinh tế với quan niệm tổng quất 
về trạng thái cân bằng nên coi nhóm mô hình tối ưu thuộc lớp mô hình căn 
bảng. Tuy nhiên theo đặc điểm cấu trúc toán học, chúng ta sẽ tách riêng hai 
nhóm này. 


3. Mô hình tất định, mô hình ngẫu nhiên 


Mô hình với các biến là tất định (phi ngẫu nhiên) gọi là mô hình tất 
định. nếu có chứa biến ngẫu nhiên gọi là mô hình ngẫu nhiên. 

4. Mô hình toán kinh tế và mô hình kinh tế lượng 

Với quan niệm được diễn đạt ở trên về mô hình toán kinh tế, vẻ mặt 
hình thức, ta có thể xem các mô hình kinh tế lượng cũng là các mô hình toán 
kinh tế và thuộc lớp mô hình ngâu nhiên. Tuy nhiên, trong thực tế người ta 
thường phân biệt chúng vì lý do kỹ thuật phân tích và ứng dụng. Đối với các 
mô hình toán kinh tế, các /ưm số của mô hình hoặc là cho trước hoặc được 
giả định rằng đã biết và khi phân tích ta sử dụng các phương pháp toán học 
thuần tuý; trong khi đó đối với mô hình kinh tế lượng các /#œm số lại chính 
là các ứu số, giá trị của chúng được xác định nhờ các phương pháp suy doán 
thống kê căn cứ vào giá trị quá khứ của các biến khác trong mô hình. 


5. Mô hình tĩnh (theo thời gian), mô hình động 

Mô hình có các biến mô tả hiện tượng kinh tế tồn tai ở một thời diểm 
hay một khoảng thời gian đã xác định (thời gian cố định) gọi là mó hình 
tính. Mô hình mô tả hiện tượng kinh tế trong đó có các biến phụ thuộc vào 
thời gian gọi là mô hình động. 
H. PHÂN LOẠI MÔ HÌNH THEO QUY MÔ YẾU TỐ, THEO THỜI HẠN 

Theo qui mô của các yếu tố ta có các mô hình: 


1. Mô hình vĩ mô 


Mô hình mô tả các hiện tượng kinh tế liên quan đến một nền kinh tế, 
một khu vực kính tế gồm một số nước. 


2. Mô hình vi mô 


Mô hình mô tả một chủ thể kinh tế, hoặc những hiện tượng kinh tế với 
các yếu tố ảnh hưởng trong phạm vi hẹp và ở mức độ chỉ tiết. 


Theo thời hạn mà mô hình để cập ta có: mô hình ngắn hạn (tác 
nghiệp), mô hình dài hạn. 


Ngoài ra, có thể phân loại mô hình theo các chuẩn mực khác mà chúng 
ta không đề cập ở dây. 


§5. NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH TRONG 
NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ 


I. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH 


Để áp dụng phương pháp mô hình trong đó sử dụng mô hình toán kinh 
tế làm công cụ nghiên cứu, phân tích các vấn đề, các hiện tượng kinh tế 
chúng ta cần tiến hành các bước sau: 

1. Đặt vấn đề 

Chúng ta cần diễn đạt rõ vấn đề, hiện tượng nào trong hoạt động kinh 
tế cần quan tâm, mục đích là gì, các nguồn lực có thể huy động để tham gia 
nghiên cứu (con người, tài chính, thông tin, thời gian...), 

2. Mô hình hoá 

Sau khi đã xác định được mục dích, yêu cầu cần nghiên cứu, chúng ta 
sẽ tiến hành quá trình mô hình hoá đối tượng liên quan tới vấn đề, Về cơ 
bản, quá trình gồm các công việc: 

- Xác định các yếu tố, sự kiện cần xem xét cùng các mối liên hệ trực 
tiếp giữa chúng mà ta có thể cảm nhận bằng trực quan hoặc căn cứ vào cơ sở 
lý luận đã lựa chọn. 


- Lượng hoá các yếu tố này, coi chúng là các biến của mô hình. Trong 
thực tế có nhiều yếu tố vốn dĩ mang bản chất định lượng vì vậy vấn đề chỉ là 
xác định đơn vị đo lường thích hợp; tuy nhiên có thể có những yếu tố định 
tính mà nhiều khi ta cần sử dụng các phương pháp trong thống kê, kinh tế 
lượng để lượng hoá chúng. 


- Xem xét vai trò của các biến số và thiết lập các hệ thức toán học - 
chủ yếu là các phương trình- mô tả quan hệ giữa các biến. Đây thường là 
phần quan trọng và khó khăn nhất của quá trình mô hình hoá. Để có thể làm 
tốt khâu này chúng ta cần dựa vào cơ sở lý luận đủ mạnh và đáng tin cậy cá 
về phương diện kinh tế lẫn toán học. Kết thúc công việc này ta sẽ có được 
mô hình ban đầu. 


3. Phân tích mô hình 

Sử dụng phương pháp phân tích mô hình (sẽ được trình bày chỉ tiết ở 
phần dưới) để phân tích. Kết quả phân tích có thể dùng để hiệu chỉnh mô 
hình (thay đổi vai trò của biến, thêm, bớt biến, thay đối định dạng phương 
trình...) cho phù hợp với thực tiễn. 

4. Giải thích kết quả 

Dựa vào kết quả phân tích mô hình ta sẽ đưa ra giải đáp cho vấn đề cần 
nghiên cứu. Nếu ta thay đổi vấn để, hoặc mục dích nghiên cứu nhưng đối 
tượng liên quan không thay đổi thì vẫn có thể sử dụng mô hình sẵn có. 


II. THÍ DỤ MINH HOA 


Thí dụ dưới đây nhằm minh hoa quá trình xác lập và sử dụng mô hình 
toán kinh tế trong phân tích kinh tế nên sẽ giới hạn trong phạm vi đơn giản. 

Thí dụ 1.5 

Khi điều chính một sắc thuế đánh vào việc sản xuất và tiêu thụ một 

loại hàng hoá A(ví dụ, tăng thuế suất), nhà nước gwưn tâm tới phản ứng của 
thị trường tới việc điều chỉnh này- thể hiện bởi sự thay đổi của giá cả cũng 
như lượng hàng hoá lưu thông- và muốn dự kiến trước được phản ứng này, 
đặc biệt là về mật định lượng. Từ đó có căn cứ 0ính toán mức điểu chính 
thích hợp tránh tình trạng bất ổn của thị trường. 

Đặt vấn để 

Để đáp ứng yêu cầu trên, chúng ta cần phản tích tác động trực tiếp 
(ngắn hạn) của thuế đối với việc sản xuất và tiêu thụ loại hàng hoá Á trên thị 
trường. 

Mó hình hoá 


Đối tượng liên quan đến vấn đề cần phân tích là thị trường hàng hoá A 
cùng sự hoạt động của nó trong trường hợp có xuất hiện yếu tố thuế, chúng 
ta sẽ mô hình hoá đối tượng này, 


Theo lý thuyết kinh tế ví mô, chúng ta biết rằng có mối liên hệ khăng 
khít giữa việc sản suất (mức cung), tiêu thụ (mức cầu) và giá cả hàng hoá 
trên thị trường và nó bị chi phối bởi quy luật cung-cầu, hơn nữa, thuế ảnh 
hưởng tới giá cả và do đó tác động tới mức cung và mức cầu. Mặt khác thực 
tiễn diễn biến của thị trường cũng cho thấy là các thị trường trong quá trình 
hoạt động có xu thế hướng vẻ trạng thái cân bằng. Các yếu tố (biến số) ta 
cần xem xét là mức cung (S). mức cầu (D), giá cả (p) và thuế (T). Bằng cách 
lập luận tương tự như trong thí dụ 1.1, ta có mỏ hình: 

S=S(pT) — (§=25/20p>0), 
D=D@,T), (D=ôD/êp<0). 
S=D 
trong đó S,D,S,D,p là các biến nội sinh, T là biến ngoại sinh. 

Để định dạng cụ thể cho các hàm trong mô hình ta có thể sử dụng các 
phương pháp trong Kính tế lượng. 

Phản tích 

Giải phương trình cân bằng, giả sử được nghiệm là p. Rõ ràng p sẽ 
phụ thuộc vào T nên ta có thể viết B = p(T). Thay D vào các hàm cung, cầu 
ta tính được lượng cân bằng: 


Q =§(p(T),T) = Đ(pB(T).T). Với các giả thiết thích hợp về mặt toán 
học, ta có thể tính được các biểu thức: đp/đT, dQ/4T và chúng phản ánh tác 
động của thuế T tới giá và lượng cân bằng. 

Giai thích kết quả 


Để phân tích tác động của thuế T tới giá cả và lượng hàng hoá lưu 
thông trên thị trường, về mặt định tính ra chỉ cần xét dấu của các biểu thức 


äD/đT, dQ/đT. Nếu muốn có đánh giá về lượng ta cần có thông tin, đữ liệu 


cụ thể của các biến để có thể định dạng chỉ tiết và ước lượng (dạng số) mô 
hình. Tác động của T' được mính hoa trong hình vẽ: T thay đổi làm dịch 
chuyển các đường S,D sang vị trí SỈ, D” do đó dịch chuyển điểm cân bằng 
sang E”. 
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§6. MÔ HÌNH HOÁ ĐỐI TƯỢNG THEO CÁCH TIẾP CẬN 
HỆ THỐNG 


Các vấn đề nảy sinh trong hoạt động kinh tế - xã hội thường là phức 
tạp trong đó tồn tại nhiều mối quan hệ phải giải thích và phân tích; nhiều 
phương diện phải xem xét; có nhiều yếu tố bất định và đồng thời có nhiều 
cách thức và phương án để cân nhắc, lựa chọn trong điều kiện thông tin 
không đầy đủ (thông tin không hoàn hảo) khi giải quyết vấn đề. Những vấn 
đề chứa đựng các yếu tố, quan hệ dịnh lượng và có thể mô tả chặt chẽ bằng 
ngôn ngữ toán học (hình thức hoá được) được coi là vấn để có cấu rúc 
chặt chẽ. Tuy nhiên trong thực tế có không ít vấn đề hầm chứa nhiều quan 
hệ định tính rất khó hình thức hoá, Những vấn đề này gọi là "vấn đề có cấu 
trúc yếu” hoặc rộng hơn là “không xác định được cấu trúc, không có cấu 
trúc”. Để có thể phân tích, tìm giải pháp cho các vấn đề thuộc nhóm có cấu 
trúc yếu hoặc không có cấu trúc chúng ta có thể sử dụng phương pháp ¿ép 
cận hệ thống trong quá trình mô hình hoá đối tượng liên quan. Đây là 
phương pháp khá hiện đại được áp dụng rất thành công trong khoa học tự 
nhiên, trong kỹ thuật và bước đầu xâm nhập vào khoa học quản lý, khoa 
học xã hội - nhân văn. Tiếp cận hệ thống đối tượng nghiên cứu là cách thức 
xem xét và xử lý các vấn đề trên cơ sở đầy đủ các đặc điểm hệ thống của 


đổi tượng (coi đốt tượng là một hệ thống) cũng nhục xử dụng các phương 


pháp phán tích liên quan (phán tích hệ thống). Để có thể hiểu rõ nội đụng 
và ứng dụng của cách tiếp cận hệ thống chúng ta cần xét một số khái niệm 
liên quan, 


I. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN TỚI HỆ THÔNG 

1. Khái niệm hệ thống 

a. Thí dụ về hệ thống 

+ Đồng hỏ: chiếc đồng hồ (cơ hoặc điện tử) gồm nhiều linh kiện gắn 
kết với nhau, hoạt động theo các quy luật cơ học, điện tử nhằm thực hiện 
chức năng đo thời gian. 

+ Cơ thể con ngườ hoặc cơ thể sinh vật): cơ thể gồm nhiều bộ phận 
chức năng liên quan với nhau và liên hệ với môi trường sống, hoạt động theo 
các quy luật sinh, hoá, lý giúp sinh vật tồn tại và phát triển. 

+ Các thị trường: hệ thống các thị trường có liên hệ với nhau, hoạt 
động theo quy luật của kinh tế thị trường thực hiện việc trao đối, mua bán 
hàng hoá đáp ứng nhu cầu của người mua, người bán. 

+ Các chính xách kinh tế: hệ thống các chính sách của nhà nước được 
ban hành gắn bó, liên quan đồng bộ với nhau nhằm thực hiện vai trò quản lý, 
điều tiết các hoạt động kinh tế của nhà nước. 


b. Khái niệm hệ thống 


Từ các thí dụ trên ta có thể đưa ra khái niệm hệ thống. Hệ thống là một 
tổng thể gồm nhiều yếu tố, bộ phận hợp thành (gọi là các phần tử) và mối 
quan hệ tương tác giữa chúng với nhấu, với môi trường xung quanh một cách 
có quy luật để tạo thành một thể thống nhất (chỉnh thể) nhằm thực hiện một 
số chức năng hoặc mục tiêu nhất định. 

Theo quan niệm trên, các phần tử của hệ thống được hiểu theo nghĩa 
rất rộng. Phần tử của hệ có thể là các đối tượng có cấu tạo vật chất, các phạm 
trù trong tư duy, các khái niệm của các bộ môn khoa học... Có hai điểm cần 
nhấn mạnh khi chúng ta xem đốt tượng như là một hệ thống: 


+ Sau khi xác định các phần tử của hệ thống, cần chỉ ra mối liên hệ 
tương tắc theo quan hệ nhân - quả giữa chúng. Bất kỳ sự thay đổi nào trong 
các phần tử cũng như trong mối liên hệ đều kéo theo sự thay đổi của các 
phần tử và các mốt liên hệ còn lại. 


+ Các phần tử có thể rất khác nhau về hình thức tồn tại nhưng khi hợp 
thành hệ thống thì tạo thành một thể thống nhất và có tính chất mới khác với 
tính chất ban đầu. Đặc tính này của hệ thống gọi là “tính trồi”. Tính trôi của 
hệ thống chính là biển hiện của quy luật “lượng” đổi thành “chất” trong tư 
duy biện chứng. 


Nếu bản thân phần tử hoặc một nhóm phần tử có tính độc lập tương 
đối trong mối quan hệ cũng như thực hiện chức năng thì ta có thể coi chúng 
là hệ thống con (phân hệ) của hệ lớn. Ngược lại, một hệ thống có thể là một 
phần tử, một hệ con của hệ thống lớn hơn (siêu hệ). Việc phân rã - chia tách 
hệ thành các hệ con, lồng ghép, gộp các hệ thành siêu hệ trong nghiên cứu 
tuỳ thuộc vào mục tiêu. Ví dụ, khi nghiên cứu, phân tích quá trình hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được coi là 
hệ thống; nhưng khi ta muốn phân tích tác động của các chính sách kinh tế 
tới quá trình này thì phải xem doanh nghiệp là phần tử của hệ thống các 
doanh nghiệp. 

2. Mô hình hoá hệ thống 

a. Môi trường của hệ thống 

Môi trường của hệ thống là tất cả những gì nằm “bên ngoài” hệ thống. 
Tuỳ thuộc mục đích nghiên cứu, ta sẽ giới hạn vấn đề, đối tượng nghiên cứu 
và coi đó là hệ thống. Phần còn lại của hệ thống lớn hơn hoặc các vấn đề liên 
-_ quan được xem là môi trường. Trong thực hành có thể vận dụng cách thức 
sau đây để phân biệt một yếu tố, một bộ phận thuộc hệ thống hay thuộc môi 
trường. Ta đặt 2 câu hỏi: yếu tố có liên quan tới việc thực hiện chức năng 
hoặc mục tiêu của hệ thống hay không? Phần tử của hệ thống có thể chị phối 
yếu tố này hay không? Nếu cả hai câu hỏi đều có câu trả lời là “không” thì 
ta không cần xem xét tới yếu tố vì nó không phải là phần tử cũng như không 
thuộc môi trường của hệ thống. Nếu câu trả lời thứ nhất là “có” và thứ hai là 
“không” thì yếu tố thuộc môi trường. Nếu cả hai câu trả lời là “có” thì yếu tố 
được xem là phần tử của hệ thống. 


b. Sơ dồ hệ thống - mô hình hoá hệ thống bằng hình về 


Ta có thể dùng hình vẽ để minh hoạ hệ thống và môi trường và gọi là 
xơ đỏ hệ thống. Các phần tử ký hiệu là a,b,c...được biểu diễn bằng các hình 
vuông hoặc hình tròn nhỏ, mối liên hệ được biểu điển bằng mũi tên. 


Môi trường 


Cách biểu diễn này mang tính trực quan cao, bước đầu giúp ta hình 
dụng, định dạng các mối liên hệ cũng như yêu cầu sưu tập thông tin, đữ liệu 
liên quan. Thiết lập sơ đồ hệ thống (đạng phác thảo) là việc làm đầu tiên 
trong qua trình mô hình hoá hệ thống. 

c. Mô hình hoá hệ thống - tiếp cận toán học 

1. Đầu vào, đâu ra của hệ thỡng 

Đầu vào của hệ thống là tác động của môi trường đối với hệ thống. Tác 
động này có thể là vật liệu, năng lượng, thông tin. Đầu ra của hệ là phản ứng 
của hệ đáp lại đầu vào đối với môi trường. Đầu ra có thể là đáp ứng, kết quả, 
mục tiêu... 

2. Mô hình hộp den (mó hình vào - raj 


Theo cách tiếp cận này, ta coi hệ thống là một cơ cấu biến đổi đầu vào 
thành đầu ra. Ta chỉ quan tâm tới sự thay đối đầu vào, đầu ra của hệ cùng 
mối liên hệ giữa chúng còn bỏ qua cơ cấu tổ chức bên trong của hệ, coi hệ 
như một “hộp đen”. Mô hình hộp đen của hệ thống dựa trên giả thuyết quan 
trọng là đầu ra hoàn toàn được xác định từ đầu vào. Với cách mô tả mang 
tính bể ngoài này, ta có thể hình đung đầu vào là “nhân”, đầu ra là “quả”, 
Nếu đầu vào được mô hình hoá thành một vectơ X, đầu ra là Y thuộc các 
không gian nhất định (thường giả định là không gian metric hoặc không gian 
Banach) khi này hệ thống được mô tả bởi ánh xạ: 

F:X >ÝY 

Ảnh xạ F gọi là phép biến đổi hệ thống. 

Tỉ có thể mình hoa sơ đồ hệ thống 


X 


Trong cách mô tả trên có thể coi X là vectơ biến ngoại sinh, Y là vectơ 
biến nội sinh. Trong thực tế, ánh xạ F thường được giả thiết là đoán fứ tuyến 
tính và chúng ta sẽ ký hiệu Y = F(X). 


Thí dụ: 

Khí phân tích tình trạng công nghệ của nên kinh tế ta có thể coi 
nền kinh tế như một hộp đen và đặc trưng cho công nghệ bởi hàm sản xuất 
Y =fF(K.L) với K.I, là mức sử dụng vốn, lao động: Y là thu nhập. 

Sử dụng mô hình hộp đen để mình hoạ quan điểm “Cón người là tổng 
hoà các môi quan hệ xã hội” 


Hành vi 


Con người 


Môi trường TN - XH 


Tà xem CON NGƯỜI như một hộp den với môi trường là môi trường tự 
nhiên, xã hội, đầu vào là các mối quan hệ với môi trường, đầu ra là hành vi 
Ứng xử. 

Uu điểm của mô hình hộp đen là đẻ xác định và nghiên cứu và thuận 
tiện khi ta muốn lắp ghép hệ thống. Song mô hình có nhược điểm là chỉ 
thích hợp khi xem xét vấn đẻ tĩnh và mối quan tâm chủ yếu là sự tương tác 
giữa hệ thống với môi trường. 

Ÿ. Phương pháp lắp ghép hệ thống 


Từ các hệ thống con chúng ta có thể nhóm gộp và lắp ghép thành một 
siêu hệ thống. Các phương pháp ghép cơ bản bao gồm: 
- Ghép nối tiếp: Sơ đồ ghép 
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Theo cách ghép này đầu ra của hệ thống này chính là đâu vào của hệ 
thống tiếp theo. Giả sử với siêu hệ, toán tử biến đổi là T = EQX), ta cần xác 
định quan hệ giữa F với F¡, E;, F;. Ta có Y = T,@), Z=F.(Y) =F›Œ,Œ)),T 
= F;(Z) suy ra T= F;(;(F,@)). hay là F = E) F; F, vậy F là toán tử tích của 
các toán tử E, 

- Ghép song song: Sơ đồ ghép 


m 


CHẾ) Ú 
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Theo cách này đầu vào, đầu ra của siêu hệ là tổng đầu vào, đầu ra của 
các phân hệ. 

Giả sử đối với phân hệ ¡ ta có Y,= F@X,), do X = X;+ X:+...+ Xi nên 

Y =F(Œ) =F(X,+ X;+...+ XJ) = FOX,)+ F(X›)+...+ FÓX,) 

Mặt khác Y = Y,+ Y„+...+ Y, = RJŒ,)* FOX,)+...+ EỚ&) 

Như vậy F= F¡+ F;+....+ F, tức là F là toán tử tổng của các toán tứ F, 
- GHÉP PHẢN HỒI (GHÉP CÓ LIÊN HỆ NGƯỢC): SƠ ĐỒ GHÉP: 


1 


` ` 
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Theo cách này. một phần đầu ra sẽ bổ sung cho đầu vào. Ta có 
Y =[Ƒ(X+R(Y)) = F(X)+F(R(Y)) = F(X) + FR(Y). Suy ra Y - FR(Y) = F(X) 
hay có thể viết: 


{T- ER]LY) = F(X) với I là toán tử đồng nhất. Ký hiệu T.FR là toán 
tử nghịch đảo của [1 - FR| và nó được gọi là toán tử liên hệ ngược. Khi đó 
tì Có 


Y- sa (X) 
]-EFR 

Biểu thức trên là công thức cơ bản của toán tử biến đối hệ thông trong 
đó có mối liên hệ ngược. 

Các phần tử của hệ thống trong thực tế đều được lắp ghép, liên kết với 
nhau theo cách phối hợp ba cách liên kết trên. 

4. Mó hình hộp trắng - mô tả bên trong hệ thống 

Mô hình hộp trắng khắc phục được nhược điểm của mô hình hộp đen. 
Nó cho phép ta xem xét các vấn đề mang tính động khi hệ thống vừa chịu 
tác động của đầu vào vừa bị ảnh hưởng bởi tiền sử hoạt động của nó. Để xác 
lập mô hình hộp trắng của hệ thống ta cần tới khái niệm biến trạng thái của 
hệ. Hệ thống ở mỗi thời điểm có các đặc trưng để phân biệt. Các đặc trưng 
này được biến số hoá và gọi là các biến trạng thái của hệ. Biến trạng thái là 
một bộ phận trong các biến nội sinh của mô hình. Ký hiệu X(t) = (x¡@), 
X;(Ù.... .XJ@) vectơ biến trạng thái tại thời điểm t, X() là một điểm thuộc 
không gian trạng thái (không gian pha). Điểm quan trọng cần chú ý là nếu 
biết giá trị của X tại thời điểm gốc (t= 0) là X(0) và biết quy luật tác động 
của đầu vào thì có thể suy ra X(Ð tại mọi thời điểm tức là biết được “quỹ 
đạo” của hệ trong không gian trạng thái. Ta có thể minh hoạ: 


U (Đầu và)) Y (Đầu 
4H: Su J3 
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Như vậy biến trạng thái chứa đủ thông tin để mô tả quỹ đạo của hệ 
thống khi biết trạng thái ban đầu và quy luật tác động của đầu vào; do đó có 
thể coi biến trạng thái như là các biến phản ánh cấu trúc bên trong của hệ. 
Với các biến trạng thái, hệ thống được mô tả bởi hai loại phương trình: 


- Loại thứ nhất: phương trình liên kết đầu vào với biến trạng thái 


- Loại thứ hai: phương trình liên kết đầu ra với biến trang thái và đầu 
vào. 


Thí dụ: Một cách hình thức, mô hình (hộp trắng) của hệ thống có thể 
có dạng: 
X(>+1) =G(XŒ).U() 
Yứ) = H(X(),Ú()) 
X(tu) = Xu 
trong đó XŒ), U(), Y() là vectơ biến trạng thái, đầu vào, đầu ra tại thời 


điểm t; G,H là các toán tử (thường được giả thiết là các toán tử tuyến tính) 
trong không gian metric các hàm. 


3. Điều khiển hệ thống 


a. Bài toán điều khiển hệ thống 
Xét mô hình hệ thống có dạng: 
X(t+1) = G(ŒX(9).U(@).V(),E@)) 
Y(T) = H(XCIT.U@.VỆT).ECT)) 
trong đó X: vectơ biến trạng thái, Y: vectơ đầu ra, U: vectơ biến đầu vào mà 
ta có thể tác động được (biến điều khiển), V: vectơ biến đầu vào không diều 
khiển được, E: vectơ các thành phần nhiễu từ môi trường. Điểu kiến hệ 
thống là việc lựa chọn các biến có thể điển khiển được và tác động vào 
chúng để quỹ dạo X(L) của hệ đáp ứng các yêu cầu mong muốn. Trong các 
bài toán thực tế, yêu cầu thường được thể hiện bởi một phiếm hàm f(X()). 
Các yêu cầu mong muốn có thể dược biểu thị bởi các ràng buộc nhất định 
đối với [X(0) ví dụ như Max. Min hoặc f chỉ được phép lấy giá trị trong 
một khoảng nào đó... Hệ thống gọi là đối tượng điểu khiển còn đối tượng 


thực hiện chức nãng điều khiển hệ thống gọi là ciui thể điều khiển. 


b. Một số loại hình diều khiển hệ thống 
{. Điều khiển ổn định (Điều chỉnh) 


Điều khiển ồn định là việc chủ thể điều khiển giữ đầu ra của hệ thông 
luôn ở một điểm hoặc một miền định trước. Như vậy bài toán điều khiến ổn 
định có dạng: Tìm U11) sao cho 


Y(q) " Y; 
X(t+l)= G(X(),U(),V@).E@)) 


Y() = H(X(),U(),V(),E@)) 


Nếu chủ thể và đối tượng điều khiển là một thì ta có bài toán tự điển 
chính, 


2. Điều khiển thích nghỉ 

Điều khiển thích nghỉ là việc điều khiển để đầu ra của hệ thống tại thời 
điểm t phụ thuộc vào đầu ra tại các thời điểm trước đó theo quy luật định 
trước. Bài toán điều khiển thích nghí có dạng: Tìm U() sao cho 


Y()=f(Yq-L),Y(1-2)...Y(,)) 
X(+i)=G(X(),U(),V(U,E() 


Y@)= H(X(),U@),V(),E(Œ)) 
3. Điều khiển tôi tru 
Điều khiển tối ưu là việc chủ thể điều khiển xác định tác động điều 
khiến Ủ() và quỹ đạo X@) để cực trị hoá phiểm hàm mục tiêu f(X@)). Bài 
toán điều khiển tối ưu có đạng: Tìm ỦU@), XŒ) sao cho fXŒ)) —> Min (Max) 
với điều kiện: 
X(t+l) = GŒX(1),U(),V(),E(Ð); Xứ) = X;¿,1€ [t, T] trong đó T có 


thể là +z. 


c. Các nguyên lý điều khiến cơ bản 


Trong quá trình điều khiển hệ thống, mối quan hệ giữa chủ thể và đối 
tượng điều khiển phải được thiết lập. Sự hình thành mối quan hệ này phải 
tuân thủ các nguyên tắc nhất định - gọi là các nguyên lý điều khiến - để đảm 
bảo tính khả thi cũng như hiệu quả của điều khiển. Các nguyên lý điều khiển 
cơ bản gồm: 


1. Nguyên lý liên hệ ngược (Nguyên lŸ phản hỏi) 


Theo nguyên lý này thì giữa chủ thể và đối tượng diểu khiển phải tồn 
tại mối liên hệ trực tiếp và thông qua mối liên hệ này chủ thể điều khiến có 
thể nắm bắt những thông tin về đầu ra của đối tượng điều khiển để từ đó tác 
động tới đầu vào. Nguyên lý liên hệ ngược có thể được mô tả như là cách. 
ghép phản hồi giữa đối tượng (ĐT) và chủ thể (CT) điều khiển. Ta có hình vẽ 
sau thể hiện nguyên lý này: 


X 
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Nguyên lý liên hệ ngược là nguyên lý quan trọng nhất, thiếu nó thì 
không thể điều khiển hệ thống. 

2. Nguyên lý bổ sung ngoài 

Sau khi mô hình hoá hệ thống, ta có thể sử dụng mô hình để điều khiển 
hệ thống. Tuy nhiên mô hình hệ thống được biểu diễn bởi một ngôn ngữ nào 
đó có thể chưa phản ánh đúng hiện thực trong một số tình huống. Nguyên lý 
bổ sung ngoài đòi hỏi trong những tình huống như vậy phải sử dụng ngôn 
ngữ cấp cao hơn, ngôn ngữ của siêu hệ để mô tả hệ thống, tức là khi cần 
thiết ta phải lồng hệ thống vào một siêu hệ để điều khiển. 

3. Nguyên lý độ da dạng cần thiết 


Độ đa dạng của đối tượng điều khiển biểu hiện ở khả năng thay đổi 
trạng thái của đối tượng trước tác động của chủ thể điều khiển, độ đa dạng 
của chủ thể điều khiển có thể hiểu là khả năng ứng phó, tìm các quyết định. 
Nguyên lý độ đa dạng cần thiết cho rằng để cá thể điều khiển hệ thóng, độ 
da dạng của chủ thể phải không nhỏ hơn dộ da dụng của đối tượng điểu 
khiển. Trong thực tế, dể đo lường độ đa dạng, người ta sử dụng khái niệm 
emropi của “Lý thuyết thông tin`. 


4. Nguyên lý phán cấp 


Theo quan điểm Điều khiển học, thông tin là cơ sở của điều khiển và 
quá trình điều khiển là quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin. 


Đối với các hệ thống lớn về qui mô và phức tạp về cấu trúc, việc thực hiện 
quá trình này đòi hỏi tiềm lực rất lớn về nhiều mặt và nhiều khi vượt quá khả 
năng của chủ thể điều khiển, Nguyên lý phân cấp cho rằng cẩn phải xây 
dựng cấu trúc phản cấp theo kiểu hình chóp để xử lý thông tin. Mỗi cấp 
được xử lý một khốt lượng thông tin nhất định. Thông tín được lọc dân hay 
chỉ tiết hoá khi truyền qua mỗi cấp. 


II. HỆ THỐNG KINH TẾ 

1. Khái niệm và đặc điểm 

Đối tượng hoạt dộng trong lĩnh vực kinh tế được mô hình hoá thành hệ 
thống gọi là hệ thống kinh tế. Đầu vào, đầu ra của hệ là các nguồn lực - gọi 
tắt là nguồn. Chức năng của hệ kinh tế là biến đổi nguồn thành nguồn để đáp 


Ứng những mục đích nhất định trong đó mục đích cuối cùng là sử dụng, tiêu 
thụ nguồn. Hệ thống kinh tế có các đặc điểm: 


+ Là một hệ phức tạp vì có rất nhiều phần tử với cấu trúc phức tạp, các 
mối quan hệ hết sức đa đạng trong đó đặc biệt là các quan hệ ngược với sự 
tham gia của CON NGƯỜI. 

+ Là một phân hệ trong siêu hệ kinh tế - xã hội vì vậy khi phân tích hệ 
thống kinh tế không nên tách rời hoàn toàn hệ với xã hội. 

+ Do hệ thống lớn và phức tạp nên hệ luôn có sức ỳ, có quán tính. Điều 
này thể hiện ở chỗ phản ứng của hệ trước tác động đầu vào thường bị trễ. 
trạng thái tương lai phụ thuộc vào hiện tại và quá khứ. Nhờ đặc tính quấn 
tính của hệ mà ta có thể dự báo tương lai dựa vào quá khứ. 

+ Các chỉ tiêu đặc trưng cho trạng thái của hệ thống kinh tế thường có 
tính hai mặt, mật hiện vật và giá trị. Từ đặc điểm này chúng ta cần lưu ý 
khi phân tích tránh nhầm lẫn. 


2. Các vấn đề cơ bản của hệ thống kinh tế 


Trong quá trình thực hiện chức nâng biến đổi nguồn lực thành nguồn 
lực, hệ thống kinh tế phải giải quyết ba vấn đề cơ bản: sẻn xuất cái gì? sản 
xuất như thế nào? sản xuất cho ai? trong điều kiện các nguồn lực đều khan 
hiếm. Như vậy việc tổ chức hệ thống kinh tế hoạt động như thế nèo nhằm 
giải đáp ba câu hỏi trên chính là bài toán phân bổ nguồn lực một cách hiệu 
quả cho các phân hệ của hệ thống. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhân 
loại đã hình thành các hình thức tổ chức hệ thống kinh tế cơ bản sau: 


+ Kiểu truyền thống tự cung - tự cấp, hoàn toàn khép kín 


+ Kiểu kinh tế thị trường: dùng cơ chế thị trường để giải quyết các vấn 
đề cơ bản 


+ Kiểu kinh tế chỉ huy: dùng cơ chế kế hoạch hoá tập trung để giải 
quyết các vấn đề cơ bản. 

+ Kiểu kinh tế hỗn hợp: kết hợp cơ chế thị trường với cơ chế kế hoạch 
thông qua vai trò điều tiết của nhà nước. Cách tổ chức này có thể phát huy 
tính ưu việt của ca hai hình thức trên. 

3. Hệ thống kinh tế thị trường 


a. Sơ đồ hệ thống 


Thu nhập Chị tiêu 


Hộ gia đình 


| Doanh nghiệp 


Thị trường 
yến tố sản xuất 


Chi tiêu Thu nhập 
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Nếu chúng ta quan tâm tới sự vận hành của cơ chế thị trường trong 
việc phân bổ nguồn lực giữa các cá nhân tham gia hoạt động kinh tế tức là 
quan tâm tới mối quan hệ trao đối, mua bán giữa Doanh nghiệp - với tư cách 
là người sản xuất - và Hộ gia đình - với tư cách là người tiêu dùng - thì có 
thể mô hình hoá hệ thống kinh tế thị trường gồm các phần tử: 2oanlh nghiệp, 
Hộ gia đình, Thị trường sản phẩm, Thị trường yếu tố sản xuất. Mối quan hệ 
trao đổi, mua bán giữa doanh nghiệp, hộ gia đình trên hai thị trường hình 


thành các luồng chủ chuyến của các khoản thu nhập, chỉ tiêu tương ứng. 


Từ sơ đồ ta thấy có tồn tại mối liên hệ ngược giữa các phần tử và đó là 
điều kiện cần để hệ thống có thể tự điều chỉnh. 


L.ãi suất : D Siến hưưng 
T—— ở Thị trường sản phẩm ——> 


Cung tiền tệ 


Thị trường tiền tệ 


Mức giá 


— Thị trường lao động ng 


Tiền lương 
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Nếu ta muốn phân tích vai trò điều tiết của nhà nước thông qua các 
chính sách kinh tế - phân tích chính sách - thì có thể mô hình hoá nền kinh 
tế thành hệ thống gềm các thị trường gộp: thị trường sản phẩm (thị trường 
hàng hoá-dịch vụ), thị trường tiền tệ và thị trường lao động. Mối quan hệ 
giữa các thị trường thông qua quan hệ giữa các biến số lương ứng dược thể 
hiện trong hình 1-10 “Trong sơ đổ có các mối liên hệ ngược và đó chính là 
cơ sở để nhà nước có thể điều tiết (điều khiển) hệ thống kinh tế. Những vấn 
đẻ liên quan tới điều khiển hệ thống kinh tế là nội dung cơ bản của phân tích 
kinh tế vĩ mô. 

Nếu chúng ta muốn phân tích sự hình thành mức cung, mức cầu hàng 
hoá trên các thị trường thì có thể mô hình hoá hệ kinh tế với các phần tử và 
mối quan hệ theo sơ đồ: 


Công|nghệ Sơlthích 


li g 
Cung vớ? nhập 


" 


Yếu tố SX 


Mục|tiêu 


Thị trường 
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§ 7. PHƯƠNG PHÁP PHẦN TÍCH MÔ HÌNH 


Sau khi đã xây dựng và hiệu chỉnh mô hình phù hợp với hiện tượng và 
quá trình kinh tế, ta có thể tiến hành phân tích mô hình để dùng vào các mục 
đích khác nhau. Mô hình có thể dùng để phân tích hiện trạng của đối tượng 
(gọi là phán tích thực chứng) nhằm tiến hành đánh giá hiện tại: cũng có thể 
dùng để phân tích và cấu trúc lại đối tượng để có thể điều khiển đạt các mục 
tiêu (gọi là phán tích chuẩn tắc). Phân tích mô hình thực chất là quá trình sử 
dụng các phương pháp và công cụ toán học nhằm phân tích quan hệ (định 
tính, định lượng) giữa các biến của mô hình. Nội dung cũng như một số 
phương pháp phân tích mô hình sẽ được để cập dưới đây. 


I. GIẢI MÔ HÌNH 


1. Khái niệm 

Để phân tích mô hình, trước hết ta cần thực hiện việc gi mỏ hình. 
Một cách tổng quát, giải mô hình là việc sử dụng các phương pháp toán học 
quen biết để giải các hệ thức của mô hình - có thể Tà giải phương trình (đại 
số hoặc vị, sai phân), giải bài toán quy hoạch... nhằm xác định quan hệ trực 
tiếp giữa biến nội sinh và biến ngoại sinh cùng tham số, tức là ta phải biểu 
diễn dưới dạng các hệ thức khác giữa từng biến nội sinh theo biến ngoại 
sinh, tham số và có thể theo biến nội sinh khác. Cách biểu diễn này gọi là 
nghiệm của mó hình, Nghiệm có thể biểu diễn chính xác hoặc xấp xỉ dưới 
dạng lời giải bằng số nếu tất cả các biến ngoại sinh và tham số có giá trị 
bằng số. Nghiệm cũng có thể mô tả dưới dạng các biểu thức, các hàm số 
(hiện hoặc ẩn) nếu biến ngơại sinh, tham số có giá trị quy ước trừu tượng. 
Rõ ràng là nghiệm của mô hình sẽ phụ thuộc các biến ngoại sinh và tham số, 

2. Các hình thức biểu diễn nghiệm của mô hình 

a. làm kính tế dạng hiện 

Giả sử sau khi giải mô hình, ta xác lập được quan hệ giữa biến nội sinh y 
với véctơ biến ngoại sinh X = (x¡, X¿...., x„) và vecLơ tham số ở = (0Œ, GŒ›,..., Ø,) 
đưới dạng hàm hiện: y = F(X;, X¿,..., X„: Œ,, G..., 0). hoặc viết gọn hơn 


y= F(ŒX; œ). Quan hệ hàm số giữa các biến số kinh tế như trên gọi là hàm 
kinh tế (dạng hiện). Để có thể sử dụng các phương pháp toán học trong phân 
tích quan hệ giữa các biến, các hàm kinh tế thường được piả thiết có những 
tính chất nhất định (khả vi liên tục, đơn điệu, tựa lõm, tựa lôi...) tuỳ thuộc 


vào nội dung kinh tế của các biến cũng như các quy luật chi phối quan hệ 
giữa chúng. 


Các lớp hàm hay được dùng trong biểu diễn quan hệ giữa các biến 
trong kinh tế gồm: 


1. Hàm tựa lôi, tựa lốm 


Hàm y= F(X; œ) với X e D c R°,D là tập lồi gọi là hàm tựa lồi (tựa 
lõm) nếu F(1X' + (1 - 1)X”?; œ) < œ) Max (Min) [FQX'). FOẨ)] với mọi 
X'X'e D và 0 < 2 < I. Nếu trong định nghĩa trên xảy ra các dấu bất đẳng 
thức thực sự thì hàm gợi là tựa lồi (tựa lõm) chặt. Như chúng ta đã biết, lớp 
hầm này phản ánh mối quan hệ giữa các biến bị chỉ phối bởi “Quy luật lợi 


suất giảm dần”. 


2. Dạng hàm tuyến tính 


"ì 
y= 3.0; x, lớp hàm này phản ánh quan hệ tỷ lệ không đổi giữa các 


1| 
biến. Đây là lớp hàm đơn giản nhất nếu xét về cấu trúc toán học. 
3. Dụng hàm Coóbb - Donglas 


Y= ÿYXỊ/ X;`....Xx¿' lớp hầm phi tuyến này đơn giản về cấu trúc do có 
thể “tuyến tính hoá” bằng cách chuyển dạng loga và nó khá phù hợp với 
nhiều mối quan hệ trong thực tiễn thông qua các giả thiết nhất định đối với 
các tham số của hàm. 

4. Dạng hàm CES 


Để giúp ta đơn giản hoá trong các phép biến đổi, trong những tình 
huống nhất định, ta có thể không xét mối quan hệ trực tiếp giữa bản thân 
các biến mà xét quan hệ giữa các dạng biến đổi của chúng miễn là quan hệ 
vẫn được bảo toàn. Cách làm này thường được thực hiện thông qua “phép 
biển dối đơn điệu dương (tăng)” của hàm. Cho hầm y= FOX; œ) và hàm một 
biến z = G(y) đơn điệu tăng: hàm hợp z = G(F(X; ơ) gọi là phép biến đổi 
đơn điệu dương của y = FŒX: ơ). Thí dụ: xét hàm dạng Cobb-Douglas 


tị 


n 
y= yXj/'X?'..x;", hầm Ln y = Lh y +Sơ, Lnx, sẽ là phép biến dối đơn 


điệu dương của hàm dạng Cobb - Douglas (tất nhiên với giá thiết: y, 


Xi...X„. 7> 0 để logarit tồn tại). 

4. Hàm thuần nhất, hàm đồng điệu 

Hầm y = F(X; ơ) gọi là hàm thuần nhất bác r (r > 0) nếu tà có 
FuX: ơ) = t F(X: ơ) với mọi L> 0. Nếu r = 0, r =[ ta có hàm thuần nhất bậc 
Không. hàm thuần nhất bậc nhất: đây là hai đạng hầm cũng hay được sử 
đụng trong kmih tế, 


rỊ 


Thứ dụ: Hầm dạng Cobb - Douglas y = y K/'X ?..x„ là hầm thuần 
- " : H5 vP l : 
nhất bác Ð_ứ, „ hàm dạng CES y= y làex là hàm thuần nhất bậc r. 
L] 
Đối với hàm thuần nhất, ta có một số tính chất sau thường được dùng 


trong phán tích Kinh tế: 


Nền hàm y = F(Ä; ứi khả vì liên tục, thuần nhất bắc r thì: 


3# "`... Ề Đồ GẦN Cu 
+ Các dựo hàm riêng c— - là hàm thuần nhất bậc (r -!), 
N, 
+/ưy r) 
Si : x x vn 
+ Nếu \,. <0, thì Y = , TC _ —/], "he do đó nêu hàm 
X; XN 


N, 
mọi biển và thuần nhất bậc † thì y = x F1). 

Hàm z = GØ(X) gọi là hàm đồng điệu (hầm vị tự) nếu nó là phép biến 
đối đơn điệu dương của một hàm thuần nhất. Rõ ràng là hàm thuần nhất sẽ 
là hàm đồng điệu nhưng ngược lại là không đúng. 

b. Hàm kủnh tế dạng ẩn 

Nếu quan hệ giữa các biến số được biểu diễn dưới dạng phương trình: 

O{Y X4, Xa... Xụi Ơi, 0Œ... 0) = Ô 


n 


với y là biến nội sinh. hoặc hệ phương trình: 


(Y2 Xu Xa, Xi: Ớ, 0y. 0) =0; 1=l‡m 


Với y,„ ¡ =lzm là các biến nội sinh mà ta không thể (hoặc không cần) 
biểu điển dạng hàm tường mình: khi này ta coi quan hệ giữa biến nội sinh 
với các biến khác là quan hệ hàm nhưng dưới dạng ẩn và gọi là ñàm dn, Một 
cách hình thức ta vẫn có thể viết: 


y= (Xi, X;;..., X¿; Œị, Œày.... Ơ) 


hoặc y¡= Lj(X;, Xi... v Xu O, Œ,..v 0) VỚI  =l£m trong đó F hoặc E 
dùng để chỉ quan hệ hàm ấn. 
c. Tập mức, dường mức của hàm 
Ta biết rằng mối quan hệ giữa các biến hình thành do tác động của các 
quy luật vì vậy thông qua đặc điểm thể hiện của hàm ta có thể phân tích ảnh 
hưởng của quy luật và ngược lại tác động của quy luật sẽ để lại đấu ấn trong 
đặc tính của hàm. Một trong những cách xem xét dặc điểm của hầm là xét 
đặc điểm cấu trúc trực quan của tập mức, đường mức của nó. 
Xét hàm y= F(X: ơ) xác định trong miền D Œ R*. Ta định nghĩa: 
Tập mức trên của hàm ứng với giá trị v- ký hiệu là S(vl: 
Síy)=(X«ÖD: FIA)> y) 
Tạp mức dưới của hàm ứng với giá trị y + ký hiệu là Hy): 
ly) ={Xe6D: F(Äjs v) 
Đường mức của hàm ng với giá Ệ v- kŠ hiện là Ly): 
Ly) =(X j&D: FỊAJ= yj 
Chú ý rằng các phần tử X thuộc cùng một tập S. I, LL sẽ có cùng quan 
hệ với y và với y khác nhau tập [.(y) không giao nhau. Nếu quan hệ hàm F 
có các đặc điểm nhất định thì nó sẽ được thể hiện qua đặc diểm của tập mức 
và đường mức và ngược lại nếu biết đặc điểm trong cấu trúc của tập mức, 
đường mức ta có thể biết thông tin về quan hệ hàm F. Cách xem xét tập mức. 


đường mức vừa giúp ta giảm số chiều của không gián liên quan vừa mang 
tính trực quan có thể mình hoạ bằng hình học. 


Thí dụ: Cho hàm y =E(x,,x;) khả vị liên tục hai lần với x,x¿> 0. Khi 
này tập mức, đường mức của hàm sẽ có dạng như hình vẽ: 
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Nếu y =F(x,,x;) đơn điệu tăng (theo từng biến) và tựa lõm (tựa lồi) thì 
hình dáng đường mức, vị trí các tập mức sẽ như Hình 1- 13. Đối với hàm 
y = F(X), dễ đàng có thể chứng mình được rằng: 

+ Nếu F tựa lõm [tựa lồi] thì S(y) [I(y)] là tập lồi 

+ Nếu G là phép hiến đổi đơn điệu dương của F thì các tập S(y), I(y) 
của G cũng có tính chất trên (như vậy tính chất tựa lồi, tựa lõm của hàm 
được bảo toàn qua phép biến đổi đơn điệu đương). 


x.* X; 


5y) S(y) 


ly) Líy) 1y) À Lớợ) 


Xì Xị 


F tựa lõm F tựa lồi 
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II. PHÁN TÍCH SO SÁNH TĨNH 


Đo nghiệm của mỏ hình phụ thuộc các biến ngoại sinh và tham số nên 
một trong những điều quan tâm của chúng trong khi phân tích mô hình là 
khi biến ngoại sinh thay đổi giá trị sẽ tác động như thế nào tới nghiệm. Phân 
tích này gọi là phân tích so sánh tĩnh, Chúng ta sẽ xét chỉ tiết hơn phương 
pháp phân tích so sánh tĩnh và việc ứng dụng toán đối với phương pháp trong 
phần dưới đây. 


` 2 2 .^“. ˆ^x . .—^ . ˆ 

1. Đo lường sự thay đôi cua biến nội sinh theo biến ngoại sinh 

Phân tích so sánh tĩnh đòi hỏi phải đo lường sự phản ứng, biến động 
(tức thời) cả về xu hướng, độ lớn của biến nội sinh khi biến ngoại sinh có sự 
thay đối nhỏ. Chúng ta có thể dùng đạo hàm và ví phân để đo lường sự thay 
đổi này. 

Giá sử nghiệm của mô hình có biến nội sinh y phụ thuộc vào các biến 
ngoại sinh x;, Xa:....,X„ có đạng hiện y = F{X; œ). 


a. Đo lường sự thay đổi tuyệt đối 


- Xét hàm y = F(X: œ) tại X, gọi sự thay đổi của y là Ay, khi chỉ có x, 
thay đổi một lượng nhỏ Ax,. tức là Ay, = F(x¡,...X;+tÁX,....X.) £ FEQX).....ÄXc... Xu) 


n 


Ay, gọi là số gia riêng của y theo x, tại X. 
Ta có lượng thay đôi trung bình của y theo x,là:p = F ¬ 


Trong trường hợp F có đạo hàm riêng theo x, ta có tốc độ thay đổi tức 
thời tại điểm X đang xét là: p(Xj)= £FX) Nếu Ax, khá nhỏ thì p(X,) x p, vì 
Đà 2 


vậy nếu Ax, = l thì có thể coi: p(X,) z AY,. 


- Trong trường hợp tất cả các biến ngoại sinh đều thay đổi với các 


lượng khá nhỏ ký hiệu là Ax,, Axa,..., Ax,„„ để tính sự thay đổi của biến nội 


n* 


sinh y- ký hiệu là Ay- ta dùng công thức xấp xi: 


Ayvz CÚP dây, Vi ME 


ỒN, Ồ 


Nếu AX.. AX,.... AX, là các ví phân của biến ngoại sinh thì ta có thể sử 
đụng công thức ví phân toàn phần: 


Sa ¬ 
ậE GF 

dy =+ —ỦX, 1+ -ỞN, 
ỒX, ổx 


- Nhiều tính toán trong thực tế, để đám bảo mức độ xấp xI có thể chấp 
nhân được ta có thể đùng khai triển Tuylor (thường là lấy xấp xỉ tới bậc 2) 
của hàm. Khi này tạ có công thức xấp xỉ: 


Ay x(VF()T. AX) + 1/2 AX'H(X) AX 

với AXÌ = (Axi, AXa...., Ax,); VEOX)T là vectơ gradient của hàm E tại X, 
H(X) là mà trận Hess của F (ma trận các đạo hàm riêng cấp 2 của F) tại X. 

- Nếu bản thân x, lại là biến nội sinh phụ thuộc vào một hoặc nhiều 
biến khác thì để do lường sự thay đổi của biến y theo sự thay đổi của Xị ta SỬ 
dụng công thức tính đạo hàm của hầm hợp như các thí dụ dưới dây 

Thí dụ 1.6: Giả sử y =F(x,x;) x¿=G(Xj), y, x.nội sinh, XiTnigol 
xinh. ta có thể minh hoa quan hệ giữa các biến qua sơ đồ kênh liên hệ: 


Kụ, A3 X: ———-* VY 


G F | 


T 
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Khi đó tạ có: 


` 1... 8s... 

ÁN, €x; đa, ƠNI 
ảnh hướng ảnh hưởng gián tiếp ảnh hưởng 
tổng cộng thông qua x. trực tiếp 


Thí dụ 1.7: Giá sử y =Ƒ(X,X;,X;) X:=G(X) 


x;= H(,). y, X:, X; nội sinh, x, ngoại sinh. 
Sơ đỏ kênh liên hệ: 


HÌNH ] - I5 
Ta có: 
dđy ẤỐF đdx, 6F da; ẤF 
xẻ - == + mm 2 Vệ, + T — 
dx, Øx; dx, đx; dx, ỞX: 
ảnh hưởng - ảnh hưởng ảnh hưởng ảnh hưởng 


gián tiếp 


gián tiếp 
thông qua x; — trực tiếp 


tổng cộng _ thông qua x; 


Thí dụ †.8: 


F 
§ G Y=F(x,.x:,U, v) 
u ——— x;, FE X;=G(u, v) 
bi X›=H(u,v) u, vngoại sinh 
ý 
£ H li ca 
v » Xa 
|” 
F 
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Ta có thể viết y =F(G(u,v),H(u,v),u,v). Khi u thay đối, v không đổi, có 
thể xem y như một hàm của u và sự thay đổi tuyệt đối của y được tính theo 


công thức dưới đây: 


ảnh hưởng ảnh hưởng ảnh hưởng ảnh hưởng 
tổng cộng gián tiếp gián tiếp — trực tiếp 
thông qua x, thông qua x› 


- Trong trường hợp quan hệ giữa biến nội sinh và biến ngoại sinh 
không thể hiện dưới dạng tường minh mà dưới dạng hàm ẩn thì để tính sự 
thay đổi tuyệt đối ta cần áp dụng công thức tính đạo hầm của hàm ẩn. 


+ Nếu biến nội sinh y có liên hệ với các biến ngoại sinh xị, Xạ...., X; 
đưới dạng: 


F(y, XỊ, Xa... Xu.) = 0 
Khi đó để tính đạo hàm của y theo x, ta dùng công thức: 
3v ðE ðF 


ÔX ỒN, Ổy 


¡i=l+tn (1.2) 


Thí dụ 1.9 


Giả sử y và x¡, x; có liên hệ với nhau theo biểu thức: 


12 ta 


y_ = Xi: + X 


Rõ ràng giữa y và x;,x; có mối liên hệ hàm số nhưng dưới dạng hàm 
: ¬ TT. 
ân. Ta cần tìm m „I=l,2. Ta có thể viết: 


y SI xế — X : =_0.. Áp dụng công thức ta tính được: 
ởy : 
kẽ =X/y I=l,2 
Ô, 


1 
+ Nếu hàm ẩn được xác định từ hệ phương trình: 


G (YGYsYA, Xu Xa, Xại Ơi, 0a, 0) =Ô với =l‡m 


bu 


khi này để tìm các đạo hàm riêng ¡ =l+n; j =lzm ta cần tính các đạo 
ôx 
`. 8G, _ 9G, ¬ _ tàu : 
hàm riêng ——”~ và *. Sau đó thiết lập hệ phương trình đại số tương ứng 


ỒX, ỒN, 


(dạng ma trận): 


| | 86, 
| 8G, lành 8G, ' ÔN, ứN, 
ôy y ây„ ||ê : &G, 
óữ, 6G, &G, ôx, ởx, 
ÔN Ôy, X„ ÍỊ = (1.3) 
ØG,„ ôG,„ SG || ÔYợ 0G 
ỔYy Ôy, ØYu ỒN, ởx 
Giải hệ trên ta sẽ tìm được “2. 
x 


Thí dụ 1.10 
Nếu các biến có quan hệ hàm ẩn dạng hệ phương trình tuyến tính sau: 
bụy¡+ bịsy;tA¡Xi+a;X¿= Ö 


bạ¡y¡+ bạ›y„+a›,Xịtâ+›xs= Ô 


Để tìm các đạo hàm %L y TT” tạ tính các đạo hàm riêng, lập và giải hệ: 
ỒX, ai 


b. Đo lường sự thay đối tương đối - Hệ số co giãn 


Để đo tỷ lệ của sự thay đổi tương đối (tức thời) của biến nội sinh với sự 
thay đổi tương đối của một biến ngoại sinh, người ta dùng hệ số co giãn (hệ 
Số co giãn riêng). Ilệ số co giãn (độ co giãn) của biến y theo biến x, tại X, - 


ký hiệu là z: (x ) - được định nghĩa như sau: gọi sự thay đổi của y là Ay, 


Khi x, thay đổi một lượng Ax,, tả có Ay/y và Ax/x, là tỷ lệ thay dối tương đối 
của y và x, (tỷ lệ % thay đối của các biến). 


Tỷ số [Ay/y[ /[Ax/xJ là tỷ lệ % thay đổi của y khi x, thay đổi 1Ø 
chuyển qua giới hạn khi Ax,—> 0 tà được công thức: 


si,(X )ỳ= Lâm, 


Hệ số này cho hiết tại X, khi biến x, thay đối (tức thời) 1% còn các 
biến khác không đổi thì y thay đổi (tức thời) bao nhiêu %. Nếu hệ số co giãn 
E\¡({CX )>0thì x„y thay đổi cùng hướng, ngược lại £ } ¡(X)<0thì 
x„y thay đổi ngược hướng. 

Nếu muốn đo lường sự thay đối tương đối của y khi tất cả các biến 
ngoại sinh đều thay đổi (tương đối) theo cùng một tỉ lệ %: ta dùng hệ SỐ CÓ 
giãn chung (toàn phần) được tính như sau: cho Ö << 1 là ty lệ biến đổi của 
các biến ngoại sinh, cho XŒ) = (x,(Ì+Ð,....X x(1+0): ký hiệu Ay là số gia của 
y. tức là Ay = FCX(Œ)) - F@X). Ta có Ay/ F@X) là sự thay đối tương đối của y 
và Ay/tLF(X) là sự thay đổi tương đối của y tính theo LẰ%: sự thay đổi của tất 
cả các biến ngoại sinh. chuyển qua giới hạn tỷ số này khi t> Ö ta có công 
thức của độ co giãn toàn bộ - ký hiệu là e`(X): 


BÀ 
t'(X)= Lim—=Š = 


tờt {Ƒ (X) 
Ta có Lim Bi n Lm Ấy „ mặt khác Lin _ sẽ 0) và theo 
tờ IFOOQ, F@Œ®) tờ { L3Ù dt 
cách tính đạo hàm hàm hợp _ = nhá x,. Từ đây suy ra: 
TIIE 22 


c`(X)= » (X) (1.5) 
iÍ 


trong đó s` (X) là hệ số co giãn (riêng) của y theo x, tính tại X. £` ŒX) cho 


chúng ta biết tại X tí lệ % thay đổi của y khi tất cả x, đều cùng thay đổi 1%. 
Xu hướng thay đổi của y phụ thuộc vào dấu và độ lớn của các hệ số co giãn 
riêng. 

Nói chung hệ số co giãn của y (riêng hoặc toàn phần) phụ thuộc điểm 
chúng ra tính, tức là phụ thuộc vào các biến ngoại sinh. Tuy nhiên nếu quan 
hệ giữa y và các biến ngoại sinh có dạng hàm Cobb-IDouglas: 


Y = Cụ x” X; .. xế 


khi đó có thể chứng mình được rằng: 


°` (X)= G,(i = lzn) (1.6) 
và do đó: 
s'(X)= 3 ứ, (17) 
í=l 


Thí dụ 1.11 


Với Q là mức sản lượng, K là vốn và L. là khối lượng lao động được sử 
dụng người ta có mô hình quen thuộc (mô hình hàm sản xuất), giả sử có 
dạng: 


Q =aK”L” với œ, B >0. Ta có 8; =Œ, £# =fvà e° =ơ EB, 
Nếu y, x, >0, khí đó hệ số co giãn có thể tính theo công thức 
s (X)= c(Lny)/Ø(Lnx,) 


trong đó L.ny, Lnx, là logarit cơ số tự nhiên của y,x,. 


Sử dụng các quy tắc tính đạo hàm, ta có thể chứng minh các công thức 
SAU: 


Cho UÙ =G(x),V=H(x) 


Nếu Y=UVthì E}) =£v + (1.8) 


Nếu Y =U/V thì sử = 8x -Ê#x (1.9) 
v ¬".:. : tu Si bi ` .... 
Nếu gọi —-- là hàm cận biên - ký hiệu là ME, và gọi -— là hàm 
ỔX; Xị 
trung bình- ký hiệu là AF, - của Y theo X, thì: 

Y ME 

vụ. = 5 (1.10) 
Xi — AE 


2. Tính hệ số tăng trưởng (nhịp tăng trưởng) 

Nếu trong trường hợp mô hình có biến ngoại sinh là biến thời gian, khi 
này sự biến động của biến nội sinh theo thời gian được đo bằng hệ số tăng 
trưởng (nhịp tầng trưởng). Hệ số tăng trưởng của một biến đo tỷ lệ biến động 
của biến theo đơn vị thời gian. 

Nếu y =F(X,.X;...X,„„ t) với L là biến thời gian, hệ số tăng trưởng của y - 
ký hiệu là g,- được định nghĩa theo công thức: 


g,= —Ẽ_t (L11) 


Thông thường gy được tính theo tỷ lệ %, Nếu y dương ta có thể tính 
g¿= dlny/dt, như vậy độ đốc của đường Iny(1) theo thời gian sẽ là nhịp tăng 
trưởng của y. 

Thí dụ 1.12 

Với công thức tính lãi kép liên tục, ta có lượng tiền thu được tại thời 
điểm t -V„- tính theo công thức: V„ = Vạ€”; trong đó Vụ là vốn gốc, r là lãi 
suất, t là thời gian. Hệ số tăng trưởng của Vụ là r. Nếu thời gian t không quá 
dài hoặc lãi suất r tính theo từng chu kỳ thì công thức trên có dạng: V, 
=V,(1+z)“ và do đó hệ số tăng trưởng của V là Ln(l+r) x r. 

Từ công thức định nghĩa hệ số tăng trưởng và các quy tắc tính đạo 
hàm, ta có thể chứng mình các công thức sau: 

Cho =G(,V=H() 

Nếu Y=UV thì 8y = 8u† #v (1.12) 


NếuY=U/VUÌ g =gu-g (1.14) 


cv 


Nếu Y=U+V thì #“~~——-B 


v.v (1.14) 


U V 
NếuY=U-ViU g=—_——-g.,~— ` —g. 1.15 
VU TYEEDTE 2 Do pH.) q15) 


Tổng quát hơn, nếu biến nội sinh phụ thuộc thời gian một cách gián 
tiếp thông qua sự phụ thuộc vào thời gian của các biến khác. tức là hàm số 
có dạng y =F(x,(Ð),x;(),...x„(Ð) khi đó hệ số tăng trưởng của có thể tính dựa 
vào hệ số tăng trưởng của các biến x, theo công thức: 


Ủ) 


Đy= 2E 8a, (1.16) 


i=l 


trong đó c” là hệ số co giãn của y theo x, và E xị là hệ số tăng trưởng 
của X.. 
3. Phân tích sự thay thế (bổ sung, chuyển đổi) giữa các biến số 


Giả sử y = F(x,„x,....x,), tại X= X” giá trị tương ứng của y là y = FQXO) = Yụ: 

Vấn đề đặt ra là nếu ta cho hai biến ngoại sinh thay đổi và cố định các biến 
khác sao cho y không đổi, tức là y = yạ, thì sự thay đổi của hai biến này phải 
theo tỷ lệ nào? Tuỳ thuộc vào ý nghĩa thực tiễn của hai biến, tỷ lệ này có thể 
gọi là tỷ lệ (hệ số) thay thế (ví dụ: thay thế giữa vốn và lao động), tỷ lệ bể 
sung (ví dụ: bổ sung giữa hai mặt hàng), tỷ lệ chuyển đổi (ví dự: chuyển đổi 
giữa tiêu dùng hiện tại và tiêu dùng tương lai). Ta có thể tính hệ số này như 
sau: Cho hàm y=Ïf(x,, x:,..., x,) được biểu diễn dưới dạng tường minh hay 
hàm ẩn |F(y. xạ, X¿,..., X„)= 0|. Với y=y,, xét đường mức F(X) = Yụ, lấy vì 
phân hai vế ta có: Y kế 
i=l CX¡ 


ỞX¡ = dyg =0 


£Ƒ h “ ^ˆ ả n 
ĐỀ ĐƠN GIẢN, TA KÝ HIỆU @F/ôX, =F,, TA CÓ. 3 1;dx;¡ =0 


1m 


Nếu chỉ hai nhân tố ứng với hai biến x, và x¡ thay đổi, những nhân tố 
khác không đổi thì đường mức được giới hạn chỉ còn xét trong RỶ với cập 
biến (x,, x;) và khi này giữa x„ x¡ có quan hệ hàm ẩn và đồ thị của hàm này là 
đường mức F(X,,x,) = yạ 


Độ dốc đường mức = dx /dx 
\ 202527) Ũ = Ƒ l 


HÌNH I- 17 


Vì F;dx+ F.dx, =0 nên dx/dx=- F/ F¡. Về trái của biểu thức này là độ 
đốc của đường mức và gọi là hệ số thay thế tý lệ thay thế) cận biên của yếu 
tố ¡ cho yếu tố j và ký hiệu là MRS(1,J). Nếu MRS < 0 thì hai yếu tố trên là 
thay thế hay chuyển đối cho nhau còn ngược lại thì chúng bổ sung cho nhau. 
MRS (, j) cho biết khi thay đổi một đơn vị yếu tố ¡ thì cần thay đổi bao 
nhiêu yếu tố j tương ứng để vẫn thuộc đường mức. 

Thí dụ 1.13 


Cho y = H(x,, x;) là hàm đồng điệu. ta hãy xét đặc điểm của các đường 
mức của hàm. 

Do y = H(x,, x:) là hàm đồng điệu nên ta có thể viết y = GP Xị, X;)) 
với G > 0 và F(x,, x;) là hàm thuần nhất. Cho XẺ = (xỀ. xỀ;) và X?=(x), 
tx;) với L> 0 (ứng với điểm A, B trên hình 1-18). Xét các đường mức tương 
ứng với y„ =G(x3,, x)) và yạ = GŒx`,, tXŸ;). Ta có độ đốc của đường mức 
ứng với y„ tại điểm A: 

đX; _GR XŠ) _ R(X^) 
đx, 6G l 2y. RE 


Độ đốc của đường mức ứng với yy lại điểm B: 
ấy, ..Ó R(X T. ER©°?) _ tPR) _ HŒX) 
dã, GP (X®). E,(X®)- H:ữ),.. RÒU 


Như vậy độ dốc của hai đường mức tại À, B là như nhau, mặt khác A, 
B là hai điểm nằm trên cùng một tia xuất phát từ gốc toa độ thành thử về mật 
hình học có thể thấy các đường mức của hầm đồng điệu (và do đó của hàm 
thuần nhất) là các đường đồng dạng phối cảnh (vị tự) của nhau, 


HÌNH ] - 18 


Thí dụ I.14 


Xét hàm tuyến tính y = x.. ta có MRS(IJ) = - œ,/ Q (hằng số) 
LÍ 
Đối với các hàm phi tuyến hệ số thay thế biên giữa hai biến sẽ phụ 
thuộc vào điểm được tính và nó cho ta biết sự thay thế tính theo lượng tuyệt 
đối giữa hai biến. Trong trường hợp ta muốn biết sự thay thế tính theo lượng 
tương đối thì dùng chỉ tiêu “Độ có giấn thay thể” của hai biến x„x, ký hiệu là 
G,j). Chị tiêu này được định nghĩa: 


dìn A 


Xị¡ 


ˆ dinMRS@,j) 


gí. j) 


Độ có giãn thay thế ơ(1)) cho tả biết nếu hệ số thay thế giữa biến Xi; 
thay đổi 1% thì tỷ lệ x/x, thay đổi bao nhiêu %. Có thể chứng minh được 
rằng: 


+ Hàm dạng Cobb-Douglas có g(1,j) =l 


n +} 
+ Hàm CES: y=(5 œ,x?)" (0#p<l)sẽ có ơø(j) =1/ tl-p) 
I>[ 


(hằng số) và đặc điểm này giải thích tên gọi (CES) “độ co giãn thay thế 
không đổi” của hàm. 


II. MÔ PHÒNG MÔ HÌNH 


1. Khái niệm về phương pháp mô phỏng 


Việc tìm lời giải (dạng hiện hay ẩn) của mô hình thường không đơn 
giản đặc biệt là đối với các đối tượng phức tạp về cấu trúc. Với một số tình 
huống cụ thể ta có thể phân tích mô hình mà không cần thiết phải tìm lời 
giải dạng giải tích. Tuy nhiên trong trường hợp ta muốn hiểu biết đầy đủ, chỉ 
tiết hơn về đối tượng để có thể điều khiển có hiệu quả, chẳng hạn ta đề ra 
một giải pháp, liệu giải pháp có thể thực hiện được hay không? nếu có thì 
kết quả thực hiện ra sao? có như mong muốn ban đầu?... Khi này, nếu không 
thể trực tiếp xử lý mô hình bằng các phương pháp thông thường thì ta có thể 
sử dụng phương pháp “Mó phỏng mô hình". Nội dụng cơ bản của mô phỏng 
là dựa vào mô hình làm hiện trên các phương tiện tính toán (như máy tính) 
quá trình diễn ra trong thực tế của đối tượng, phân tích kết quả tính toán để 
nhận thức, giải thích quy luật vận động của đối tượng, dự đoán hành vi của 
đối tượng và đề xuất, đánh giá các giải pháp. Nhờ sử dụng phương tiện tính 
toán hiện đại ta có thể thay đổi các giả thiết, các tham số (thay đổi các kịch 
bản) và tính toán được nhiều quỹ đạo, nhiều phương án hoạt động của đối 
tượng do đó có thể so sánh tìm giải pháp. Cách làm này gọi là mô phỏng 
kiểu *Nếu...thì...”. 

2. Các phương pháp mô phỏng 

Thực chất của mô phỏng là việc tạo ra các tình huống (tạo ra các kịch 
bản) vĩ vậy tuỳ thuộc vào cách thức tạo tình huống ta có các phương pháp 
mô phỏng sau. 

a. Mô phòng tương tự - Mô phống mô hình dạng vát chất 

Trong mô phỏng tương tự, người ta xây dựng mô hình vật lý của đối 
tượng (ví dụ: mô hình máy bay, tàu thuỷ, công trình thuỷ điện, nhà...) sau đó 
tạo ra các tình huống diễn biến thực tế trong các thí nghiệm. Tiến hành hàng 
loạt các thí nghiệm với một số thay đối trong các điều kiện, theo dõi, ghỉ 
chép. phân tích kết quá để xác định các đặc điểm của dối tượng. 

b. Mó phỏng dùng kỹ thuật số - Mô phông mô hình toán 

+ Mióo phỏng tất định: Mô phòng tất định là phương pháp ước lượng 
quan hệ giữa các biến tất định (phí ngẫu nhiên). Phương pháp được thực hiện 
theo các bước sau: 


- Từ mô hình toán của đối tượng cần lập trình theo ngôn ngữ máy tính 


(thường có các ngôn ngữ chuyên dụng cho mô phỏng như SIMULA, 
SIMSCRIPT, VENSIM...). 


- Theo chương trình này, từ thông tin cần thiết và các giả thiết ban đầu. 
thực hiện vòng đầu tính toán các biến trong khoảng thời gian kế tiếp nhau để 
có được quỹ đạo của đối tượng. 


- Thay đổi giả thiết, số liệu (thay đổi kịch bản) rồi tính vòng tiếp theo 
và cứ như vậy tiếp tục thực hiện cho một số lần cho đến khi có được một bức 
tranh tương đối hoàn chỉnh về đối tượng. 


Cách mô phỏng này là một trường hợp cụ thể hoá của cách tiếp cân 
hộp đen đối với đối tượng. Chú ý rằng tuỳ thuộc mục đích sử dụng mô hình 
cũng như kết quả phân tích sau mỗi vòng tính mà có thể đưa ra các kịch bản 
khác nhau. 

+ Mô phỏng ngằu nhiên - Mô phỏng Monte Carlo: 

Nếu mô hình có chứa biến ngẫu nhiên thì có thể mô phỏng mỏ hình 
theo phương pháp mô phóng ngẫu nhiên hay còn gọi là mô phỏng Monte 
Carlo (phương pháp Monte Carlo). Nội dụng cơ bản của mô phỏng Monte 
Carlo là bằng cách nào đó tạo ra N phép thử độc lập để có thể ghi nhận sự 
thể hiện (giá trị tương ứng) của biến ngẫu nhiên, tương tự như việc thu thập 
mẫu ngẫu nhiên của biến. Từ mẫu, sử dụng các phương pháp phân tích thống 
kê rút ra các thông tin cần thiết: ước lượng kỳ vọng, xác định phân bố xác 
suất... Cơ sở lý thuyết của phương pháp Monte Carlo là định lý sau: Cho 
là biển ngẫu nhiên có phân bố đều trong đoạn (0,1), X là biến ngẫu nhiên 
liên tục có hàm phán bố F(x), khi đó biến ngâu nhiên Z = P` 1{D) xế có hàm 
phản bố là F. Từ định lý trên ta thấy để mô phỏng biến X chỉ cần mô phỏng 
biến U. Việc mô phỏng biến U gọi là tạo ra các “số ngắn niiên”. Cũng nhờ 
định lý ta có thể thực hiện mô phỏng hàm của các biến ngẫu nhiên, thật vậy 
nếu Y = G(X,, X:,.... X.) trong đó X,, X¿..... X, là các biến ngầu nhiên đã 
biết phân bố xác xuất, để mô phỏng biến Y ta cần mô phỏng các biến X, sau 
đó thay các giá trị vào hàm G. Ngày nay, trong các phần mẻm dạng bảng 
tính đều có sẵn thủ tục tạo số ngẫu nhiên cũng như thủ tục mô phỏng các 
biến ngẫu nhiên có phân hố xác suất thông dụng. 

Thí dụ 1.15 


Sử dụng TOOIA DATA ANALYSIS WANDOM_ NUMBER 
GENERATION trong Excel để mô phỏng 350 giá trị của biến N(Ó,1) và vẽ 


đồ thị hàm mật độ: 


6.0 ¡ 


Percenft 
Ẳœ 
° 


HÌNH I - 19 


BÀI TẬP CHƯƠNG I 


L. Tiết kiệm của dân cư (S) (saving) phụ thuộc vào thu nhập (Y) và lãi suất 
(r) có đạng sau: 
S=aY°rử 

trong đó a > 0, œ > 0, B > 0 là các tham số. 
a. Hãy xác định mối quan hệ giữa tiết kiệm với thu nhập và với lãi suất. 
b. Trong trường hợp thu nhập không thay đổi, nếu muốn tăng 105, tiết kiệm 
thì phải điều chỉnh lãi suất như thế nào? 
2. Nhu cầu nhập khẩu một loại hàng (EM) phụ thuộc vào thu nhập (Y) và 
thuế nhập khẩu CT) và có dạng như sau: 

EM = y1 / T9^ 
a. Hãy xác định độ co dãn của nhụ cầu nhập khẩu theo thu nhập , theo thuế 
nhập khẩu và cho biết ý nghĩa của chúng. 
b. Irong khuôn khổ mô hình trên, để hạn chế nhập khẩu nhằm bảo hộ hàng 
nội địa, nhà nước có thể có những biện pháp gì? 


3. Qua phân tích các số liệu thống kê của một quốc gia, người ta thấy rằng 


có mối liên hệ giữa tỉ lệ lạm phát hàng năm (p) với mức thâm hụt ngân sách 
của nhà nước (BD) và với tỉ lệ thất nghiệp (u) có dạng như sau: 

p=a BD“u” 
trong đó a >0 , 0 < ơ < 0,5 và - 0,3 < B <0. Trong khuôn khổ mô hình trên: 
a. Hãy xác định mối quan hệ giữa tỉ lệ lạm phát với mức thâm hụt ngân sách 
và với tỉ lệ thất nghiệp. 


b. Nếu nhà nước muốn giảm tỉ lệ lạm phát 1% thì có thể có những biện pháp 
nào? 

4. Theo hai nhà kinh tế W. Baumol và J. Tobin thì mức cầu tiền tệ (M) có 
liên hệ với thu nhập (T), chí phí môi giới giao dịch chứng khoán (b) và lãi 
suất chứng khoán (¡) theo biểu thức sau: 


(Công thức căn bậc hai trong Lí thuyết tiền tệ) 

Hãy sử dụng công thức trên để xét xem: 

a. Khi thu nhập tăng gấp đôi (b, ¡ không đối) thì mức cầu tiền tệ M có tăng 
gấp đôi hay không? Vì sao? 

b. Nếu lãi suất ¡ tăng I% thì mức cầu tiền tệ thay đổi như thế nào? (T, b 
không đổi). 
5. A. W. Phillips khi nghiên cứu mối liên hệ giữa tỉ lệ lạm phát (p), tỉ lệ thất 
nghiệp (u) của nước Anh (thời kì 1861 - 1957) đã đưa ra hệ thức: 
p=f()-T (đường cong IPhillips) 

trong đó T là năng suất lao động và df / du < 0. Trong khuôn khổ mô hình 
trên, hãy cho biết: 

a. Mối quan hệ giữa tỉ lệ lạm phát với tỉ lệ thất nghiệp và năng suất lao động. 
b. Có thể có những biện pháp nào để giảm áp lực lạm phát và đối với nước ta 
biện pháp nào khả thi? 

6. Thu nhập quốc dân (Y) của một nước có mối quan hệ với mức sử dụng 
vốn (K), lao động(L), ngân sách đào tạo 3 năm trước (G) và có dạng sau: 

Y =0,25K?'L*? G%%, Với mô hình trên: 

a. Có ý kiến cho rằng nếu tăng ngân sách đào tạo 10% thì có thể giảm mức sử 
dụng vốn 1% mà vẫn đảm bảo thu nhập không đổi. Hãy nhận xét ý kiến này. 
b. Nếu hàng năm vốn tăng 5%, lao động tăng 7% và chỉ cho đào tạo tăng 
10% thì thu nhập tăng với nhịp độ là bao nhiêu? 

7. Mức cầu về phân bón hàng năm (D) của một quốc gia liên quan tới giá 


phân bón (p) trên thị trường quốc tế (tính bằng ngoại tệ) và sản lượng lương 
thực (A) của quốc gia đó và có dạng: 

D=cA”!/p”h, 0<c<l 
a. Nếu sản lượng lương thực tăng 5% và giá phân bón tăng 2%: thì mức cầu về phân 
bón sẽ biến động thế nào? 
b. Nếu hàng năm quốc gia trên xuất khẩu 10% sản lượng lương thực với mức giá 
(bình quân) là p„ (tính theo ngoại tệ), hãy xác định biểu thức tính cân đối ngoại tệ 
trong linh vực xuất lương thực và nhập phân bón. 
8. Mức cầu về dầu mỏ (D) của một quốc gia liên quan tới giá dầu (p) trên 
thị trường quốc tế, thu nhập quốc dân (M), sản lượng than (A) của quốc gia 
đó và có dạng: 

D= |: NG MP?*? A2 

a. Nếu các yếu tố liên quan tới mức cầu về dầu mỏ trong mô hình trên đều 
tăng 1% thì mức cầu sẽ biến động như thế nào? 
b. Với giá dầu trên thị trường quốc tế tăng 10%, thu nhập không đổi, nếu 
muốn ổn định mức tiêu thụ đầu, quốc gia trên cần có biện pháp nào? 
9. Kim ngạch xuất khẩu (E) và nhập khẩu (I) của một nước có dạng như sau: 
E@) = E,e”, I() = l¿e” trong đó Eạ ,l¿, a, b là các tham số dương, t là 
biến thời gian. 
a, Giải thích ý nghĩa của E¿,l¿, a, b. 
b. Nếu ở thời kì gốc (t = 0) có thâm hụt thương mại thì tình trạng này sẽ diễn 
biến như thế nào theo thời gian? (xét các trường hợp a>b, a<b và a=b) 
10. Cho khuynh hướng tiêu dùng biên là MPC (Y) = 0,8 + 0,1 Y ?Ê, trong đó Y là thu 
nhập. Cho biết C(Y) = Y khi Y = 100USD. 
a. Tính hệ số co giãn của tiêu đùng C(CY) theo Y tại mức 256USĐ, giải thích ý nghĩa. 
b. Cho biết Y = 0,2c°””, Tìm nhịp tăng trưởng của C(Y) tại mức 256USD và giải 
thích. 
11. Hàm tiêu dùng một loại hàng A của một nhóm dân cư được ước lượng bởi hàm: 

C= 10+0,4M -0,002M”-0,02p 
trong đó M là thu nhập của nhóm dân cư đó và p là giá hàng A. 
a. Xác định số #% thay đổi của C khi M tăng 1% và p giảm I% tại mức M = 100USD 
và np=l10USD, giải thích ý nghĩa kinh tế. 
b. Nếu giả thiết là thu nhập M của nhóm dân cư đó lại phụ thuộc vào p dưới đạng M 
= Ấp) có f {p) >0. Viết biểu thức thể hiện sự ảnh hưởng của p tới C. 
12. Lượng vốn đầu tư nước ngoài vào một nước là hàm số của nhịp tăng thu nhập 
quốc dân (ạ) và mức tiền công trung bình (W) và có dạng:  I=-40+ I2g”~0,3W, 
a. Xác định biểu thức tính tỉ lệ % thay đổi của Ikhi g và W cùng tăng 1%. 


b. Nếu mức tiền công W là hàm số của p và có dạng W = f(g) với dW/dg >0. Hãy 
viết biểu thức cho biết mức thay đổi của 1 khi g thay đổi. 


13. Thu nhập quốc đân của một quốc gia có dạng Y = 0/21 K?' L?' NX””: trong đó 
K.- vốn, L -lao động, NX là xuất khẩu ròng. 
a. Có ý kiến cho rằng với L không đổi, nếu tăng mức xuất khẩu ròng lên 5% thì có 
thể giảm chi phí vốn I% mà thu nhập vẫn không đổi, cho biết điều đó đúng hay sai? 
b. Cho nhịp tầng trưởng của NX = 3%, K = 5%, L =109:. Xác định nhịp tăng trưởng 
của Y. 
14. Thu nhập hàng năm của một cá nhân (Y) có dạng Y = 0,6 L"R“° trong đó L. là 
số piờ làm việc của cá nhân và R là lãi suất. 
a. Do lãi suất tăng 5% trong năm nên cá nhân đã giảm số giờ làm việc 10% và tin 
rằng thu nhập của mình sẽ tăng. Niềm tin của cá nhân đó có căn cứ hay không? 
b. Có ý kiến cho rằng thu nhập tăng cùng nhịp độ với số giờ làm việc và lãi suất. Hãy 
nhận xét ý kiến này. 
L5. Lợi nhuận hàng năm (Y) của một công ty có dạng Y =0,4 R®'T ˆ“” trong đó R là 
doanh thu của công ty, T]à thuế suất của thuế phải nộp cho nhà nước. 
a. Mặc đù thuế suất tăng 5% nhưng đồng thời doanh thu của công ty tăng 10% nên 
công ty tin rằng lợi nhuận của mình sẽ tăng. Niềm tin của công ty đó có cần cứ hay 
không? 
b. Có ý kiến cho rằng lợi nhuận của công ty tăng cùng nhịp độ với doanh thu. Hãy 
nhận xét ý kiến này. 
16, Kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ (X) sang Mỹ của một quốc gia vùng Trung 
Đông phụ thuộc vào mức giá cả (P) của quốc gia đó và thu nhập quốc dân 
của Mỹ (Y) và có dạng: 

X _= Y Đố / P Ù.§ 
a, Tính độ có giãn của X theo Y và theo P. Giải thích ý nghĩa. 
b. Nếu hàng năm Y tăng 3%, P tăng 5% thì X biến động như thế nào? 
17. Giả sử dân số tăng theo mô hình P(Œ) =P()2”“ và tiêu dùng dân cư tầng 
theo mô hình: 

C@)= C(@)e “ 
a. Tính hệ số tăng trưởng của dân số và tiêu dùng dân cư. 
b. Với điều kiện nào của a,b thì hệ số tăng trưởng của tiêu đùng cao hơn hệ 
SỐ tăng trưởng của dân số. Nêu ý nghĩa của quan hệ đó. 


18. Tổng số vốn đầu tư của nước ngoài (FDI) vào một quốc gia phụ thuộc 
vào mức tiền lương trung bình (w) và tốc độ tăng thu nhập quốc dân (g) của 
quếc gia đó và có dạng: 


EDI =- 25 + 12g) - 04w 
a. Xác định biểu thức tính sự biến động của FDI khi cả g và w đều thay đổi. 
b. Nếu thu nhập quốc dân tăng 6%, xác định giới hạn tiên lương để có thể 
thu hút thêm vốn nước ngoài. 
19. Mối quan hệ giữa tiền lương của lao động có đào tạo (v), chỉ phí cho đào 
tạo (G) và tỉ lệ thất nghiệp (U) của một nước có dạng: avỶ - bG - cln(U) =0 
a. Xác định biểu thức tính độ co giãn của chỉ phí đào tạo theo các yếu tố 
khác. : 
b. Xác định biểu thức tính nhịp tăng trưởng của chỉ phí đào tạo theo nhịp 
tăng của các yếu tố khác. 
20. Mối quan hệ giữa giá (P) của một loại hàng với mức dư cầu (DS) có 
dạng: 


DS P-0,1Pˆ =c (hằng số). 
a. Xác định biểu thức tính tốc độ biến động của giá khi mức dư cầu thay đổi. 
b. Xác định hệ số co giãn của mức dư cầu theo giá tại mức giá pạ. 


Chương iI 
MÔ HÌNH TỐI ƯU TRDNG KINH TẾ 


Mô hình tối ưu là lớp mô hình được sử dụng khá phổ biến từ lâu trong 
phân tích kinh tế và kinh doanh bởi ý nghĩa thực tiễn của nó cũng như công 
cụ toán học hỗ trợ phân tích khá hoàn chỉnh. Phản giới thiệu chung về mô 
hình tốt ưu cung cấp cho ta cái nhìn khái quát về vai trò của mô hình, các 
vấn đề liên quan và công cụ toán có thể sử dụng để giải quyết. Đây là những 
kiến thức cơ bản giúp ta bước đầu có thể mô hình hoá và giát quyết nhiều 
vấn để thực tiễn bằng mô hình tối ưu. Phần sau của chương sẽ đề cập tới một 
loạt mô hình cụ thể liên quan tới những vấn để kinh tế vi mô. Do giới hạn 
của chương trình, ta sẽ chỉ xét các mô hình tốĩ téd tất định và tĩnh, 


§1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ HÌNH TỐI ƯU 


I. SỰ LỰA CHỌN CỦA TÁC NHÂN KINH TẾ 

1. Khái niệm về tác nhân 

a. Về mặt nhán sự, năng lực và đặc điểm hành vi 

Xét về mặt nhân sự, tác nhân kinh tế (chủ thể kinh tế) có thể là mộ cá 
nhân, một tập thể người có đủ năng lực hành vị phù hợp với quy định của 


luật phấp và tập quán. Tác nhân có thể là hộ giá đình, doanh nghiệp, công ty, 
tổ chức chính phủ hay phi chính phủ. một quốc gia... 


suy cho cùng đối tượng được xem là tác nhân là CON NGƯỜI. Trong 
quá trình hoạt động - quá trình zư 4wyế! định - hành ví ra quyết định của đối 
tượng thường dược giả định là hành vi hợp /ý. Tính hợp lý trong hành ví của 
đối tượng được quan niệm như sau: 

() Trong khuôn khổ các điều kiện của bản thân, của môi trường tự 
nhiên, môi trường xử hội, đối tượng phải có năng lực nhận thức dượ^ những 
khú nắng hoạt động có thể có cũng như khả năng không thể có. 


QỦ Đổi tượng phái vét tới tất cả thông tùt có thể tiếp cận được dể biết 
được kết quả của việc lựa chọn khả năng hoạt động có thể có. 


GIÙ Trên cơ sở các kết quả tương ứng với từng khả năng, đối tượng có 
thể phán loại, sắp xếp các khả năng theo tiêu chuẩn nhất định của bản thân. 


b. Về hoạt động 


Đối tượng nhân sự được coi là tác nhân nếu đối tượng có toàn quyền ra 
quyết định lựa chọn khả nãng hoạt động (khả năng có thể có) của mình, 
đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả của việc ra quyết định trên. 
Nói cách khác đối tượng có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt 
động của mình. 

Như vậy điểm quan trọng để phân biệt tác nhân với đối tượng khác 
chính là căn cứ vào đặc điểm trong hoạt động tự chủ của đối tượng. Với 
quan niệm này các doanh nghiệp của Việt nam trong cơ chế kế hoach tập 
trung trước đây không được xem là tác nhân. 

2. Sự lựa chọn của tác nhân 

Hoạt động của con người luôn là hoạt động có ý thức và hướng đích. Từ 
việc dự kiến mục đích của hoạt động và nhận thức các điều kiện chủ quan và 
khách quan liên quan tới hoạt động, con người luôn điều chỉnh hoạt động của 
mình sao cho thích nghi, phù hợp với môi trường nhằm đạt mục đích. Sự tắc 
động, biến động của các điều kiện trong môi trường và sự thay đổi của bản 
thân đã tạo ra nhiều khả năng lựa chọn cho cá nhân trong các quyết dịnh. Tác 
nhân cũng là những con người, với suy tính và hành vi hợp lý, tác nhân luôn 
chọn khả năng đáp ứng tốt nhất mục đích theo những chuẩn nuực đã định 
trước. Ngoài các chuẩn mực chung phù hợp với hành vi con người, có thể có 
các chuẩn mực mang tính chủ quan cá nhân. Tuy nhiên trong xã hội văn mình, 
chuẩn mực cá nhân phải phù hợp với luật pháp, phong tục, tập quán truyền 
thống. Như vậy sự lựa chọn quyết định trong số các khả năng có thể có của tác 
nhân là sự tựa chọn tối tru theo các tiêu chuẩn, chuẩn mực nhất định. Mô hình 
mô tả sự lựa chọn này gọi là mô hình tối ưu. 


3. Cấu trúc của mô hình tối ưu 


Theo quan niệm chung, cấu trúc mô hình tối ưu cũng bao gồm các biến 
và các hệ thức liên hệ. Tuy nhiên để làm rõ vai trò của các bộ phận cấu 
thành cũng như tạo thuận tiện trong sử dụng công cụ toán, ta sẽ để cập cấu 
trúc mô hình tối ưu theo đặc tính riêng của lớp mô hình này. 


a. Tập chấp nhận 


Trong quá trình hoạt động kinh tế của tác nhân, do tác động của các 


quy luật và điều kiện tự nhiên, xã hội tạo ra mối quan hệ giữa các yếu tố và 
hình thành các &hd năng cho tác nhân có thể lựa chọn. Tập các khả năng này 
gọi là rập chấp nhận đối với hoạt động của tác nhân và ta sẽ ký hiệu là ⁄2. 
Tập chấp nhận có thể là hữu hạn, vô hạn đếm được hoặc không đếm được. 


Thí dụ 2.1 


+ Khi người tiêu dùng mua hàng với khối lượng x, các khả năng lựa 
chọn khối lượng để mua sẽ là x >0, do đó 2 = [x > 0). 

+ Để phát triển nguồn năng lượng điện phục vụ cho quá trình CNH - 
HĐI] đất nước, chúng ta có thể chọn: A: phát triển nhiệt điện, B: phát triển 
thuy điện, C: phát triển điện địa nhiệt, D: phát triển điện nguyên tử, như vậy 
tập chấp nhận trong việc lựa chọn phương án phát triển ngành điện là 2 = 
(A,B,C.D). 


Mỗi phần tử thuộc ⁄2 gọi là điểm chấp nhận hoặc phương án, kế hoạch 
của tác nhân. 

b. Biến chọn 

Nếu khả năng lựa chọn của tác nhân được mô hình hoá bởi veetơ biến 
X= (X\, X;,..., Xu) thì các biến x,, X,..., x„ gọi là các biến chọn. Như vậy các 
biến chọn sẽ trực tiếp thể hiện khả năng lựa chọn của tác nhân và chúng là 
các biến nội sinh của mô hình. Thí dụ: nếu doanh nghiệp muốn chọn mức 
sản lượng để tối đa hoá lợi nhuận thì biến sản lượng là biến chọn, nếu nhà 
nước muốn điều chỉnh thuế suất của một sắc thuế để tăng thu ngân sách thì 
biến thuế suất là biến chọn... Kết hợp khái niệm tập chấp nhận và biến chọn 
chúng ta có thể coi tập các giá trị có thể có đối với các biến chọn là tập chấp 
nhận và do đó có thể dùng ký hiệu Xe⁄2 để biểu thị điểm chấp nhận. 


c. Quan hệ thứ tự ưa thích, biến tục tiêu và hàm mục Hiên 


1. Quan hệ thứ tự tra thích trén tập chấp nhận 


Nếu tác nhân chọn Xe⁄2 sẽ đem lại kết quả nhất định. Kết quả có thế 
là tích cực, là tốt nhưng cũng có thể là hậu quả xấu, tiêu cực xét theo mục 
đích lựa chọn của tác nhân. Theo điều kiên (iii) trong giả thiết về hành vi 
hợp lý, tác nhân có thể phân loại, sắp xếp các khả năng theo một thứ tự phù 
hợp với mục tiêu của việc lựa chọn gọi là thứ tự ra thích của tác nhân. Như 
vậy ta có thể giả thiết: đối với tác nhân, trên tập chấp nhận ⁄2 có tồn tại một 
quan hệ thứ tự hai ngôi > và gọi là /zZ rự ưa thích của tác nhân. Nếu XÌ, 


X}'e⁄2 và X' > XỶ thì ta nói XỈ được tác nhân ưư thích hơn XẺ. Nếu Xe 
và X >X,VXe2thì XỈ gọi là ưa thích nhất. Từ quan hệ thứ tự ưa thích 
này ta có thể dẫn xuất ra hai quan hệ con (quan hệ bộ phận): 


+ Nếu ta có X' > X và đồng thời X? > X' thì ta nói X', XỶ được tác 
nhân a thích nhĩ nhau hay tác nhân sẽ rhờ ở trong lựa chọn giữa X' và XỈ: 
ta sẽ ký hiệu XI ~ XỈ, 

+ Nếu ta có X! > X” nhưng không có X" = X' thì ta nói X' được tác 
nhân r4 thích hơn hẳn X và sẽ ký hiệu X'>X”. Để phù hợp với hành vi hợp 
lý, thứ tự ưa thích > phải thoả mãn các tiên để về thứ tự hợp lý sau đây: 

Quan hệ thứ tự > trên Z2 gọi là /hứ tự hợp lý nếu thoả mẫn: 

(U) Tính đây đủ: với mọi X', X?e⁄2 ta có hoặc X" = X hoặc XỶ > 

(ii) Tính bắc cầu: nếu với X', X`, X)e ta có X' + X” và X' > XỶ thì 
ta phải có bội >Ó 

Quan hệ thứ tự > trên 22 gọi là có tính chất phản xạ (tự thân) nếu V X 

e 2 ta có X > X, nếu không có tính chất này thì quan hệ gọi là khóng phản 
xạ. Quan hệ > có tính đối xứng nếu ta có XI > X? trì sẽ có X” z X', trái lại 
gọi là quan hệ ph; đối xứng. 


Thí dụ 2.2 
Cho 2 C RẺ, ta định nghĩa quan hệ thứ tự > trên Z2 như sau: 


đà ¬- : ° ) 2 
Với X' =(x],x}) và X? = (xỶ,xŸ) ta định nghĩa: x Xe xỊ > XÍ 


Đề ràng thấy rằng quan hệ thứ tự ở trên là quan hệ hợp lý và: 
X'>X'©x|>xƒ; X~X©xI= xƒ 

Quan hệ > là quan hệ hợp lý, không phản xa và phi đối xứng; quan hệ 
~ là quan hệ hợp lý, phản xạ, đối xứng. 

2. Biển mục tiêu và hàm mục tiêu (hàm lọt ích) 


Ở mục trên, chúng ta giả thiết rằng trong quá trình lựa chọn phương 
án hoạt động (chọn điểm chấp nhận), tác nhân dựa vào thứ tự ưa thích z 
của mình để chọn phương án được ưa thích nhất. Nếu số phương án là hữu 
hạn và không lớn, tác nhân có thể liệt kê toàn bộ, so sánh và lựa chọn. Tuy 


nhiên nếu số phương án rất lớn hoặc thậm chí võ hạn thì cách liệt kê không 


thể thực hiện được và ta cần phải tìm cách thức khác. Chúng ta biết rằng. 
Xét theo đợi ích của tác nhân sẽ nhận được khi lựa chọn phương án, thứ tự > 


thế hiện quan điểm đánh giá của tác nhân đối với các phương án. Nếu X! > 
XỶ thì lợi ích tác nhân thu được khi chọn X' sẽ không ít hơn khi chọn X", 
nếu X' > XỶ thì lợi ích khi chọn X' sẽ lớn hơn, khi X' ~ X” lợi ích khi chọn 
X' hoặc X sẽ như nhau. Do lợi ích của tác nhân gắn với mục tiêu hoại 
động do đó nếu yếu tố lợi ích được biến số hoá thì biến này gọi là biếu HiựC 
tiêu của tác nhân. Trong hoạt động kinh tế có nhiều yếu tố lợi ích mang tính 
dịnh lượng nên dẻ biến số hoá, thí dụ: yếu tố lợi nhuận (hoặc chỉ phí) khi 
doanh nghiệp chọn phương án sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên cũng có 
nhiều trường hợp yếu tố lợi ích có tính chất định tính, ví dụ: lợi ích của hộ 
gia dình khi chọn mua và tiêu thụ hàng hoá, lợi ích của quốc gia khí hội 
nhập kinh tế, lợi ích của dân chúng khi nhà nước thực hiện cải cách hành 
chính theo các phương án...Trong trường hợp này đế biến số hoá lợi ích ta 
có thế dùng kỹ thuật đo lường biến định tính đã được giới thiệu trong 
chương 1. Nếu ta ký hiệu biến mục tiêu là z, rõ ràng giữa z và X e #2 có 
mối liên hệ và nếu mối liên hệ này được thể hiện dưới dạng hàm z = U(X) 
thì hàm U(X) gọi là hàm mục tiêu của tắc nhân hoặc hàm: lợi ích của tác 
nhân khi chọn X. Đặc trưng quan trọng của hàm U(X) là nó phải tượng 
thích (phà hợp) với thứ rự >, tức là: 


() X'zX'œ&U(AX)>U(X) 


(0 X' >X' ©U(X) >U(X?) 
(i1 X'!~X'© U@X) =U(X) 

Nếu biến mục tiêu z là biến định lượng thì hàm z = U(X) luôn tồn tại và 
duy nhất. Nếu biến z là biến định tính thì tính hợp lý của thứ tự ưa thích chưa 
đủ để đảm bảo sự tổn tại của hầm z = UQX). Ta cần bổ sung thêm giả thiết đối 
với thứ tự. Ta giá thiết rằng tập chấp nhận bao gồm các vectơ biến chọn. 


+ Tính liên tực: Quan hệ thứ tự > trên 22 gọi là có tính chất liên tực 


nếu với X, Yle2 mà X' > Y' với ¡ = 12.3..và LimXỈ=X?, 
1> tœ 


Lim YÌ = Y,X°, Y°e⁄2 thì X?> Y®% tức là quan hệ thứ tự được bảo toàn 
l—y rz 


qua giới hạn. Một cách trực quan, giả thiết về tính liên tục có ý nghĩa là: nếu 


A}Èï tt 


ta thay đổi “chút ít” thành phần của của bai dãy phương án thì thứ tự sắp xếp 
của hai dãy này không đổi. Điều này loại trừ tính đột biến trong hành vi hợp 
lý của tác nhân. Có một định nghĩa tương đương khác về tính liên tục của 
thứ tự thông qua khái niệm tập mức của thứ tự. 

3. Tập mức và đường mức của thứ tự 

Cho quan hệ thứ tự > trên ⁄2, với X e “2 ta gọi: S(X)=[Y:Y <2, Y 
> X},IX)=(IY:Y e+2,X>Y },L(X) = (Y: Ye⁄2, Y ~ X )fân lượt là 
tập mức trên, tập mức dưới, đường mức của thứ tự ứng với X. Tính liên tục 
của thứ tự có thể định nghĩa: Quan hệ thứ tự + trên ⁄2 gọi là có /ính chất 
liên tực nếu với mọi Xe⁄2 các tập 5(X), 1X) là các tập đóng trong R°. Vì 
L(X)= S(X) © I(X) nên khi này LLX) sẽ là tập đóng. 

Thí dụ 2.3 

Ta sẽ chứng tỏ rằng quan hệ thứ tự trong thí dụ 2.2 là liên tục. Điều 
này là hiển nhiên vì qua giới hạn của dãy số, quan hệ > được bảo toàn. Nếu 
xét tập mức và đường mức ta có hình vẽ sau mình hoa: 


LŒ%) 5) 


*Xz 


HÌNH 2- 1 
Do S(X),I(X) là các nửa mật phẳng nên chúng là các tập đóng. 
4. Sự tổn tại hàm mục tiêu [(X) - Định lý biểu diễn của Œ. Debreu (1953) 
Định lý biểu diễn: Nếu quan hệ thứ tự + trên 2 = R} có tính chất 
hợp lý, liên tục thì tồn tại hàm U(X) liên tục, tương thích với thứ tự. 
Nói cách khác, từ quan hệ thứ tự ưa thích có tính chất hợp lý, liên tục 


trên RỀ ta có thể cảm sinh hàm U(X) liên tục và tương thích với thứ tự. 


Do trong các ứng dụng phân tích kinh tế các biến chọn x, thường là 
không âm, tính hợp lý và liên tục của thứ tự cũng thường được thoả mãn vì 


vậy các giả thiết của định lý được đảm bảo do đó hoàn toàn có thể mô hình 
hoá được hàm mục tiêu của tác nhân trong trường hợp biến mục tiêu là biến 
định tính. Để ý rằng nếu z = U(X) là hàm mục tiêu thì qua phép biến đối đơn 
điệu dương w = F(U(X)) = V(X) ta có thể thấy V(X) cũng tương thích với 
thứ tự do đó có thể xem V(X) cũng là hàm mục tiêu. Như vậy quan hệ thứ tự 


ưa thích có tính chất hợp lý, liên tục trên R sẽ cảm sinh một họ hàm liên 


tục và tương thích với thứ tự. Tuỳ thuộc tình huống cụ thể ta có thể chọn 
dạng hàm trong họ hàm này sao cho đơn g giản, đáp ứng được những yêu cầu 
khác về mặt toán học (khả vi, tựa lõm...) để giúp ta phân tích. 


4. Dạng tổng quát của mô hình tối ưu 
a. Mô hình tốt u một mục tiêu 


Nếu lựa chọn của tác nhân trên tập chấp nhận ⁄Ø chỉ căn cứ vào một 
mục tiêu với biến mục tiêu z và hàm mục tiêu z = Ủ(X) thì ta có mô hình tối 
ưu Sau: 


Tìm X se 42 sao cho Max U(X), hoặc viết gọn hơn z= Ủ(X) —> MaX, 
Xe. 

b. Mô hình tối uu đa mục tiêu 

Nếu lựa chọn của tác nhân căn cứ vào k mục tiêu ứng với k biến mục 
tiêu Z¡, Z+,...,Z4 và k hầm mục tiêu z¿= U,X) ¡ = 1+k thì mô hình có dạng: 

z=U(ÄX) > Max, X œ 2,1 = l+k. 

Chú ý rằng trong thực tế có thể có biến mục tiêu tác nhân muốn cực 
tiểu hoá (biến mục tiêu liên quan đến tổn thất, thiệt hại, chỉ phí khi tác nhân 
lựa chọn phương án X}), bằng cách đổi dấu của biến ta luôn có thể quy về 
trường hợp cực đại hoá. 

II. MỘT SỐ GIẢ THIẾT VÀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH 
TỐI ƯU 

Để có thể sử dụng công cụ toán phân tích mô hình, ta cần có một số 
giả thiết liên quan đến các bộ phận cấu thành mô hình. 

1. Các giả thiết 

a. Giả thiết chung đối với tập chấp nhận và ý nghĩa 


Ngoài giả thiết 22  R" và khác rỗng, ta sẽ đưa thêm một số khác: 


(Œ) ⁄2 là tập đóng; ý nghĩa của giả thiết này là nếu có một khả năng nào 
đó không khác nhiều lắm so với một loạt khả năng tác nhân có thể chấp 
nhận thì khả năng này cũng sẽ được chấp nhận. 


(¡) ⁄2 là tập lồi; ý nghĩa của giả thiết: giữa hai Khả năng tác nhân chấp 
nhận thì khả năng trung gian cũng là khả năng được chấp nhận. 

b. Giả thiết chung đối với mô hình tối tu dạng bài toán qny hoạch 

Như ta biết, tập chấp nhận 2 biểu thị các giá trị có thể có của biến 
chọn tức là biểu thị các hạn chế, ràng huộc, điều kiện đối với các biến chọn. 
Do đó người ta hay dùng các bất phương trình (hoặc phương trình) để mô tả 
tập Z2. Với cách mô tả này mô hình tối ưu gọi là bái toán quy hoạch. Do 
khuôn khổ chương trình, ta sẽ chỉ xét mô hình tối ưu có đạng bài toán quy 
hoạch. Các mô hình tối ưu ứng dụng trong kinh tế thường có dạng như sau: 


+ Đài toán một mục HỆ: 


z=U(X)-> Max (Min) (2.1) 
2=|[XeR, g.(X)<(Œ)b, i=l.m } (22) 
+ Bài toán dd mục HIÊU: 
z= U/X)—> Max (Min) (j =l,k) Q23) 
⁄2=|XeR?, g,(X)<€@Œ)b, ¡=1.m ] (24) 


Trong lý thuyết tối ưu hoá ta đã biết: 

+ Nếu các hàm ràng buộc g, (X) liên tục thì 2 là tập dóng. 

+ Nếu các hàm ràng buộc @, (X) tựa lõm (Hựa lôD thì 2 là tập lôi 

Ngoài ra để có thể sử đụng công cụ toán trong phân tích mô hình tối 
ưu, các hàm mục tiêu, hàm ràng buộc trong bài toán tối ưu đều được giả 
thiết là khẻ vì lên tục (thường ñ nhất là bác 2). 


2. Phân tích mô hình - Những vấn để liên quan 


Trong quá trình phân tích mô hình tối ưu sẽ nảy sinh mội số vấn đề vì 
vậy cần phải sử dụng các kết quả trong lý thuyết tối ưu hoá để xử lý. Các kết 
quả này có được nhờ các giả thiết nhất định đối với các bệ phận cấu thành 
mô hình. Nhiều giả thiết thường là biểu hiện của các quy luật trong quá trình 
hoạt động kinh tế do đó việc đưa ra các giả thiết đối với mô hình mang tác 
động “kép”, chúng vừa phản ánh tác động của quy luật vừa giúp ta phân tích 
mỏ hình. 


a. Giải mô hình - Sự tồn tại nghiệm 


Công việc đầu tiên trong phân tích mô hình là xác định nghiệm - giải 
mô hình. Vì mô hình của chúng ta là bài toán quy hoạch nên việc tìm 
nghiệm chính là tìm phương án tối ưu. Do đó vấn đề liên quan trước tiên là 
sự tồn tại và tính duy nhất của phương án tối ưu. Chúng ta sẽ xem xét chỉ tiết 
vấn đề này và công cụ toán xử lý. 

1, Bài toán một mục tiên - Điều kiện cần và đủ cho sự tồn tại nghiệm 

Xét mô hình tối ưu một mục tiêu: 


z=U(X)— Max (Min) (2.5) 
2 =|XeR}, g.(X)<(Œ>)b, i=lm | (2.6) 

Các kết quả liên quan ta có thể sử dụng bao gồm các tính chất và định 
lý dưới đây: 

+ Định lý về sự tồn tại nghiệm: Nếu tập chấp nhận ⁄2 comnpact (đóng 
và bị chăn), hàm U@) liên tục thì bài toán trên tồn tại phương ấn tối ưu. 

+ Tính duy nhất của nghiệm: Nếu bài toán (2.5) - (2.6) có nghiệm và 
hàm Ủ@X) tựa lõm (tựa lồi) chặt thì nghiệm là duy nhất. 

Trong trường hợp chúng ta không những quan tâm tới sự tồn tại của 
nghiệm mà còn muốn biết điều kiện chỉ tiết của sự tồn tại thể hiện bởi các 
tính chất, các quan hệ giữa các biến và hàm trong mô hình, thì dùng các kết 
quả sau: 

+ Hàm Lagrange và định lý Kuhn - Tueker - Điều kiện cần của tối ưu 


Từ bài toán (2.5) - (2.6) ta định nghĩa hàm Lagrange tương ứng: 
LŒX,À)=UQ@) + š 2,|b,- g, 0Ô] Q7) 


Để đơn giản trong cách viết ta sẽ ký hiệu: 


ổt, =l.,; SE =L, ‹j=lLn:i=lm 
ỒN &À, 


+ Định lý Kuhn - Tucker: Nếu X” là nghiệm của bài toán (2.5) - (2.6) 


và thoả mãn điều kiện chính qui thì tổn tại 2e R sao cho: 


. 


() L(X, À') <€Œ) 0; j =lzn 


(0) x1 LÓC,A) =0; j=l+n 
(ii LOXS, X) > (<)0; ¡ =l+m 
0v) X), LÓ,A) =0; ¡=lzm 


Chú ý: 

- Nếu các ràng buộc ¡ trong (2.6) có dạng phương trình thì cách xây 
dựng hàm Lagrange cũng như trên nhưng trong định lý điểu kiện 
1'<R "thay bằng Àˆe R”", 

- Các điều kiện (¡) —> (iv) gọi là điều kiện Kuhn - Tucker, điều kiện (11) 
gọi là điều kiện bù đối với biến chọn x; điều kiện (iv) gọi là điều kiện bù đối 
với ràng buộc I. 

- Các nhân tử Lagrangc ứng với phương án tối ưu XÃ - các À- trong 
trường hợp được xác định duy nhất gọi là “giá mờ của ràng buộc ¡. 

- Nếu (2.5) - (2.6) là quy hoạch lồi thì điều kiện Kuhn - Tucker đối với 
phương án X (thoả mãn điều kiện chính qui) sẽ là điều kiện đủ để X là 
phương ắn tối ưu. 

Ta có thể xét điều kiện đủ với lớp bài toán rộng hơn bài toán quy 
hoạch lồi nhờ định lý Arrow - Enthoven. 

+ Định lý Arrow - Enthoven: Nếu bài toán (2.5) - (2.6) có: 


)_ UŒ) khả vi, tựa lõm (tựa lồi) trong R} 


(i)_ g,(X) khả vi, tựa lồi (tựa lõm) trong R},¡ =I+m 
Gii) XỈ là phương án của bài toán, thoả mãn điều kiện chính qui và 
điều kiện Kuhn - Tueker 
(v)_ Một trong số các điều kiện sau: 
ôU(X°) 
Ôx 


1 


+ Tồn tại chỉ số j sao cho 


<(œ)0 


+ UŒX) khả vi hai lần trong lân cận của X” và vectơ gradient VU(X?zÚ 

+ U(X) là hàm lõm (hàm lồi) 

thì điều kiện Kuhn - Tueker sẽ là điều kiện đủ để X” là nghiệm của bài 
toán. 


Như ta đã biết do tác động của quy luật “lợi suất giảm dân” nên mối 
quan hệ của các biến số trong hàm kinh tế thường thể hiển bởi hàm tựa lõm 
hoặc tựa lỗi do đó định lý Arrow - Enthoven là công cụ hữu hiệu để phân 
tích mô hình tối ưu trong kinh tế. 


Phép biến đối đơn diệu dương đối với bài toán 

Từ định lý trên ta thấy tính tựa lồi, tựa lõm của hàm mục tiêu, hàm 
ràng buộc đóng vai trò rất lớn trong sự tồn tại nghiệm. Mặt khác trong 
chương 1 ta đã biết phép biến đổi đơn điệu dương bảo toàn các tính chất này 
của hàm. Vì vậy trong trường hợp cần thiết, ta có thể xét bài toán tương 
đương (để thuận tiện tính toán) bằng cách xét phép biến đổi đơn điệu dương 
nào đó của các hàm, đạc biệt là hàm mục tiêu. 


Thí dụ 2.4 

Trong bài toán (2.5) - (2.6) nếu hàm U(X) > Ö ta có thể xét bài toán với 
hàm mục tiêu T(X) = Ln(U(X)). 

Điều kiện đủ để hàm sổ khả ví liên tục hai lân là lôi, lõm, tựa lôi, tựa lốm 

Ta sẽ nhắc lại kết quả sau đây khi xét điều kiện đủ để hàm số là lồi. 
lõm, tựa lồi, tựa lõm. Các điều kiện này liên quan đến ma trận Hess và ma 
trận Hess - viền của hàm nên ta sẽ dùng các ký hiệu: 

Xét hàm z = U(X) với Xe DĂC R}, D là tập lồi, U(X) khả vi liên tục hai 
lần. Ma trận vi phân cấp 2 của hàm U(X) (ma trận đỶz) gọi là ma trận Hess 
của U(Œ). Ký hiệu ma trận Hess (tại X) là H như vậy ta có: 


Ủy 2Ú, 
TT. 2Ð, 
H= ï : 
Ức, U,› . hạ 


lÚ› T100 + 1, 
DIN ñEN: § SE hôm 
H=|U; Uy Uạ....U, 
lD;, TU TU sa Da 


Với U, và Ö,, là các đạo hàm riêng cấp L và cấp 2 của U(X) được tính 


tại X. Từ các ma trận H và Ha có thể tính các định thức con, đường chéo 
chính cấp ¡ - ký hiệu là H, với ¡ =1+n và Hị với ¡ =2+n+l. 
Ta có kết luận sau: 
+ Nếu hàm z = UŒX) có: 
H,>0 với ¡= l+n, Xe D thì U(X) là hàm lồi chặt trên D. 
(-1)H,>0 với ¡ = lzn, Xe D thì U(X) là hầm lõm chặt trên D. 
+ Nếu hàm z = U(X) với Xe R„' có: 
Hị <0 với ¡ =2+n+l, Xe R„" thì UQX) là hầm tựa lồi trên R,". 
(-1}' Hị <0 với ¡ =2zn+l, Xe R." thì U(X) là hàm tựa lõm trên R,". 


Nếu trong các bất dẳng thức trên thay dấu < bằng dấu < thì ta sẽ được 
điều kiện cần. 


Thí dụ 2.5 
Sử dụng các tính chất trên dễ dàng chứng tỏ rằng: 
+Z=X,X; với xị. x;> 0 là hàm tựa lõm (nhưng không tựa lồi). 
+Z=aX,“x;Ủ với a, xị, x;> 0,0 < œ,B < 1 là hàm tựa lõm. 
Chú ý rằng các trường hợp trên có thể mở rộng cho hàm nhiều biến hơn. 
'Từ phân tích ở trên ta thấy sự tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu một 
mục tiêu trong kinh tế không phải là vấn để nan giải. Tuy nhiên nếu là bài 
toán đa mục tiêu thì vấn đề về sự tồn tại nghiệm là vấn đề đáng chú ý. 
2. Hài toán tốt tứt da mục tiêu - Sự tổn tại nghiệm 
Xét bài toán: 
7¡= U/X)— Max (Mi) (=l,k) (2.8) 
22=|XeR*, g,(x)<(Œ)b, ¡=l,m ] (2.9) 
Phương án X” thoả mãn (2.8) gọi nghiệm lý tưởng. 
Thí dụ 2.6 


Xét bài toán 2 mục tiêu: 


z¡=xị¡ >> Max 


Z:= X; => Max 


x,+xX;<M 
x,X:a>9,M>0. 


Có thể giải thích nội dung bài toán trên như sau: giả sử tác nhân có 
tổng nguồn lực là M và dự kiến sử dụng cho hai hoạt động l và 2. Gọi xạ, x: 
là mức chia nguồn lực dự tính cho hoạt động 1,2. Xét từng hoạt động, sẽ là 
thuận lợi hơn nếu hoạt động được sử dụng nguồn lực lớn hơn. Từ phân tích 
này ta có bài toán trên. Bài toán là dạng đơn giản nhất của bài toán “phân bổ 
nguồn” trong thực tế. Tập phương án của bài toán có thể minh hoạ trong 
hình (2.2). Dễ dàng thấy rằng bài toán không có nghiệm lý tưởng. Thực tế 
cho thấy rằng với nhiều bài toán, nghiệm lý tưởng không tồn tại. Lý do sâu 
xa có thể là các mục tiêu mâu thuẫn, xung đột với nhau nên không thể cùng 
lúc đáp ứng được. Tuy nhiên nhiều mô hình tối ưu trong thực tế là bài toán 
đa mục tiêu nên cần có phương pháp xử lý đối với chúng. 


SN \ 
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Có hai cách xử lý bài toán đa mục tiêu: 

- Thay yêu cầu tìm nghiệm lý tưởng bằng việc tìm phương án có tính 
thoả hiệp, cân bằng hài hoà giữa các mục tiêu. 

- Quy bài toán về dạng bài toán một mục tiêu. 

Ta sẽ xem xét cả hai cách giải quyết này. 

Nghiệm tối ưu Pareto - Điểm hữu hiệu Pareto 

Phương án X” của bài toán (2.8) - (2.9) gọi là nghiệm tối tu Pareto hay 
điểm hữm hiệu Pareto của bài toán nếu không tồn tại phương án XẾ: mà 


U/X”) > UO©K?) với Q =1,k) và U/X”) > U,@X) với ít nhất một chỉ số ¡ nào 
đó thuộc tập chỉ số [1,2,...k]: nói cách khác, X” là nghiệm tối ưu Pareto nếu 
không có phương án khác đáp ứng các mục tiêu không tồi hơn X” và có ít 
nhất một mục tiêu được đáp ứng tốt hơn hẳn so với X”, Có thể thấy rằng nếu 
bài toán có nghiệm lý tưởng thì nghiệm này phải tối ưu Pareto. Rõ rằng về 
mặt thực tiễn, nghiệm tối ưu Pareto có tính linh hoạt và mềm dẻo hơn 
nghiệm lý tưởng do đó trong nhiều tình huống thực tế người ta hay sử dụng. 
Trở lại thí dụ (2.6), tập phương án tối ưu Pareto chính là cạnh huyền của tam 
giác vuông mô tả tập phương án. 

Quy bài toán da mực tiêu về bài toán một mục tiều 

Để có thể quy bài toán về trường có một mục tiêu thì tác nhân phải căn 
cứ vào các tiêu chuẩn khác, bên ngoài mô hình để có sự sắp xếp thứ tự ưu tiên 
của các mục tiêu. Sau đó dựa vào thứ tự ưu tiên giữa các mục tiêu có thể: 

- Gán cho mỗi mục tiêu một trọng số và xét mục tiêu tổng hợp là bình 
quân gia quyền của các mục tiêu ban đầu. 

- Ưu tiên xết mục tiêu số một, các mục tiêu còn lại chỉ để ra ngưỡng 
yêu cầu và coi như là các ràng buộc của Bài toán. 

Việc xử lý bài toán đa mục tiêu theo các cách trên có ứng dụng rất ]ớn 
trong thực tế vì nó phù hợp với cách giải các bài toán phân bổ nguồn, bài 
toán trong phân phối phúc lợi. 


b. Phản tích so sánh tĩnh đối với mô hình tốt ưu 


Như ta đã biết, phân tích so sánh tĩnh đối với mô hình là việc phân tích 
tác động của các biến ngoại sinh tới nghiệm của mô hình. Đối với mô hình 
tối ưu, phân tích so sánh tĩnh có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Ta đã biết mô hình 
phản ánh sự lựa chọn tối ưu của tác nhân - hành vi của tác nhân - trong điều 
kiện liên quan tới bản thân tác nhân, liên quan tới bên ngoài. Sự xuất hiện 
các diều kiện này được mô hình hoá bởi các biến ngoại sinh, vì vậy nếu 
muốn phân tích phản ứng trong hành vi của tác nhân trước thay đổi của các 
điều kiện, ví dụ thay đổi sở thích, thay đổi công nghệ, biến dộng của giá, các 
thay đổi trong chính sách của nhà nước... thì phải tiến hành phân tích so 
sánh tĩnh. Theo thông lệ, trong mô hình tốt tru các biến ngoại sinh được gọi 
là các tham số. Sau khi giải mô hình, với các giả thiết nhất định (đối với các 
mô hình trong kinh tế thường là được thoả mãn) ta sẽ tìm được nghiệm - 
phương án tối ru của bài toán quy hoạch - và xác định được trị tối ưu. Rõ 


ràng nghiệm cũng như trị tối ưu sẽ phụ thuộc vào các tham số (biến ngoại 
sinh) có trong mô hình. Với giả thiết là sự thay đổi nhỏ của các tham số vẫn 
đảm bảo sự tồn tại nghiệm của bài toán mới, ta có thể coi các thành phần của 
nghiệm cũng như trị tối ưu là hàm số của các tham số. Nếu các hàm này có 
được dưới dạng hiện thì việc phân tích so sánh tĩnh không có gì phức tạp. 
Tuy nhiên có nhiều tình huống chúng ở dạng ẩn do đó ta cần có công cụ 
thích hợp để phân tích so sánh tĩnh. Dưới đây ta sẽ để cập tới một số kết quả 
trong lý thuyết tối ưu hỗ trợ phân tích này và sẽ giới hạn dối với mê hình 
một mục tiêu. 
Xét bài toán quy hoạch tham số: 
z= U(X,P)— Max (Min) (2.10) 
Z2=|XeR1, g.QP)<(>)0 ¡=1,m | (2.11) 


trong đó X là vectơ biến chọn, Pe R' là vectơ tham số (biến ngoại sinh). 

Các tính chất và định lý nêu trong phần dưới đây có thể áp dụng cả 
trong trường hợp X e R) và hệ ràng buộc của bài toán có chứa các ràng buộc 
dạng phương trình. Vì lý do áp dụng thực tiễn nên ta chỉ xét đối với bài toán 
(2.10) - (2.11). 

1. Giả thiết chng 

Ta sẽ giả thiết bài toán luôn có nghiệm duy nhất trong một lân cận của 
P. các hàm U(X,P), g(X,P) khả vi liên tục (theo cả X và P) với i=lzm. 

Ký hiệu X”, v là nghiệm và trị tối ưu của bài toán, biển nhiên X”, v phụ 
thuộc vào P do đó một cách hình thức ta có thể viết X'(P), v(P) và xem 
chúng là các hàm của P. Hàm v(P) gọi là hàm giá (rị. Ta hãy xét một số đặc 
điểm của các hàm này theo tham số P, 

2. Tính liên tục của x` ÁP), v(P) 

Do các hàm U(X,P), g,ŒX,P) ¡ = lzm liên tục nên x”(P), v(P) liên tục 
với j= l:n. 


3. Đạo hàm riêng của x` (P) 

Ta biết rằng x”(P) được xác định từ hệ điều kiện Kuhn - Tucker: 
(¡) LịP,X, Ä`) <(3)0; j =lzn 
(ii)x,LẠP,X,Ä))=0; j =lzn 


(ii) LP,X, Ä`) >(s)0; ¡=l3m 
(h') Â ,L(P.X,4Ì)=0: ¡=lzm 


Trong nhiều trường hợp, hệ này được biến đổi trở thành hệ phương 
trình và có thể coi đó là hệ phương trình xác định hàm ẩn x "IP} Muốn tính 
các dạo hàm riêng của x” (P) chỉ cần áp dụng cách tính đã nêu ở chương Ï. 


+. Đựo hàm riêng của (PP) 
Do v(P) = U(X'(P),P) nên về lý thuyết, khi đã có các đạo hàm riêng 
của X s@œ) ta hoàn toàn có thể tìm được các đạo hàm riêng của v(P) nhờ công 


thức đạo hàm hàm hợp. Tuy nhiên ta có thể tìm trực tiếp các đạo hàm này 
nhờ định lý sau. 


Định lý hình bao 
Ngoài giả thiết chung, nếu v(P) khả vi trong lân cận của P, tập các 
ràng buộc chặt (không kể ràng buộc dấu) của các nghiệm XỈ(P) là như 
nhau thì: 
(@?) b CC L0) P) SSy 3Œ 6g, X (P)P) 
Ốp, ŒĐ, 1é [[E) Ổp, 


(2.12) 


với r = Izs, I(P) là tập chỉ số của các ràng buộc chật của X'(P), 1 (P) 
là nhân tử Lagrangc ứng với ràng buộc ¡. 
Ta sẽ xét một số trường hợp riêng: 


+ Nếu bài toán có dạng: 


z = UŒ%)—> Max (Min) (2.13) 
›=|Xel `, h, ) < ©) p, i=lm } (2.14) 
ô 2) ÂU. 
Sử dụng (2.12) và để ý rằng . cò 0; c =Í với mọi 1 #r 
Cp, Ốp, — ớp, 
nên ta có: 
CàA 10 SIÀ. (2.15) 


Như vậy đạo hàm của trị tối ưu theo p, sẽ bằng “giá mờ” của ràng buộc 
r. Từ điều kiện bù đối với ràng buộc trong điều kiện Kuhn - Tueker, nếu 
ràng buộc r là lỏng đối với X'(P) thì 1`, = 0: Như vậy sự thay đổi của tham 
số p, chỉ tác động tới trị tối ưu khi ràng buộc r là chặt đối với X”(P). 


+ Nếu bài toán có dạng: 
z= LI(X,P)—> Max (Min) (2.15) 


2 =|XeR}?, g.OO <(>)0 ¡=Im ] (2.16) 
2 to cá. x(P)_ ôU(X'(P). 
Do SŠ: =0 với mọi ¡ nên LẠ Đ kÀ be Œ).P) 
Ốp, ðp, Ốp, 
Với các công cụ đã được xác lập ở trên, ta có thế đẻ cập và phân tích 
một số mô hình tối ưu mô tả hành vi lựa chọn của hai nhóm tác nhân cơ bản 
trong kinh tế thị trường đó là Đoanh nghiệp và Hộ gia đình. 


với mọi r. 


§2. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH HÀNH VI CỦA HỘ GIA ĐÌNH 


Tác nhân hoạt động trong Tĩnh vực tiêu dùng hàng hoá cuối cùng gọi là 
lộ gia đình. Trong phần này của chương chúng ta sẽ để cập tới một số mô 
hình mô tả sự lựa chọn trong tiêu dùng các loại hàng hoá của hộ gia đình. 
Hộ gia đình là tác nhân kinh tế nên sự lựa chọn này là sự lựa chọn tối ưu - 
thể hiện hành vị của hộ gia đình trong hoạt động kinh tế thị trường - vì vậy 
ta sẽ sử dụng mô hình tối ưu để diễn tả hành vi nầy. 

Hộ gia đình quyết định mua loại hàng nào, khối lượng bao nhiêu căn 
cứ vào sở thích, thị hiếu của mình, khoản thu nhập có thể đem chí tiêu mua 
sắm, giá cả các hàng hoá và mục đích mua sắm. Các yếu tố này tạo ra và 
giới hạn khả năng lựa chọn của hộ gia đình trong hành vì mua sắm hàng hoá 
và từ quyết định chọn khá năng tối tru của hộ gia đình sẽ hình thành mức cầu 
các loại hàng hoá của họ. Nếu coi hộ gia đình là “hộp đen”, ta sẽ có sơ đồ hệ 
thống tương ứng: 


Thị hiếu 


b 


Hộ gia đình 


à 


Giá Mục đích 
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Như vậy đầu vào của hệ thống gồm: thu nhập của hộ gia đình - khoản 
thu nhập có thể đem chỉ tiêu - thị hiếu sở thích, mục đích mua hàng và giá 
cả hàng hoá; đầu ra của hệ là mức cầu hàng hoá của hộ gia đình. Ta sẽ mô 
hình hoá từng bộ phận và tổng thể các yếu tố này để mô tả hành vi của hộ 
gia đình. 


I. MÔ HÌNH HOÁ SỞ THÍCH, THỊ HIẾU CỦA HỘ GIA ĐÌNH - 
HÀM LỢI ÍCH TIÊU DÙNG 


1. Tập tiêu dùng và thứ tự ưa thích của hộ gia đình 

Căn cứ vào khả nãng hiện có của nền kinh tế và tập quán tiêu dùng của 
hộ gia đình, giả sử hộ gia đình có thể chọn mua n loại hàng hoá - dịch vụ. 
Ký hiệu X = (x,, x¿,..., x„) với x; là khối lượng hàng hoá thứ j mà hộ gia đình 
có thể chọn mua để tiêu thụ. Vectơ X gọi là một gói hàng (một giỏ hàng). 
Rõ ràng ta có X e R", và R*, gọi là rập tiêu dùng của hộ gia đình. Chú ý 
rằng với các hộ gia đình khác nhau có thể có chủng loại hàng hoá lựa chọn 
khác nhau tuỳ theo sở thích nên số chiều của tập tiêu dùng có thể khác nhau. 
Như vậy số chiều của tập tiêu dùng đã phản ánh một phần sở thích. 

Để biểu diễn đầy đũ sở thích của hộ gia đình ta giả thiết rằng trên tập 
tiêu đùng R", của họ có thứ tự ưa thích > giữa các gói hàng. Thứ tự này 
ngoài tính hợp lý, liên tục như ta đã giả thiết trong mục §1. của chương lÏ sẽ 
cần thoả mãn một số giả thiết khác cho phù hợp với bành vi tiêu dùng hàng 
hoá dịch vụ của hộ gia đình. 

+ Tính đơn điệu tăng: Thứ tự ưa thích > trên tập tiêu dùng gọi là đơn 
điệu tăng (nh không no) nếu với hai gói hàng bất kỳ XỈ, X? mà X' > XỶ thì 
XL > X. Tính đơn điệu tăng phản ánh thực tế luôn vươn lên của con người: 
họ luôn có những yêu cầu mới, chưa hài lòng, thoả mãn với những gì đã có. 

+ Tỉnh lôi và lôi chặt: Thứ tự tra thích + trên tập tiêu dùng gọi là lồi 
(lồi chật) nếu với các gói hàng X', X}, X' mà X' > XỶ, X' z X'Ỷ thì gói hàng 
X =AXI + (1-À)X) + XỈ với Xe |0, 1]. Nội dụng của giả thiết này là: mọi 
gói hàng trung gian giữa 2 gói hàng được ưa thích hơn cũng sẽ là gói hàng 
được ưa thích hơn. 


Thứ tự ưa thích > trên tập tiêu dùng gọi là lồi chặt nếu với các gói 
hàng X', X', X) mà XI z XỶ, XỈ> XỶ và X' # XỶ thì gói hàng X = ~X'+(I- 
1)X' > X' với xe (0,1). Cách giải thích nội dung của giả thiết lồi chặt cũng 
tương tự như giả thiết lồi. Các giả thiết tổi và lồi chặt của thứ tự ưa thích 
phản ánh tính dung hoà, không quá cực đoan của con người trong hành vi 
tiêu dùng. 


2. Hàm lợi ích tiêu dùng của hộ gia đình 
Sử dụng tập tiêu dùng và thứ tự ưa thích của hộ gia đình trên tập này là 
ta có thể mô hình hoá sở thích, thị hiếu của họ. Tuy nhiên sẽ thuận tiện hơn 
trong phân tích nếu có được công cụ giải tích khác thể hiện sở thích. Theo 
định lý biểu điễn của Debreu ta có: nếu thứ tự ưa thích của hộ gia đình có tính 
hợp lý, liên tục trên tập tiêu dùng thì từ thứ tự này cảm sinh hàm lợi ích U@ŒX) 
liên tục. tương thích với thứ tự. Khi này hàm U(X) gọi là hàm tợi ích tiêu dìng 
của hộ gia đình khi tiêu thụ gói hàng X (hàm thoả dụng, hầm tiện ích) và gọi 
tắt là hàm lợi ích của hộ gia đình. Ngoài ra định lý còn khẳng định: 
+ Nếu thứ tự ưa thích có tính đơn điệu tăng thì hàm U(X) đơn điệu tăng 
+ Nếu thứ tự ưa thích có tính lồi ( ồi chặt) thì hàm U(X) là tựa lốm (tựa 
lõm chặt). 
Như vậy ta có thể sử dụng mô hình hàm lợi ích tiêu dùng của hộ gia 
đình để thể hiện sở thích, thị hiếu của họ. 
3. Phân tích mô hình - Phân tích so sánh tĩnh 
Ta sẽ giả thiết hàm u = U(X) khả vi trên tập tiêu dùng. Ký hiệu các đạo 
hàm riêng của U(X) là MU, với j = lzn. MÙŨ, gọi là lợi ích cận biên của 
U(X) theo hàng hoá j. Do U(X) dơn điệu tăng nên ta có: 
MU,>0,j= lzn (2.17) 
Do U(X) tựa lõm (tựa lõm chặt) nên ta có: 
MU 


Ì<0(<0)_ vớij=lzn (2.18) 
T1 
Rõ ràng tính tựa lõm của U(X) thể hiện tác động của quy luật “lợi suất 


giảm dần” trong tiêu dùng hàng hoá của hộ gia đình. Ta sẽ tính hệ số thay 
thế cận biên giữa hai hàng hoá ¡ và j và minh hoạ: 


0 
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MU; 


dx; 
Ta có MRS(.j) =—— =————L, do MU, MU, > 0 nên hai hàng hoá ¡ 
đx; MU; : 


và j có thể thay thế cho nhau, nhưng do (2.18) nên khả năng thay thế sẽ giảm 
khi mức tiêu dùng hai hàng hoá này tăng. Trên hình 2-4, đường cong chính 
là “đường thờ ơ”, độ dốc của đường thờ ơ ứng với MRS(,]). 


xã 
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Dựa vào đặc điểm của hệ số thay thế cận biên của hai hàng hoá ta có 
thể định dạng được hàm lợi ích U@X). Trong trường hợp gói hàng của hộ gia 
đình chỉ có hai hàng hoá và việc tiêu thụ phải tuân theo 1 tỷ lệ cố định (k;: 
k;) - ví dụ: việc đi giầy, tất nhiên phải có giầy trái, giầy phải theo tỉ lệ 1:1 - 
khi đó đường thờ ơ có đạng như hình 2-5 và hàm lợi ích U(X) sẽ có dạng: 


Xi 


ỦD(Œ%X)= MT | Hàm có dạng như vậy gọi là hàm dạng Leontiev. 


Khi trong gói hàng của hệ gia đình mà bất kỳ 2 loại hàng hoá nào 
cũng có thể thay thế cho nhau và với tỷ lệ thay thế không đổi thì đường thờ ơ 
là đường thẳng như trong hình 2-6. Khi này hàm lợi ích của hộ gia đình sẽ 


n 
có dạng tuyến tính: U(X)= > RjXj (a¡ > 0) 
J=l : 


Nếu độ co giãn thay thế ø(, j) của hai hàng hoá không đổi và bằng I 
thì dạng hàm lợi ích có thể lựa chọn là hàm dạng Cobb - Douglas. Nếu ø@, j) 
không đổi nhưng khác I thì đạng hầm lợi ích sẽ là hàm CES. 


_—7 Độ đốc - aj/a¿ 
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II. PHÂN TÍCH HÀNH VI TIÊU DÙNG - MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH 
HÀM LỢI ÍCH GIÁN TIẾP VÀ HÀM CẦU MARSHALI, 


1. Mô hình tối đa hoá lợi ích với điều kiện ràng buộc về 
ngân sách chỉ tiêu 

Với tập tiêu dùng và hàm lợi ích U(X) thể hiện thị hiếu, sở thích, hộ 
gia đình có thể chọn mức tiêu thụ hàng hoá ưa thích. Tuy nhiên do ta đang 
đề cập tới hành vi tiêu dùng của hộ gia đình trong bối cảnh kinh tế thị trường 
nên tất cả hàng hoá đều có giá và hộ gia đình phải thanh toán cho việc mua 
sắm hàng hoá. Khoản thanh toán này hộ gia đình phải chi ra từ thu nhập của 
mình. Trong tình huống này hộ gia đình sẽ chọn gói hàng mà họ có khả 
năng thanh toán và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở mức cao nhất tức là hàm lợi 
ích U(X) đạt trị số tối đa. Mô tả tình huống này ta có mô hình sau: 

Cho p = (pị, pạ...., p,) là véc tơ giá của các hàng hoá trong tập tiêu 
đùng và M là thu nhập có thể đem chỉ tiêu (thu nhập khả dụng) của hộ gia 
đình. Ta sẽ giả thiết p, M >0. 


a. Mó hình 
Max U = U(X) (2.19) 
với điều kiện Y_pjxị <M (2.20) 
= 


x>»0 (2.21) 


Ràng buộc (2.20) gọi là ràng buộc về ngân sách của hộ gia đình. Do hộ 
gia đình chỉ là một thực thể nhỏ bé trong tổng thể người tiêu dùng nên quyết 
định mua sắm hàng hoá của hộ có thể xem như không tác động tới giá cả 
hàng hoá trên thị trường nên vectơ giá p sẽ là ngoại sinh. Mặt khác thu nhập 
M được hình thành từ các hành vi khác của hộ gia đình nên cũng có thể xem 
như biến ngoại sinh. Các biến nội sinh của mô hình gồm biến mục tiêu Ù và 
các biến chọn x, với j = l+n. 

b. Giải mô hình 

Mô hình là bài toán quy hoạch, do ƯŒX) liên tục, tập chấp nhận (2.20) 
- (2.21) compaet nên bài toán sẽ có nghiệm. Ta sẽ thiết lập và phân tích các 
điều kiện xác định nghiệm. 

R Ậ : } n " 

Lập hàm Lagrange tương ứng: Lí(x, À⁄)=U(x)*À[M- x p¡xị Ì 

Jl 
Ký hiệu X” = (x”;, x”-„..., x”„) là nghiệm và v = UÖK) là trị tối ưu. 
Theo điều kiện Kuhn -Tucker ta có: 
Tồn tại À` > 0 thoả mãn: 


@) Lị= MU,- ^ p; <0 với j =lzn 


Œñ) x); Lị= x*,(MU,- 3Ý pj) = Ú với j =Izn 


n * 
đi) Lạ =M- >p¡xị>0 
jÓ 


* ñ * 
äv) 3 Ly =Ä (M- špjxj)=0 
J}=l 
Vì MU, > 0 (do U(X) tăng) và p, > 0 với mọi j nên từ (¡) suy ra À` > Ö. 
n 
Do 3X >0, từ (iv)tacó: M= Ÿ ĐịX) 
j=l ` ` 


Do đó khi xét bài toán (2.19) - (2.21) ta có thể xét bài toán tương 
đương: 


Max U = U@X) (2.19) 


š n Ề 
với điều Kiện >Pjx¡=M (2.20) 
J=l : 


x30 (2.21) 

Điều kiện cần đối với nghiệm X” là thoả mãn hệ: Lj= 0 với j =l+zn và 

L¿ = 9. Do MU, z 0 và hàm mục tiêu U(ŒX) tựa lõm nên theo định lý Arrow 

- Enthoven điều kiện cần cũng là điểu kiện đủ. Ta lập và giải hệ phương 
trình: 


L MU; 3.p,=0 với j =l+n (2.22) 


L¿ =0© M => px, (2.23) 
r=l 

Ký hiệu X” = (X”,, xÌ›,.... x'„) và Aˆ là nghiệm của hệ. 

Từ nhóm phương trình (2.22) suy ra: 

+ =MU/(X))/p, với j =l+n (2.24) 

Do MU, là lợi ích tăng thêm khi hộ gia đình tiêu thụ thêm một đơn vị 
hàng hoá j. Mặt khác nếu thu nhập M tăng thêm một đơn vị và hộ gia đình 
dùng một đơn vị thu nhập tăng thêm này để mua hàng hoá j thì sẽ mua 
được l/p, đơn vị do đó lợi ích tăng thêm do thu nhập M tăng thêm một đơn 
vị sẽ là MU, / p, Từ ý nghĩa này của các tỷ số MU, / p„ kết hợp với (2.24) 
ta thấy: gói hàng tối tru của hộ gia đình là gói hàng ở mức mà mỗi đơn vị 
thụ nhập tăng thêm khi hộ gia đình dem chỉ mua thêm hàng thì lợi ích dem 
lại đều như nhau đối với mọi hàng hoá. Đây là kết luận đã được nhận biết 
trong phân tích kinh tế và thông qua mô hình đã được chứng minh chặt chẽ 
bằng toán học. 

Với hai hàng hoá ¡j ta có MU/(X”)/ p,= MŨU,X/ p, hay MU/X) / 
MU/(X”) = p/p, Do MU,/®X/MU((X)) là MRSG, j) tại X” nên ta có thể kết 
luận: hộ gia đình sẽ chọn mua mỗi loại hàng ở mức mà tỷ lệ thay thế biên 
giữa hai loại hàng hoá bằng tỷ giá hai hàng hoá đó. 

Với gói hàng gồm hai hàng hoá 1, 2 ta có hình 2 -7 minh hoạ ý nghĩa 
trực quan của kết luận trên. X” ứng với tiếp điểm của đường px, + p;x; =M 
(đường ngân sách) với đường thờ ơ. Tại tiếp điểm ta có độ đốc của đường 
thờ ơ (- MU,/ MU;) bằng độ dốc của đường ngân sách (- p,/ p;) tức là: 


MU,(X”/MU,(X” = pựp:. 


sâu u(x)=u 


Xì Xị 
HÌNH 2 - 7 
Trường hợp riêng khi một trong hai thành phần trong gói hàng tối ưu 
bằng không (trường hợp này gói hàng tối ưu gọi là “nghiệm góc”) và được 
mình hoạ bằng hình 2-8. 


Đường ngân sách 


-> Đường thờ ơ 


HÌNH 2 -8 
2. Phân tích so sánh tĩnh - Phân tích hàm lợi ích gián tiếp và 
hàm cầu Marshall 
Rõ ràng nghiệm X” và trị tối ưu v của bài toán (2.19) - (2.21) sẽ phụ 


thuộc vào các tham số p và M. Ta sẽ xét một số đặc điểm của X` và v liên 
quan tới các tham số. 


a. Hàm lợi ích gián tiếp 


Ký hiệu víp, M) =U(X'@, M)) khi đó v(p,M) gọi là hàm lợi ích gián 
tiếp của hộ gia đình. Hầm này thể hiện mức lợi ích cao nhất mà hộ gia đỉnh 
có thể đạt được khi lựa chọn gói hàng với mức giá và thu nhập cho trước. 


Các tính chất của v(p,Mj) 


() víp, M) thuần nhất bậc không theo p, M 
(1) víp, M) tăng theo M 

(i0) víp, M) không tăng theo p 

(v) víp, M) tựa lồi theo p 

Ta sẽ chứng minh các kết luận trên, 


@) Tính chất này là hiển nhiên vì ta có v(p.M) = v(tp.tM) với mọi t > 0. 
Sở đĩ như vậy vì rằng buộc ngân sách không thay đối. 


(i) Theo định lý hình bao ta có Œ-M) _ 2s ca. 
ôM 
(ii) Theo định lý hình bao ta có TnG <0 với j=l+n. 
ŒD; Ề 
] 


(iv) Để chứng tỏ v(p, M) tựa lồi theo p ta sẽ chứng minh với M cố định, 
tập mức dưới bất kỳ của v(p,M) là tập lồi. Thật vậy, cho ơ là số thực bất kỳ, 
Xét tập mức dưới I{œ) của v(p,M): 


lœ)={p:p>0, v(p.M) < œ} 
Cho pÌ, p` e I(ø), đặt p = Ấp! + (1 - À) p với 0< 2< L, rõ ràng p > Ú. 
Gọi X là nghiệm của bài toán (2.19) - (2.21), ta sẽ chứng minh ít nhất một 
trong hai bất đẳng thức dưới đây sẽ được thoả mãn: 
(p,X9<M; (p,X)<M. 


Giả sử (p', X9 > M và (pÌ, X”) >M. Suy ra A(p'X”)> AM và (1 - 2A) 
(p)X?>(1-21)M với 0< À < l. Cộng từng vẽ các bất đẳng thức này ta 
được (p,X') > M, mâu thuẫn với việc X` là nghiệm của bài toán (2.19) - 
(2.21). Như vậy hoặc (p', X) <M hoặc (p, X') <M hoặc cả hai cùng thoả 
mãn. Giả sử (p', X”) <M, như vậy X” thoả mãn ràng buộc ngân sách của bài 
toán (2.19) - (2.21) ứng với vectơ giá p'. Suy ra v(p,M) = UQ`) < v(pLM) < 
ø, do vậy p e I{ø), tức là I(ø) lồi. 


Chú ý rằng nếu có hàm v(p,M) thoả mãn các tính chất trên thì ứng 
dụng lý thuyết đối ngẫu trong quy hoạch toán học có thể chứng tỏ được rằng 


sẽ có thể xác định được thứ tự ưa thích cảm sinh hầm lợi ích U(X) sao cho 
hàm lợi ích gián tiếp tương ứng sẽ là v(p,M). 


b. Hàm cầu Marshall 


Giả sử nghiệm X` là duy nhất. Ta đặt x”(p, M) = Díp, M) và sẽ gọi 
D(p.M) là. hàm câu Marshall của hộ gia đình về hàng hoá j (với j = l+n). 
Hầm cầu này còn gọi là hàm cầu thông thường mà chúng tà có thể quan sắt 
dược trên thị trường. Hàm cầu Marshall cho biết mức cầu về các loại hàng 
hoá đem lại lợi ích tối đa cho hộ gia đình với điều kiện giá cả và thu nhập 
cho trước. 

+ Các tỉnh chất của hàm câu Mlarshall: 

() D/(p.M) là hàm thuần nhất bậc không theo p, M với J= lzn. 

(1) Đẳng thức Roy: 

&(p.M) 


D¡(p.M) = j=ln (2.25) 


] 
&v(p.M) 
đM 


Chứng minh: (¡) Điều này là hiển nhiên với lập luận tương tự như đối với 
hàm v(p,M). Tính chất này của hàm cầu Marshal) có ý nghĩa là khi mức giá 
p và thu nhập M tăng (giảm) cùng tỷ lệ thì hộ gia đình không thay đổi hành 
vi, các mức cầu vẫn như cũ. Đặc điểm này gọi là “tính không ảo giác về tiền 
tệ” của hộ gia đình; nó hàm ý rằng khi giá và thu nhập tăng (cùng ty lệ) hộ 
gia đình sẽ không bị ảo tưởng của việc tăng thu nhập mà gia tăng tiêu dùng. 


đï) Ta có víp, M)=U(D((p, M), D;(p, M)...., D,(p, M)) suy ra: 
lạ) _ 
MÀ Sho hG CC ŸMUy (Dị,Đạ....D„) ŠC& với J= lzn (2.26) 
Ôpj — ki! ĐPj 


Mặt khác theo (2.24) ta có MU,(D,, D.,... › D,)=^Ïp, với mọi k, thay vào 
(2.26) ta được: 


ĐỂ ›?, Ẩ  vớij= lzn (2.27) 
tao CDị 


ŒP; 


Từ ràng buộc ngân sách ta có: 


" 


23;p.D,(p.M) =M (2.28) 


krl 


Đạo hàm hai vế của (2.28) theo p; ta được: 


t1 3D 
®}p, S“*+D,(p.M)=0 (2.29) 
k=I Ốp, 
„ đD, h 
Suy ra Díp,M) =- 3P thay vào (2.27) ta được: 
k=l I 
BÁC, Tp (p.M) (2.30) 
Ôp, 


Theo định lý hình bao nên _.. =^`, kết hợp với (2.30) ta có 


đẳng thức Roy. 

Từ phần chứng minh đẳng thức Roy ta có một số nhận xét sau rất bổ 
ích trong phân tích kinh tế: 

- Nếu đặt C(p,M) = p,D(p, M) thì C, chính là phần chỉ tiêu trong ngân 
sách tiêu dùng của hộ cho hàng hoá j. C, có thể xem là sức mua của hộ gia 
đình với thu nhập M về hàng hoá j. Khi giá p,thay đổi ta có: 


ỐC, 2D;(p.M 
b L=Pj@M)x CC Tủp, (2.31) 


Ko) J 
Biểu thức (2.31) cho ta biết mức độ biến động sức mua khi giá hàng 
hoá thay đối. 
-Po KIÁI Cu) 
ê 


=> nên À` được coi như lợi ích biên theo thu nhập. 


- Biểu thức (2.30) thể hiện sự thay đổi của lợi ích gián tiếp khi giá hàng 
hoá thay đổi. 


Hàm v(p,M) không phải là hàm hiện nhưng nhân tử 2` thì có thể tính 
toán được bằng số nên ta có thể tính được ảnh hưởng của thu nhập và giá tới 
lợi ích của hộ gia đình. 


c. Thí dụ 2.7 


Cho U(X)=ax”,xỈ, (a> 0, 1 > ơ, B > 0) là hàm lợi ích của hộ gia đình 
khi tiêu thụ hàng hoá 1,2. Cho giá hàng hoá 1,2 là p,. p; và thu nhập của 
hộgia đình là M. Hãy xác định hàm lợi gián tiếp và các hàm cầu Marshalì vê 
2 loại hàng. 

Ta xét bài toán: 

ƯŒK) = ax”XŸ_>Max 
PiXi†PaX:=M; X>0 

Ta đã biết hàm ƯCX)=ax” ,xÊ. (a>0,1> œ, B >0) là hàm tựa lõm chặt 
nên các hàm cầu xác định và duy nhất. Ta sẽ tìm các hàm này. Lập hàm 
Lagrange Lí(x, À)= ax",x„+2. (M-p,x,~p›x:). Giải hệ phương trình sau đối với 
XuXã: 


MŨ:; _ PL :px,+p.x=M (2.32) 
MU, p; 
Ta có: 
MU) =-=U(X),MUs = -P Uọo và MU: _„ MỞ _; (233) 
Xị X2 HANNG 
œUŒ “) + BU@) 
Suy ra XỊ= ;X =—— (2.34) 
*p ÀP2 


Mặt khác từ ràng buộc ngân sách p,x”,+p;x'+= M nên 


M 


œU(X n BUŒ%X)_ 
Àp, ÀP; 


1 


„+_ (œ+B)U@”) 
M 


Vậy À = thay vào X”,, x'› ta được 


- X 


lu ... : 
(œứ+)p — (œ+B)p; 


Các hàm cầu Marshall: 


g_M 3M 
Di(pị.p2.M) = 4 Dj(bi6,MISoCE—M 
œ+pi ơœ + Pa 
Thay D,, D; vào (X) ta tìm được 
œ+B Œ B 
v(p,M) = | Á, ì Ni Ẻ (2.35) 
œ+ÿ Bị P2 


Từ ví dụ trên ta thấy nếu hàm lợi ích U@X) có dạng Cobb-Douglas thì hàm 
cầu và hàm lợi ích gián tiếp cũng sẽ có dạng như vậy. Một cách tổng quát 
nếu hàm lợi ích có dạng U(x)=ax” !,x??,...x”" (a > 0, I> œ >0 với mọi ¡) thì 
các hàm cầu có dạng: D;(p,M) + "_ Bi i=l.n 
Đị 


Ơi 
I=l 


II. PHÂN TÍCH HÀNH VI TIÊU DÙNG - MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH 
HÀM CHI TIÊU VÀ HÀM CẦU HICKS 


Đối với hộ gia đình, với giá cả p và thu nhập M cho trước họ sẽ chọn 
gói hàng là các hàm cầu Marshal] và sẽ đạt mức lợi ích cao nhất u = v(p,M). 
Tuy nhiên do giá cả thay đổi hoặc vì lý do khác, hộ gia đình không mua 
được gói hàng đã tính nhưng họ vẫn muốn giữ mức lợi ích u và chọn mua 
gói hàng khác để đáp ứng yêu cầu này với mức chỉ trả thấp nhất để từ đó có 
kế hoạch tạo ra thu nhập tương ứng nhằm trang trải chỉ tiêu. Đây cũng là suy 
nghĩ thông thường của hộ gia đình trong hành vị tiêu dùng. Trong phần này 
ta sẽ đề cập các mô hình mô tả tình huống trên. 

1. Mô hình tối thiểu hoá chỉ tiêu 

a. Mô hình 
Cho p =(P), P;,... Dp,) vếctơ giá (p > 0), U(X) là hàm lợi ích và u là mức lợi 
ích định trước (u > 0) của hộ gia đình. Ta có bài toán: 


n 
jJ=l 


với điều kiện U(X) >u 2.37) 
x>»0 (2.38) 


Các biến nội sinh của mô hình là z, x, với j = I+n; các tham số của mô 
hình là p và u. 


b. Giải mô hình 
HỦ 
Lập hàm Lagrange L(x,^)= 3 p¡x¡ + À[u - U(X)] 
j=l 
Do U(X) tựa lõm, hàm mục tiêu tuyến tính nên tựa lồi, p > Ö nên theo 
định lý Arrow - Enthoven điều kiện Kuhn -Tucker cũng là điều kiện đủ của 
tối ưu. Giả sử bài toán có nghiệm X”” khi đó theo điều kiện Kuhn-Tucker ta 
có: tồn tại A.” > 0 thoả mãn: 
()L=p,- À2 "MU, >0 với j=lzn 
Q0 x”,L/=x”,Íp, - À MU,] =0 với j =l+n 
(1) Lạ =u - U@”) <0 
(v) X”{[u - U(X”}| =0 


Do tồn tại x”; > 0 và MU, > 0 nên từ (¡) suy ra 3> 0, kết hợp với (iv) 
suy ra u - U(X”) = 0. Như vậy bài toán tương đương với 


n 
Minz= XE PịXi (2.36) 

) 
với điều kiện U@®) =u (2.37) 
xa0 (238) 


Hoàn toàn lập luận tương tự như đối với bài toán cực đại hoá lợi ích ta 
có kết quả tương tự: 
MU; _ 


Điều kiện cần và đủ để X”” tối ưu là phải thoả mãn — 3 Với Ì 


Đị Bị 
# j: lj =1+n và ràng buộc về mức lợi ích UŒX”) = u. Biến đổi nhóm phương 
trình đầu ta sẽ có cùng kết luận như trường hợp hộ gia đình cực đại hoá lợi 
ích: hộ gia đình sẽ chọn mua môi loại hàng ở mức mà lý lệ thay thế biên 
giữa hai loại hàng hoá bằng tỷ giá (tỉ số giá) hai hàng hoá đó. Trong trường 


hợp gói hai chỉ có hai hàng hoá ta sẽ có hình vẽ - hình 2-9 - minh hoạ. Hình 
này tương tự như hình 2-7 chỉ có điều trong hình 2-7 đường ngân sách cho 
trước và ta phải tìm đường thờ ơ tiếp xúc với nó; còn trong hình 2-9, dường 
thờ ơ cho trước và ta cần tìm đường ngân sách là tiếp tuyến. 


Xa 


x* 


Xã 


HÌNH 2-9 


2. Phân tích so sánh tĩnh - Phân tích hàm chỉ tiêu và hàm cầu Hicks 

Nghiệm X” và trị tối ưu của bài toán cực tiểu hoá chỉ tiêu phụ thuộc 
vào các tham số (biến ngoại sinh) p và u do đó ta có thể viết X” = X” (p,u) 
và z”=(p,X”(p,u)). 

a. Hàm chỉ tiêu và hàm cầu Hicks 

Trị tối ưu z**{p,u) được coi như hàm của p,u và gọi là hàm chỉ tiêu của 
hộ gia đình ứng với mức giá p và mức lợi ích u. Ta sẽ ký hiệu hàm chỉ tiêu là 
E(p,u). E(p,u) cho ta biết mức chỉ tiêu tối thiểu của hộ gia đình để mua gói 
hàng hoá với mức giá p mức lợi ích u đã định trước. 


Nếu nghiệm X””(p,u) là duy nhất thì các thành phần của nó gọi là các 


hàm câu Hicks hay hàm cầu “bù đắp”. Ta sẽ ký hiệu Híp, u) = x”(p, u) và 
gọi Hi(p, u) là hàm cầu Hicks của hộ gia đình về hàng hoá j. Vì mức lợi ích u 
là biến định tính không quan sát được nên hàm cầu Hicks cũng không quan 
sát được. 
b. Các tính chất của hàm chỉ tiêu E(p, u) và hàm cầu Hicks Hị(p, u) 
+ Tính chất của hàm chỉ tiêu: 


() E(p, u) tăng theo u 


(ñ) E(p, u) không piảm theo p 


(1) E(p, u) thuần nhất bậc một theo p 


(v) Eép, u) là hàm lõm theo p 
(v) Nếu E(p, u) khả vi thì 


— =Hj(p.u)  j=In (2.39) 
Gpj 


Chứng minh: 
(0), (1), (v): Theo định lý hình bao ta có: 


8E(p.u) "" 


>0 2.40 
3u @.40) 


ðE(p,u) 
ôp, 
(ii): Do hàm mục tiêu của bài toán cực tiểu chi tiêu là hàm tuyến tính 
z = (p.X) suy ra (tp.X) = t(p.X) = 1z với mọi t > 0. Bởi vậy E(tp,u) = z”dp,u) 
=1z (p,u) = tE(p,). 


=x,(p.u)=H,(p,u)>0 j=lzn (241) 


(v): Chơ pụ, p›, gọi p = Ap,+ (1-Ä)p; với 0 <2.< 1. Ký hiệu H, H và 
H là các vectơ cầu Hicks tương ứng với p, pa và p, 

Ta có E(p,u) = (p,H) = A(p,,H) + (1-À)(p,,H). Do H thoả mãn rằng 
buộc (2.37), H', HỶ là nghiệm của bài toán cực tiểu hoá chỉ tiêu ứng với p,, 
p; nên (p,,H) < (p,,H) và (p;.HỶ) < (p;.H). Suy ra E(p, u) = (p,H) = ^(p,,H) + 
(1-2⁄p;, H) > 1(p,H') + (1-2)(p„, H) = AE(p,.u) + (1-Ä)E(;u), điều phải 
chứng minh. 

Ta sẽ phân tích sâu hơn ý nghĩa thực tiễn của các tính chất (11) và (¡v) 
và minh hoa trên hình 2-L0. 


Vì chỉ tiêu E(p.u) của hộ gia đình thuần nhất bậc một theo giá p nên 
nếu như tất cả các giá đều tăng theo cùng tỷ lệ thì để giữ mức lợi ích u như 
trước hộ gia đình sẽ phải tăng chỉ tiêu bằng tỷ lệ tăng giá. Tuy nhiên trong 
thực tế giá cả có thể tăng theo các tỷ lệ khác nhau tùy mặt hàng. Khi này chỉ 
tiêu có nhất thiết phải tăng theo tỷ lệ tăng giá cao nhất? Ta có thể lý giải tình 
huống này nhờ tính lốm của hàm chi tiêu. Do E(p,u) lõm theo p nên khi cố 
định (n -l) mức giá và xét sự thay đổi của một loại giá thì E(p,u) cũng sẽ là 


hàm lõm theo giá này. Để đơn giản ta sử dụng ký hiệu p cho giá này. Giả sử 
giá tăng một lượng là Ap. Khi này nếu hộ gia đình muốn giữ mức lợi ích như 
trước thì phải điều chỉnh mức chỉ tiêu E (tăng chỉ tiêu) để mua thêm hàng. 
Ký hiệu AE là mức tăng chỉ tiêu. Do E là hàm lõm nên ta có AE < Áp. tức là 
mức gia tăng chỉ tiêu không lớn hơn mức tăng giá. Điều này có thể giái thích 
nhì sau: khi giá tăng, hộ gia đình vừa tăng chỉ tiêu nhưng cũng cơ cấu lại 
gói hàng nên vẫn có thể giữ mức lợi ích với chỉ phí phụ thêm không lớn hơn 
tifc tăng giá. Đây là một trong những căn cứ để chính sách trợ cấp bù trượt 
giá không nhất thiết phải bà đúng bằng tỷ lệ tăng giá. 
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Các tính chất của hàm cầu Iicks 


ØH;(p.u) _ÊHj(P.u)  ¡=lI.n 
Šp; ổp; J=ln 


@) 


242) 


Tức là sự biến động của cầu Hicks của hộ gia đình về hàng hoá ¡ do giá 
hàng hoá j thay đổi sẽ bằng sự biến động của cầu hàng hoá j do giá hàng hoá 
¡ thay đổi. 


2IT:(p.u _ 
đi) J v0 j=In (2.43) 
Pị 


Nói cách khác đường cầu Hicks không bao gờ có độ đốc dương. 


Chứng mình: Do hàm chỉ tiêu E(p,u) là hàm lõm theo p (tính chất (iv)) 
nên ma trận Hess của nó đối xứng và bán xác định âm, tức là ma trận 


J=ln 


2 = 
k Si) chg đối xứng, bán xác định âm. 


Ôp¡Øp ¡ 
Mặt khác theo tính chất (v) của hàm chi tiêu ta có: 
ØE(p,u) 

ÊPj 


=H¡(p.u) =1,n. Vì vậy ma trận Hess của hàm chỉ tiêu 


HS ẾY 6H; ¡@.u) i=ln n 

Sẽ là: /|¿-c1—— . Do lính đối xứng của ma trận nay nên ta có (1). Do 
ôpjp¡ |j=lvn 

tính bán xác định âm của ma trận nên các phần tử thuộc đường chéo chính 

sẽ không dương, tức là ta có (11). 


3. Quan hệ giữa D, (p,M) và H,(p,u); giữa víp, M) và E (p, u) 


Vấn đề đặt ra là nếu trong bài toán cực đại lợi ích ta lấy thu nhập M 
bằng chỉ tiêu E(p,u) của bài toán cực tiểu hoá chỉ tiêu và ngược lại thì liệu 
khi này nghiệm của chúng có giống nhau? Với cùng vectơ giá p, hàm cầu 
Marshall và hàm lọi ích sẽ phụ thuộc thu nhập còn hàm cầu Hieks và hàm 
chí tiêu sẽ phụ thuộc mức lợi ích u định trước. Sử dụng lý thuyết đối ngẫu 
trong lý thuyết tối ưu hoá người ta đã chứng minh được các kết quả sau (xem 
trong| 16,17): 

{) Hàm cầu Marshall ở mức thu nhập M bằng hàm cầu Hicks với mức 
lợi ích v(p,M), tức là: 


D,(p, M) =H, (p, v (p, M)) với J=lzn (2.44) 
{I) Hàm cầu Hicks với mức lợi ích u sẽ bằng hàm cầu Marshall ở mức 

thu nhập bằng mức chỉ tiêu E(p,u), tức là: 
H(p,u) = D(p,E(p,u)) với j =Lzn (2.45) 


(II) Giá trị của hàm lợi ích gián tiếp ở mức thu nhập bằng chi tiêu 
E(p,u) sẽ chính bằng u, tức là: 


v(p,E(p,u) =u (2.46) 
(IV) Chi tiêu để đạt mức lợi ích v(p,M) sẽ bằng thu nhập M, tức là: 
E(p.v(pM))=M a47) 


Từ (2.46) nếu biết v và u có thể xác định E, từ (2.47) nếu biết M và E 
có thể xác định v. 


Thí dụ 2.9: Cho hàm lợi ích của hộ gia đình có dạng UCX)=ax",xỀ, (a> 
0,1 >œ,B >0). Hãy xác định hàm chỉ tiêu. Với a = I và ơ +  = I, hãy xác 
định các hàm cầu Hicks. 


Theo thí dụ 2.8 ta có: 


Œ 


M 
Di(pi.pa.M)= nh” Da(pi.pz.M) mm 


+ Pị œ+ Pa 


qœ+R ự B 
Ă.... 
œ + Đị/ ÁPì 


E {œ+fì ữ B 
Theo (2.46) ví(p, E(p,u)) = { ˆ [s) l B = u. Giải phương 
œ+j Đị / \Pà 


trình này đối với E ta được 


Xứ ồ ni 
—.... (%) | (2.48). 


Œ l1~ơ 
Với a= 1 và œ +  = Ì, ta có E(p.a)  v BI] h2] 
œ l~œ 


loi) 
Theo tính chất (v) của hàm chỉ tiêu _. 


J 


=H¡(,u).) =l.n ta sẽ 


tìm được: 


œ-I l~œ ư ~œ 
Hịœ.u)= (8) l2] và H;(p.u)= v0) ly] Ị 
œ i-d œ l-œ 


Từ thí dụ trên ta thấy nếu hàm lợi ích là hàm dạng Cobb-Douglas thì 
hàm chi tiêu, các hàm cầu Hicks cũng sẽ có dạng như vậy. 


4. Phân tích so sánh tĩnh đối với các hàm cầu Marshall 


Hàm cầu Marshall của hộ gia đình về các loại hàng hóa là hàm cầu mà 
ta có thể quan sát và đo lường được các số liệu liên quan trên thị trường. Bởi 
vậy việc phân tích chỉ tiết đặc điểm của cầu Marshall chẳng những giúp ta 
hiểu rõ hành vi tiêu dùng của hộ gia đình - phía cầu của thị trường - mà còn 


để xuất những chỉ định thích hợp cho các mô hình kinh tế lượng, một việc 
hết sức quan trọng trong phân tích và dự báo trên thị trường. 


a, Giá cả tương đối và thu nhập thực tế 


Mức giá p, với i=l+n gọi là mức giá danh nghĩa của hàng hóa ¡. Mức 
giá tương đối của hàng hóa ¡ so với (đối với) hàng hóa j là lượng hàng hóa j 
có thể trao đổi với 1 đơn vị hàng hóa ¡ trên thị trường và đó là tỷ số P/?;. Thu 
nhập M của hộ gia đình là thu nhập danh nghĩa, thu nhập thực tế so với hàng 
hóa j sẽ là Mp,. Do các hàm cầu Marshall D/(p,M) thuần nhất bậc không đối 
vớt p và M tức là D(p,M)=D,(p,tM) với t > Ö nên khi chọn một hàng hoá j 
bất kỳ trong gói hàng hoá của hộ gia đình và cho t=l/p/>0 ta sẽ có: 


D,p,M) ¬(R.ta.Đ] Như vậy cầu Marshall của hộ gia 
Bị Pị bị P, 
đình về một loại hàng chỉ phụ thuộc vào giá tương đối và thu nhập thực tế. 

b. Phân tích mối quan hệ giữa mức cầu và thu nhập 

{. Đường cong EngeÏ 

Giả sử ta cố định giá cả p. Vì p không đổi nên giá cả tương đối không 
đổi và khi thu nhập danh nghĩa tăng hoặc giảm thì thu nhập thực tế cũng sẽ 
tăng, giảm nên sẽ tác động tới mức cầu của hộ gia đình. Ta sẽ phân tích tác 
động này của thu nhập. Ta có hình vẽ 2-I [ mình họa tình huống này. 

Khi thu nhập M, tâng lên thành M;, đường ngân sách dịch chuyển song 
song sang phải tiếp xúc với đường thờ ơ ở mức lợi ích lớn hơn (do tính chất 
tăng theo M của v(p,M)) và do tính chất đơn điệu tăng của hàm lợi ích, phải 
có mức cầu của ít nhất một loại hàng tăng lên. Trong trường hợp giá cả cố 
định, đường biểu diễn mối quan hệ giữa mức cầu với thu nhập gọi là đường 
Engel. Tùy thuộc vào mối quan hệ này chúng ta có thể phân loại hàng hóa 
thành các nhóm sau: hàng bình thường (hàng thông thường) và hàng cấp 
thấp. Hàng hoá ¡ được gọi là hàng bình thường nếu khi thu nhập tăng, mức 
cầu hàng boá này tăng; tức là: ØD, (p, M)/ØM > 0. Trong nhóm hàng bình 
thường lại chia làm hai loại: hàng thiết yếu và hàng xa xỉ. Hàng hóa bình 
thường ¡ gọi là hàng xa xỉ nếu tốc độ tăng tiêu dùng lớn hơn tốc độ tăng thu 
nhập. tức là đÐ, (p, M)/ ôâM” > 0Ø và gọi là hàng thiết yếu nếu tốc độ tăng 
tiêu dùng nhỏ hơn tốc độ tăng thu nhập, tức là ØD, (p, M)/ ÊMỶ <0, Hàng 
hóa J gọi là hàng cấp thấp nếu thu nhập tăng mức cầu hàng này giảm, tức là 


đDíp, M)/ ôM < 0. Ta có các hình dưới đây minh họa dáng diệu đường 
Engel của hàng thiết yếu và hàng xa xi. 


Đường tiêu dùng-thu nhập 
(Đường Engel ngược) 
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Đối với hàng thiết yếu và xa xỉ các đường Engel thường có hình dang 
như trên hình 2-12. Mức cầu hàng này chỉ xuất hiện ở một mức thu nhập M, 
trở đi. Ban đầu khi thu nhập tăng, mức cầu tăng rất nhanh, Đến một ngưỡng 
thu nhập nào đó tăng chậm dần và khu thu nhập ở mức cao thì cầu gần như 


bão hòa. Đối với hàng xa xỉ, mức cầu cũng chỉ xuất hiện từ một ngưỡng thu 
nhập nhất định. Ban đầu khi thu nhập tăng, mức cầu tăng nhưng còn chậm 
nhưng sau đó nhanh dần và gần như không có bão hòa. 


Chú ý rằng khi giá cả p cố định các hộ gia đình khác nhau nếu có cùng 
thu nhập M thì phương trình ràng buộc ngân sách sẽ như nhau. Tuy nhiên 
các hộ có sở thích khác nhau nên dạng của đường thờ ơ khác nhau vì vậy 
điểm tiếp xúc của đường ngân sách và đường thờ ơ của các hộ gia đình khác 
nhau dẫn tới việc cùng một loại hàng nhưng đối với các hộ gia đình sẽ được 
phân loại khác nhau. Thậm chí cùng một hộ gia đình nhưng trải qua thời 
gian khác nhau sở thích có thể thay đổi do đó sự phân loại hàng hóa cũng 
thay đổi. Tóm lạt, việc phân loại hàng hóa theo mối quan hệ giữa mức cầu và 
thu nhập sẽ mang tính tương đối phụ thuộc vào không gian và thời gian xem 
xét. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công việc tiếp thị hàng hóa. 


D D 
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2. Độ co giãn của cầu Marshall theo thu nhập 
Ta có độ co giãn của cầu Marshall về hàng hóa ¡ theo thu nhập 
_ đD(p,M) „M 
_ ôM D„. 


1 
Ký hiệu s, là tỷ lệ mức chi tiêu của hộ gia đình cho hàng hoá ¡ trong 
thu nhập M, ta có: 


s= p, D/(p,M)/M. Có thể coi s, là tỷ trọng chỉ tiêu hàng hoá ¡ trong tổng 
thu nhập của người tiêu dùng với điều kiện p cố định. Ta có hệ thức sau phản 


ánh mối quan hệ giữa độ co giãn của cầu theo thu nhập và Lý trọng chỉ tiêu: 


n 
S¡H¡ =Ì (2.49) 
i=l 
Chứng mỉnh: 
Ta có: 
ha ề Ung ôD,p.M) M — ØD,(p,M) 
S,H, = b ~-|= T—= ~ 250 
àt Š| M |” b@œMI|[ ÈP, aM 59 


Mặt khác >.p,D,(p.M) =M, lấy đạo hàm cá hai vế theo M ta được: 


i¬l 


$p ĐĐM 
t=l đM 


Từ (2.50) và (2.5L) ta được (2.49), 


(2.51) 


Kết quả này có thê được sử dụng để thực hiện việc kiểm định giả 
thuyết trong mô hình kinh tế lượng. 


Thí dụ 2.10 


Với hàm lợi ích U(X)=ax”,x”, (a> 0, l > œ, 8 > 0) ta có hàm cầu 


œ M M 
Manshall:  D,(@,.p;,M)=——————; D,(p,.p;,M)=—Ê—^“ 
+B Pị œ+B P; 
BS cv h B_ 
Dê ràng tính được: s, " Và Hh, = tạ = Ì. 
œ+]`. ` œ+ổ 


Trong trường hợp ơ + j3 = I thì tham số œ và (1 - œ) sẽ đặc trưng cho 
tỷ trọng chi tiêu hàng hóa I, 2 của hộ gia đình. Các kết quả này có thể mở 
rộng trong trường hợp có nhiều hàng hóa và cũng được sử dụng để thực hiện 
việc kiểm định giả thuyết trong mô hình kinh tế lượng. 

Để ý rằng từ (2.51) ta có một kết luận hết sức lý thú: 

Hộ gia đình không thể chọn mua gói hàng mà trong đó chỉ toàn hàng 
cấp thấp do đó trong gói hàng chọn mua sẽ phải có hàng thông thường. 


Vì nếu trái lại, ta sẽ có: 


8Ð,(p.M) _o.¡- 


= l+n 
ởM 


và do p, > Ö với ¡ = I+n nên không thể có (2.50). 

c. Phân tích mối quan hệ giữa cầu Marshall và giá hàng hoá 

Trong thực tế vì nhiều lý do giá cả p thường biến động. Sự thay đổi của 
p làm giá cả tương đối của hàng hóa và thu nhập thực tế thay đổi (dù thu 
nhập danh nghĩa không đổi). Mặt khác ta đã biết cầu Marshall về các loại 
hàng của hộ gia đình phụ thuộc vào giá tương đối và thu nhập thực tế. Do đó 
khi giá p thay đổi sẽ tác động tới các mức cầu, tức là hộ gia đình sẽ điều 
chỉnh hành vi tiêu dùng. Trong mục này ta sẽ phân tích sự thay đổi này 
thông qua việc phân tích quan hệ giữa cầu Marshall và giá. Do cầu Marshall 
và cầu Hieks có liên quan với nhau nên từ việc phân tích quan hệ trên về mặt 
định lượng ta cũng có thể rút ra những phân tích đối với cầu Hicks dù không 
thể quan sát trực tiếp được loại cầu này. 

1. Đường giá cả - tiêu dùng 

Giả sử ta cố định thu nhập M (thu nhập danh nghĩa) của hộ gia đình và 
cho giá p thay đổi. Khi này ràng buộc ngân sách trong bài toán cực đại hóa 
lợi ích sẽ thay đối vì vậy điểm tiếp xúc giữa đường ngân sách và đường thờ 
sẽ thay đổi. Như vậy các hàm cầu Marshall sẽ thay đổi. Ta có thể minh họa 
tình huống này qua hình 2-13. 

Ta có thể giải thích hình vẽ: với thu nhập M và mức giá p ban đầu hộ 
gia đình giải bài toán cực đại lợi ích xác định mức cầu hàng hóa l là D,. Khi 
giá tăng, ví dụ p, tăng p› giữ nguyên, đường ngân sách dịch chuyển sang trái. 
Tại tiếp điểm mới hộ gia đình có mức cầu hàng hóa 1 là D”,. Như trên hình 
vẽ ta có D',< D, tức là mức cầu về hàng hóa 1 giảm. Đường biểu diễn quan 
hệ giữa mức cầu và giá hàng hóa đó gọi là đường “giá cả - tiêu dùng”. Tất 
nhiên có thể có trường hợp D”,> D, thậm chí D”,= D,. 

3. Hàng thay thế, hàng bổ sung và hàng Gifen 

Xét cập hàng hoá (ï, j) trong gói hàng của hộ gia đình. Nếu khi giá 
hàng hoá j tăng mà cầu Hicks về hàng hoá ¡ tăng (tức là ØH/Øp,>0) thì hai 
hàng hoá này được gọi là hai hàng hoá thay thế lẫn nhau. Ngược lại, nếu 


ØH/Øp,< 0 thì hai hàng hoá này được gọi là hai hàng hóa bổ sung. 
Hàng hóa ¡ gọi là hàng Giffen nếu khi giá hàng này tăng cầu Marshall 
sẽ tăng, tức là ØD,/@p,> Ð. 


Đường PCC 
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3. Độ có giãn của cầu Marshall theo giá 


Ký hiệu độ co giãn của cầu hàng hóa ¡ theo giá hàng hóa j là g¡, ta có: 


9=  . ẽ.aảẽã:- (2.52) 
'— @p DAmM) 


4¬» 


Các hệ số eụ gọi là “độ co giãn chéo” theo giá của cầu Marshall. 


Ký hiệu độ co giãn của cầu hàng hóa ¡ theo giá hàng hóa đó là g„, ta có: 


Ø@2(pM)p, 
ép D(p.M) 


:i=ln (2.53) 


j 


Các hệ số e„ gọi là “độ co giãn riêng” theo giá của cầu Marshall. 


4. Độ co giãn của cầu Hicks theo giá 
Ký hiệu độ co giãn của cầu Hicks về hàng hóa ¡ theo giá hàng hóa j là 
TỊ¡, la CÓ: 


aH mm .- 
j= 0M) P, ;Jj=Ln,i=l.n,1#) (2.54) 
ep,  H(p,M) 

Các hệ số nị; gọi là “độ co giãn chéo” theo giá của cầu Hicks. 
Ký hiệu độ co giãn của cầu Hicks về hàng hóa ¡ theo giá hàng hóa đó 

là n, ta có: 

ôH,@M)_ PB _.¡_ịn (2.55) 

ốp, — 1,p.M) 


Các hệ số rỊ, gọi là “độ co giãn riêng” theo giá của cầu Hicks. 

Từ định nghĩa độ co giãn của cầu theo giá, theo thu nhập ta có thể 
thấy: 

- nếu hàng hóa ¡ có tụ, > 0 thì ¡ là hàng thông thường, nếu kưụ < Ö thì ¡ là 
hàng cấp thấp 

- nếu g„ > 0 thì ¡ là hàng Giffen 

- nếu cặp hàng ï, j có rỊ,, > 0 thì (¡.j) là hai mặt hàng thay thế, nếu TỊ,¡ < 
0 thì (¡j) là hai mặt hàng bổ sung. Chú ý rằng đấu của rị,, và rụ,, là như nhau. 

5. Quan hệ giữa các hệ xố co giãn của cầu Ma rahall 

Ta sẽ chứng mình rằng: 


3;e,+,=0;i=ln (2.56) 
J}rl 
S2sz,,=-s,:J=ln (2.57) 
¡i=l 


trong đó ụụ, là độ co giãn của cầu theo thu nhập và s, là tỷ trọng chỉ tiêu 
cho hàng hóa I. 

Thật vậy, do hàm cầu D, thuần nhất bậc không theo p, M nên ta có ngay 
(2.56). Ta sẽ chứng minh hệ thức (2.57). Từ đẳng thức 5pD, =M' lấy đạo 


te] 


hàm riêng theo p, cả hai vế ta được: 


+) 8D. n 
hà = +Ð, ¡†*—h,=Ũ : Suy ra - D,= bà se : 
mo CĐ, Ôp, ii Đp, 


Nhân cả hai vế với p„, chia hai vế cho M ta được: 


—PiD¡ _ « D,p, | êD, P; và bi b6 (2.57) 
M ¡ M Lớp,Ð, 


Các hệ thức (2.56) và (2.57) thường được sử dụng để kiểm định các giả 
thuyết trong kinh tế lượng. 

6. Phản tích tác động của giá tới cầu Marshall - Phương trình SHISkV 

Ta đã biết khi giá p thay đổi làm thay đổi giá cả tương đối và thu nhập 
thực tế của hộ gia đình do đó sẽ tác động tới cầu Marshall. Ta sẽ phân tích 
chỉ tiết tình huống này để có thể định lượng ảnh hưởng của giá. 

- Hiệu ứng thay thế và hiệu ứng thu nhập 

Khi giá hàng hóa j - p - tăng, giá tương đối của của các hàng hóa khác 
šơ với j giảm và thu nhập thực tế giảm nên cầu Marshall vẻ các loại hàng 
thay đổi. Trong tình huống này hộ gia đình có xu hướng giảm bớt việc tiêu 
dùng hàng hoá j và tăng tiêu dùng hàng hoá ¡ (hàng hóa có thể thay thế hàng 
j) để cố pắng giữ nguyên mức lợi ích đã đạt được. Tác động này của của việc 
Dị tăng gọi là “hiệu ứng thay thế” và ta sẽ ký hiệu là SE. Mặt khác do thu 
nhập thực tế giảm nên hộ gia đình sẽ điều chỉnh các mức cầu Marshall. Tác 
động này của việc p, tăng gọi là “hiệu ứng thu nhập” và ta ký hiệu là IE. Như 
vậy tác động tổng hợp của việc tăng giá hàng hoá j - ký hiệu là TE - sẽ là: 

TE = SE + IE. Cơ sở của việc tính toán các biến này là các phương 
trình Slutsky. 

- Phương trình Slutsky 

Theo (2.45) ta có Húp,u) = D,(p, E (p,u)) với ¡ =l+n. Lấy đạo hàm 
riêng hai vế theo p, 

@H,(p,u) ° ØD,(p. E@. u)) s đD,(p,1:(p.u)) 6E(p.u) 
&p, ớP, ớM ớp, 

Mặt khác theo tính chất (v) của hầm chỉ tiêu - theo (2.39) - và theo 

(2.44) ta có: 


ôE(p.u)/2p,=H¡(p.u)=H(p,v(p,M))=D(p,M) 
Do E(p,u) = E(p.v(p.M)) = M, suy ra: 


D,(p.M) 


CđHứœ.u) _ 2@D(p,M) : đ@D,(p.M) 
âM 


6p, GP, 
Chuyển vế ta được: 


6D,(p.M) _6@H,(p.v(p.M)) 2D,0,M) 
ôp, ôp, 2M 


D,(p,M) với I,j=l+n (258) 


Các phương trình trên gọi là các phương trình Slutsky. 

Số hạng ở vế trái là TE, số hạng thứ nhất ở vế phải là SE và số hạng thứ 
hai là IE. Sử dụng phương trình Slutsky ta có thể phân tích ảnh hưởng tuyệt 
đối của sự thay đổi giá p¡ tới cầu Marshall của các loại hàng. Trong thực tế, 
qua phân tích số liệu trên thị trường ta có thể ước lượng được TE và IE. Từ 
các giá trị TE, IE quan sát được ta có thể tính SE là biến không quan sát 
được. 

Nhân hai vế (2.58) với p/D, ta có phương trình Slutsky viết dưới dụng 
độ co giãn: 


Đý= TỊi +Hị§, với L=l£n, j =lzn (2.59) 


Với ¡ = j ứng với tình huống tác động của giá hàng ¡ tới cầu Marshall 
về hàng hóa ¡ ta có: 


ôD,(p,M) _ ôH,(p,v(p.M)) _ ôD,Œ.M) 


D,(p.M) với ¡=l+n (2.60) 


Gp; ớp, @M 
hay dưới dạng độ co giãn: £¡= TỊ,- H¿Š, với ¡=l+n (2.61) 
Thí dụ 2.11 


Cho hàm lợi ích U(X)= x”,x¿!“' (1> ơ >0) và thu nhập M của hộ gia 
đình. Hãy xác định hiệu ứng thay thế của mức cầu Marshall về hàng hóa I 
khi giá hàng này tăng. 

Theo thí dụ 2.9 ta có: 


œM 1-œ)M 
D,(p,.p:,M) =——: D;(p,,p;,M) = q-œøM 
Ị 2 
3 ô B. cối ẨÐWN 
Ta...“ 


_ớp, p M Đị Di 


Từ phương trình (2.60) ta có thể rút ra một số nhận xét: 


- Do đH(p,v (p,M))/ ốp, < 0, thường là trong thực tế tác động thay thế 
luôn âm, nên tác động tổng.hợp (tác động cuối cùng) của việc giá p, tăng 
(giảm) đến D, sẽ phụ thuộc vào dấu và độ lớn của IE. 


- Do D(p,M) > Ô nên nếu ¡ là hàng hóa thông thường (2D(p,M)/ểM) > 
Ô) thì quan hệ giữa giá và cầu Marshall là ngược chiều (@D,(p,M)/êp, < 0). 
Mệnh đề này thường được gọi là “luật cung-cầu” trong kinh tế thị trường. 

- Nếu ¡ là hàng hoá cấp thấp (2D/p,M)/ôM) < 0) thì quan hệ giữa giá 
và cầu Marshall có thể là cùng chiều hoặc ngược chiều. 

- Nếu từ quan sát, phân tích số liệu thực tế ta thấy cầu Marshall có 
quan hệ cùng chiều với giá (2D,/(p,M)/p; > 0) thì hàng hóa này không phải 
hàng hoá thông thường. Như vậy hàng Giffen không thể là hàng thông 
thường. 


- Từ đẳng thức Ð s,e,,=-s,;j=l,n (2.57), do s,> 0 với mọi ¡ và tồn 


I=l 
tạt $; > Ö nên với hàng hóa J bất kỳ trong gói hàng của hộ gia đình không thể 
có £,¡ > Ö với mọi ¡ được. Cho j là hàng hóa hộ gia đình chọn mua và tiêu thụ 
(s, > 0) như vậy trong gói hàng phải tồn tại hàng hóa r sao cho £,,< 0. Theo 
phương trình SÏutsky ta có: 


£.,=TI,- H,5, <0 (2.62) 


Nếu r là hàng cấp thấp (H, < 0) thì ta phải có m,; < Ö tức là (j.r) là cập 
hàng bổ sung. 

Ta đã xét hành vi tiêu dùng của hộ gia đình thông qua việc xác lập và 
phân tích một số mô hình tối ưu. Tổng cộng các mức cầu Marshall về từng 
loại hàng hóa của toàn thể các hộ gia đình ta được mức cầu tổng hợp và gọi 
là "hàm cầu của thị trường” về các loại hàng. Do cầu Marshall phụ thuộc giá 
và thu nhập nên hàm cầu của thị trường cũng sẽ phụ thuộc giá và thu nhập 
tổng cộng của tổng thể hộ gia đình. Một cách quy ước, ta ký hiệu hàm cầu là 
D=D(p,M) trong đó D là mức cầu của thị trường về một loại hàng nào đó, p 
là véc tơ giá các hàng hóa, M là thu nhập của tổng thể hộ gia đình. 


§3. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP 
- HÀNH VI SẲN XUẤT KINH DOANH 


I. HÀNH VỊ VÀ VỊ THẾ CỦA DOANH NGHIỆP 


1. Doanh nghiệp và hoạt động sản xuất - kinh doanh 

a. Hoạt dộng sản xuất trong kinh tế thị trường 

Sản xuất được hiểu là một quá trình biến đổi đầu vào (các yếu tố sản 
xuất, các nguồn lực) thành đầu ra (sản phẩm vật chất, dịch vụ); tức là quá 
trình biến đổi các nguồn thành các nguồn khác để đem cung ứng cho thị 
trường tiêu thụ. Tác nhân thực hiện quá trình sản xuất gọi là doanh nghiệp. 

b. Hành vì của doatth nghiệp 


Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất, 
kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, hơn nữa là lợi nhuận cực đại (đặc biệt khi 
chúng ta xét về dài hạn). Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp phải lựa chọn 
các loại yếu tố sản xuất cùng mức độ sử dụng, mức sản lượng cung ứng cho 
thị trường và giá bán sản phẩm căn cứ vào thực lực của doanh nghiệp (trình 
độ công nghệ, trình độ quản lí, khả năng nguồn tự có...) và các điều kiện liên 
quan tới thị trường đầu vào và thị trường đầu ra. Toàn bệ quá trình lựa chọn 
này là hành vi của doanh nghiệp. Như vậy, hành vi của doanh nghiệp có liên 
quan tới: 

- Tình trạng công nghệ của doanh nghiệp (bao hàm cả trình độ quản lí, 
điều hành) 

- Các điều kiện trên thị trường yếu tố sản xuất, trong đó doanh nghiệp 
với tư cách là người mua 

- Các điều kiện trên thị trường sản phẩm trong đó doanh nghiệp với tư 
cách là người bán 


- Mục tiêu của doanh nghiệp. 


Phân tích hành vị của doanh nghiệp là việc phân tích quá trình doanh 
nghiệp giải đáp các vấn đề kinh tế cơ bản (sản xuất cái gì, như thế nào, và 
cho ai) trên cơ sở các điều kiện trên. Các điều kiện này tạo ra nhiều khả 
năng lựa chọn giải pháp cho các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp và với hành 
vi hợp lý, hành vi của doanh nghiệp sẽ là hành vi tối ưu. Qua phân tích hành 
vi của doanh nghiệp chúng ta cũng sẽ biết được mức cung hàng hóa trên các 
thị trường được hình thành như thế nào. 


2. Vị thế của doanh nghiệp trên thị trường 

Doanh nghiệp là một trong số tác nhân cơ bản trên hai thị trường: thị 
trường các yếu tố sản xuất và thị trường các sản phẩm đầu ra của doanh 
nghiệp. Tùy thuộc vào số lượng các tác nhân khác tham gia vào các thị 
trường này cũng như các điều kiện về môi trường tự nhiên, xã hội (chính trị, 
pháp lý...) liên quan sẽ xác lập vị thế của doanh nghiệp trên các thị trường 
này. Vị thế của doanh nghiệp thể hiện bởi khả năng chỉ phối giá cả hàng hóa 
trên thị trường của doanh nghiệp. Nếu trên thị trường số lượng doanh nghiệp 
tham gia (mua, bán) khá lớn, mỗi doanh nghiệp cá lẻ không có khả năng chỉ 
phối giá cả bằng việc thay đổi hành vi của mình - doanh nghiệp là người 
chấp nhận giá - thì thị trường gọi là cạnh tranh hoàn hảo và doanh nghiệp 
gọi là cạnh ranh hoàn hdo. Nếu trên thị trường số lượng doanh nghiệp tham 
gia không nhiều, mỗi doanh nghiệp cá lẻ ít nhiều đều có khả năng chỉ phối 
giá cả thì thị trường gọi là cạnh tranh không hoàn hảo và doanh nghiệp gọi là 
cạnh tranh không hoàn hảo. Nếu trên thị trường chỉ có duy nhất một doanh 
nghiệp do đó có toàn quyền chỉ phối giá cả - doanh nghiệp là người định giá 
- thì thị trường gọi là độc quyền và doanh nghiệp gọi là đoznh nghiệp độc 
quyền. Như vậy đối với doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo giá cả sẽ là biến 
ngoại sinh còn đối với doanh nghiệp độc quyền giá sẽ là biến nội sinh. 

Trong khuôn khổ môn học chúng ta sẽ chỉ phân tích hành vi của doanh 
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trên thị trường yếu tố sản xuất, doanh nghiệp 
cạnh tranh hoàn hảo và doanh nghiệp độc quyền trên thị trường sản phẩm 
đầu ra. Đối với doanh nghiệp cạnh tranh không hoàn hảo, việc phân tích 
hành vi sẽ phức tạp hơn đòi hỏi các công cụ toán cao cấp hơn. 

3. Sơ đồ hệ thống mô tả hành vi của doanh nghiệp 


Nếu xem doanh nghiệp như một “hộp đen” ta có các sơ đồ sau thể hiện 
các yếu tố liên quan tới hành vị của doanh nghiệp: 


Công nghệ 


Yếu tố SX 


Doanh nghiệp | —— 


Giá Mục tiêu 


HÌNH 2- l4 


Hình 2-4 là sơ đồ hộp đen ứng với doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo. 
Đầu vào của hệ thống gồm các yếu tố sản xuất, trạng thái công nghệ, giá sản 
phẩm; đầu ra là mức cung sản phẩm cho thị trường. 


Công nghệ 


Yếu tố SX 
Doanh nghiệp 


E 


Giá Mục tiêu 
HÌNH 2 -I5 


Hình 2-15 là sơ đổ hộp đen ứng với doanh nghiệp độc quyền. Đầu vào 
của hệ thống gồm các yếu tố sản xuất, trạng thái công nghệ. Do doanh 


nghiệp là người định giá sản phẩm nên đầu ra có thể là mức cung sản phẩm 
cho thị trường hoặc giá sản phẩm. 


Để tiến hành phân tích hành vi của doanh nghiệp cần phải mô hình hoá 
nhóm các nhân tố chi phốt hành vi của doanh nghiệp. 


IH. MÔ HÌNH MÔ TẢ CÔNG NGHỆ 


Muốn sản xuất ra sản phẩm, doanh nghiệp phải sử dụng các yếu tố sản 
xuất. Xét về mặt kỹ thuật, tuỳ thuộc vào trình độ công nghệ sẽ quy định 
doanh nghiệp có thể và cần phải sử đụng yếu tố sản xuất nào và ở mức là bao 
nhiều để có thể sản xuất một khối lượng sản phẩm nhất định. Như vậy có 
mối quan hệ giữa sản phẩm dự kiến sản xuất và mức sử dụng các yếu tố sản 
xuất. Mối quan hệ này sẽ khác nhau giữa các trình độ công nghệ khác nhau 
do đó nó có thể đặc trưng, phản ánh tình trạng công nghệ của doanh nghiệp. 
Tình trạng công nghệ của doanh nghiệp xét về phương diện kỹ thuật có thể 
đặc trưng bởi hai yếu tố: rÿ lệ các yếu tố sản xuất trong một đơn vị sản phẩm 
và sự thay thế giữa các yếu tố sản xuất. 


1. Một số mô hình mô tả công nghệ 
a. Tập khả năng sản xuất 


{. Khái niệm 


Giá sử doanh nghiệp trong quá trình sản xuất có thể sử dụng, biến đổi, 


tạo ra k nguồn. 


Xét vectơ X = (Xi, X.....XV) 6 RẺ và gọi là vectơ xẩn phẩm ròng. Nếu x 
< Ø thì nguồn ¡ là yếu tố sản xuất được sử dụng, nếu x,> 0 thì nguồn j là sản 
phẩm được sản xuất. 

~ Tập khả năng sản xuất (tập năng lực sản xuất): 

Tập khả năng sản xuất (còn gọi là tập năng lực sản xuất của doanh 
nghiệp - ký hiệu là PS là tập gồm các vectơ sản phẩm ròng, tức là PS ={ Xe R*] 

2. Các giả thiết đối với PS 

() Ø e PS. tức là doanh nghiệp Không hoạt động gì cũng là phương án 
có thể chấp nhận. 

ä1) PP§ sa RÌ, =0, tức là muốn sản xuất doanh nghiệp phải sử dụng ít 
nhất một nguồn. Doanh nghiệp với công nghệ hiện có không thể sản xuất ra 
sản phẩm mà không phải chỉ phí gì. 

đi) RẺ. PS, tức là doanh nghiệp chấp nhận có lãng phí (có hao phí 
nguồn không chuyển hóa thành nguồn khác) trong quá trình sản xuất, nói 
cách khác quá trình sản xuất không đảo ngược được. 

(iv) PS là tập đóng và bị chặn, tính đóng của PS xuất phát từ lập luận 
cho rằng nếu công nghệ của đoanh nghiệp cho phép có một loạt các vectơ 
sản phẩm ròng thì một vectơ khác chỉ khác “chút íU” với các vectơ trên cũng 
sẽ hợp lệ về mạt công nghệ. Tính bị chặn của PS là do quy luật khan hiếm 
các nguồn. 

Mô hình PS là mô hình tống quát nhất mô tả công nghệ. Tuy nhiên do 
tính tổng quát của PS nên khó có thể sử dụng để phân tích. Các mô hình dưới 
đây sẽ chị tiết hóa PS để có thể sử dụng toán học trong phân tích. 

b. Phép biến dổi sản xuát 

Giả sử với công nghệ hiện có doanh nghiệp có thể sử dụng n yếu tố sản 
xuất (đầu vào) để sản xuất m loại sản phẩm (đầu ra). Ký hiệu Ye R"; 
Y= (yI, Yy.... Y„) là vectơ đầu ra và XeR"; X=(X\, X;,... X;) là vectơ đầu 
vào. Tùy thuộc vào tình trạng công nghệ, với X ta có tương ứng một số Y và 
với Y ta có một số X. Quan hệ này được biểu diễn bởi phép biến đổi: 

F (Y, X) <0. Hàm F gọi là hàm biến đổi sản xuất. Với Ye E "cho 
trước, Xét tập: 


V(Y)=X:F(Y,X)<0,XeR"., V(Y) gỌI là rập như cầu nguồn ứng 


với đầu ra Y. Ta có hình 2 -16 minh hoa tập nhu cầu nguồn. 
Xã 


rên 


v62 
với 


—— +. 
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Cố định X, xét tập {Y: F (Y, X) <0, YeR”,], dường mức tương ứng 


F(Y,X) =0 gọi là đường giới hạn khả năng sản xuất (Hình 2 -17). 


Y2 
F(Y,X)=U 
—> 
Ỳì 


HÌNH 2 - I7 


Xét đường mức F (Y,X) = 0 với Y,X đều biến đổi, với F khả ví ta có 
thể tính các tỷ số: F/F, với F,,F, là các đạo hàm riêng của F theo các biến. 
Nếu chỉ số k,r ứng với biến xụ, x, ta có dx/dx;= -FJ/E, và đó là tỷ lệ thay thế 
kỹ thuật biên giữa hai yếu tố sản xuất (r,k). Nếu chỉ số kx ứng với biến Vụ, Y, 
ta có dy/dy,= -F/F, và tỷ số này gọi là rỷ l¿ chuyển đổi biên (MRT) giữa 
hai sản phẩm (kr). Nếu chỉ số r ứng với biến y„ chỉ số k ứng VỚI X, ta CÓ 
dy/dx,= -F/Œ, và tỷ số này gọi là năng suất biên của yếu tố k đối với sản 
phẩm r (MP). 


Trường hợp doanh nghiệp có khả năng sản xuất nhiều sản phẩm là 
trường hợp phổ biến trong thực lế. Để thuận tiện trong phân tích ta giả định 
rằng các sản phẩm được gộp, quy đổi thành một sản phẩm quy ước. Khi này 
để mô tả chỉ tiết tình trạng công nghệ của doanh nghiệp ta có thể sử dụng mô 
hình hàm sản xuất. Đây là mô hình được áp dụng rộng rãi để phân tích tình 
trạng công nghệ của doanh nghiệp, của ngành, của địa phương và quốc gia. 


2. Hàm sản xuất 


a. Khái niệm hàm sản xuất 

Xét tập P5 =((-X,Q)} trong đó Xe R",; Qe RÌ,. Như vậy X là vectơ 
mức sử dụng các yếu tố sản xuất (đầu vào, input, Q là mức sản lượng. 

Ì. Tập nhụ cầu nguồn 

Với QeRỶ, tập nhu cầu nguồn ứng với Q sẽ là V(Q)=[ X«eR",:-X.Q)cPS). 
Đó là tập các XeR", mà với công nghệ hiện có doanh nghiệp có thể sản xuất 
ra được ít nhất Q đơn vị sản phẩm (sản lượng Q). 

2. Các giả thiết đối với V(Q) 

() Tính chính quy (hợp lý) đối với đầu vào: 

V(Q) z Ø, đóng, và nếu Q > 0 thì 0ø V(Q), 

Giả thết V(Q) khác trống là hiển nhiên. Tính đóng của V(Q) xuất phát 
từ tính đóng của tập PS. Giả thiết nếu Q > 0 thì 0£V(Q) phù hợp với giả 
thiết (¡1) của PS. 

(¡). Tính đơn điệu tăng: 

Nếu XeV(Q) và X' > X thì X'eV(Q). Điều này có nghĩa là có thể có 
lãng phí trong quá trình sản xuất. 

(ii) Tính lồi: V(Q) là tập tồi, tức là nếu X!X°eV(Q), với Ae[0.1]: 
AX!+(1-1)X*eV(Q). 
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Ÿ. Đường đồng lượng mức Q 
Với Q >0, xét tập I(Q) ={XeV(Q) mà 2. x£V(Q) với 0 <2 < I }.I(Q) 
gọi là đường đồng lượng mức Ợ. I(Q) bao gồm tất cả các vectơ nhu cầu 


nguồn X có thể sản xuất ra sản lượng đúng bằng Q. Ta có hình 2-18 minh 


họa V(Q) và l(Q). 


4. Định nghĩa hàm sản xuất 


Hàm số F(X) gọi là hàm sản xuất nếu F (X) = Max {Q >0; XeV(Q)]. 

Ta sẽ ký hiệu Q = F(X), như vậy hàm Q = F(X) biểu thị mức sản lượng 
lớn nhất doanh nghiệp có thể sản xuất với công nghệ hiện có và với đầu vào 
X. Mô hình hàm sản xuất có biến nội sinh là mức sản lượng Q, các biến 
ngoại sinh là mức sử dụng các yếu tố x,,...x„ và có thể chứa các tham số. lưu 
ý rằng hàm sản xuất là hàm mô tả quan hệ giữa kết quả sản xuất có hiệu quả 
nhất (về mặt kĩ thuật) phụ thuộc vào các yếu tố sản xuất. Người ta đã chứng 
minh rằng với các giả thiết về V(Q) thì hàm sản xuất Q = F(X) luôn tồn tại 
và có các tính chất sau: 

@) Hầm sản xuất Q = F(X) liên tục (do V(Q) đóng), F(0) = 0 và nếu 
Q >0 thì phải tồn tại x,>0. 

(1 Hàm sản xuất Q = F(X) không giảm theo X, như vậy nếu F(X) khả 
vi ta sẽ có F,> 0 với F,là đạo hàm riêng của F(X) theo biến xị. 

(0) Hàm sản xuất Q = F(X) là hàm tựa lõm. 

Đối với hàm Q =F(X) tập mức dưới sẽ là V(Q) còn đường mức chính là 
đường đồng lượng I(Q), Do tính không giảm của F(X) nên khi Q tăng thì I(Q) 
dịch chuyển sang phải và hướng lên trên. 

b. Phân tích so sánh tĩnh đốt với hàm sản xuất - Phân tích tác động 
của yếu tố sản xuất tới sản lượng 

Cúc doanh nghiệp với công nghệ khác nhau sẽ có hàm sản xuất khác 
nhau do đó ta có thể sử dụng hàm sản xuất để thể hiện tình trạng công nghệ. 
Ngoài ra phân tích sơ sánh tĩnh đối với mô hình hàm sản xuất sẽ cung cấp cho 
ta thông tin về công nghệ của doanh nghiệp và có thể phân tích chỉ tiết hơn 
tình trạng công nghệ của doanh nghiệp trong việc sử dụng có hiệu quả các yếu 
tố. Trong hàm sản xuất Q = F(X), Q là biến nội sinh, x¡, x:.....x„ là các biến 
ngoại sinh. ta sẽ phân tích tác động của biến ngoại sinh tới biến nội sinh. 

+ Về mặt ngắn hạn, với công nghệ hiện có, doanh nghiệp chỉ có khả 
nãng thay đổi một số yếu tố có tính lưu động. Chúng ta có thể do lường hiệu 
quả của việc sử dụng các yếu tố đó bằng các thước đo sau: 

- _ Năng suất biên của yếu tố ¡ (sản phẩm hiện vật biên): 
ØF 


MP,= —— I=lz:n 


MP, cho chúng ta biết khi doanh nghiệp cố định mức sử dụng các yếu 
tố khác và tăng (giảm) mức sử dụng yếu tố ¡ l đơn vị thì mức sản lượng sẽ 
tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị. Với ý nghĩa như trên, MP, thường được giả 
thiết là dương. 


- Năng suất trung bình của yếu tố ¡: AP, = xé I=l+n 
Xị 
- Độ co giãn của Q theo yếu tối: ÀC i=lzn 
N. 3¬... ....Ề MP... ¬- 
- Hệ số thay thế giữa yếu tố ¡ và yếu tố j: dx;j/ dx= — —— lj=l+n,izj 


} 

Trong tình huống doanh nghiệp chỉ có khả năng thay đổi được yếu tố í 
còn các yếu tố khác không thay đổi được (cố định) thì việc sử dụng yếu tố ¡ 
ở mức có lợi nhất sẽ là ở mức mà năng suất trung bình của yếu tố ¡ đạt cực 
đại. Tình huống này được gọi là tình huống tối ưu về mật kĩ thuật. Xem xét 
tình huống này chúng ta có mô hình: 

t(X) 


x 1 


—> Max 


Có thể chứng minh điều kiện cần (với nhiều đạng hàm cũng là điều 

kiện đủ) dối với nghiệm (x/): xỶ, phải là nghiệm của phương trình: 
F(@Ä) _ @F 
`x ÔN 


(2.63) 


Do vế trái của phương trình chính là AP,, còn vế phải là MP, vì vậy khi 
doanh nghiệp sử dụng yếu tố ¡ ở mức mà năng suất biên của yếu tố bằng 
năng suất trung bình thì sẽ đạt tối ưu về mặt kĩ thuật. 

Ta có thể minh họa trên hình 2-19, 

ÁP. MP 


Xi N; 
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+ Về mặt dài hạn, doanh nghiệp có khả năng thay đổi tất cả các yếu tố 
và tình huống được quan tâm là khi tất cả các yếu tố đều thay đổi theo cùng 
một tỉ lệ (tuyệt đối, tương đối) thì tác động này ảnh hưởng như thế nào tới 
sản lượng. Khi này chúng ta đề cập tới vấn đề tăng qui mô và hiệu quả. 


Cho hàm sản xuất Q = F(x,,x:,...,X„), với X=ÀAX =X¡,ÀX:..... ÀX,), la 
nói qui mô sản xuất tăng với hệ số 2. (2 >1). Nếu: 

E(AX) > X.F(X) thì công nghệ sản xuất (ứng với hàm sản xuất) gọt là 
tăng qui mô có hiệu quả (hiệu quả tăng theo quy mô). 

E(.X) < ^X.FO@) thì công nghệ sản xuất gọi là tăng qui mô không có 
hiệu quả (hiệu quả giảm theo quy mô). 

E(.X) = ^.F(X) thì công nghệ sản xuất gọi là tăng qui mô không thay 
đổi hiệu quả (hiệu quả không đổi theo quy mô). 

Để đo hiện quả theo qui mô (tương đối) ta dùng độ co giãn toàn phần 
của Q theo các yếu tố: 


Thí dụ 2.12 

Xét hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas với hai yếu tố vến (K) và lao 
động (L): 

Q=aK*U 

Đây là hàm sản xuất có hệ số co giãn của sản lượng Q theo các biến 
không đổi, s. =GƠ, SN = Ö và khi tăng qui mô sản xuất 2. lần thì kết quả sản 
xuất tăng 4” * lần. Như vậy đối với hàm này hiệu quả tăng (giảm, không 
đổi) theo quy mô khi và chỉ khi œ + B > (<,=) 1. Ta hãy xét năng suất biên của 


3 
các yếu tố: MP ¿ = _ =aœK“”1? (2.64) 
Lô 
MP, = TC = ABKLP ' (2.65) 
ếI, 


œ L : 
MP,/ MP, = [?) l - (2.66) 


3. Một số dạng hàm sản xuất 


Dựa vào những đặc điểm, yếu tố đặc thù của công nghệ giúp chúng ta 
định dạng hàm sản xuất, Hai đặc điểm quan trọng có thể quan sát được đó là 
tỷ lệ các yếu tố sản xuất trong một đơn vị sản phẩm và tỷ lệ thay thế giữa 
các yếu tố. 

a. Hàm sản xuất dạng Leontiey 


Nếu từ quan sát thực tế thấy để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm cần 


sản xuất sẽ có dạng hàm Leontiev: Q = min{x/k,}. Hàm này cho thấy các 
yếu tố không thể thay thế cho nhau và đường đồng lượng có dạng chữ L 

b. Hàm sản xuất dạng tuyến tính 
Nếu các yếu tố sản xuất hoàn toàn có thể thay thế cho nhau và với tỷ lệ thay 
thế không đổi cho mọi mức sản lượng thì ta có thể sử dụng dạng hàm tuyến 


n 
tính Q= 5 a,x, với a,>0. 
i=l 


c. Hàm sản xuất thuần nhất 

Ta đã biết đối với hàm thuần nhất các đường mức, trong trường hợp 
hàm sản xuất là các đường đồng lượng, sẽ song song với nhau. Do đó nếu 
qua quan sát phân tích số liệu ta thấy công nghệ của doanh nghiệp có tỷ lệ 
thay thế giữa các yếu tố (¡j) chỉ phụ thuộc vào tỷ số x/x; mà không phụ 
thuộc vào độ lớn tuyệt đối của x,„x, thì ta có thể sử dụng lớp hàm sản xuất 
thuần nhất để mô tả. Hàm sản xuất thuần nhất bậc một sẽ ứng với công nghệ 
hiệu quả không đối theo quy mô. Ngoài ra công nghệ này còn có đặc điểm 
thể hiện bởi định lý sau. 

Định lý Shephard vé hàm sản xuất thuần nhất bắc một 


Nếu hàm sản xuất Q = F(X) là hàm thuần nhất bậc một thì nó là hàm 
lõm. 

Chứng mình: 

Cho hai vectơ sử dụng nguồn X', X” và tương ứng có hai mức sản 
lượng Q¡= F(ŒX'), Q.= F(X”). Ta giả định Q,.Q. > 0, vì F(X) thuần nhất bậc 
một nên ta có F(X'/Q,) =1 và F (X”/Q.) =1. Suy ra X'/Q,, X?⁄Q,eV(1). Do 
giả thiết V(Q) lỗi nên: 


2. X}/Q,) + (1-1) @7Q,) eV(1) với xe[0, 1] 


Suy ra E [2 @X'/Q) + (1-1) @J/Q2)J> 1 (với Xe[0,L]) (theo định nghĩa 
của V(Q)). 


Chọn 2. = Q,/(Q,+Q.) lúc đó ta có (I-A) = Q./ (Q,+Q:) nên: 
FIX'/Q,+Q.)+X”/Q,+Q.)] > 1 (*) 

Do F(Œ) thuần nhất bậc một nên từ (*) suy ra F X'+ X” > Q+Q; = 
FÓC) + FQX)) Œ*) 

Để ý rằng do F (X) không âm và F(X) tăng nên bất đẳng thức (**) 
đúng trong cả trường hợp Q, = Q; = 0. 

Lấy tổ hợp tồi của X',X”: A X'+ (1-2)X” với xe[0, ]. Do F@X) thuần 
nhất bậc một và do (**) ta có: 

F[AX!+(1-1)X?]>F(LX)+F((1-1)X”=AF(ŒX')+(1-2)FQX”) 

Đó là điều phải chứng mính. 

dđ. Hàm sản xuất dạng Cobb - Douglas 


" 


Hầm sản xuất có dạng: Q= A x7”, x”?,.. x7" với A>0,0<øœ <1 
với mọi ¡ gọi là hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas. Tham số Á được gọi là 
tham số hiệu quả. Như ta đã biết hàm dạng Cobb-Douglas là thuần nhất 
n 
bậc r = 3,0; vì vậy nếu r = Ì thì theo định lý Shephard hàm sản xuất sẽ là 
i=l 
hàm lõm. Mặt khác khi xét quan hệ giữa tăng quy mô và hiệu quả. ta thấy: 
đối với hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas: 
- Tăng quy mô có hiệu quả khi và chỉ khi r >I 
- Tăng quy mô không có hiệu quả khi và chỉ khi r <1 
- Tăng quy mô không thay đổi hiệu quả khi và chỉ khi r =]. 
Điều này quan trọng ở chỗ qua phân tích số liệu và kiểm định điều 
kiện trên đối với tham số r ta có thể biết công nghệ của doanh nghiệp (hàm 
sản xuất) thuộc loại nào. 


Trong trường hợp r =l, theo định lý Euler về hàm thuần nhất ta có: 


Q=Šx,MP, (2.67) 
¡=l 


Với ý nghĩa của MP, dễ thấy rằng x,MP, sẽ bằng œ,Q. như vậy từ (2.67) 


ta có thể coi tham số œ, như là phần tỷ lệ “đóng góp” của yếu tố I trong việc 
tạo ra mức sản lượng Q. Vì vậy nếu thực hiện việc phân chia sản lượng Q 
cho các yếu tố thì chia theo tỷ lệ œ, là hợp lý. Vì lý do này nên tham số G; 
gọi là tham số phân phối. 


e. Hàm sản xuất dạng CES 
Nếu qua phân tích số liệu thấy độ co giãn thay thế giữa các yếu tố 
không đổi thì có thể xử dụng hàm sản xuất dạng CES để mô tả công nghề. 


rịp 
p 
G¡X; 


với A > 0Ó là tham số hiệu quả, Ø <œ, <l ¡ =l+n là các tham số phân 
phối, I> p # 0 là tham số thay thế, r > 0 là tham số hiệu quả - quy mô. 
Ta đã biết hàm CES là hàm thuần nhất bậc r. 


n 
Hàm CT:S sẽ có dạng Q= | » 


{- Hàm sản xuất góp dạng tân cổ diển và tác động của tiến bộ công 
nghệ 

Trong một số tình huống, khi ta xét công nghệ của một ngành hoặc 
quốc gia và tác động của tiến bộ kỹ thuật, công nghệ đối với sản xuất. các 
yếu tố sản xuất thường được gộp thành hai yếu tố là vốn K và lao động L.. 
Hàm sản xuất Q = F(K,L) gọi là hàm sản xuất gộp. 

1. Hàm sản xuất tân cổ điển 

Hàm Q = F(K,L) gọi là hàm sản xuất tân cổ điển nếu thoả mãn các giả 
thiết: 

()› MP,>0, MP,> 0 

() MP4 < 0.MP,, <0 

(1) F(K,I.) thuần nhất bậc một 

(1v) Điều kiện Inada: 


Lim MP, = Lim MP, =œ; Lim MP, = Lim MĐ, =0 
K [L>ñ . Kz |. x# : 


"1. 


Đối với hàm tân cổ diển nếu gọi k = K/L thì k sẽ là '*mức trang bị vốn 
cho lao động”. Do tính thuần nhât bậc một ta có F(k,L) = 1L F(K,L) = AP,. 
Ký hiệu f(k) = F(k,1) như vậy f(k) sẽ là năng suất trung bình của lao động. 
Dễ ràng tính được AP, = f(k)/k và các chỉ tiêu khác. Như vậy với hàm sản 
xuất tân cổ điển ta có thể sử dụng hàm f(k). 


2. Phân tích tác động của tiến bộ công nghệ 


Tiến bộ công nghệ là tất cả những gì làm tăng Q mà không phải do 
tăng sử dụng các yếu tố đầu vào. Để thể hiện tác động của tiến bộ công nghệ 
ta sử dụng mô hình Q=A()F(K, L) với tham số A(t) > 0Ö đại diện cho tác 
động tổng hợp của tiến bộ - phụ thuộc thời gian L- và giả thiết ta A (Q >0 
(theo thời gian tiến bộ công nghệ càng có tác dụng tích cực tới sản xuất). Ta 
có thể phân loại tiến bộ công nghệ: 

- Nếu Q=F(A()K.L) thì tiến bộ công nghệ gọi là kiểu /tếf kiệm vốn. 

- Nếu Q=F(K.A(ĐL) thì tiến bộ công nghệ gọi là kiểu tiết kiệm lao 
động. 

- Nếu Q=A(U)}F(K,L) thì tiến bộ công nghệ gọi là kiểu ;r1»g tính. 

Thông thường theo thời gian vốn và lao động cũng có sự thay đổi vì 
vậy ta xét mô hình: 

Q =A(0) F(K(U),L@)). Tham số A(U gọi là năng suất tổng hợp của các 
nhân tố - TEP. 

Lấy đạo hàm hai vế theo thời gian t ta được: dQ/dt=TF[A(),K@),LŒ| 
(dA/dÐ+A(@) (dF/dt) 

Do F =Q/A nên dQ/dI= (dA/d0 (Q/A)+ (Q/F) 1(2 E/6K) (dK/dÙ+ (ô 
F/6L) (đL/dU] 

Chia hai vế cho Q ta được 

Q'/Q=A'/A+ (MP,Z) K'+ (MP,/F) LƯ = A'/A+ (MP/F) K (K'/K}*+ 
(MP) L (L/L) 

Từ dây, theo định nghĩa nhịp tăng trưởng và hệ số co giãn suy ra: 

fg=TA +1 ©y + DE, 
trong đó t„, e„ là độ co giãn của sản lượng Q theo K và theo L. Nếu qua 
phân tích số liệu ta xác định được 6x, gị, rạ, rạ, r„ thì từ đây có thể tính dược 
r„ tức là xác định được tác động củn tiến bộ công nghệ tới sản lượng Q. 
Phương pháp ước lượng hệ số tăng trưởng của các biến theo cách trên gọi là 
phương pháp hạch toán tăng trưởng trong phân tích tăng trưởng kinh tế. 


g. Một số dạng khác 


Nếu công nghệ không phù hợp với hàm sản xuất thuần nhất hoặc đồng 
điệu thì ta có thể sử dụng các dạng hàm sau để mô tả. 


L. Hàm sản xuất dạng biến đổi loga: 


ÚI 


LnQ =a+ Sun X; +ŸŠ'Š y,Ln x,LnX, 
i=Í 


n n 
2. Hàm xản xuất dạng siêu việt: Ln Q =a + 5 `œLn x¡+ ` BA, 
ixÍ G) 

Các hàm trên không phải là các hàm đồng điệu nên các đường đồng 
lượng không song song với nhau. Các hàm này phù hợp với quá trình sản 
xuất tương đối dài, có sự thay đổi trong công nghệ nhưng chưa đến mức tạo 
ra cách mạng trong công nghệ. 

Với mô hình hàm sản xuất ta đã mô tả được tình trạng công nghệ của 
doanh nghiệp và qua phân tích so sánh tĩnh đối với mô hình hàm sản xuất 
doanh nghiệp có thể lựa chọn mức sử dụng yếu tố sản xuất để tối ưu hoá về 
mặt kỹ thuật. Tuy nhiên các yếu tố đều khan hiếm và doanh nghiệp phải 
mua chúng trên các thị trường vì vậy để giải đáp vấn đề “sản xuất như thế 
nào” doanh nghiệp phải tính tới chỉ phí khi sử dụng các yếu tố. Các mô hình 
liên quan đến chỉ phí của doanh nghiệp và việc phân tích chi phí sẽ được đề 
cập trong phần dưới đây. 


II. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ CỦA DOANH NGHỆP 


1. Tối ưu về mặt kinh tế của quá trình sản xuất 

Sử dụng các mô hình mô tả công nghệ sản xuất của doanh nghiệp để 
phân tích ta mới chỉ đạt được tối ưu về kĩ thuật, chưa tính tới các điều kiện 
bên ngoài: thị trường đầu vào. Đối với doanh nghiệp, các diều kiện liên quan 
đến thị trường đầu vào được thể hiện thông qua giá của các yếu tố sản xuất. 
Đây là nguồn thông tin doanh nghiệp không thể bỏ qua khi lựa chọn mức sử 
đụng các yếu tố. Hơn nữa, với nhiều hàm sản xuất (công nghệ) cho phép các 
doanh nghiệp trong chừng mực nhất định có thể sử dụng linh hoạt các yếu 
tố. Điều này tạo khả năng cho doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều tổ hợp sử 
dụng yếu tố theo mục đích của họ. Doanh nghiệp có thể gặp hai tình huống. 
Một là, với mức sản lượng dự kiến sản xuất, doanh nghiệp phải tiêu tốn một 
khoản chi phí để thực hiện, đương nhiên là doanh nghiệp mong muốn lựa 
chọn tổ hợp sử dụng các yếu tố sao cho mức chỉ phí là thấp nhất - cực tiểu 
hoá chị phí. Hai là. với với số kinh phí đầu tư ấn định trước, doanh nghiệp 
muốn lựa chọn tổ hợp sử dụng các yếu tố sao cho mức sản lượng là cao nhất 


- tối đa hoá sản lượng. Các tình huống trên gọi là tình huống rối về kinh 
rế vì nếu giá bán sản phẩm của doanh nghiệp không đổi. doanh nghiệp tiêu 
thụ được hết san lượng thì cả hai tình huống trên đều đem lai lợi nhuận tối 
đa cho doanh nghiệp. Phân tích tính tối ưu về mặt kinh tế của quá trình sản 
xuất của doanh nghiệp ta có các mô hình liên quan đến chỉ phí dưới đây. 
Việc để cập các mô hình xác định và phân tích chỉ phí sẽ giúp chúng ta phản 
ánh được trạng thái công nghệ của doanh nghiệp và tác động của thị trường 
các yếu tố sản xuất. 

2. Mô hình xác định hàm chỉ phí của doanh nghiệp 

a. Hàm chỉ phí dài hạn 

Giả sử hầm sản xuất của đoanh nghiệp là Q = F(x,,....X„) và giá của các 
yếu tố là w=(W,,..w,. Vectơ w còn gọi là vectơ giá nguồn. Do doanh nghiệp 
là cạnh tranh hoàn hảo trên thị trường các yếu tố sản xuất nên w là biến 
ngoại sinh đối với doanh nghiệp. Ta giả thiết là w > 0 và xét trường hợp dài 
hạn, như vậy doanh nghiệp có thể lựa chọn tùy ý mức sử dụng yếu tố sản 
xuất. 

†. Tình huống cực tiểu hoá chỉ phí 

Gọi Q là mức sản lượng doanh nghiệp dự kiến sản xuất. Doanh nghiệp 
sử dụng các yếu tố ở mức x¡........x„ để sản xuất Q, như vậy với hàm sản xuất 
trên sẽ phải có điều kiện: F(x¿.......,x„) = Q và gọi là rằng buộc về sản lượng. 

TL 
Đồng thời doanh nghiệp sẽ phải chỉ một khoản là S)w,x,. Ứng với tình 
té] 

huống này ta có mô hình: 


LÙ 
z= } w,x,= Min (2.68) 

1=l 
với điều kiện F(x¿,,....X,)> (2.69) 
x»0 (2.70) 


trong đó biến nội sinh là z, x¿,....x„„ biến ngoại sinh là Q,w,,...,w„. 
2. Tình huống tối da hoá sản lượng 
Gọi K là kinh phí doanh nghiệp dự kiến đầu tư mua các yếu tế với mức 
ñ 
x¡...x, để sản xuất. Với giá các yếu tố đã cho sẽ có Ð`w,x,< K và gọi là 


i=Ì 


ràng buộc về chi phí. Mức sản lượng tương ứng sẽ là Q = F(x,,...,x„). Ứng với 


tình huống này ta có mô hình: 


Q=F(x,.....x,) —= Max (2.71) 

với điều kiện 3 w,x,< K (2.72) 
i=l 

X>0 (2.73) 


trong đó biến nội sinh là Q, xạ....,x„„ biến ngoại sinh là K, W....,.W,, 

Trong cả hai tình huống, các mô hình tương ứng đều là các bài toán 
cực trị có ràng buộc. 

3. Mô hình xác định hàm chỉ phí dài hạn 
Xét mô hình (2.68) - (2.70), do hàm E(ŒX) tựa lõm, hàm mục tiêu tuyến tính 
nên theo định lý Arrow-Enthoven điều kiện Kuhn-Tucker sẽ là điều kiện đủ 
để bài toán có nghiệm. Ký hiệu nghiệm là X” và hàm Lagrange của bài toán: 

L(X,...,X„.À) = x. +Xx[Q-F(xi....X.)] 
pÍ 

Theo điều kiện Kuhn-Tucker, sẽ tồn tại ^` > 0 sao cho: 
()L=w,- 2 `MP, >0vớii=l+n 
G)x,L=x},[w,- X`MP,]=0 với =lzn 
(ii) Lị =Q-F(X”)<0 
(v) 2ˆ[Q - FŒX”)] =0 
Do Q > 0 và theo tính chất hàm sản xuất suy ra tổn tại x”, > 0. Đo MP,, w¡> 
Ó nên từ (¡ suy ra À` > 0. Kết hợp với (iv) suy ra Q = FC”). Như vậy bài 
toán sẽ tương đương với bài toán sau: 


z=>.w,x;= Min (2.68) 

ï 
với điểu kiện F(x,,....x„) = Q (2.69) 
x»0 (2.70) 


Do F(X) liên tục, tăng nên tập phương án là compaet vì vậy bài toán có 
nghiệm X'. Điều kiện cần và đủ đối với nghiệm X” là phải thỏa mãn hệ 
phương trình: 


L=w,- 2 MP, = 0 với ¡ =l+n (*) 
F(X)=Q Œ*) 


I 1 ˆ9 


=+—==ˆÀ với mi cập ¡j ( # j). Như vậy nhóm phương trình 
† 


W 
Suy ra 
MP 


(®) có thể viết lại: 


; 
bu =—— Với mọi ¡ # j (2.74) 
W, MP 

Phương trình (**) chính là điều kiện ràng buộc về sản lượng. Vếẽ trái 
của (2.74) là tý giá (tỷ số giá) của yếu tố i,j; vế phải chính là hệ số thay thế 
giữa hai yếu tố này. Vậy ta có thể nói, điểu kiện cân của việc sử dụng tối t4 
các yêu tố là. ở mức mà tại đó tỉ lệ thay thế giữa các yếu tố bằng tỈ giả của 
chúng. Để xác định nghiệm của mô hình ta cần giải hệ phương trình gồm hệ 
(*) và ràng buộc về sản lượng. Ký hiệu trị tối ưu là LTC và giá trị của nhân 
tử Larange là 1ˆ. Rõ ràng LTC phụ thuộc vào sản lượng Q, giá các yếu tố w 
và các tham số khác trong hầm sản xuất nên ta có thể viết LTC = LTC(Q, 
wi,.... W„) và gọi là hàm tổng chỉ phí đài hạn của doanh nghiệp ứng với mức 
sản lượng Q và mức giá w,,.... w„. Nhiều khi chúng ta cố định mức giá 
W,.... W„ và chỉ xét LIC như là hàm của Q. Cách phân tích bài toán này 
tương tự như cách ta đã thực hiện đối với bài toán cực tiểu hóa chi tiêu của 
hệ gia đình. Với trường hợp có hai yếu tố sản xuất x,, x; fa có hình vẽ 2-19 
mình họa. 


Đường đồng lượng 


ưn Đường đồng phí 
F(X)=Q 


Xi Xị 


HÌNH 2 - I9 


Việc giải và phân tích mô hình bài toán (2.71) - (2.73) cũng có thể tiến 
hành tương tự như khi ta xét bài toán cực đại hóa lợi ích của hộ gia đình và 


ta cũng rút ra kết luận giống như (2.74). Độc giả có thể tự tiến hành phân 
tích và xem như một bài tập. 


4. Tỉnh chát của hàm chỉ phí dài hạn 

() LTC(w,Q) tăng theo Q. 

(1) LTC(w,Q) không giảm theo w. 

(11) LTC(w,Q) thuần nhất bậc một theo w. 

(1v) LTC(w,Q) là hàm lõm theo w. 

Phần chứng minh các tính chất () - (iv) hoàn toàn tương tự như khi ta 
xét hàm chi tiêu của hộ gia đình. 

b. Hàm cầu (có điều kiện) yếu tố sản xuất của doanh nghiệp 

Thành phần x”, của nghiệm X” phụ thuộc vào w và Q và được gọi là 
hàm câu yếu tố ¡ của doanh nghiệp. Ta ký hiệu x), = x”, (wQ) với ¡ =l+n và 


đó là mức cầu các yếu tố để doanh nghiệp sản xuất sản lượng Q với chỉ phí 
nhỏ nhất. 


!. Các tính chất của hàm cầu yếu tố 

(Œ)x),(w,Q@}),¡ =lzn, không giảm theo Q. 

(1ñ) x', (w,Q),¡=lzn là hàm thuần nhất bậc không theo w. 
(0 8x”, (w,Q)/2w,<0 với ¡ =lzn. 

(iv) êX”, (w,Q)/ðw,= ð X) (w,)/6w, với ¡,j =l+n và izj. 


(v) Ma trận Iess |ôx.(w,Q)/ôw,] với ¡j =lzn là ma trận bán xác định 
âm. 


Phần chứng mình hoàn toàn tương tự như khi ta xét hàm cầu Hicks của 
hộ gia đình. 


Bổ đề Shephard về mối quan hệ giữa LTC và xỈ, 
Ta có 8LTC/ôw,= x`(w,Q) với ¡ =lzn (2.75) 
Chứng minh: 
Giả sử với w° cho trước, với mức sản lượng Q ta xác định: 
LTC (w°,Q) và x”, (w”,Q) với ¡ =l+n. 
Với mức giá nguồn w > 0, ta định nghĩa hàm số g(w) như sau: 


g(w)= Ð3)w,x/(w°,Q) - LTC(w”Q) 


Rõ ràng g(w) > Ó và g(w') = 0, như vậy g(w) đạt cực tiểu tại w°. Từ 
điều kiện cần cúa cực trị suy ra Ôg(w®/ôw, = Ú với ì =lzn. Hay x'(w ”Q) - 
6LTC(/",Q)/ Ôw;= 0 với ¡ =l+n. Chuyển vế ta sẽ có điều phải chứng mính. 


2. Hàm chỉ phí cận biên và chỉ phí Irung bình dài hạn 
Nếu cố định giá yếu tố w, xét hàm chỉ phí dài hạn LTC như là hàm của 
mức sản lượng Q, Ta có các định nghĩa: 
Hàm chi phí cận biên dài hạn - ký hiệu là LMC - được định nghĩa: 
[.MC(w.,Q) = 2LTCŒ(wQ)/2Q. 
Theo định lý hình bao là có LMC(w,Q) = 6LTC(wQ)/2Q = 2”. Theo 


xi. . ... — z : r Z.0^* W 
điều kiện tối ưu trong mô hình xác định LTC ta có À` =—-- 


— với ¡ l+n. 
MP,(X ) 


Vì vậy LAIC(w.Q)=-—-- bhZ 


MP,(X'(w,Q)) 


với 1 l+n (2.76) 


Hàm chi phí trung bình dài hạn - ký hiệu là LAC - được định nghĩa: 
LAC(w,Q) = LTC(w,Q1/Q. 
Thí dụ 2.13 


Hãy xác định hàm chỉ phí dài hạn của doanh nghiệp có hàm sản xuất 
dạng Cobb - Douglas Q =AK* LẺ 


Ký hiệu giá nguồn là w„, w, và mức sản lượng là Q, ta có bài toán: 
Min (wxK+w,L) 

AK“L=Q,KL>0. 

Để tìm nghiệm ta xét hệ phương trình: 

MPƯ/MPSE wy/Ww C®) 

AK“LP=Q_ @œ®*) 

Do MP/MP, = (B/œ) (K/L) và từ (*) ta có K= (œL/8) (Ww,/Wy) 1%) 


Thay vào hàm sản xuất có Q=A[ (œ1⁄/B) (w,/w¿)]“LP. Giải phương 
trình này đối với L ta được 


L=Q1e:t! Attesii (B/œ) (w„/wJ)J 2edh, Thay L7 vào (***) ta được: 
K=Q/GIPHAcU66xÐi (œ/B)* (w,/w„J] ita+[l) 


Đặt †=l/ (+) thì L= Q'A? [ (B/œ) (w/w))J°, K'= QA” [ (ơ/8) 
(w/w¿)|P. Suy ra: 


LTC (w,Q) =A TQ! wv*wPY [(B/a) + (g/8)P) 
Như vậy hàm tổng chỉ phí LC cũng có dạng Cobb-Douglas, 
Nếu (œ+[) =i lúc này hàm tổng chỉ phí có dạng: 


LTC(w,Q)=A'Qw wi '9[(B/œ)9+(0/8)'*] = A*'Q (w/e)“ (w;/(1-0))"# 
và là hàm tuyến tính đối với mức sản lượng Q. 


3. Phản tích so xánh tĩnh đối với hàm chỉ phí 

Trong phần trên sau khi đưa ra mô hình cực tiểu hóa chỉ phí xác định 
hàm chỉ phí của doanh nghiệp và xét một số tính chất chúng ta đã thấy được 
một phần quan hệ giữa các yếu tố ngoại sinh (w„Q) với chỉ phí. Trong phần 
này chúng ta muốn phân tích sâu hơn mối liên hệ này. 

a. Đặc điểm của hàm chỉ phí ứng với hàm sản xuất thuần nhất 

Xác định được đặc điểm của hàm chỉ phí trong trường hợp doanh 
nghiệp có hàm sản xuất thuần nhất chúng ta sẽ phân tích được quan hệ giữa 
công nghệ sản xuất và chỉ phí. 

+ Tính chất: 

Nếu hàm sản xuất thuần nhất bậc r (r > 0) thì: 

LTC(w,Q)=Q'”LTC (w,l) (2177) 


IL.TC(w,]) gọi là chỉ phí đơn vị, đó là chỉ phí để sản xuất ra một đơn vị 
sản phẩm với trình độ công nghệ hiện có và giá nguồn cho trước. Các doanh 
nghiệp thường có sẵn số liệu về chỉ phí đơn vị vì vậy nếu hàm sản xuất của 
doanh nghiệp là thuần nhất thì từ (2.77) ta có thể dễ đàng tính được LTC. 
Ngược lại nếu qua phân tích số liệu ta thấy chỉ phí của doanh nghiệp tỷ lệ 
với mức sản lượng thì ta có thể xem công nghệ của doanh nghiệp ứng với 
hầm sản xuất thuần nhất. Bậc của tính thuần nhất có thể xác định cũng thông 
qua phân tích và kiểm định mô hình kinh tế lượng. Ta sẽ chứng minh tịnh 
chất (2.77). 


Chứng minh: Ta có LTC (w,l) là trị tối ưu của bài toán Min (wX) 


với điều kiện F(X) > I; X> 0. Với Q >0, xét bài toán: Min (w,X) với điều 
kiện Q F(X)> Q; X> 0. Do hai bài toán có hàm mục tiêu như nhau, hệ ràng 
buộc tương đương nên trị tối ưu của chúng phải bằng nhau. Tức là ta có: 


LTC(w,1) = [Min (w,X) /Q F(X) > Q; X> 0} = (1/Q' [Min(w, Q'“X) 
/F(Q”X))}>Q: X> 0}= (1/Q' LTC (w,Q) do F(X) thuần nhất bậc r. Đó điều 
phải chúng mình. 

Từ (2.77) ta có thể suy ra một số kết quả: 

- Nếu hầm sản xuất thuần nhất bậc một (do đó hiệu quả không đổi thco 
quy mô), tức là r=l thì LTC(w,Q) = LTC(w,1) Q. Do LTC(w,1) là hằng số 
nên khi này hàm chi phí sẽ tuyến tính theo sản lượng Q. Suy ra LMC và 
LAC là hằng số và bằng chí phí đơn vị. 

- Nếu hàm sản xuất thuần nhất bậc r thì: 

LAC(w,Q)= LTC (w,Q)/Q = Q'“LTC (w,1)/Q=LTC(w,l) Q0?” (2/78) 
tức là LAC cũng tỷ lệ với Q. 

b. Phân tích so sánh tĩnh dối với LTC, AC và LMC 

1. Quan hệ giữa chỉ phí và sản lượng 

Cho w cố định và Q thay đổi, ta có thể tính độ co giãn của chỉ phí theo 
sản lượng: 

cụ'C = (êLTC/ðQ)* (Q/LTC)= LMC(Q)/LAC(Q) (2.79) 

Nếu ở mức sản lượng Q ta có Bộ * >1 thì ta nói doanh nghiệp đang duy 
trì mức sản lượng có tính phí kinh tế theo quy mô. Nếu BQT < 1 thì doanh 
nghiệp duy trì mức sản lượng có tính kinh tế theo quy mô. 

2. Phản tích mối quan hệ giữa LMC và LAC 

Trong thực tế, dưới tác động của quy luật lợi suất giảm dần nên khi 
doanh nghiệp tăng mức sản lượng Q chỉ phí trung bình giảm do doanh 
nghiệp tận dụng được ưu thế của sản xuất lớn. Tuy nhiên đến một mức sản 
lượng Qạ, mọi ưu thế đã được tận dụng nếu doanh nghiệp tiếp tục tăng sản 
lượng thì chỉ phí trung bình sẽ tăng. Như vậy đường chỉ phí trung bình 
LAC(@) sẽ có điểm cực tiểu (có dạng chữ U). Nếu LAC có điểm cực tiểu thì 
đường chỉ phí biên LMIC sẽ cắt LAC tại điểm này và vị trí của LAC, LMC sẽ 
có đạng như trên hình 2-20. 


LAC 4 
LMC 
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Ta sẽ chứng minh quan hệ này giữa LAC và LMC: 
Do LAC(©) = LTC (Q3/Q, giả sử tại Qạ LAC đạt cực tiểu, lấy đạo hàm 
theo Q ta được: 


dLAC(@,)/dQ = |LMC(Q,) Q, - TU G = (1/Q,ILMCŒ(Q,) - LTŒ/Q,| 
=(1/Q,)ILMC(Q,) - LAC(Q,)] = 


Do Q¿ > Ö nên suy ra LMC (Q,) = LAC (Q,), như vậy LAC và LMC 
cắt nhau tại Qạ. Đồng thời ta có: 


[dLAC (Q)/dQ] < 0 với Q < Q¿ tức là LMC(Q) < LAC(Q) với Q < Q, 

và [đLAC (Q3/dQ1 > 0 với Q > Qụ tức là LMC (Q) > LAC(Q) với Q>Q,, 

Do cạ¿*“ = LMC(Q)/LAC(Q) nên ta có sọ <l với Q < Q, và đó là 
miền sản lượng của doanh nghiệp có tính kinh tế theo quy mô; _N: >l với 
Q > Q, và đó là miền sản lượng của doanh nghiệp có tính phi kinh tế theo 
quy mô. 

Ÿ. Phân tích quan hệ giữa công nghệ sản xuất và LAC 

- Nếu công nghệ có hàm sản xuất khi tăng quy mô hiệu quả giảm 
(tăng, không đổi) thì hàm chỉ phí trung bình sẽ tăng (giảm, không đổi). 

Chứng miỉnh: Cho Q,< Q; và ký hiệu X', X° là vectơ hàm cầu yếu tố 
ứng với Q,,Q.. Như vậy ta có 


LAC(w,Q,) = (w,X)/Q, và LAC(w,Q,) = (w,X?/Q,. Vì Q,<Q, nên gọi 
X =ÀX sao cho F(X) = Q,. Rõ ràng Ø0 < x <1 (Ù. 


Ta có FŒ) = F(@.X?) >^F@X? (2) do hàm F(X) có hiệu giảm theo quy 
mô và đo (1). Từ (2) ta có Q, > ^Q- hay Q,<Q//À 3) 


Đồng thời (w,X) > (w,X”) suy ra À(w,X” > (w,XD) hay (w,X) >(wXĐ/À (4) 

Do (3) và (4) ta có LAC(w,Q.) = (w,X?)/Q: > [(w,X)/24)/1Q/ 2À] = 
(w.X)/Q, = LAC(w,Q,). Như vậy hàm LAC giảm. Các trường hợp hàm F(X) 
có hiệu quả tăng hoặc không đổi theo quy mô, việc chứng minh hoàn toàn 
tương tự với sự thay đổi dấu bất đẳng thức trong (2) bàng dấu < hoặc =. 

c. Phân tích quan hệ giữa chỉ phí và giá yếu (ð sản xuất 

1. Hệ số có giãn của chỉ phí theo giá yếu tố 

AC LMC 


Gọi '"“,£**°,c!*“ là hệ số co giãn của tổng chỉ phí, chỉ phí trung 


bình, chí phí biên theo giá w, với ¡ =lzn. Ta có: 

LTC x.(w,Q) W, 

'—— LTC(w.Q) 

Tử số của (2.80) là phần chỉ phí ứng với yếu tố ¡ do đó (2.80) là tỷ 
trọng chỉ phí cho yếu tố ¡ trong tống chỉ phí. 

Chứng minh: Theo bổ đề Shephard ta có ổLTC(w, Q)/2 w; = x), (w, Q) 


với ¡ =Ì+n. 


với i=l+zn (2.80) 


Mặt khác £}”“ = 6LTC(w,Q) hi V- sức —- X.WwQ)W, 


ôêw,  LTC(w.Q) '—— JJPC(w,Q) 
với ¡=lzn. 


Dễ dàng chứng minh được rằng: 


lác _ Xi ÔIQ) : — VƯPC vớii=l+n (2.81) 
LTC(w,Q) 

gia ĐI ẾQ)—— Mai păi (2.82) 

ôQ_ LTC(w.Q) 


Thí dụ 2.14 


Hàm sản xuất của doanh nghiệp có dạng Q = 25K??LÝ trong đó Q: sản 
lượng, K: vốn, L: lao động. Cho giá vốn p„=12, giá lao động p,=3. 


a. Tính mức sử dụng K,L. để sản xuất sản lượng Q= Q„= 1250 với chỉ 
phí nhỏ nhất. 


b. Tính hệ số co giãn của tổng chỉ phí theo sản lượng, theo giá yếu tố 
tại Q¿, pạ. p,.. 


c. Nến giá vốn và lao động đều tăng 10% với mức sản lượng như trước, 
mức sử dụng vốn, lao động tối tu sẽ thay đổi như thế nào? 


d. Phân tích tác động của giá vốn, lao động tới tổng chỉ phí. 
Giải: 
Ta có bài toán: Mm (12K + 3L) 
với điều kiện 25KĐ*$I“$= 1250 
a. Nghiệm tối ưu, K”, L”, là nghiệm của hệ phương trình: 
MP,¿/ MP, = P¿/Pụ 
25K**L°*= 1250 


Sử dụng kết quả trong thí dụ 2.13 với ơ =0,5:B= 0,5 ta có MP,/MP, = 
(0,5/0,5) (L/K) = py/p,= 4, suy raL =4K. 
Thay L = 4K vào ràng buộc sản lượng ta được 50K = 1250, Kết quả là 
K.=25, L= 100. 


b. Ta có thể tính được mức chỉ phí thấp nhất LTC(Q,) = 600 do đó 
LAC£(Q,) = 600/1250 =0,48. 


: Pì x05 *v45 
Th 2.76), LMCŒ(Q,) = 2= mm = 3/12,5(KY%(L = 
co (2.76) (Q,) MP,(K.1) (K) ) 


6/12,5 = 0.48 

Các hệ số co giãn của tổng chỉ phí theo sản lượng, theo giá yếu tố tại 
Q, là: 

s; =LMC(Q,)/LAC(Q/) = 6 /(12,5 x 0,48)=1, 


CHHNGG px KỶ LTC(Q,) = 300/600 = 0,5; tuc = pm L'/LTC(Q,) = 
k b 


300/600 = 0.5 
c. Vì giá các yếu tố đều tăng cùng tỷ lệ nên K”, L không đổi... 


ðIL⁄TŒ: ... ØLTC 
d7 dối SE se k 8k0 2E) 


=L = 100 >0 nên khi giá vốn, 


px ẾP, 
lao động tăng thì chỉ phí sẽ tăng. 


4. Phân tích so sánh tĩnh đối với hàm cầu yếu tố sản xuất 


a. Hàm cầu yếu tố sản xuất của doanh nghiệp có hàm sản xuất 
thuần nhát 

Nếu hàm sản xuất của doanh nghiệp là hàm thuần nhất bậc r, sử dụng 
bổ đề Shephard và tính chất của hàm LTC ta dễ ràng chứng tỏ được: 

xÌ(w, Q)=Q!” x”,(w,l) với i=l+n (2.83) 

trong đó x”, (w.,L) là mức cầu yếu tố ¡ để sản xuất ra một đơn vị sản 
lượng với công nghệ (hàm sản xuất) và giá nguồn cho trước. Có thể coi XỈ, 
(w,1) như các định mức kinh tế - kỹ thuật. 

Như vậy nếu r =l thì x', (w,Q) là hàm tuyến tính theo Q. 

b. Đường mở rộng sản xuất của doanh nghiệp 

1. Khái niệm 

Nếu doanh nghiệp tăng dần mức sản lượng Q,< Q: <... < Q, khi đó ta 
có các vectơ hàm cầu yếu tố sản xuất tương ứng là X'= X '(w,Q,). X'= 
X'(w,Q,)...., X'= X'(w,Q) và X' < X' <.< X'. Tập X*(Q/) với k e[0, +œ) 
gọi là đường mở rộng sản xuất của doanh nghiệp. 

3. Đường mở rộng sản xuất với hàm sản xuất thuần nhất 

Nếu doanh nghiệp có hàm sản xuất thuần nhất bậc r thì do các đường 
đồng lượng song song với nên các tiếp điểm của đường đồng lượng và đường 
đồng phí nằm trên cùng một tỉa. Như vậy đường mở rộng sản xuất sẽ là một 
đường thẳng. Điều này cũng đúng trong trường hợp hàm sản xuất là hàm 
đồng điệu. Ta có thể minh hoa kết quả này trên hình 2-21. 


Đường mở rộng 
——> L3 t 


x 
x' F(X) = Q: 
F(Œ)= Ọ, 
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5. Hàm chỉ phí ngắn hạn của doanh nghiệp 


a. Mô hình xác dịnh bàm chỉ phí ngắn hạn 

1, Yếu tố sản xuất rong ngắn hạn 

Trong thời gian ngắn, một số yếu tố sản xuất đối với doanh nghiệp là 
cố định nên không thể thay đổi được (đất đai, nhà xưởng...) như vậy vectơ 
yếu tố X được tách làm hai phần. Phần tương ứng với các yếu tố cố dịnh ký 
hiệu là X; và phần tương ứng với các yếu tố có thể thay đổi (yếu tố biến đổi) 
là Xựy. Vectơ giá w cũng sẽ được tách làm hai tương ứng với hai loại yếu tố. 
Ta có Xe (X\v, Xz) và W = (Wv,Wz). 

3. Mô hình xác dịnh hàm tổng chỉ phí ngắn hạn 

Cho Q = F(X) là hàm sản xuất, xét mô hình: 

Min z=[(Xy,wV) + X;.wj)] 

với điều kiện F(X)> Q; X>0 và X„= X¿? (cho trước). 

Phân tích tương tự như trong trường hợp dài hạn ta có: 

Bài toán tương dương: Min z =|@X,,wv) + (X;)wj)] với điểu kiện 
FŒX,. X”,)=Q: X.>0 

Ký hiệu STC là trị tối ưu và X”¿ là nghiệm. STC sẽ phụ thuộc vào w, Q 
và gọi là hàm tổng chỉ phí ngắn hạn của doanh nghiệp ứng với giá w, sản 
lượng Q. Như vậy: 


STC (wVQ) =X ywy+ XỈ,wy, =VC + EC với VC = XÌyW, gọi là chỉ phí 
biến đổi, FC = X”zwz gọi là chí phí cố định của doanh nghiệp. 


Tương tự như trong trường hợp dài hạn, ta có thể xác định các hàm chỉ 
phí trung bình và chỉ phí biên ngắn hạn. 


Hàm chỉ phí trung bình: SAC(w,Q) = STC(wx,Q)/Q 
Hàm chi phí cận biên ngắn hạn: SMC(w,Q)= 2STC(w,Q)/2Q 
b. Phân tích quan hệ giữa chỉ phí ngắn hạn và chỉ phí dài hạn 


Ta có bài toán xác định hàm chỉ phí đài hạn: 


Minz =(X.w) với điều kiên F(X) = Q; X> 0 (2.84) 
bài toán xác định hàm chỉ phí ngắn hạn: 
Min z =[(X,.wv) + (X;wg)] với điều kiện FOX,, X?,) = Q; Xv>0 (2.85) 


Do tập phương án của bài toán (2.85) bao hầm trong tập phương án của 
bài toán (2.84) nên: 


STC(w,Q) > LTC(w.Q) (2.86) 
Với một mức sản lượng Q° cho trước, giải bài toán (2.84) được vectơ 
cầu yếu tố X(w,Q°) và LTC(w,Q,). Gọi XỈ; là vectơ cầu yếu tố cố định trong 
X(w,Q,). Thay X'; vào (2.85) và giải ta có STC(w,X'¿.Q,). Hiển nhiên 
STC(w,X'!,.Q,) = LTC(w,Q,) (2.87) 
Với Q >0 bất kỳ đặt g(Q)= ŠTC(w, X', ,Q) - LITC(w,Q). Do (2.86) nên 
g(Q) > 0 do (2.87) nên g(Q,) = 0. Như vậy g(Q) đạt cực tiểu tại Q, suy ra 
g`(Q,)= 0. tức là: 
ÔSTCŒ(w, X',.Q,)/2Q = âLTC(Q,)/2Q (3.88) 
Bất đẳng thức (2.86) cho thấy dường chi phí ngắn hạn ở phía trên 
đường chi phí dài hạn, hệ thức (2.88) cho thấy hai đường này tiếp xúc với 
nhau tại Q,. Từ quan hệ này ta có thể nói đường chỉ phí dài hạn là hình bao 
của các đường chi phí ngắn hạn. Ta minh hoa kết quả này trên hình 2-22. 
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Chị phí 
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IV. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP - 
MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH MỨC CUNG 


1. Mục tiêu của doanh nghiệp 


Như chúng ta đã biết, mục tiêu của doanh nghiệp là lợi nhuận tối đa. 
Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp phải xử lí quan hệ giữa doanh nghiệp - 


thị trường đầu vào và doanh nghiệp - thị trường đầu ra. Doanh nghiệp phải 
biết kết hợp giữa tối ưu về kĩ thuật, về kinh tế với các điều kiện trong thị 
trường đầu ra. Các điểu kiện này bao gồm: 


-_ Vị thế của doanh nghiệp trên thị trường (thị phân của doanh nghiện) 

- Sự hình thành giá bán sản phẩm của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp sẽ tính toán mức cung sản phẩm cho thị trường và giá 
bán như thế nào để tối da hoá lợi nhuận? Tuỳ thuộc vào vị thế của doanh 
nghiệp trên thị trường đầu ra sẽ có cách tính khác nhau. Ta sẽ xét hai loại 
hình doanh nghiệp: cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền. 


2. Doanh thu của doanh nghiệp và hàm cầu của thị trường 


a. Hàm doanh thu 


Kí hiệu TR(Q) là doanh thu khi doanh nghiệp cung ứng và tiêu thụ trên 
thị trường mức sản lượng Q, TR(Q) gọi là hàm doanh thu của doanh nghiệp 
ứng với mức cung Q. Ta có các định nghĩa doanh thu biên (MR) và doanh 
thu trung bình (AR) sau đây: 


drR 
MR =-— (2.89 
() 2O ) 
AR (@)= " (2.90) 


b. Hàm cầu của thị trường 

Hàm cầu của thị trường về sản phẩm của doanh nghiệp là hàm cầu tổng 
hợp của tổng thể hộ gia đình về sản phẩm này. Hàm này còn gọi là đường câu 
của thị trường. Như ta đã biết trong phần phân tích hành vi tiêu dùng của hộ 
gia đình, hàm câu sẽ phụ thuộc giá sản phẩm (hàm cầu Marshall của hộ gia 
đình). Ký hiệu hàm này là D = D(p) với D là mức cầu về sản phẩm của doanh 
nghiệp của tổng thể hộ gia đình, p là giá sản phẩm hàng hoá. 


Theo luật cung - cầu ta có thể giả thiết dD/dp) < 0. Do hàm D hàm đơn 
điệu giảm nên tồn tại ngược: p = p(DÐ) và hàm này gọi là àø cẩu ngược. Thực 
chất cả D = D() và p = p(D) đều phản ánh cùng một quan hệ mức cầu - giá. 
Hàm cầu (xuôi) D = D(p) thể hiện quan hệ này dưới góc dộ nhìn nhận của các 
hộ gia đình (người tiêu dùng), nó mang ý nghĩa: nếu giá hàng hoá là p thì 
người tiêu dùng sẽ quyết định mua với khối lượng D. Hàm cầu ngược p = p(Ð) 


biểu thị quan hệ cầu - giá nhưng theo quan điểm của các doanh nghiệp (người 
sản xuất). ý nghĩa của hàm cầu ngược: nếu người sản xuất cung ứng cho thị 
trường khối lượng hàng hoá D thì mức giá thu được là p. 


Đối với doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo, hàm cầu ngược là hằng số 
p=P với p là giá thị trường của hàng hơá. Đối với doanh nghiệp độc quyền p 
= p(Q) trong đó Q là khối lượng sản phẩm hàng hoá doanh nghiệp cung ứng 
cho thị trường. Khi quyết định lượng cung ứng cho thị trường, các doanh 
nghiệp độc quyền cũng đồng thời xác định mức giá bán. 

Ký hiệu SN là độ co giãn của cầu theo giá. Đối với doanh nghiệp cạnh 
tranh hoàn hảo đo p là hằng số (đường cầu nằm ngang) nên £„”= œ, tức là cầu 
của thị trường cạnh tranh hoàn hảo là co giãn vô hạn. Mặt khác TR(Q) = pQ 
nên: 


MR(©) = AR(Q)=p (2.91) 
c. Quan hệ giữa MR và e;” của doanh nghiệp độc quyền 


Cho p = p(Q) là hàm cầu ngược của doanh nghiệp độc quyền. Ta có 
TR(Q) = p(Q)Q, lấy đao hàm theo Q: 


d 
MR(Q)=p(0)+ S5 Q00) |1 Sn Ó | 


dQ p(Q) 

=p(QJ1+-2-— |=p(Qj1+= (292) 
dQp kở 
dp Q 


Từ (2.92) suy ra nếu tại mức cung Q: 
- Cầu co giãn bằng đơn vị, ỚC -Ì suy ra MR(Q)= 0 
- Cầu co giãn, ep < - 1, suy ra MR(Q)>0 


- Cầu ít co giãn, £p > -I, suy ra MR(Q)<0 


Ta biết TR(Q) = p(Q) Q suy ra AR(Q) = p(Q). Do. e; < 0 nên theo (2.92): 
MR(Q) < p(Q) (= AR(Q)) (2.93) 


Ta có hình vẽ 2-23 minh hoa. 
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3. Mô hình xác định mức cung của doanh nghiệp cạnh 
tranh hoàn hảo 

a. Mô hình 

Cho Q = F(X) là hàm sản xuất của doanh nghiệp, w là vectơ giá yếu tố 
sản xuất. Với p là giá bán sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường, doanh 
nghiệp phải chọn mức sản lượng Q cung ứng cho thị trường (mức cung của 
doanh nghiệp), chọn các yếu tố X để sản xuất ra Q sao cho lợi nhuận thu 
được là lớn nhất. Doanh nghiệp sẽ phải giải bài toán: 

Max z =[p Q- (w,X)] với điều kiện FŒ%)> Q; X> 0 (2.94) 

trong đó z,Q.X là các biến nội sinh, p, w là biến ngoại sinh. 

Ký hiệu nghiệm là Xˆ(p,w), Q'(p.w). Vì hàm mục tiêu tuyến tính, hàm 
F(%) tựa lốm nên thco định lý Arrow-Enthoven điều kiện Kuhn-Tucker cũng 
là điều kiện đủ của tối ưu. 

Ta có hàm Lagrange L(Q,X.2) = [p Q- (w,X)] +2 (Q - F(X)) 

Điều kiện Kuhn -Tuecker: tồn tại 2` > Ö sao cho: 

q) p-A <0 

(ñ) Q p-X]=0 

(ii) - w(+ À`MP,X”) <0ï =<l+n 


(áv) x¡[=w¡+2MP,]=0J ¡=l+n 


(v) F@X”)> Q* 


(v) x'[F(X)-Q*J=0 
Do p> 0 nên từ (ï) suy ra X`> 0. X'> 0 kết hợp với (iv) ta có F(X)) =QŸ Œ®) 


Từ () và (11) ta có w,>2ˆ MP, ”)i=l+n (**) 
Nếu Qˆ> 0, do (1) suy ra p=^, vì vậy từ (#*) ta có: 
w,>pMP,(X) ¡i=lzn (2.95) 
Từ (iv), với những yếu tố ¡ doanh nghiệp có sử dụng x”,> Ô, thì 
w,=p MP(X”) #**) 


Từ (***) suy ra MP,¿(X )=—È với ¡ mà x”,> Ú; tức là năng suất biên của 


những yếu tố được sử dụng phải bằng tỷ giá của chúng với giá sản phẩm. 
Với những yếu tố ¡,j doanh nghiệp có sử dụng trong X, tức là x”> 0, x`,> 0 
do (***) nên: 
MP, (X)/ MP, @)= w/w, (2.96) 

b. Hàm cung và hàm lợi nhuận của doanh nghiệp trong trường hợp 
dài hạn 

1. Định nghĩa hàm cung, hàm lợi nhuận 

Ký hiệu nghiệm của (2.107) là Q và trị tối ưu là x. Rõ ràng Q” và 
phụ thuộc p, w nên ta viết: Qˆ = Q (p,w) và gọi là hàm cung, x = x(p,w) là 
hàm lợi nhuận của doanh nghiệp ứng với giá p và giá yếu tố w. 

2. Tính chất của hàm cung, hàm lợi nhuận 

- Hàm lợi nhuận  = x(p,w) có các tính chất: 

() Không giảm theo p 

(1) Không tăng theo w 

(10 Thuần nhất bậc một theo (p,w) 

(iv) Lồi theo (p.w) 


Chứng minh các tính chất này hoàn toàn tương tự như việc chứng minh 
các tính chất của hàm lợi ích gián tiếp của hộ gia đình nên độc giả có thể tự 
thực hiện. 


- Tính chất của hàm cung QÏ(p,w) và hàm cầu yếu tố xÌ(p,w): 


() Hàm cung Q”(p,w) và hàm cầu yếu tố x”(p,w) thuần nhất bậc không 
theo (p,w) 


Bổ đề Hotelling: Nếu hàm lợi nhuận œ = x(p,w) khả vi thì: 
q) 20D) NÓ z Ô“@e) 
ốp 


Ôn(p.W) _ 
ÔwW; 


1 


(1) - x¡ (p.W) với i=lzn 

c. Hàm cung của doanh nghiệp khi biết hàm tổng chỉ phí 

Trong mô hình xác định hàm tổng chỉ phí LTC ta thấy vectơ cầu yếu tố 
X' phải là nghiệm của hệ F@X) = Q', MP, (X/ MP, (X”)= w/w, với mọi ¡ z 
J. Theo (#) và (2.96) hệ này cũng chính là hệ điều kiện của nghiệm X” của 
bài toán (2.94). Như vậy trong quá trình giải bài toán (2.94), hệ phương trình 
(Œ*) và (2.96) đòi hỏi chỉ phí (w,X”) phải là trị tối ưu của bài toán cực tiểu hoá 
chị phí sau: 


Min z= Swx, 
¡H 


với điều kiện F (x,,...,x,) > Q” 
x>0 
Bởi vậy nếu đã biết hàm chỉ phí LTC, thay vì giải bài toán (2.94) 
doanh nghiệp chỉ cần giải bài toán: 
Max z =[p Q - LTC(w,Q)| (2.97) 


với Q là biến nội sinh và LTC(w,Q) là hàm chi phí dài hạn của doanh 
nghiệp. 
Ký hiệu nghiệm là Q7, điều kiện cần đối với Q* là: 


ã.1C@.© } _1 MC(w.Q”)=p (2.98) 


eQ 


Tức là tại mức sản lượng QÝ chỉ phí biên phải bằng giá bán. 


Có thể xem (2.98) như phương trình xác định hàm ẩn Q (p,w) vì vậy 


người ta thường coi đường LMC là đường cung của doanh nghiệp. Ta có thể 
minh hoa tình huống này trên hình 2-24. 
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Trên hình 2-24, E là giao điểm giữa LAC và LMC và đó là điểm thấp 
nhất của LAC. Với mức giá thị trường p, đường cầu của thị trường đối với 
doanh nghiệp là p = p, sẽ cắt LMC tại c có hoành độ là Q”, tức là LMC(Q')= 
p. Khi này doanh thu của doanh nghiệp là pQ” - điện tích oQ cp, chỉ phí là 
LAC(Q)) Q' - điện tích oQ ba, do đó lợi nhuận sẽ là diện tích abcp. Khi giá 
p thay đổi, đường p= p sẽ dịch chuyển song song lên hoặc xuống. Nếu giá p 
hạ xuống mức pạ (với p = pạ là đường tiếp xúc với LAC tại E), tại mức Q, ta 
có min LAC = LMC = pạ do đó lợi nhuận bằng không, với Q # Q¿ doanh 
nghiệp sẽ lỗ (lợi nhuận âm). Như vậy trong tình huống dài hạn, mức giá pạ 
có thể coi là mức giá sàn; nếu giá thị trường thấp hơn p; thì doanh nghiệp sẽ 
luôn bị lễ ở mọi mức sản luợng cung ứng cho thị trường; nếu p > p„ thì mức 
cung của đoanh nghiệp là Q” vì vậy có thể coi LMC đoạn từ điểm E trở đi là 
đường cung của doanh nghiệp. 


Thí dụ 2.16 
Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có hàm sản xuất Q = K?*+ L?° 
và cho p„ = 6, p, = 4, giá sản phẩm p = 2. 


a. Hãy xác định mức sử dụng vốn, lao động tối ưu. 


b. Hãy phân tích tác động của giá vốn, lao động và giá sản phẩm tới mức lợi 
nhuận tối đa. 


Giải: a. Ta có MP, = 0,5K '”“), MP, = 0,5L', theo (2.96) suy ra: K “Š =6; 
L”Ý*= 4 do đó K” = 1/36, Lˆ = 1/16. Suy ra Q` = 5/12 


b. Theo bổ đề Hotelling: ĐC ĐI = cÑ + -1/36 <0, 2Im, = #5 =-l1/l6< 0 nên 
dpk dpt, 


khi giá vốn, lao động tăng, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giảm. Ta có 
dm * .. : ' › Ẵ h ' 
N > 0 nên khi giá thị trường của sản phẩm tăng thì lợi nhuận của 
P 

doanh nghiệp sẽ tăng. 

4d. Trường hợp ngắn hạn 

Nếu xét bài toán (2.94) trong trường hợp ngắn hạn ta sẽ cố các kết quả 
tương tự. Ta đã biết trong dài hạn nếu giá p < pạ = Min LAC thì doanh 
nghiệp sẽ dừng sản xuất bởi nếu tiếp tục doanh nghiệp sẽ lỗ. Vậy trong ngắn 
hạn thì tình hình sẽ ra sao? Ta sẽ phân tích trường hợp này. Trong ngắn hạn 
doanh nghiệp có hàm chi phí: 

STC (w,Q) =X vw¿+ X”,w,=VC€ + FC với VỀ là chỉ phí biến dối, FC là 
chi phí cố định của doanh nghiệp. 

Hàm chỉ phí trung bình: SAC(w,Q) = STC(w,Q)/Q = VŒ/Q + FC/Q 

Hàm chỉ phí cận biên ngắn hạn: SMC(w,Q)= 2SFC(w,Q)/2Q = MVC(w,Q) 

Tương tự như trong trường hợp đài hạn, nếu SAC có cực tiểu thì SAC 
và SMC sẽ cắt nhau tậi điểm này. 

Bài toán (2.97) trong trường hợp ngắn hạn sẽ là: 

Max z =[p Q - SFC(w,Q)J (2.97) 


Ký hiệu nghiệm là Q”, điều kiện cần đối với Q* là: 


6STC(w,Q`) 


=MVC(w,Q”)= 2.98") 
2o (w,Q )=p ( 


Tức là tại mức sản lượng Q” chỉ phí biến đổi biên phải bằng giá bán. 


Ta có hình 2-25 minh hoa tình huống này. 
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Nếu doanh nghiệp chọn Q, lợi nhuận sẽ là pQ - STC(Q) = pQ - VC(Q) 
- FC: nếu doanh nghiệp không sản xuất Q = Ú, "lợi nhuận” là - FC. Doanh 
nghiệp còn duy trì sản xuất nếu: 
pQ- VŒ(Q) - FC > - FC. Suy ra pQ > VC(Q) hay p > VC(Q//Q = AVC(Q). 

Như vậy mức giá sàn pạ= Min AÁVC. 

Ta có thể định nghĩa hàm lợi nhuận, hàm cầu yếu tố ngắn hạn tương tự 
như trong trường hợp dài hạn. Khi đó các hàm này cũng sẽ có các tính chất 
tương fư ngoại trừ tính thuần nhất. 

4. Mô hình xác định mức cung của doanh nghiệp độc quyền 

a. Mô hành 

Giá sử hàm chỉ phí (đài hạn) là TC(Q) và hàm cầu ngược p = p(Q). 
Doanh nghiệp độc quyền có thể tìm giá bán p” làm tối đa hoá lợi nhuận sau 
đó dựa vào hàm cầu để xác định mức cung, hoặc có thể quyết định mức cung 
Qï để tối đa hoá lợi nhuận rồi từ đó xác định giá bán p(Q `). Với tình huống 
sau, tạ có mô hình bài toán của doanh nghiệp: 


Max z =[TR (Q)-TC (Q)] (2.99) 
Điều kiện cần đối với nghiệm Q”là: MR (Q?= MC (Q) 
và điều kiện đủ là: MR' (Q)<MC' (Q) 


Do quan hệ giữa doanh thu biên và độ có giãn của cầu theo giá - (2.02) 
- nên: 


MR(Q)=p(Q)[1+1/cP; (Q)] (2.100) 


Từ điều kiện cần ta có: 


p(Q)[1+1/e”,(Q)] =MC(Qˆ) (2.101) 
Vì £?< 0 nên p(Q)) > MC (Q” như vậy doanh nghiệp độc quyền sẽ 
xác định mức cung Q” mà ở mức đó giá bán sẽ lớn hơn chỉ phí biên và điều 
này khác với doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo. Đối với doanh nghiệp cạnh 
tranh hoàn hảo ta có p = MC(Q'). Ta có hình 2-26 để minh hoa. 
ˆ 


Ae 


Pc 


p=AR 
=———*g.—z 
Qy Qc Ọ 
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b. So sánh giữa cạnh tranh và độc quyền 

Ta có p = AR, từ điều kiện MR = MC doanh nghiệp độc quyền xác 
định mức cung Q,„ và giá bán pụ. Với giá trên thị trường là p„ thì nếu là 
doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo, từ điều kiện PxEeMC sẽ xác định mức 
cung là Qc. Do tại miền sản lượng chứa Q,„, Q„. hàm MC tăng (để đảm bảo 
điều kiện đủ của tối ưu), do (2.101) nên MC(Q,,) < MC(Q,). Suy ra Q„ < 
Q(. Nến là doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo thì để cung ứng Q.„ chỉ cần giá 
thị trường ở múc p¿ = MR(Q„,) (= MC(Q,)), do pạ = AR(Q,„) > MR(Q,,) 
nên pạ > pc. Như vậy doanh nghiệp độc quyền cung ứng cho thị trường khối 
lượng hàng hoá ít hơn và bán với giá cao hơn so với trường hợp doanh 
nghiệp cạnh tranh hoàn háo. Chính vì lý do này người tiêu dùng thường phê 
phán doanh nghiệp độc quyền. 

Thí dụ 2.17 
Doanh nghiệp độc quyền có hàm cầu ngược: p = 40 - 4Q và hàm chỉ phí 
TC=2Q”+4Q+10. Hãy xác định Q”,p, œ và so sánh với trường hợp cạnh 
tranh hoàn hảo. 


Ký hiệu x”, Q”, ph” xF, Q°, p°là lợi nhuận, sản lượng. giá trong trường hợp 


doanh nghiệp độc quyền; cạnh tranh. 


Ta có MC=4Q+4, AVC=2Q+4 
+ Trường hợp độc quyền, điều kiện cần của tối ưu: MR = MC 
Tức là [40 -§Q= 4Q+4] suy ra Q ”= 3. Thay vào điều kiện đủ: 
MR' (3)=-8 < MC'(3)=4 thoả mãn. 
Thay vào AR ta được pÏ= 40 - 4*3 = 28 
+ Trường hợp cạnh tranh, điều kiện cần của tối ưu: p=MC 
Tức là p = 40 - 4Q = 4Q+4], suy ra Q°= 4, 5 do đó pˆ= 40 - 4#*4,5 = 22 
Như vậy kết quả tính toán phù hợp với phân tích ¡ý thuyết. 

c. Đo mức độ độc quyền - Chỉ số Lerner 

Để đo mức độ độc quyền của doanh nghiệp trên thị trường sản phẩm 
người ta dùng chỉ số Lerner: (p -MC(Q))/ p trong đó p là giá bán sản phẩm, 
Q khối lượng hàng doanh nghiệp cung ứng cho thị trường. Do (2.101) nên 
nếu mức cung của doanh nghiệp làm tối đa hoá lợi nhuận - mức Q thì chỉ 
số sẽ là: 

Ip (Q))- MC(Q)]/ p(Q') =1/ ÌeP, (QĐ] (2.102) 

Đối với doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo thì [p (Q}) - MC (Q)]/ p(Q =0, 
còn với doanh nghiệp độc quyền thì 0 < [p (Q) - MC (Q]/ p(Q< 1. Doanh 
nghiệp có chỉ số Lemer càng gần I thì mức độ độc quyền càng cao, sức mạnh 
trên thị trường càng lớn. 

5, Chiến lược định giá và quảng cáo của doanh nghiệp độc 
quyền 

Từ (2.101) ta thấy việc định giá của doanh nghiệp độc quyền phụ thuộc 
vào độ co giãn của mức cầu theo giá do đó doanh nghiệp sẽ tìm cách tác 
động tới độ co giãn của cầu để từ đó ấn định giá nhằm tối đa hoá lợi nhuận. 
Độ có giãn của cầu theo giá phụ thuộc vào sở thích, thu nhập của người 
tiếu dừng. Như vậy nếu như doanh nghiệp độc quyền nhận thấy có sự khác 
nhau trong độ co giãn giữa các người tiêu dùng thì sẽ có thể thực hiện một 
chiến lược định giá gọi là chiến lược phán biệt giá. 

a. Phân biệt giá 


{. Phân hoạch thị trường 


Để có thể thực hiện phương pháp định giá theo cách phân biệt giá, 


doanh nghiệp phải có khả năng phán hoạch thị trường (phân định thị trường). 
Đó là: 


- Doanh nghiệp phân chia cá nhân hoặc nhóm người tiêu dùng sao cho 
trong các nhóm độ co giãn của cầu theo giá là đồng nhất. 


- Doanh nghiệp phải có khả năng ngăn chặn tình trạng đầu cơ giữa các 
nhóm. 


2. Căn cứ phân biệt giá 
Giả sử doanh nghiệp phân hoạch thị trường thành N phần và ở thị 


trường ¡ sẽ cung ứng Q,.. Ta có Q=Q,+Q.+... + Q; và TC (Q) là chỉ phí 
của doanh nghiệp để sản xuất Q. 

Lợi nhuận sẽ là x(Q) = TR (Q,) +TR (Q;)+... +TR (Q„) - TC (Q) trong 
đó TR, là hàm doanh thu trên thị trường ¡. 

Doanh nghiệp sẽ giải bài toán: 

Max z = x(Q,+ Q.+... + Q„) = TR,(Q,)+TR,(Q.)}+.. +TR,„(Q„) - TC 
(Q,+Q.+...+ Q.) 

Từ điều kiện cần của cực trị: ês/ôQ, = 0; i=I+N ta có: 

R TC ð đ , 

địR,(©) đ1C ôQ #ê:Ìxl2R¿ ly [R,(Q,) dĩC 
dỌQ, dQ ô@, dỌ, dQ 


tức là: 


=9 i=l+N, 


MR.((Q) = MC(Q) với i=l+N (2.103) 


Theo (2.92) ta có MR/(Q,) = ¡ 'z| i=1+N với p, là giá, eP, là 
Ï 
đọ co giãn của cầu theo giá trên thị trường ¡. Kết hợp với (2.103) ta có: 


] l 1 
"| = ng] =..= me] (2.104) 
ÊỊ t2 °N 


Từ kết quả này ta có kết luận: „ếu thị trường ¡ cẩu càng ít có giãn (|e°] 
càng nhỏ) thì đoanh nghiệp độc quyền định giá p, càng cao. 


3. Các hình thức thực hiện phân biệt giá: 


- Phản biệt giá cấp mội: doanh nghiệp tách riêng từng người tiêu dùng 


và ấn định giá bán riêng cần cứ vào độ co giãn của họ. Điều này không thể 
thực hiện trong thực tế, 


- Phản biệt giá cáp hai (phân biệt theo thời gian, theo khối lượng): 
doanh nghiệp nhận thấy rằng lúc ban đầu khi sản phẩm mới tung ra thị 
trường, người tiêu dùng có độ co giãn thấp nên khối lượng ban đầu doanh 
nghiệp bán giá cao. Sau đó theo thời gian, sở thích của người tiêu dùng thay 
đối, cầu co giãn hơn nên sẽ hạ giá. 

- Phân biệt giá cấp ba (phân biệt theo thu nhập): ta biết rằng thu nhập 
của người tiêu dùng có ảnh hưởng tới độ co giãn nên doanh nghiệp định giá 
cao đối với nhóm người có thu nhập cao. 

Ngoài ra doanh nghiệp còn có thể thực hiện các phương thức bán hàng: 
bán trọn gói, bán kèm, bán có khuyến mại... để thực hiện phân biệt giá vì 
những hình thức bán hàng kiểu này giúp doanh nghiệp phân loại người tiêu 
dùng theo độ co giãn cầu theo giá của họ. 

b. Chiến lược định giá hai phần 

Một chiến lược định giá khác gọi là định giá hai phần cũng được các 
doanh nghiệp độc quyền áp dụng. Theo cách định giá này, doanh nghiệp quy 
định: người tiêu đùng muốn muốn mua hàng hoá - dịch vụ của doanh nghiệp 
trước tiên phải nộp một khoản cố định sau đó sẽ chí trả theo khối lượng mua. 
Ta sẽ đưa ra mô hình phân tích kiểu định giá này. 

1. Mô hùnh 


Giả sử người tiêu dùng có hàm lợi ích là U@%). Gọi y là chỉ phí cố định 
ban đầu người tiêu dùng trả cho doanh nghiệp, pạ là giá hàng hoá, dịch vụ 
của doanh nghiệp, p là vectơ giá các hàng hoá khác trong gói hàng của 
người tiêu dùng, hàm cầu về hàng hoá của doanh nghiệp là Q-=Q(p,), M là 
thu nhập của người tiêu dùng. 

Ký hiệu uạ là mức lợi ích tối đa mà người tiêu dùng có thể thu được 
trong trường hợp không mua hàng của doanh nghiệp độc quyền, ta có 
tụ = v(pe.p, M). 


Người tiêu dùng sẽ sẵn sàng chỉ khoản y nếu vípạ, p.M - 7) 3 uạ (*) 


Do v tăng theo M, hàm chỉ tiêu E tăng theo mức lợi ích u và do 
v(p,E(„p.u¿) = uạ: E(p,p.v(p,p.M)) = M, nên từ (*) suy ra E(pạ, p. uạ) Š 
(My) (**) 


Như vậy để thực hiện chiến lược định giá hai phần doanh nghiệp sẽ giát bài 


toán: 


Xác định y, pụ sao cho: 
Max [LI(Q)= pạQ(p,) + y - TC (Q(p,)| với điều kiện M -y - E(p, p. uạ) > uụ. 
Po. 7> 0. 

2. Giải mô hình 

- Lập hàm Lagrange: L (pụ, p, uụ, X) = II+2 [M-y-E (Pạ, p,uạ)| 

Tương tự như trong các mô hình tối ưu khác, ta có thể thay rằng buộc 
dạng bất phương trình bằng phương trình. 

- Điều kiện cần của tối ưu: 

@) @L/8y = (1-À) = 0 

(i¡) ôL/ôp; = Q+ (pạ- ốTC/ôQ) (ôQ/ôp,) - 1êE/ôp,= 0 

(H)M-y-E (pạ, p.ua) = Ö 

Từ () suy ra 2X =l, từ (ii) ta được y=M- E (pạ, p.uy) (#2) 

Thay y vào hàm lợi ích gián tiếp v: v(p„ p,E(,p,u,)) = uụ 

Theo bổ để Shephard ta có ôE/Øp; = Q, thay vào (¡) ta được Pu = 
ØTC/2Q(= MC) 

Kết luận: Với chiến lược định giá hai phần, doanh nghiệp độc quyền 
định giá bảng chỉ phí biên như doanh nghiệp cạnh tranh nhưng do có chỉ phí 
ban đầu y (xác định như trên) nên người tiêu dùng dù mua hay không mua 
hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp thì lợi ích tối đa của họ vẫn chỉ là uạ. 
Toàn bộ thặng dư tiêu dùng do người tiêu đùng mua và tiêu thụ hàng hoá của 
doanh nghiệp đã thuộc về doanh nghiệp. 

c. Chiến lược quảng cáo 

Các doanh nghiệp độc quyền còn tiến hành chỉ tiêu cho quảng cáo sản 
phẩm của mình nhằm tác động đến sở thích của người tiêu dùng và do đó tác 
động đến độ co giãn của cầu. Từ đó có thể làm tăng lợi nhuận của doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp cần tính mức chỉ cho quảng cáo là bao nhiêu để đạt 
lợi nhuận lớn nhất. Ta có mô hình sau phân tích sự kiện này. 


Ì. Mô hình xác dịnh chỉ phí quảng cáo của doanh nghiệp độc quyền 


Ký hiệu Ad là chỉ phí cho quảng cáo, như vậy chỉ phí chung sẽ là 
TC(Q)+Ad. 


Lợi nhuận của doanh nghiệp: [I(Ad) = [ p Q(p.Àd) - TC (Q, Ad) - Ad] 


Doanh nghiệp phải chọn chỉ phí Ad để tối đa hoá lợi nhuận, tức là giải 
bài toán: 


Max z = LI(O) = [ p(Q)Q - TC (Q, Ad) - Adj 


Điều kiện cần của tối ưu: đI1/đAd = (p ôQ/2ôAd)- (đTC/2Q) (2Q/2Ad) -I=0 


Chuyển vế và nhóm lại ta có (p - MC) (2Q/ôAd) =1. Nhân cả hai vế 
với Ad/p Q ta có: 


[p - MC©)/p] ((2Q/2A3) (Ad/Q)] = Ad/pQ Œ) 


Theo (2.112) và định nghĩa của độ co giãn của cầu theo quảng cáo, (š) 
sẽ trở thành: 

{L/|eP;Ì Je°a„= Ad/p Q (2.105) 
2. Phân tích kết qua 

Ta có thể sử dụng (2.105) để tính chỉ phí quảng cáo. Thông qua số liệu 
thực tế của doanh nghiệp, tiến hành phân tích để ước lượng e”,„, £”,, p Q 
(doanh thu). Trên cơ sở (2.105) sẽ xác định mức chi phí quảng cáo tối ưu. 

Ta đã đề cập tới các mô hình phân tích hành vi của doanh nghiệp cạnh 
tranh và độc quyền. Qua phân tích các mô hình này ta they rõ cách thức 
đoanh nghiệp giải quyết vấn để sản xuất cái gì? nhưthế nao? cho ai. Đồng 
thời ta cũng thấy mức cung hàng hoá trên thị trường được hình thành như thế 
nào. Tổng cộng mức cung của các doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường ta 
được mức cung của thị trường; mức cung của doanh nghiệp độc quyền chính 
là mức cung của thị trường. Ta cũng thấy mức cung phụ thuộc vào giá hàng 
hoá và giá yếu tố sản xuất. 


Mức cầu của thị trường, như đã biết trong phân phân tích hành vi của 
hộ gia đình, phụ thuộc vào giá và thu nhập. Sự liên hệ này giữa cung và cầu 
cho phép ta có thể để cập tới mô hình cân bằng ở chương tiếp theo. 


BÀI TẬP CHƯƠNG II 


I. Cho X=(x¡,x;) € R}, ta định nghĩa các thứ tự và hàm U(X) như sau: 
a. X'>X”G Maxx; > Maxx; ¡=l,2; U(X) = Min x, 


b. X' >X)© Max xị >Max x ¡=1,2;: U(X) = Max *, 


¬ TS 2 
c.X >zX©ÔẰ ZŸX;>}X¡;U(X)= Ÿx; 
I=Ï i=f i=l 
- Chứng tỏ rằng các thứ tự trên là hợp lý. Trong trường hợp nào thứ tự có tính 
chất đơn điệu tăng? tính chất lồi? 
- Vẽ mỉnh hoa các tập mức và đường mức tương ứng với X?. Chứng tỏ các 
thứ tự trên là liên tục. 
- Chứng tỏ các hàm U(X) tương thích với thứ tự. 
- Với X” cho trước, giải các bài toán: MaxU(X) và MinU(X)với S(X? và 
XeS(I,) Xel(X”) 
I(X`) là tập mức trên và tập mức dưới của thứ tự ứng với X°. 
2. Cho hàm U(x,, xạ) = (x, - b,) (x; - bạ)P 
a. Nếu U(x,, x;) là hàm lợi ích của hộ gia đình cảm sinh từ thứ tự ưa thích có 
tính hợp lý, liên tục, đơn điệu tăng trên tập tiêu dùng x,, X: > Ô thì vì sao ta 
cần và có thể giả thiết ơ, B > Ö và œ +  = 1? 
b. Với giả thiết trên, cho p¡, p;, M là giá hàng hoá 1,2 và thu nhập đem chỉ 
tiêu của hộ gia đình, hãy xác định các hàm cầu Marshall và hàm lợi ích gián 
tiếp. 
3. Cho hàm Ú = (x, + 2) (x; + l) 
a. Từ các đặc điểm của hàm lợi ích, hãy chứng tỏ rằng ta có thể coi U như 
một hàm lợi ích của hộ gia đình khi tiêu thụ hàng hóa ¡ với khối lượng x, 
(I=1,2). 
b. Với p,(i=1,2) là giá hàng ¡, M là thu nhập đem chỉ tiêu của hộ gia đình, 
hãy xác định các hàm cầu Marshall về hàng hóa ¡ (i=1,2). Nếu mức lợi ích 
định trước là u, hãy xác định các hàm cầu Hicks và hàm chi tiêu. 
c. Phân tích tác động của thu nhập tới hàm lợi ích gián tiếp. 


4. Cho hàm In Ú (x,,x;) = #ln x;,+0,3ln x; với 0< đ <1 với X¡, X; là 
khối lượng các hàng hoá 1, 2 hộ gia đình tiêu thụ, ln... là logarit tự nhiên của 
các biến. Cho p¡. p; là giá của các hàng hoá tương ứng và M là thu nhập đem 
chi cho tiêu dùng của hộ gia đình. 


a. Tìm điều kiện đối với œ để khi hộ gia đình tăng tiêu dùng hàng hoá 1 là 
1% và giảm tiêu đùng hàng hoá 2 là 3% thì lợi ích tiêu dùng không đổi. 


b. Với ơ tìm được ở câu a, hãy xác định các hàm cầu Marshall về hai loại 

hàng hoá trên. 

5. Cho hàm v (p,p„,M) =M'/4pip; 

a. Từ các tính chất của hàm lợi ích gián tiếp, hãy chứng tỏ rằng ta có thể coi 

v như hàm lợi ích gián tiếp của hộ gia đình khi tiêu thụ hàng hóa 1 với mức 

giá p, (=1,2) và thu nhập M. 

b. Hãy xác định hàm cầu Marshall về 2 loại hàng trên. 

c. Hãy xác định hiệu ứng thay thế đối với mức cầu hàng hóa I khi giá hàng 

hóa này thay đổi. 

6. Hãy xác định mức cầu hàng hóa A,B của hộ gia đình trong các trường hợp 

Sau: 

a. Hầm lợi ích U = 4 A®Š B°Ẻ, giá hàng hóa là P, = 10, P¿= 15 và mức thu nhập 

đem chỉ tiêu là 120. 

b. Hàm lợi ích U = 40 A°° B°Š, giá hàng hóa là P, = 20, P„ = 5 và mức thu nhập 

đem chỉ tiêu là 600. 

c. Trong cả hai trường hợp, hãy phân tích tác động của thu nhập tới lợi ích. 

d. Hàm lợi ích U = LnA + LnB, thu nhập: M, giá P„, P„; hãy xác định các 

hàm cầu Marshall và hầm lợi ích gián tiếp. Nếu mức lợi ích cho trước là u, 

hãy xác định các hàm cầu Hicks và hàm chỉ tiêu. 

e. U = Min (A,B), U = A+B (Sử dụng hình vẽ mỉnh hoa). 

f.U = Min (2x,+ x¿, x¡+ 2X:), p = (pi.p:). Vẽ đường thờ ơ và tập mức trên 

của Ú. 

7. Chứng minh rằng hàng hoá ¡ là hàng hoà thông thường khi và chỉ khi 

6 EŒ.U) so 
ôp,ôu 


8. Cho U(x,, x;) = xịÌ++x; là hàm lợi ích của hộ gia đình, M: thu nhập, 
p =(P, p›) vectơ giá hàng hóa. Hãy xác định hàm lợi ích gián tiếp, hàm chi 
tiêu, các hàm cầu Marshall và Hicks của hộ gia đình. 

9, Cho các hàm: 


() v(p.M) =f(M)pi"p;'pị` 


(Đ E(p,u) =f(p..Pp;)pru.œ.u>0 


Với p¡ giá hàng hóa ¡, M: thu nhập của hộ gia đình, u: mức lợi ích. Tìm điều 
Kiện đối với f, œ, ( =1,2,3) để v là hàm lợi ích gián tiếp, E là hàm chỉ tiêu 
của hộ gia đình. 


10. Chứng minh rằng: 
l} 4< 6Lnl:(p, v(p,M)) 
Ộ ốLnp, 
trong thu nhập M của hộ gia đình. 


với ¡ =izn, s¡¿ phần chi tiêu cho hàng hóa ¡ 


cÐ,(p.M) _ £D,(p,M) 
Œp, ớp, 


Œi) Nếu ep (p.M) = c?*(p,M) với ¡ z k thì 


11. Cho tập nhu cầu nguồn V(Q) = {X= (x,x;) > Ö: ax, + bx¿ > Q° với 
a,b>0| 


a. Xác định hàm sản xuất tương ứng và đặc điểm 

b. Xác định hàm chỉ phí dài hạn và các hàm cầu nhân tố. 

12. Cho hàm sản xuất Y() =0.2.K”*/2° trong đó K: vốn, L: lao động và 
K=120+0,1; L=200+0,3t, t là biến thời gian. 

a. Tính hệ số co giãn của Y theo K và theo L. Tính hệ số tăng trưởng của 
K,L và Y. 

b. Hãy cho biết hiệu quả của việc tăng qui mô sản xuất trong trường hợp 
này. Phân tích tác động của yếu tố thời gian tới năng suất biên của các yếu 
tố. 

13. Cho hàm sản xuất: Q= 20L! K9* 

a. Vẽ minh họa đường đồng lượng. Tìm độ co giãn toàn phần của Q theo các 
yếu tố. Giải thích ý nghĩa kinh tế. 

b.Tính năng suất biên theo L, cho biết ý nghĩa của đạo hàm riêng bậc hai 
của Q theo L. 

c. làm sản xuất trên có phải là thuần nhất? bậc mấy? phân tích tác động của 
việc tăng quy mô tới năng suất biên của các yếu tố. 

d. Xác định tỉ lệ đóng góp của K,L trong sản phẩm. 


l4. Một hãng có hàm sản xuất Q = K*! L” trong đó K: vốn, L; lao động, Q: sản 
lượng. 


a. Xác định tì lệ thay thế vốn cho lao động. 


b. Phân tích tác động của mức sử dụng vốn K tới tỉ lệ xác định ở a. 
l5. Cho hàm C = Q (aw + br) với a,b >0 


a. Từ các tính chất của hàm tổng chi phí (dài hạn), hãy chứng tỏ rằng ta có 
thể coi C là hàm chỉ phí dài hạn ứng với hai yếu tố sản xuất trong đó Q là 
mức sản lượng, w là giá của lao động, r là giá của vốn. Hãy giải thích ý 
nghĩa của a,b. 


b. Hãy xác định các hàm cầu (có điều kiện) về vốn và lao động. 

c. Hãy xác định biểu thức tính độ co giãn của chỉ phí theo giá lao động, giá 
vốn. 

16. Cho hàm Ln LTC(Q, wị, w¿) = ¿En Q +, Lnw, + 8B; Lnw› 

a. Với điểu kiện nào của B, (¡ = 0,1,2) ta có thể coi LTC là hàm chi phí dài 
hạn của doanh nghiệp với mức sản lượng Q và giá yếu tố W,, w;? 

b. Nếu doanh nghiệp là cạnh tranh hoàn hảo, giá thị trường về sản phẩm của 
doanh nghiệp là p, hãy xác định hàm cung, hàm lợi nhuận của doanh nghiệp 
và độ co giãn của lợi nhuận theo p. 

17. Cho hàm LTC(Q, w,, w;) = Q” f(w,, w;) 

äa. Với điều kiện nào của œ, f ta có thể coi LTC là hàm chỉ phí dài hạn của 
doanh nghiệp với mức sản lượng Q và giá yếu tố wy, w;? 

b. Nếu doanh nghiệp là cạnh tranh hoàn hảo, giá thị trường về sản phẩm của 
doanh nghiệp là p thì với điều kiện nào của œ sẽ tổn tại hàm lợi nhuận của 
doanh nghiệp? Khi này hãy xác định hàm cung, hàm lợi nhuận của doanh 
nghiệp và độ co giãn của lợi nhuận theo p. 

18. Cho hàm kính tế LTC = 100 Q ?P ? trong đó Q: mức sản lượng, P: mức 
giá tổng hợp của các yếu tố. 

a. Ta có thể coi hàm trên là hàm chỉ phí? Vì sao? 

b. Xác định các hàm chi phí trung bình, chi phí biên. 

c. Phân tích tính kinh tế và quy mô. 

19, Cho hàm sản xuất Q = A()KTL” với K: vốn,L: lao động, a,b>0, t: biến 
thời gian 

a. Tìm điều kiện đối với a,b,A để hàm thể hiện quá trình tăng qui mô hiệu 
quả không đổi. 

b. Nếu giá các yếu tố là P„ và P,, hãy xác định hàm chi phí dài hạn đối với 
mức sản lượng Q. 

c. Xác định biểu thức để có thể sử dụng khi phân tích tính kinh tế và quy 
mô. 


20. Cho hàm sản xuất của hãng Q=x”” với x> 0, trong đó x là số đơn vị đầu 
vào, Q là số sản phẩm được sản xuất theo x. Giá một đơn vị đầu vào là 


w =10 và giá sản phẩm là p = 24. 
a. Lập hàm chi phí theo Q. 


b. Lập hàm lợi nhuận theo Q và vẽ đồ thị các hàm: chí phí, doanh thu và lợi 
nhuận trên cùng một hệ trục tọa độ. 
c. Tìm mức sản lượng để hãng tối đa hóa lợi nhuận. Phân tích tác động của 
giá đầu vào, giá sản phẩm đối với mức sản lượng trên và mức lợi nhuận tối 
đa. 
21. Xét một công ty sản xuất ra hai loại sản phẩm hoạt động trong một thị 
trường cạnh tranh hoàn hảo. Cho giá của các sản phẩm là Pị và P; và hàm 
tổng chỉ phí có dạng: 

(¡) TC = 2Q/+Q,Q;+2Q; 

(i) TC =2Q7+2Q? 


a. Tìm mức sản lượng cho mỗi loại sản phẩm để lợi nhuận m cực đại. 


^2 
7 


b. Tính giá trị 


tại mức sản lượng tối ưu, đại lượng này có ý nghĩa 
S050, 


kinh tế gì? 

c. Khi giá P;, P; biến động sẽ tác động như thế nào đến các mức sản lượng, 
mức lợi nhuận tối ưu? 

22. Một doanh nghiệp độc quyền có hàm chỉ phí TC(Q) = cQ (c>0) và hàm 
cầu D(p)=ap”° 

(a,b>0) với Q, p là sản lượng và giá. 

a. Với giả thiết nào đối với b thì doanh nghiệp có thể tối đa hoá lợi nhuận? 

b. Khi đó hãy xác định mức cung, giá bán, chỉ số Lermer và “khoản mất 
trắng” do độc quyền. 

23. Doanh nghiệp độc quyền có hàm tổng chỉ phí TC = 20 + 0,5Q” và hàm 
cầu ngược p=460-2Q trong đó Q là mức sản lượng cung ứng của doanh 
nghiệp và p là giá bán. 

a. Hãy tính khoản mất trắng do độc quyền. 

b. Hãy xác định khoản thuế nhà nước đánh vào mỗi đơn vị hàng hoá của 
doanh nghiệp để cực đại hoá số thuế thu. 

24. Cho hàm doanh thu trung bình AR =15-Q. 

a. Xác định mức doanh thu cận biên MR tại Q,=5; Q.,=8 và cho biết ý nghĩa. 


b. Xác định mức chênh lệch của doanh thu cận biên và doanh thu trung bình 
như một hàm của Q. 


c. Nêu biểu thức tổng quát xác định mức chênh lệch của doanh thu cận biên 
và doanh thu trung bình. 


25. Cho hàm tổng chi phí TC=@' - 5Q” +14Q+144. (Q>0). 

a. Khảo sát sự thay đổi tuyệt đối của TC theo Q từ đó cho nhận xét về mở 
rộng sản xuất. 

b. Tính hệ số co giãn của TC theo Q tại Q=2. 

c. Cho giá sản phẩm là P=70, với mức thuế doanh thu 20%, tính lợi nhuận 
khi Q=3; tìm các điểm hoà vốn và phân tích sự thay đối của hàm tổng lợi 
nhuận. 


SƠ” 
26. Cho hàm tông chỉ phí TC = 5000 + nã : (Q là sản lượng). 
+Ả 


a. Tìm hàm chi phí cận biên MC. 
b. Tính chỉ phí trung bình AC tại Q= 100. 
c. Vẽ đồ thị hàm chỉ phí biến đổi trung bình (VŒ/Q). 
đ. Tính hệ số co giãn của TC theo Q tại Q=17. 
27. Cho hàm tổng chỉ phí TC =4000 + 10Q +0,1Q” (Q là sản lượng), giá cả 
P được xác định bởi phương trình: Q =800 -2,5P 
a. Tìm hàm chị phí cận biên MC. 
b. Tìm hàm chỉ phí trung bình AC, khảo sát sự thay đổi của nó. 
c. Tính hệ số co giãn của TC tại P =80. 
đ. Tìm hàm lợi nhuận, mức sản lượng tố: đa hóa lợi nhuận. 
28. Chi phí trung bình khai thác một loại khoáng sản: 
01 
02+Q 
a, Tìm hàm chỉ phí cận biên MC tại Q=10. 
b. Tìm biểu thức tính chênh lệch của ch¡ phí trung bình A€ và chi phí cận 
biên MC, nhận xét sự thay đối của nó. 


AC=l2+ 


Q là sản lượng. 


c. Tính hệ số co giãn của tổng chỉ phí TC. 


20, Cho hàm chỉ phí trung bình để sản xuất một loại sản phẩm: 
AC =@-120+60 Q là sản lượng. 


a. Xác định hàm tổng chỉ phí TC, phần chi phí biến đổi VC và chỉ phí cố 
định FC. 


b. Xác định các biểu thức tính sự thay đổi tuyệt đối và tương đối của AC 
theo Q và cho các nhận xét. 


c. Xác định hàm chỉ phí cận biên MC và mô tả trên cùng một mặt phẳng toa 

độ đồ thị hai hàm MC, AC. Từ đồ thị hãy nêu các nhận xét về quan hệ giữa 

MC và AC. 

30. Một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm chỉ phí trung bình AC như sau 
AC= Qˆ-12Q+60 trong đó Q là sản lượng. 

a. Hãy xác định hàm tổng chỉ phí (TC), chi phí biên (MC). 

b. Hãy xác định mức giá bán tối thiểu (giá sàn) và qui mô sản lượng của 

công Ly để đảm bảo có lãi. 

31. Một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm sản xuất: Q = 1,2 K*” L*” trong 

đó Q là sản lượng, K là vốn và L là lao động. 

a. Nếu công ty tăng qui mô sử dụng vốn và lao động thì có hiệu quả hay 

không? Vì sao? 

b. Nếu giá vốn là p„, tiền lương là p,, hãy phân tích tác động của p„.p, tới 

mức sử dụng K,L làm tối đa hóa lợi nhuận công ty. 

32. Một công ty độc quyền có hầm cầu (ngược) là: p = 300 - 0,3Q trong đó p 

là giá, Q là sản lượng cung ứng của công ty và hàm chỉ phí biên MC = 0,4Q. 

a. Hãy xác dịnh hàm doanh thu biên (MR), hàm chỉ phí biến đổi (TVC) của 

Công ty. 

b. Xác định miền sản lượng để đảm bảo khi công ty tăng sản lượng thì doanh thu sẽ 

tăng. 

33. Một công ty độc quyền có hàm cầu (ngược) là: p = 40 - 4Q trong đó p là 

giá, Q là sản lượng cung ứng của công ty và hàm chỉ phí TC = 2Q” + 4Q + 10. 

a. Hãy xác định hàm doanh thu biên (MR), hàm chỉ phí biến đổi (TVC) của 

công ty, 

b. Hãy xác định mức thuế tính trên 1 đơn vị sản phẩm của công ty để nhà 

nước có thể thu thuế ở mức cao nhất. 

c. Hãy phân tích tác động của việc đánh thuế tới sản lượng và lợi nhuận của 

công ty. 

34. Hãy xác định chiến lược phân biệt giá của một công ty độc quyền có các 

hàm cầu (ngược) sau:p, = 63 - 4Q,; p;=105 - 4Q.; p„ = 75 - 6Q;; và hàm tổng 

chi phí: 

a. TC = 20 +I5Q. 

_b.TC=20 +I5Q +Q” 


35. Một hãng có hàm sản xuất Q = K”? L?” trong đó K: vốn, L: lao động, Q: sản 
lượng. Cho giá vốn là p, tiền lương là p, 


a. Xác định tỉ lệ vốn / lao động đảm bảo cho hãng tối đa hóa lợi nhuận. 

b. Phân tích tác động của giá vốn và tiền lương tới tỉ lệ trên. 

36. Cho hàm sản xuất: Q = L** K” trong đó K: vốn, L: lao động, Q: sản 
lượng 

a. Có ý kiến cho rằng để giữ nguyên mức sản lượng, có thể giảm mức vốn 
5% bằng cách tăng mức lao động 10%. Hãy nhận xét ý kiến này. 


b.Tính năng suất biên theo L, cho biết ý nghĩa của đạo hàm riêng bậc hai 
của Q thco L. 


37. Hãy phân tích tình huống tốt ưu kinh tế trong các trường hợp sau: 


a. Hàm sản xuất Q = 20 K°? L?*, giá vốn là p, = 400, tiền lương là p. = 200 và 
mức vốn dự kiến đầu tư là 6000. 

b. Hàm sản xuất Q = 30 K?? LẺ, giá vốn là p, = 75, tiền lương là p,= 40 và mức 
sản lượng dự kiến sản xuất là 850. 


38. Một doanh nghiệp độc quyền có đường cầu (ngược) (P), chi phí biên 
(MC). doanh thu biên (MR) như sau: 


P=400 -025Q 
MC =0,3Q 
MR =400 -0,5Q_ trong đó Q là sản lượng. 


a. Hãy xác định tổng chi phí (TC) biết rằng chi phí cố định của doanh 
nghiệp là 20, chỉ phí bình quân (AC) và tổng doanh thu (TR). 
b. Hãy xác định mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận và giá bán tương ứng. 
39. Một hãng có hàm chi phí biên (MC) và doanh thu biên (MR) như sau: 
MC =Q-9Q +25 
MR = !5 - 2Q trong đó Q là sản lượng 
a. Hãy xác định tổng chi phí (TC) và tổng doanh thu (TR) biết chỉ phí cố 
định của hãng là 65. 
b. Hãy xác định mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận và mức lợi nhuận đó. 
40. Một hãng độc quyền có hàm chỉ phí biên MC= 3Q- 2Q-700, hàm doanh 
thu trung bình AR=2000- Q, trong đó Q là mức sản lượng của hãng. 


a. Hãy xác định hàm tổng chỉ phí TC, chỉ phí trung bình AC nếu chỉ phí cố 
định FC = 30. 


b. Hãy xác định mức cung và giá bán của hãng. Nếu chi phí cố định giảm 


2% thì mức lợi nhuận tối đa của hãng sẽ biến động như thế nào? 


c. Hãy tính khoản mất trắng do độc quyền. Nếu nhà nước quy định giá bán 
là 1500 hãy tính mức tăng trong phúc lợi. 
d. Nếu nhà nước đánh thuế t trên một đơn vị sản phẩm thì với t bằng bao 
nhiêu số thuế thu là lớn nhất 
41. Một công ty độc quyền có hàm cầu (ngược) là: p = ơ - 0,3Q trong đó p 
là giá, Q là sản lượng cung ứng của công ty, œ > Ö là tham số. 
a. Hãy xác định hàm doanh thu biên, hàm chi phí của công ty nếu chị phí 
biên có dạng: MC=0,4Q và chỉ phí cố định FC = 30. 
b. Với điều kiện như ở câu a, xác định mức sản lượng để công ty tối đa hoá lợi 
nhuận. 
c. Hãy phân tích tác động của tham số œ tới mức lợi nhuận tối đa của công ty. 
42. Một hãng độc quyền có: hàm cầu: Q = 100 - p/5; hầm chi phí biên: 
MCG=2Q 
a. Với mức sản lượng Q = 50 cầu có co giãn? Xác định khoản mất trắng do 
độc quyền. 
b. Nếu nhà nước quy định giá bán là 1000, hãy tính khoản mất trong phúc 
lợi xã hội. 
43. Một hãng có hàm sản xuất Q = K”*+ LẺ trong đó K: vốn, L: lao động, Q: sản 
lượng. Cho giá vốn là 5, tiền công là 2, giá bán sản phẩm của hãng là p = 20. 
a. Xác định tỉ lệ thay thế vốn cho lao động. 
b. Hãy xác định mức sử dụng các yếu tố đầu vào, mức sản lượng tối đa hóa 
lợi nhuận và mức lợi nhuận đó. 
44. Xét mô hình hầm lợi nhuận: 
II(Q) =TR(Q)- TC(Q)- aTR(Q) trong đó: TR là tổng doanh thu, TC 
là tổng chi phí, a là thuế suất theo doanh thu. 
a. Xác định biểu thức điều kiện của Q để lợi nhuận cực đại. 
b. Khi thuế suất tăng, mức Q tối ưu biến động như thế nào? 
c. Hãy làm một phân tích tương tự nếu thuế đánh vào vốn sản xuất thực hiện 
(Tổng chí phí). 
45. Một công ty có thể sản xuất và cung ứng cho thị trường hai mặt hàng với 
hàm tổng doanh thu và tổng chỉ phí cho 2 mặt hàng: 
TR=P,Q.+P.Q- 
TC=2Ó? + Ở,Ớ, +3Ø7 trong đó P„ Q, là giá cả và sản lượng hàng hoá ¡. 


a. Xác định công thức tính tổng lợi nhuận cực đại. 


b. Áp dụng công thức tìm được ở câu a) tìm các mức sản lượng cực đại lợi 
nhuận với P,= 10 và P;= 12. 


c. Tính độ cơ dân của TC theo khối lượng của từng mặt hàng (riêng và toàn 
phần) tại mức sản lượng tối ưu. 


46. Nhu cầu hai mặt hàng phụ thuộc giá như sau: 
Q, =40 - 2P,- P;; Q;=35- P,- P; trong đó P, Q, là giá cả và sản lượng 
hàng hoá ï. 
Tổng chỉ phí là hàm của các sản lượng: TC=@ +2Œ? + l2. 
a. Xác định mức Q¿, Q, sao cho tổng lợi nhuận lớn nhất. 
b.Tính chỉ phí cận biên cho từng mặt hàng tại mức sản lượng tối ưu ở câu a). 
47. Một hãng độc quyền có đường cầu như sau: 
Q=80-p/4+ A/2 


trong đó Q là sản lượng cung ứng, p là giá, A là chỉ phí cho quảng cáo, tiếp 
thị của hãng. 


a. Với mức sản lượng Q = 50, chỉ phí cho quảng cáo A = 80 cầu có co giãn? 
b. Với các số liệu ở phần a, hãy xác định tỷ lệ: Chi phí quảng cáo/ Doanh 
thu. Tỷ lệ này có đảm bảo hãng đạt lợi nhuận tối đa? 


Chương III 
Mô HÌNH EÂN BẰNG KINH TẾ 


§1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂN BẰNG VÀ PHÂN TÍCH 
CÂN BẰNG 


I. KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG VÀ MÔ HÌNH CÂN BẰNG 

1. Cân bằng 

a. Khái niệm 

Nhiều học giả cho rằng cán bằng là một trong số những phát kiến khái 
niệm vĩ đại trong tư duy của nhân loại. Nhờ phát hiện này cùng tư duy biện 
chứng, ta có thể nhận thức thế giới khách quan xác thực hơn, khoa học hơn 
và do đó có thể hành động phù hợp với các quy luật. Cân bằng là khái niệm 
mà ta rất đễ cảm nhận về mặt cảm tính bởi sự hiện điện, những biểu hiện của 
nó xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực của tự nhiên và xã hội. Nội hàm của 
khái niệm rất phong phú, đa đạng vì vậy không thể có một định nghĩa duy 
nhất về “cân bằng” cho mọi hiện tượng, sự vật, ở mọi nơi, mọi lúc được. Cân 
bằng chỉ có thể được quan niệm và vận dụng trong khuôn khổ những khái 
niệm sẵn có nhất định. 

Trong quá trình mô hình hoá đối tượng liên quan đến vấn đẻ, hiện tượng 
cần phân tích bằng phương pháp hệ thống, chúng ta coi đối tượng như một hệ 
thống. Gắn liền với hệ thống có trạng thái của hệ thống. Trong số các trạng 
thái của hệ thống có trạng thái cán bằng với các đặc trưng nhất định. Việc 
phát hiện, phân tích trạng thái này của hệ thống sẽ giúp ta tìm ra phương thức 
tác động đến hệ để đáp ứng mục tiêu đã đề ra một cách có hiệu quả. 


b. Trạng thái cân bằng của hệ thống 
1. Khái niệm 


Trạng thái cân bằng của hệ thống là trạng thái mà trong đó mối quan 


hệ giữa các yếu tố được xác lập sao cho giá trị của các biến tương ứng hoàn 
toàn xác định và chúng chỉ thay đổi giá trị khi chịu tác động của các yếu tố 


bên ngoài hệ thống. Nói cách khác, trạng thái cân bằng của hệ thống là 


trạng thái mà với giá trị của các biến ngoại sinh, của tham số cho trước giá 
Irị của các biến nội sinh dược xác định và không đổi theo thời gian. 

Nếu đối tượng được mô tả là một hệ thống kinh tế thì trạng thái cân 
bằng được hiểu là cán bằng kinh tế. Khái niệm cân bằng kinh tế theo quan 
niệm trên mang tính khái quát do đó có thể vận dụng cho nhiều đối tượng, 
nhiều tình huống khác nhau như cân bằng của thị trường, cân đối ngân sách, 
cân đối cán cân thanh toán, cân đối trong tăng trưởng kinh tế. Thậm chí 
trạng thái tương ứng với các hành vi tối ưu của tác nhân kính tế được để cập 
trong chương IÍ cũng có thể xem như một dạng cân bằng kinh tế. Ví dụ như 
tối ưu Pareto là một dạng cân bằng giữa các mục tiêu của tác nhân. Tuy 
nhiên do đặc thù của trạng thái cân bằng cũng như công cụ toán được sử 
dụng để phân tích, chúng ta vẫn tách riêng trạng thái này. 

2. Phân loại trạng thái cân bằng 

Nếu lúc đầu hệ thống ở trạng thái cân bảng, do ngoại lực tác động 
(biến ngoại sinh, tham số thay đổi) làm các biến nội sinh thay đổi (các biến 
nội sinh điều chỉnh) và hệ chuyển sang trạng thái cân bằng mới (với giá trị 
khác của biến nội sinh). Tuỳ thuộc vào sự điều chỉnh của biến nội sinh ta có 
thể phân loại trạng thái cân bằng: 

- Trang thái cân bằng ổn định: đó là trạng thái cân bằng mà khi do 
ngoại lực tác động, hệ thống thay đổi trạng thái nhưng do nội lực (sự điều 
chỉnh của các biến nội sinh) hệ sẽ trở về trạng thái cân bằng cũ. 

- Trạng thái cân bằng không phân lập: là trạng thái cân bằng mà khi do 
ngoại lực tác động, hệ thống thay đổi trạng thái nhưng do thiếu nội lực 
(không có sự điều chỉnh của các biến nội sinh) hệ không trở về trạng thái 
cân bằng cũ. 

- trạng thái cân bằng không ổn định: là trạng thái cân bằng mà khi do 
ngoại lực tác động dù là rất nhỏ, hệ thống thay đổi trạng thái và sẽ ở trạng 
thái cân bằng mới khác nhiều so với trạng thái cũ. Ta có hình vẽ mình hoạ 
các trạng thái cân bằng 


Cân bằng ổn dịnh Cân bằng không phân lập - Cân bằng không ổn định 


HÌNH 3-1 


3. Mô hình cân bằng 

Trong thực tế, như một quy luật vận động, hệ thống nói chung và hệ 
thống kinh tế nói riêng, trong quá trình tồn tại và hoạt động hoặc là ở trạng 
thái cân bằng, hoặc hướng tới trạng thái cân bằng mới hay tái lập trạng thái 
cân bằng. Mô hình mô tả trạng thái cân bằng của hệ thống kinh tế còn được 
gọi là mô hình cân bằng kinh tế. 


Phần cơ bản của mó hình là một hệ thống các phương trình biểu diễn 
môi quan hệ giữa các biến số ở trạng thái cân bằng. Vì vậy mô hình cân 
bằng kinh tế, theo nghĩa rộng là mô hình toán kinh tế trong đó hệ phương 
trình tương ứng có nghiệm. Theo nghĩa hẹp, mô hình cân bằng kinh tế là mô 
hình mô tả trạng thái cân bằng của các hành vi của các tác nhân kinh tế 
trong quá trình sản xuất, trao đổi, tiêu thụ sản phẩm (nguồn). 

Tuỳ thuộc vào hình thức và mức độ tác động của ngoại lực (các biến 
ngoại sinh và tham số) đối với việc hình thành trạng thái cân bằng cũng như 
đặc tính của nó, các mô hình cân bằng kinh tế được phân làm hai loại: 

- Mô hình cân bằng kính tế: gồm các mô hình phân tích hành vi của 
các tác nhân kinh tế và mô hình cân bằng thị trường. 

- Mô hình cán đối kinh tế: các mô hình cân đối là các mô hình mô tả 
trạng thái cân bằng trong tư duy lý thuyết của người thiết lập. Như vậy trong 
các mô hình cân đối, ít nhiều có tính toán chủ quan của người thiết lập, trạng 
thái cân bằng ở đây là trạng thái mong muốn theo kế hoạch. 

II. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG 

Như trên đã nói, hệ kinh tế hoạt động trong trạng thái cân bằng vì vậy 
việc thiết lập và phân tích mô hình cân bằng sẽ rất có ích trong phân tích 
kinh tế. Phương pháp phán tích cân bằng bao gôm: 

1. Thiết lập mô hình cân bằng kinh tế 

Trong quá trình mô hình hoá đối tượng như một hệ thống, ngoài việc 
mô tả phần tử, môi trường và các mối quan hệ tương tác; điểm quan trọng là 
mục tiêu nghiên cứu cần xác định được khái niệm “cân bằng” một cách phù 
hợp. Trên cơ sở đã có khái niệm về cân bằng, cần mô tả trạng thái cân bằng 
bằng hệ thức toán thích hợp. Như vậy ta có được mô hình cân bằng. 

2. Phân tích mô hình cân bằng 

a. Giải mô hình 


Việc tìm nghiệm của mô hình cân bằng là tìm trạng thái cân bằng. Liên 


quan đến quá trình này sẽ nảy sinh các vấn đề: 


- sự tồn tại trạng thái cân bằng: có tồn tại hay không? Nếu tồn tại trạng 
thái cân bằng thì có duy nhất 

- xác định trạng thái cân bằng như thế nào? 

- các đặc trưng của trạng thái cân bằng là gì? 

b. Phân tích so sánh 

Phân tích so sánh tĩnh (hoặc phân tích động thái) là việc phân tích tác 
động của biến ngoại sinh tới các biến nội sinh ở trạng thái cân bằng cũng 
như tới những đặc trưng, đặc điểm của trạng thái cân bằng. Qua phân tích so 
sánh ta có thể nghiên cứu tính ổn định của trạng thái cân bằng và giải đấp 
các vấn đề: hệ thống có cơ chế tự điều chỉnh hay không? Nếu không, thì có 
thể điều chỉnh hệ tái lập cân băng? Bằng biện pháp nào? Hiệu quả ra sao? 

Với phân tích so sánh tĩnh (động) đối với mô hình cân bằng kinh tế, ta 
có thể ứng dụng để phân tích chính sách. Ở tâm vi mô, ta có thể phân tích 
chính sách thuế, trợ cấp, bảo hộ, hạn ngạch và các chế độ ưu đãi khác tác 
động ra sao tới hoạt động của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trên bình 
điện vĩ mô, ta có thể phân tích chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, chính 
sách tỷ giá... của nhà nước. Khi nghiên cứu phân tích chính sách bằng mó 
hình cân bằng ta sẽ hiểu rõ cơ chế tác động và hiệu quả tác dộng của chính 
sách. Điều này rất bổ ích đối với các tác nhân cũng như các nhà hoạch định 
chính sách. 

Trong khuôn khổ môn học ta sẽ đề cập tới mô hình cản bằng thị trường 
và ở dạng tĩnh. 

c. Công cụ toán học trong phán tích 

Như trên đã nói, phần cốt lõi của mô hình cân bằng là một hệ phương 
trình (đại số hoặc vi phân) nên việc khảo sát sự tồn tại nghiệm và đặc điểm 
của nghiệm ngoài các công cụ toán đã đề cập ở chương Ï (giải hệ phương 
trình, tính đạo hàm của hệ phương trình xác định hàm ẩn...) ta cần có thêm 
công cụ khác. Trong nhiều trường hợp, mối liên hệ giữa biến nội và ngoại 
sinh trong mô hình cân bằng dưới hình thức hệ phương trình được hình thức 
hoá dưới dạng một ánh xạ và việc xem xét sự tồn tại trạng thái cân bằng 
tương đương với việc xét “điểm bất động” của ánh xạ. Vì vậy ta sẽ nhấc lại 
định lý “điểm bất động”. 

Định lý Điểm bất động của Brouwer 


Cho S C R" là tập lồi. compact, F: ŠS —> S là ánh xạ đơn trị liên tục. Khi 


đó F sẽ tồn tại điểm bất động, tức là 3 x”£S sao cho F(x”) = x`. 


Chú ý rằng nếu F là ánh xa đa trị thì điểm bất động của F là x`eS sao 
cho x”eF(x`). 


§2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ HÌNH CÂN BẰNG THỊ 
TRƯỜNG 


I. SỰ HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG VÀ CẤU TRÚC CỦA THỊ 
TRƯỜNG 


1. Lợi ích của sự trao đổi sản phẩm và sự hình thành thị 
trường 


a. Mô hình trao đối sản phẩm - Học thuyết về lợi thế so sánh tương 
đốt của Ricardo 

Đã từ lâu người ta đã nhắc tới lợi ích của việc trao đổi sản phẩm giữa 
các cá nhân và quốc gia và kéo theo là sự hình thành các thị trường hàng hoá 
như một tất yếu khách quan. Người đầu tiên khái quát sự kiện này thành một 
học thuyết là D. Ricardo - nhà kinh tế người Anh (1772 - 1823). Với học 
thuyết về “chi phí so sánh” Ricardo đã chứng minh rằng "thương mại tự do” 
sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia. Ông cũng là một trong số 
những nhà kinh tế đầu tiên sử dụng phương pháp mô hình trong nghiên cứu 
mặc đù còn ở dạng đơn giản. Chúng ta sẽ đưa ra mô hình toán để diễn giải 
và phân tích quan điểm của Ricardo về “lợi thế so sánh tương đối”. Để đơn 
giản trong trình bày ta sẽ xét hai tác nhân và hai hàng hoá. Các kết luận vẫn 
đúng trong trường hợp nhiều tác nhân và hàng hoá. 

!. Mó hình 

Giả sử có hai tác nhân I và II (có thể là hai cá nhân, hai vùng, hai quốc 
gia). Mỗi tác nhân đều có nguồn ban đầu xác định, sản xuất và tiêu thụ hai 
loại sản phẩm 1,2. 


Tác nhân I có tập năng lực sản xuất: F{(x,„y,) < a, và hàm lợi ích 
Ưx,y). 


Tác nhân II có tập năng lực sản xuất: F”(x„,y„) < a„ và hàm lợi ích 
U”(xuVu). 


Trong đó x,„ y; là khối lượng sản phẩm 1,2 tác nhân ¡ dự kiến sản xuất 
để tiêu thụ (=L]). 


+ Trường hợp hai tác nhân tổ chức hoạt động kinh tế hoàn toàn cô lập 
(hoàn toàn tự cung tự cấp): 

Tác nhân 1 sẽ giải bài toán: Max Ư(„y,) với điều kiện F(x,y,) < âu 
xe 0, yœ Ô. 

Tác nhân II sẽ giải bài toán: Max U”(x„y„) với điều kiện F”(X„,y„)Š 
au,X„2 0, yụ> 0. 

Với giả thiết U' tựa lõm, F' tựa lồi các bài toán có nghiệm (X¡, Y,), 
(Xu, Yu) 

Từ việc lập hàm Lagrange của hai bài toán và phân tích, ta có điều kiện 
cần đối với nghiệm là phải thoả mãn: 


`. “MU 
H—_ ŠL vớii=LH (3.1) 
FL U 
Vị  Yi 


Vế trái của (3.1) là tỷ lệ chuyển đổi cận biên giữa sản phẩm I và 2 - 
thể hiện khía cạnh sản xuất, vế phải là tỷ lệ thay thế cận biên giữa hai sản 
phẩm này - thể hiện khía cạnh tiêu đùng của tác nhân ¡. Mặt khác 1a đã biết 
tỷ lệ chuyển đổi cận biên thể hiện độ đốc của đường khả nãng sản xuất còn 
tỷ lê thay thế cận biên phản ánh độ dốc của đường thờ ơ. Từ (3.1) ta thấy 
đường năng lực sản xuất và đường thờ ơ của tác nhân ¡ sẽ tiếp xúc với nhau 
tại điểm (x,, y¡). Ta có hình 3-l minh hoa. 

+ y^ 


Đường thờ ơ 


Khả năng sản xuất 


Đường thờ ơ Khả năng sán xuất 

5 > > 
X) X Xu X 

"Tác nhân I "Tác nhân II 


HÌNH2 - 1 


Như vậy vectơ tiêu dùng tối ưu của tác nhân I là (x,, Y,) và của tác 
nhân I là (Xụ, yụ ). 


Do trong thực tế khả năng sản xuất cũng như sở thích của hai tác nhân 
là khác nhau (hoặc ít nhất một trong hai yếu tố này khác nhau) nên ta có: 


hệ ti NI Fn Na vn) 
Sh .(I, BỊ (Xi.yN) 


ÁÍ V* c* 

TA Bi CV, vị) vi (XII-Y1i) 

Ta có thể giả thiết: p,= s. ——=—E=P: (3.2) 
bài _ YD) FỬ G1sŸ NI) 


FÌ 
Để ý rằng tỷ số - là tỷ lệ chuyển đổi cận biên giữa hai sản phẩm 


v 


.Ì 

của tác nhân ¡. Từ ý nghĩa của tỷ lệ này ta thấy với năng lực của mình tác 
nhân I muốn sản xuất thêm ! đơn vị sản phẩm l thì phải bớt sản xuất p, đơn 
vị sản phẩm 2, điểu này đối với tác nhân II là Ð- Với giả thiết (3.2) p,< p¿, 
tác nhân Ï sản xuất sản phẩm I so với sản phẩm 2 rẻ hơn một cách tương đối 
So với tác nhân II, tức là tác nhân I có lợi thế so sánh tương đối trong việc 
sản xuất sản phẩm 1 so với tác nhân II. Từ phân tích trên ta thấy hai tác nhân 
có thể trao đối sản phẩm cho nhau theo một tỷ lệ t nhất định. 

2. Lợi thế so sánh của tác nhân và việc trao đổi sản phẩm 

Cho là một số thoả mãn điều kiện p, < t< p;. Do (3.2) nên sẽ có vô số t. 

Do tác nhân Ï có lợi thế trong việc sản xuất sản phẩm I nên tác nhân sẽ 
tăng sản xuất sản phẩm này một lượng Ax,> 0 và để đảm bảo tỷ lệ chuyển 
đổi giữa hai sản phẩm thì tác nhân phải bớt sản xuất sản phẩm 2 một lượng 
là p,Axi. 

Do tác nhân II có lợi thế trong việc sản xuất sản phẩm 2 nên tác nhân 
sẽ tăng sản xuất sản phẩm này một lượng Ay, > 0 và để đảm bảo ty lệ 
chuyển đổi giữa hai sản phẩm thì tác nhân phải bớt sản xuất sản phẩm 1 một 


lượng là (1/p;)Ay,. Khối lượng sản phẩm tảng thêm hai tác nhân trao đổi 
theo ty lệ t, tức là: 


Ayn= tÁX, hay Ayy/L =Ax, (3.3) 


Sau khi trao đổi vectơ tiêu dùng của cả hai tác nhân đều lớn hơn trước. 
Thật vậy, nếu ký hiệu XỈ = (x”, y",) là vectơ tiêu dùng của tác nhân ¡ sau khi 
trao đổi (=LII) ta có: 


XI.—=Xỷ 
Y1 =Y ¡- ĐÂM, + Ayn = VÌ - p:ÂX, + tÂX: = VÌ + ỨC BỊ)AX, > y,dot>pi. 


Xu = Xu AYnfÐ; + AXi = XỦy - AYuP¿ + Ayu /L= Xây + (/L- /Ð)AY, > #n 
đo (1/t- 1/p;)>0. 


Do vectơ tiêu dùng của mỗi tác nhân sau khi thực hiện trao đổi đều có 
một thành phần lớn hơn trước nên mức lợi ích đạt được sẽ cao hơn. 

Như vậy, việc trao đổi sản phẩm giữa hai tác nhân theo tỷ lệ t sẽ có lợi 
hơn cho cả hai so với việc họ sản xuất tự cấp,tự túc. 

b. Sự hình thành thị trường 

Trong thực tế, do có sự khác biệt trong khả năng sản xuất và sở thích 
giữa các tác nhân nên xuất hiện lợi thế so sánh giữa họ trong việc sản xuất 
sản phẩm. Sự trao đổi sản phẩm là có lợi cho các bên tham gia. Chính vì lý 
do này mà hình thành phân công, chuyên môn hoá trong sản xuất và sự trao 
đổi tự nguyện sản phẩm. Điều này dẫn tới nền sản xuất hàng hoá với sự hình 
thành và phát triển các thị trường như một đòi hỏi tất yếu. 


2. Cấu trúc thị trường 


a. Các nhân tố cấu thành thị trường 

Nếu coi thị trường là một hệ thống, xét về phương diện cấu trúc tổ 
chức, thị trường bao gồm các yếu tố cưng, cầu và giá. Tập thể các người bán 
- người sản xuất - tạo thành lực lượng cung, tập hợp những người mua - 
người tiêu đùng - tạo thành lực lượng cầu. Tổng hợp mức cung, mức cầu 
riêng lẻ ta được mức cung (hàm cung), mức cầu (hàm cầu) của thị thị trường. 
Xét về cách thức vận hành, việc mua bán trao đổi hàng hoá trên thị trường 
được thực hiện một cách tự nguyện trên cơ sở mức giá. Ngoài ra, trên một số' 
thị trường đặc thù có thể có những quy định riêng nhưng đều phải tuân thủ 


»$ kể 


nguyên tắc “tự nguyện”, “thuận mua vừa bán”. 


b. Phản loại thị trường 


Ta có thể phân loại thị trường căn cứ vào đặc điểm của cung - cầu, đặc 
điểm của hàng hoá giao dịch, các hình thức giao dịch, mua bán... 


1. Phân loại thị trường theo đặc điểm Cup - cẩu 


Nếu lực lượng cung, cầu khá lớn, mỗi tác nhân đơn lẻ chỉ chiếm một 
thị phần nhỏ bé và đều là người chấp nhận giá thì thị trường gọi là cạnh 
tranh hoàn hdo (về phía cung và cầu). Nếu chỉ có một tác nhân ở một phía 
(cung hoặc cầu) thì thị trường gọi là đóc quyển (về phía cung hoặc cầu). Các 
trường hợp còn lại gọi là £Ö :r tường cạnh tranh khóng hoàn háo. 


2. Phân loại thị trường theo đặc điểm của hàng hoá 

Nếu hàng hoá trao đổi là sản phẩm cuối cùng thì thị trường gọi là thị 
trường sản phẩm hay thị trường hàng hoá- dịch vụ. Nếu hàng hoá là sản 
phẩm trung gian thì gọt là fhị trường yếu tố sản xuất. 

Nếu nhiều hàng hoá có đặc điểm tương đối giống nhau trong tiêu dùng 
và được nhóm gộp lại ta sẽ có thị trường gộp. 


II. NGUYÊN TÁC THIẾT LẬP VÀ PHÂN LOẠI MÔ HÌNH CÂN 
BẰNG THỊ TRƯỜNG 


1. Nguyên tắc thiết lập mô hình cân bằng thị trường 
Để thiết lập mô hình cân bằng thị trường trước tiên ta phải mô tả cung, 
cầu; tức là mô hình hoá phía cung, cầu. Sau đó tuỳ vào tình huống cụ thể, 
căn cứ vào những phân tích lý thuyết và thực tiễn sẵn có, ta phải có quan 
niệm về “cân bằng” và mô hình hoá quan niệm này. Kết hợp mô hình cung. 
cầu và quan niệm cân bằng ta có mô hình cân bằng cần thiết. 


2. Phân loại mô hình 

Căn cứ vào đặc điểm cấu trúc của mô hình (đặc điểm về biến số và mối 
liên hệ) ta có thể phân loại mô hình cân bằng. 

a. Mô hình cân bằng riêng 


Mô hình cân bằng thị trường riêng là mô hình mô tả cân bằng của thị 
trường một loại hàng hoá riêng lẻ, các yếu tố khác trong đó có sự hoạt động 
của các thị trường khác không được để cập hoặc nếu có thì là yếu tố ngoại 
sinh. 


b. Mô hình cân bằng tổng thể 


Mô hình cân bằng tổng thể là mô hình cân bằng đề cập đồng thời tới 
tất cả các thị trường. Đây là lớp mô hình khá tổng quất và phức tạp về cấu 
trúc. Công cụ toán sử dụng phân tích cũng khá phức tạp. Những kết quả 


phân tích mang nhiều ý nghĩa về lý thuyết hơn là thực hành bởi tính trừu 
tượng và độ phức tạp của mô hình. 


e. Mô hình cân bằng tổng thể có thể tính toán 


Là mô hình đề cập tới sự cân bằng đồng thời của nhiều thị trường đã 
được gộp. Tuy kích thước của mô hình thường khá lớn (với số biến tới hàng 
ngàn và số phương trình hàng trăm) nhưng vẫn có thể tính toán và giải hoặc 
mô phỏng mô hình nhờ các phần mềm chuyên dụng. Khó khăn chủ yếu khi 
phân tích mô hình là nguồn dữ liệu thiếu và không đồng bộ nên hạn chế khả 
năng ước lượng các tham số. 

d. Mô hình cân bằng gộp 

Mô hình cân bằng gộp còn gọi là mô hình cân bằng vĩ mô là mô hình 
cân bằng của một số các thị trường gộp, phản ánh sự hoạt động của toàn bộ 
nền kinh tế có sự tham gia của tác nhân mới là Nhà nước. Đây là lớp mô 
hình được dùng phổ biến trong phân tích chính sách kinh tế vĩ mô bởi tính 
khả thi trong thực hành và hiệu quả áp dụng của mô hình. 

e. Mô hình cân bằng động 

Nếu trong các lớp mô hình cân bằng đã đề cập ở trên có yếu tố thời 
gian tham dự với tư cách là một biến thì ta có mô hình cân bằng động. Việc 
phân tích mô hình động nói chung và mô hình cân bằng thị trường động nói 
riêng đòi hỏi những công cụ toán cao cấp và nhiều khi khá phức tạp nên các 
mô hình này thường được tách riêng để nghiên cứu. 


Trong khuôn khổ môn học chúng ta sẽ đề cập tới mô hình cân bằng 
riêng, mô hình cân bằng tổng thể (dạng đơn giản) và mô hình cân bằng vĩ 
mô ở dạng tĩnh, đồng thời xét trong ngắn hạn. Trong mỗi mô hình sẽ có 
những giả thiết hạn chế nhất định cho phù hợp với yêu cầu của môn học và 
công cụ toán sẵn có. 


§3. MÔ HÌNH CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG RIÊNG VÀ ỨNG 
DỤNG 


Trong mục này ta sẽ đề cập tới mô hình cân bằng của một thị trường 
hàng hoá - dịch vụ. Với phân tích so sánh tĩnh ta sẽ thấy được tác động điều 
tiết thị trường của nhà nước thông qua một số công cụ. 


I. MÔ HÌNH CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO 


1. Mô tả cung - Hàm cung của thị trường 

Các doanh nghiệp tham gia sản xuất và cung ứng hàng hoá cho thị 
trường sẽ là tác nhân tạo thành lực lượng cung - người sản xuất. Vì ta xét thị 
trường cạnh tranh hoàn hảo nên các đoanh nghiệp là cạnh tranh hoàn hảo. 
Do ta xét ngắn hạn nên công nghệ của doanh nghiệp và giá các yếu tố sản 
xuất có thể coi như không đổi. Khí này mức cung của doanh nghiệp chỉ phụ 
thuộc giá hàng hoá trên thị trường và giá này là biến ngoại sinh đối với 
doanh nghiệp. Ký hiệu p là giá hàng hoá, SỈ, S là mức cung của doanh nghiệp 


¡, của thị trường; ta có S' =S(p) và S(p)=> SỈ(p). 
Í 


Do mỗi S(p) đền đơn điện tăng theo giá p nên S(p) cũng sẽ đơn điện 
tăng theo p. S(p) gọi là hàm cung (đường cung) của thị trường. 

2. Mô tả cầu - Hàm cầu của thị trường 

Với số lượng hộ gia đình mua sắm hàng hoá thường là rất đông nên lực 
lượng cầu lớn và ta sẽ gọi chung là Hgười tiêu dùng. Trong chương II ta đã 
biết mức cầu thông thường (cầu Marshall) về hàng hoá của mỗi hộ gia đình 
sẽ phụ thuộc vào giá p, sở thích và thu nhập M của hộ. Trong ngắn hạn có 
thể giả thiết sở thích và thu nhập của hộ gia đình là không đổi vì vậy mức 
cầu của hộ chỉ phụ thuộc giá p. Ta ký hiệu D" = D'() là mức cầu của hộ gia 
đình h và D(p)=}, DẦ(p)là mức cầu của thị trường về hàng hoá. D(p) gọi là 

h 

hàm câu (đường cẩu) của thị trường. Với hàng hoá thông thường, quan hệ 
giữa D*(p) với p là nghịch biến nên D(p) cũng nghịch biến theo P- 

3. Mô hình cân bằng thị trường riêng 


a. Quan niệm về cân bằng thị trường 


Khi xem xét một thị trường riêng, cân bằng thị trường được quan niệm 


là sự “ăn khớp”, cân đối giữa cung và cầu do đó ta có thể điển đạt cân bằng 
thị trường bằng điều kiện S(p) =D(p) 


b. Mó hình 


Ta có mô hình có cân bằng thì trường: 


S=%(p) (3.4) 
D=D) (3.5) 
S(p) = D() (3.6) 


Phương trình (3.4), (3.5) là các phương trình hành vi vì mô ta quan hệ 
hành vi của người sản xuất, người tiêu dùng; phương trình (3.6) là phương 
trình điều kiện vì thể hiện điều kiện cân bằng thị trường. 

4. Giải mô hình 

a. Nghiệm của mô hình - Trạng thái cân bằng thị trường 
Nghiệm của mô hình là (p`, S), D”) thoả mãn hệ (3.4) - (3.6). Nghiệm gọi là 
điểm cân bằng của mô hình hay trạng thái cân bằng thị trường. Ta có S” = 
S(p) = D(p) = D' =QŸ gọi là lượng cân bằng; p” gọi là giá cân bằng. Ta có 
hình 3-2 mình hoa, 


%D 


* 


P p 
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b. Sự tôn tại trạng thái cân bằng 


Về mặt thực hành, để tìm nghiệm mô hình ta giải phương trình (3.6) 
đối với p sau đó thay vào (3.4) hoặc (3.5) sẽ xác định được giá và lượng cân 


bằng, tức là xác định được điểm cân bằng. Tuy nhiên về mặt lý thuyết ta 
không biết được (3.6) có nghiệm hay không, hơn nữa do p là giá hàng hoá 
nên phải có điều kiện p > 0. Vấn đề về sự tồn tại nghiệm của mô hình là rất 
đáng quan tâm về mặt lý thuyết. Ta có định lý sau nói về sự tồn tại trạng thái 
cân bằng thị trường cạnh tranh hoàn hảo. 


Định lý về sự tôn tại cân bằng cạnh tranh hoàn hảo 


Nếu Š(p) liên tục theo p, D(p) có hàm ngược liên tục và S (p) bị chặn 
trên thì 3 pˆe RÌ, sao cho S(p”) = D@)). 

Chứng minh: 

Ký hiệu Q°là giới hạn trên của S(p), tức là S(p) <Q". 

Ta định nghĩa tập À: A={Q:0 <Q<Q)) 

Hiển nhiên Ac R', khác rỗng, lồi và compact. 

Ta có thể coi các hàm S(p) và D(p) là các ánh xạ: 

S: RÌ,— RÌ;:D: R!,—> RÌ,. Do giả thiết D(p) có hầm ngược (có ánh xã 
ngược), ký hiệu là Ð ˆ'. 

Ta định nghĩa ánh xạ hợp F= SDˆ như vậy F: A-> A vì: 

với QcA, F(Q) = SD!Q) = SỊD '(Q)]= S(p) < Q7 tức là F(Q)e A. 

Do §, D`' liên tục nên E liên tục, A lồi, compact nên theo định lý 
Brouwer về điểm bất động, ánh xạ F có điểm bất động. Tức là 3Q 'eA: FE 
(Q)= SD '(Q) = S[(D' (Q]. Ký hiệu D '(Q) = pÏ. p` sẽ là giá cân bằng vì 
D(p) = QÝ và S(p`) = Q” 

Trong thực tế tính liên tục của các mức cung, mức cầu riêng rẽ theo giá 
- của $(p), D*(p) theo p - được đảm bảo nhờ tính liên tục của các hàm mục 
tiêu, hàm ràng buộc trong mô hình tối ưu xác định chúng. Như vậy tính liên 
tục của S(p), D(p) cũng được đảm bảo. Nếu D(p) là hàm nghịch biến của p 
(tình huống phổ biến trong thực tế) thì sẽ tồn tại hàm ngược D'! và nếu D(p) 
liên tục thì D'' cũng liên tục. Hàm cung S(p) có thể giả thiết bị chặn trên vì 
sự khan hiếm của các nguồn kéo theo một giới hạn trên cho việc sản xuất. 
Tóm lại, tất cả các giả thiết trong định lý đều được thoả mãn trong thực tế do 
đó sự cân băng thị trường luôn tổn tại. 


1I. CÂN BẰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN VỀ PHÍA CUNG 


1. Hàm cầu của thị trường 


Cho p = p(Q) là hàm cầu (ngược) của thị trường. Do doanh thu 
TR(Q) = p(Q) Q nên doanh thu trung bình AR(@) = p(Q). 

2. Hàm cung của thị trường 

Do phía cung trên thị trường chỉ có một doanh nghiệp duy nhất nên 
doanh nghiệp có quyền tự định giá lẫn khối lượng hàng hoá cung ứng. Người 
tiêu dùng hoàn toàn thụ động trong việc xác định mức cầu. Ký hiệu Q” là 
mức cung của doanh nghiệp độc quyền, Q°*' được xác định bởi điều kiện: 


MR(Q*) = MC(Q*”) (3.7) 
và MR*(Q") < MC'(QM) (3.7') 


trong đó (3.7) là điều kiện cần để doanh nghiệp độc quyền tối đa hoá lợi 
nhuận. Như vậy ta có thể coi (3.7) như phương trình hàm ẩn xác định mức 
cung của doanh nghiệp. Mức giá bán tương ứng ký hiệu là p” xác định từ 
hàm cầu ngược: 


p"h=p(Q9 (3.8) 


3. Cân bằng thị trường 

Điều kiện cân bằng thị trường được mô tả bởi (3.7) và (3.8) và điểm 
cân bằng luôn tổn tại do chỉ một phía cung quyết định căn cứ vào các điều 
kiện trên. Như vậy p`, Q là giá và lượng cân bằng. 
Do (2.101) ta có: 


p(Q”111+1/e”; (Q*)) =MC (Q*) @.9) 


Vì e?,< 0 nên p” > MC (Q) > 0 và | e”; (Q*) | > 1. Như vậy doanh 
nghiệp độc quyền không bao giờ chọn mức cung mà tại đó cầu íI có giãn. Ta 
có hình 3-3 minh hoạ cân bằng thị trường độc quyền. 


Tuỳ thộc vào độ co giãn của cầu theo giá, miền sản lượng cung ứng khi 
cầu co giãn, tức là khi có |e”, (Q)| >! sẽ là 0 < Q< 'Qụ khi có |”; (Q*|< 1 
là Q > Q,và tại Qụ ta có |e”; (Q,)| = 1. 


MC 


Q" Q;ẹ Q 
HÌNH 3 -3 


II. CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI 


Trong phần trên ta đã để cập đến các mô hình cân bằng thị trường cạnh 
tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền. Ở trạng thái cân bằng mỗi thị 
trường đều có những đặc điểm riêng. Nếu theo quan điểm xã hội trong việc 
đánh giá phân bổ và sử dụng nguồn lực thì cách thức tổ chức thị trường nào 
trong hai cách trên sẽ là hiệw gu? Đây là một trong số những vấn đề của 
phán tích chuẩn rắc. Để đánh giá tính hiệu quả trên phương diện toàn xã hội 
của hoạt động nói chung và kinh tế thị trường nói riêng cần phải có tiêu chí 
thể hiện cái được, cái mất của xã hội khi tham gia hoạt động trong thị 
trường. Tiêu chí thường được sử dụng là “phúc lợi xã hội”, Đây là biến định 
tính, tổng hợp nhiễu khía cạnh trong hoạt động xã hội. Trong hoạt động kinh 
tế thị trường, lực lượng xã hội tham gia gồm hai phía: người sản xuất - gồm 
các đoanh nghiệp - và người tiêu dùng- tổng thể các hộ gia đình. Mô hình 
được sử dụng để thể hiện phúc lợi của hai phía là /hăng dư sản xuất và thăng 
đụ tiên đùng. 


1. Mô hình thặng dư sản xuất - tiêu dùng 


Thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng là những yếu tố thể hiện phúc 
lợi của người sản xuất và người tiêu dùng đã được tiền tệ hoá. Để đo lường 
chuẩn xác thăng dư tiêu dùng chúng ta phải xuất phát từ đường cều “bù 
đấp”. Tuy nhiên, trong thực tế các đường cầu này không quan sát được nên 
không thể tiến hành do lường thặng dư. Mặt khác, trong các công trình 
nghiên cứu của mình, Willig đã chỉ ta rằng những sai lệch giữa việc tính 


thàng dư từ đường cầu bù đắp và từ đường cầu thông thường (đường cầu 
Marshall) hoàn toàn có thể bỏ qua. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng hàm cầu 
thông thường để xác định thặng dư. 


a. Thăng dư tiêu dùng - Phúc lợi của người tiêu dùng 


Kí hiệu Díp) là đường cầu (thông thường) của người tiêu đùng về một 
loại hàng hoá, trong đó p là giá cả loại hàng đó. Do lợi ích mang lại cho 
người tiêu dùng của mỗi đơn vị hàng hoá sẽ giảm dần khí họ tăng mức tiêu 
thụ (quy luật lợi ích biên giảm dân) như vậy người tiêu dùng sẽ sẩn sàng trả 
giá cao hơn cho những đơn vị hàng đầu tiên và sẽ giảm giá dần cho các đơn 
vị tiếp theo. Nhưng trong thực tế, khi mua Q đơn vị hàng người tiêu dùng chỉ 
phải trả cùng một loại giá cho tất cả các đơn vị hàng mua. Khoản chênh lệch 
giữa việc đánh giá khối lượng Q và khoản chỉ thực tế của người tiêu dùng 
gọi là thặng dư tiêu dùng khi mua và tiêu thụ khối luợng Q. Để thuận tiện 
trong phân tích ta xét hàm cầu ngược p = p(Q). Có thể coi p là chí phí mà 
người tiêu đùng trả khi tiêu dùng thêm I đơn vị hàng do đó p cũng chính là 
dánh giá của xã hội về 1 đơn vị hàng. Ký hiệu thăng dư tiêu dùng là CS, ta 
có: 


Q 
CS= [p(q)dq -pQ (3.10) 
0 


Ta có hình 3-4 mình hoa. 


HÌNH 3 - 4 


Như vậy thậng dư tiêu dùng của hộ gia đình được tiền tệ hoá và bằng 
điện tích hình thang cong giới hạn bởi trục tung và pA. 


Thí dụ 3.1 


Cho hàm cầu ngược p = 1800 - 0.6 Q°, với mức giá pụ = L740, hãy tính 
thăng dư tiêu dùng. 

Giải: 

Với mức giá pạ=l740, mức cầu sẽ là Q,=[(1800- p,)/0,6]' =[(1800- 
1740)/0,6]'”= 10. 


l0 
CS= Í(1800-0,64”)đ¿ - p, Q,= (18004 -0,2q°), - 1740 x 10 = 400, 
0 


b. Thăng dư sản xuất - Phúc lợi của người sẳn xuất 

Trong ngắn hạn, dù sản xuất hay không, các doanh nghiệp đều phải 
chịu khoản chỉ phí cố định vì vậy thăng dư sản xuất của doanh nghiệp ÿ khi 
sản xuất và cung ứng khối lượng Q, là khoản chênh lệch giữa doanh thu và 
chỉ phí biến đổi. Nếu ký hiệu PS; là thậng dư sản xuất của doanh nghiệp j ta 
có: 


Ó, 
PS(Q) =pQ,- [AC,(g)d 
6 
với MC(q) là chỉ phí cận biên của đoanh nghiệp j. 
- Thạng dư sản xuất đối với việc sản xuất loại hàng hoá trên sẽ là: 
PS(Q)= 23_PS,(O,) 


với Q =àU, là mức cung của thị trường. Hoặc ta có thể viết: 
j 


PS(Q) =pQ- [MC()d/ (3.11) 
6 


trong đó MC(Q) là chỉ phí biên của tổng thể các doanh nghiệp (của toàn 
ngành). Có thể xem MC(Q) là chỉ phí xã hội trong việc sản xuất thêm 1 đơn 
vị hàng. 

2. Cân bằng thị trường và phúc lợi 

Với CS(Q) và PS(Q) ta có thể định nghĩa phúc lợi xã hội trong việc sản 
xuất và tiêu đùng Q đơn vị hàng hoá là: 


W(Q) = C5(Q) + PS(Q) (3.12) 


Ò Ợ 


Hay _ W(Q)= [p(q)dj - |MC(q)4u (3.13) 
MU 9 
Vấn đề đặt ra là xã hội cẩn xác định Qˆ để W (Q”) là lớn nhất. 
Ta có điều kiện cần đối với QỶ là: 
dW (Q/dQ = p(Q) - MC(Q”) =0 (3.14) 
a. Trường hợp thị trường cạnh tranh hoàn hảo 
Do môi doanh nghiệp sẽ chọn sản lượng ở mức chỉ phí biên bằng giá (p 
=MC) nên toàn ngành cũng sẽ như vậy và ta có MC(Q) = p(Q)). 
Như vậy ở trạng thái cân bằng thị trường cạnh tranh hoàn hảo, phúc lợi của 


xã hội (tổng thặng dư sản xuất và tiêu dùng) là lớn nhất. Ta có hình 3-5 
minh hoạ với Qˆ = QP và pˆ = p°. 


Qẹ Q 
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b. Trường hợp thị trường độc quyền 


Với thị trường độc quyền, ở trạng thái cân bằng theo (3.9) ta có p” > 
MC (Q*) do đó không thoả mãn (3.14). Như vậy W(Q*) không đạt giá trị 
lớn nhất. Ta có hình 3-6 mình hoa. 


Khoản chênh lệch W(Q°) - W(Q*) gọi là “khoản mất trắng” do độc 
quyền, đó là diện tích A trên hình 3-6. Thật vậy, theo (3.13) ta có: 
lạ 


Q . 
W(Q")= [p(g)d44 - [AC(g)4g; 
ũ ll 


ạt œ 
W(Q9 = [p4 - [4C()4¿ SUY Ta: 
Ù 


Ũ 


` : 
W(Q®) - W(Q*)= [p(g)d - [AfC(g)4„ Q.15) 
Ù* 


ca 


IV, ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH SO SÁNH TĨNH - PHÂN TÍCH CHÍNH 
SÁCH ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 

1. Phân tích so sánh tĩnh 

Cho Ð =D (p,œ); S =S (p, 8) là hàm cầu, hàm cung của thị trường với p 
là giá hàng hoá, B,œ là tham số (biến ngoại sinh). Ta có phương trình cân 
bằng thị trường: : 

D(p,ø) = § (p,) (3.16) 

Giải phương trình (3.16) tá sẽ tìm được nghiệm p°= p° (B,œ), Q°= 
Q.ø). Khi œ, § thay đổi làm dịch chuyển đường cầu, đường cung do đó 
làm dịch chuyển điểm cân bằng và từ đó phúc lợi thay đổi. Ta có thể phân 
tích ảnh hưởng của œ, B tới p° và Q9 


a. Phản tích tác động tuyết đối 


Nếu nghiệm của (3.16) là tường minh thì việc phân tích không có gì khó 
khăn. Nếu nghiệm dạng ẩn thì ta có thể coi (3.16) là phương trình xác định 
các hàm ẩn và áp dụng cách tính đạo hàm hàm ẩn. Ngoài ra cách tính này cho 
phép ta liên hệ với các đạo hàm riêng của hàm cung, hàm cầu. Ta có: 


ôD(p") 
^ q 
XU ca. (3.17) 
êœ_ ðS(p.)_ ðD(p) 
êp Øp 
Tương tự ta có: 
6S(p`) 
^.0 
= = ù SẼ 0 (3.18) 
g8 6œ )_2Dœ) 
@&p Ốp 
^zyù ^zy0 
Độc giả có thể tự tính s_ : na 
0ø Ở, 


b. Phân tích tác động tương đối 
Để phân tích tác động tương đối của các tham số tới giá cân bằng, ta sẽ 
tính độ co giãn của giá theo tham số. Ta có: 
e ôp (œ, 8) Mã 
: ñz  p'(,Ø) 
và chú ý rằng D(p”.œ) = S(p,B) = Q' ta được: 


, sử dụng (3.17) và nhân chia cả tử và mẫu với Q1 


2D@ °)_œ 
pì ôœ Q° ELÍP } (3.19) 
” @§(p°p  êD(*)p`" sp(p)-Ep(p) 
ấp ÒQ” ấp Q° 


Hoàn toán tính toán tương tự ta được: 


¬. 


(3.20) 


#z(p`)=#Š(P°) 


Từ (3.19), (3.20) ta có: 
¬.. „— #„(P`)-£z(p) 


SP” và SẺ Sử = : 3 
£ &, +ển z)(ø)~zP(p") (3.21) 

2. Phân tích chính sách điều tiết thị trường của nhà nước 

Nhà nước thực hiện việc điều tiết sản xuất kinh doanh và tiêu thụ căn cứ 
vào mục đích định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng đồng 
thời tạo nguồn thu cho ngân sách. Trong ngắn hạn do sở thích, thu nhập của 
người tiêu dùng, công nghệ sản xuất và giá yếu tố sản xuất không đổi nên mức 
cung, mức cầu trên thị trường phụ thuộc giá p của hàng hoá. Nhà nước có thể 
trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến giá p do đó có thể tạo dựng kết cục mong 
muốn trên thị trường - điều tiết thị trường. Chính sách điều tiết thị trường có 
thể là thuế, trợ cấp, trợ giá, hạn ngạch...Các chính sách tác động đến giá, 
cung, cầu do đó tác động đến thặng dư sản xuất và tiêu dùng. Mặt khác khi 
hoạch định và thực thi chính sách sẽ phát sinh những khoản thu chỉ ngân sách. 
Để đánh giá hiệu quả của các chính sách điều tiết cân phải so sánh sự biến 
động của phúc lợi xã hội trước và sau khi có chính sách. Và ta sẽ phải tính 
không chỉ sự biến đổi CS, PS mà cả những khoản thu, chỉ ngân sách. Để xác 
lập các công thức tính sự thay đổi trong CS, PS trong các phân tích sau này, ta 
cần tính sự thay đổi này giữa hai mức giá 

a. Sự thay đổi của CS, PS giữa hai mức giá 

Giả sử mức giá bạn đầu (giá cân bằng) là pạ và lượng hàng hoá được 
giao dịch là Q,. Tại tình huống tiếp theo mức giá là p, ứng với khối lượng 
Q,. Ký hiệu Áp = |p; - p,| và AQ = | Q¿ - Q,| là các mức thay đổi giá và lượng. 

1. Sự thay đổi trong thăng dư tiêu dùng CS 

Giá 4 


Ta có: 


Qụ ©, 
CS(p) = Íp›()44 - pQ; và CS(p,) = Ín› (g)áq -pQ, 
q 9 


như vậy: ACS = CS(p,) - CS(p,) 


Qị 


La Ộ, 
= [p,(q)đụ + [p„(4)4# - pQ¿- |p,(4)44 +p.Q.. 
hi Ó; DI 


Q¿ 
Suy ra: ACS = [p„(4)đg - pAQ +QuAp (3.22) 
Q. 


Nếu p, > pạ biểu thức (3.22) cho ta mức giảm của CS, nếu p, < p; ta sẽ được 
mức tăng của CS. 


2. Sự thay đổi trong thặng dụ sản xuất PS 


Sử dụng cách tính tương tự ta được: 


© 
APS = PS(p,)- PS(p,) = Q,Áp + p,AQ - Ín,(4)4/ (3.23) 


Ôi 


b. Phân tích tác động của thuế, trợ cấp trên thị trường cạnh tranh 


Giả sử nhà nước đánh một khoản thuế t vào mỗi đơn vị hàng hoá được 
sản xuất và tiêu thụ. Gánh nặng của khoản thuế t sẽ được phân chia như thế 
nào giữa người sản xuất và người tiêu dùng? Thoạt tiên ta tưởng do khoản 
thuế t tính vào giá bán nên dường như người tiêu dùng phải chịu toàn bộ 
gánh nặng về thuế. Thực tế không hẳn là như vậy, nếu ký hiệu pạ là giá 
người tiêu đùng phải trả, ps là giá người sản xuất được nhận; như vậy ta có 
Ps= Pe-L và do † làm dịch chuyển đường cung nên điểm cân bằng mới sau 
khi có thuế sẽ khác trước. Như vậy thuế t sẽ ảnh hưởng tới cả tiêu dùng lẫn 
sản xuất. Ta có hình 3-8 minh hoạ tác động của thuế đối với thăng dư tiêu 
dùng và sản xuất. 


Q, Q, Q 
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Sau khi có thuế t, lượng hàng trao đổi trên thị trường là Q, với giá 
Pp = Po + t. Tương tự như phần trên, ta có thể tính được khoản mất trong 
thặng dư tiêu dùng, sản xuất là: 

Ối Q. 
W(Q,)- W(Q))= [p,(4)44 - [py(4)44 
Ó, Ø, 
và đó là diện tích của hình tam giác có gạch ngang trên hình 3-8. 

Ta có thể sử dụng kết quả ở phần trên để xác định mức độ ảnh hưởng 
này đối với người tiêu dùng và nhà sản xuất. Sau khi có thuế t, ta có hàm cầu 
D=Dp,), hàm cung § = Š(ps) = S(p; - t). Hay chơ dưới dạng hàm ngược pụ 
“=P: Ps = D - L với p là giá thị trường. Để phân tích tác động của thuế t tới 
người tiêu dùng và người sản xuất ta sẽ tính độ co giãn của giá theo thuế t tại 
trạng thái cân bằng. Ta có mô hình cân bằng thị trường khi có thuế t: 

D= Dp,), ŠS = 5(ps- 0,D=§ 

Ký hiệu giá cân bằng là pp = p”. Rõ ràng p° phụ thuộc t nên ta viết 
p), đồng thời D(p°) = S(p" - ) = Q°. Từ phương trình cân bằng, áp dụng 
đạo hàm hàm ẩn ta có: 

8S(®') 
áp "() — ôp 


đ — ôS(p)_ôD(p`) 


Nhân cả tử , mẫu với p?/ Q° ta được: 


dp"() €,(Pu) — 


Ñ là) (3.24 
đt £„(Pạ) -£,(P,) 


Do p; = pạ - L= pˆ() - t, suy ra dpy / dt = dp (U)/dt - 1, kết hợp với (3.24) 
ta được: 


dp,U)_—— £/(P) 
dh —# (mm) -£?(P,) 


Kết quả (3.24) và (3.25) cho ta các kết luận hết sức bổ ích trong việc 
phân tích tác động của thuế: 


(3.25) 


- Nếu tại mức giá cân bằng p” cầu hoàn toàn không co giãn (gP r=0) thì 
sự thay đổi thuế t không ảnh hưởng đến giá của người sản xuất (dp/dt= 0): 
gánh nặng về thuế hoàn toàn do người tiêu dùng phải chịu. 


- Nếu tại mức giá cân bằng p”cung hoàn toàn không co dãn (eŸ= 0 suy 
ra dp,/dt=0) thì gánh nặng về thuế nhà sản xuất chịu. 

- Gánh nặng về thuế sẽ phân chia theo tỷ lệ (3.24) và (3.25) giữa người 
tiêu dùng và người sản xuất và phía nào càng ít co giãn theo sự biến đổi của 
giá thì phía đó càng chịu tổn thất lớn. 

Trong trường hợp nhà nước thực hiện việc trợ cấp một khoản s cho mỗi 
đơn vị hàng hoá thông qua giá, ta có thể coi như một khoản thuế `âm'. Cách 
thức phân tích hoàn toàn tương tự như trên và kết quả cũng phù hợp với 
(3.24), (3.25) là tỷ lệ phân chia lợi ích giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất 
đối với khoản trợ cấp s của nhà nước. 

Thí dụ 3.2 

Hầm cầu (DÐ), hàm cung (S) về một loại hàng hóa có dạng như sau: 


D =0,22p “MP? § =0,I1p”'q `”? rong đó p là giá hàng, M là thu 
nhập của người tiêu dùng, q là mức giá chung của các yếu tố sản xuất được 
sử dụng để sản xuất hàng hóa. Nếu Nhà nước đánh thuế vào việc sản xuất và 
tiêu thụ loại hàng trên, hãy phân tích tác động của thuế đối với người sản 
xuất và người tiêu dùng. 

Giải: Ta có E”= =- 0,2; S = Ö,] suy ra gánh nặng về thuế người tiêu 
dùng phải chịu: 


0,1 /(0,1 + 0,2) = 1/3 và gánh nặng về thuế người sản suất phải chịu: 2/3. 


c. Chính sách điều tiết giá trên thị trường cạnh tranh 

Nhà nước có thể can thiệp trực tiếp vào việc hình thành giá trên thị 
trường bằng cách quy định giá bằng mệnh lệnh hành chính hoặc mua tạm 
trữ, cung bổ sung với khối lượng thích hợp. Ký hiệu p, là giá cân bằng, sự 
hình thành một cách cưỡng bức giá mới p, dù p,< pạ hay p, > pạ đều gây tổn 
thất trong tổng thăng dư tiêu dùng sản xuất và khoản tổn thất này cũng gọi là 
khoản “mất trắng”. Ta có hình 3-9 minh hoa. 


PA 


HÌNH 3-9 


Trên hình 3-9 ta có p, > pạ, ta có thể tính được khoản mất trắng trong 
thặng dư tiêu dùng, sản xuất là: 


Q G, 
W(Q,)- W(Q,)= [m,(4)đ4 - [p,(g)d„ (3⁄26 
Ói ọ 
và đó là diện tích của hình tam giác có gạch ngang trên hình 3-9. 
Trong thực tế, để đảm bảo lợi ích của nhà sản xuất hoặc khống chế 
mức cung chỉ là Q, < Q„, nhà nước phải duy trì giá thị trường ở mức p, > p„ 
Đề thực hiện việc điều tiết này, nhà nước có thể mua tạm trữ hoặc định hạn 
ngạch sản xuất. 
1. Nhà nước mua tạm trữ 
Với giá pị> pụ, người sản xuất sẽ cung ứng Q;> Q¿. Trên thị trường sẽ 
có mức dư cung (Q,- Q.) và nhà nước sẽ mua tạm trữ lượng dư cung này. 
Hành động này của nhà nước tương đương với việc hàm cầu sẽ dịch chuyển 


sang phải pụ —> po. Ta có hình 3-10 mình hoa. 


' [ \ M 


P, ..aằằ.... t 

P, ' 

0 Q,q, 6: Q 
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Ta có thể tính sự thay đổi trong phúc lợi xã hội: 
- Tổn thất trong thặng dư tiêu dùng: 


Q. 
Theo (3.22) ta có ACS= [n„(a)4 - pAQ + Q;Ap 


(2% 
- Mức tăng trong thặng dư sản xuất: 


Ộ, 
theo (3.23) ta có APS = Q,Ap + p›AQ -_ Íp,(g)d# 


Ó 
- Khoản chi của nhà nước để mua tạm trữ: (Q,- Q,)p, 


Như vậy sự thay đổi trong phúc lợi xã hội: 
APS - ACS - (Q.- Q,)p, (3.27) 


2. Nhà nước sử dụng hạn ngạch 


Bằng các mệnh lệnh hành chính, nhà nước định ra hạn ngạch sản xuất 
và từ đó làm cho mức cung giảm khiến cho giá cả hàng hoá tăng. Với hành 
động này của nhà nước, đường cung của nhà sản suất trở thành P = Q,. Ta 
có hình 3-l1 minh hoa. 


HÌNH 3 !I 


Giả sử hạn ngạch sản xuất là Q,, ta có: 


- Nếu không có hạn ngạch, thặng dư sản suất tại mức giá 


lá 
bị: PS =p,Q;- [p;(g)44. 
9 


LÓ) 

- Do có hạn ngạch nên thăng dư sản xuất sẽ là: PS = p.Q; - Ín: (g)d„. Như 
ụ 

vậy sự chênh lệch thặng dư sản xuất giữa hai trường hợp: 


Ó; 0 
P.Qs- |p(4)44- IpQ,- [p,()44} = 
Ù Ụ 


Ó 
p(Q:-Q))- [ø,(4)d (3.28) 


Ó 
Biểu thức trên là diện tích của các phần B,C,D trên hình 3-11. Để có thể thực 
thi chính sách hạn ngạch trong thực tế, nhà nước phải trợ cấp cho nhà sản 
xuất một khoản tối thiểu bằng (3.28). 
- Mức giảm trong thặng dư tiêu dùng theo (3.22): 


œ 


ACS= Íp„(g)4 - pAQ + QuAp 


Ó, 


d. Chính sách bảo hộ mậu dịch 


Để bảo hộ sản xuất trong nước nhà nước có thể sử dụng hạn ngạch 
nhập khẩu (quota) và thuế nhập khẩu. Ta sẽ xét mô hình tương ứng với 


trường hợp này. 


Gia sử giá hàng hoá trên thị trường quốc tế là p„. Với mức giá này 
mức cầu trong nước là Q„; trong khi đó mức giá trong nước là pạ > p„ và 
lượng cung là Qạ„. Như vậy với mức giá p„ sẽ có lượng thiếu hụt hàng hoá 
là (Qyy - Q¿). 

Để giảm bớt thiếu hụt, nhà nước cho phép nhập khẩu nhưng để bảo hộ 
sản xuất trong nước sẽ cho nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc là đánh thuế 
nhập khẩu. 

1. Chính sách hạn ngạch nhập khẩu 


Với hạn ngạch nhập khẩu q, mức cung trên thị trường là Q„ + q = Q,> 
Q, làm giá thị trường giảm xuống mức p,. Bằng cách tính sự thay đổi của 
thặng dư tiêu dùng, sản xuất tương tự như phần trên 


Q; 1 Q, Q 
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ta có thể xác định được lợi ích của người tiêu dùng, người sản xuất và có thể 
so sánh với trường hợp khi không có hạn ngạch bảo hộ. Độc giả có thể coi 
các phân tích này như bài tập. 


2. Nhà nước đánh thuế nhập khẩu 


Giả sử nhà nước đánh thuế nhập khẩu t trên một đơn vị hàng nhập 
khẩu. Rõ ràng mức tối đa của t là (p;- p„). Mức giá trong nước của hàng 
nhập khẩu sẽ là p, = p„ + t và là mức giá mới trên thị trường. Với mức giá 
này, sản xuất trong nước là Q,, tiêu dùng trong nước là Q,. phần nhập xhẩu 
là Q,- Q;. Bằng cách tính thay đổi trong thặng dư, ta có thể thấy sau khi nhà 
nước cho phép nhập khẩu có đánh thuế, thặng dư tiêu dùng tăng, thậng dư 
sản xuất giảm. Nhưng nếu so sánh với trường hợp tự do hoá thương mại 


không có hàng rào thuế quan thì có thể tính được: 


- Tổn thất của người tiêu dùng sẽ bằng điện tích của hình A, B, C, Ð 
trên hình 3-13, 

- Phần tăng trong thặng dư sản xuất bằng diện tích hình A. 

- Số thuế nhà nước thu được bằng diện tích hình Ð. 

Như vậy tổn thất phúc lợi xã hội bằng diện tích hình B cộng C. Ta có 
hình 3-13 minh hoa. 


Giá 


HÌNH 3 - 13 
e. Điều tiết thị trường độc quyền 


1. Nhà nước điều tiết giá độc quyền 


HÌNH 3 - 14 


Như ta đã biết doanh nghiệp độc quyền cung ứng ít hàng hơn và định 
giá cao hơn soơ với cạnh tranh, ta có hình 3-14 minh hoạ. Nhà nước có thể 
quy định mức giá bán của doanh nghiệp p, sao cho pẹ < pị < Pu. Khi này 
tổng thăng dư sẽ tăng thêm do khoản mất trắng giảm. 


Thí dụ 3.3 


Một doanh nghiệp có hàm cầu Q = 144/p”, hàm chỉ phí trung bình biến 
đổi AVCŒ(Q) =Q!2. 

a. Hãy xác định mức giá bán làm tối đa hoá lợi nhuận của doanh 
nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp với tư cách là độc quyền và với tư 
cách là cạnh tranh. 

b. Trong trường hợp doanh nghiệp là độc quyền hãy tính khoản mất 
trắng. 

c. Nếu nhà nước ấn định giá bán p, = V24 , hãy tính mức gia tăng của 
phúc lợi. 

Giải: a. Ta có hàm cầu ngược p = 12Q'2 nên TR(Q) = 12Q!Z suy ra 
MR = 6Q'”. Dễ dàng tính được MC = (3/2)Q'?. 

- Nếu doanh nghiệp định giá với tư cách là độc quyền, từ điều kiện 
MR =MC suy ra Q„¿ = 4 do đó pạy = 6. 

- Nếu doanh nghiệp với tư cách cạnh tranh, từ điều kiện p = MC suy ra 
12Q12 = (3/2)Q'2 nên Q,=8 và pc = !2 x 8!2/8= 32/2. 

`_b, Khoản mất trắng do độc quyền theo (3.15) sẽ là: 


t2 
Ï[pt4) - MC(q)]dq, thay các biểu thức và số ta có: 


Ọ; 
§ bì 
[I24"”da - ÍG/20q'2dq = I24q'”Ƒ, - (q'?J, = 48/2 - 48 - 16/2+ 8 = 
4 4 


324/2 - 40. 
c. Nếu giá p = V24 ta có Q, = 6, theo (3.15) tổng thặng dư sẽ tăng 


Ó, 
ÍL?¿)- MC(q)]dq,, thay các biểu thức và số ta có: 
Q). 


Ñ 


§ — 
JI2a"”da - Í(3⁄204'”áq = [24q'?I“, - [q”?J = 2446 - 48 - 66+ b = 
‹ 


‹ 


183/6 - 40, 


2. Điều tiết lợi nhuận độc quyền bằng thuế 


Nhà nước có thể đánh khoản thuế t vào mỗi đơn vị hàng hoá trên thị 
trường độc quyền nhằm giảm lợi nhuận độc quyển và tạo nguồn thu ngân 
sách để thực hiện các chương trình quốc gia do đó sẽ làm giảm tổn thất 
trong phúc lợi xã hội đo độc quyền gây ra. Khi có thuế, do doanh nghiệp độc 
quyền có thể điều chỉnh giá bán và mức cung nên không có sự phân chia 
gánh nặng về thuế giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Doanh nghiệp sẽ 
coi t như khoản chỉ phí bổ sung trong chỉ phí biên. Ta có mô hình sau phân 
tích tình huống này. 

- Mô hình: Ký hiệu MC(Q) là chỉ phí biên của doanh nghiệp độc 
quyền khi chưa có thuế. Sau khi có khoản thuế t, chi phí biên mới sẽ là 
MC,(Q) = MC(Q) + t. Lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ là: 

(Q) = TR(Q) - TC,(Q) = TR(Q) - TC(Q) - tQ. 

Doanh nghiệp giải bài toán Max x(Q) để xác định mức cung Q và sau 
đó thông qua hàm cầu ngược p=p(Q) sẽ xác định giá p` = p(Q)). 

Điều kiện cần của Q” là phải thoả mãn: 

MR(Q)) - MC(Q)) =t (3.29) 

Rõ ràng Q” phụ thuộc t nên ta có thể viết Q”(). Như vậy nhà nước 
thông qua biến t có thể điều tiết giá và lượng trên thị trường. 

Vấn đề đặt ra là nhà nước cần xác định t để cực đại số thuế thu nhằm 
tăng thu ngân sách. Như vậy ta có mô hình: 

MaxtQ__ với điều kiện MR(Q) - MC(Q) =t 

Lập hàm Largangc: L,Q,A) = tQ + A[MR(Q) - MC() - tị, ta có điều 
kiện cần đối với nghiệm là phải thoả mãn: 

(@)ỷUL=Q-^À=0 

(Œñ) Lạ =t+ À[MR}(Q) - MC?(Q)] =0 

đi) Lạ = MR(Q) - MC(Q) -t= 0 


Giải hệ trên suy ra Q” là nghiệm của phương trình: 


Q= (4.30) 


_ MCXØ)- MR'(Ó) 
và  = MR(Q)) - MC(Q”) (3.31) 


Thí dụ 3.4 


Một doanh nghiệp độc quyền có hàm cầu ngược p = 40 - 4Q và hàm 
tổng chi phí: 

TC = 2QỶ + 4Q + 10. Hãy xác định mức thuế đánh vào mỗi đơn Vị sản 
phẩm của doanh nghiệp và mức cung của doanh nghiệp để nhà nước thu 
được số thuế lớn nhất. 

Giải: Ta có MR(Q) = 40 - 8Q, MC(Q) = 4Q + 4 suy ra MR' =- 8 và 
MC'=4. 

Theo (3.30) ta có Q = [40 - 8Q - 4Q -4|/ 12, suy ra Q =1,5. Ta có 
MR(Q = 28, MC(Q”) = 10, theo (3.31) t = 18, 


Trong phần trên ta đã để cập tới mô hình cân bằng riêng và ứng dụng 
phân tích chính sách điều tiết thi trường của nhà nước. Các mô hình này rất 
bố ích trong phân tích vi mô ở mức ngành. Để đánh giá tác động của chính 
sách điều tiết ngoài việc tính sự thay đổi trong thăng dư sản xuất, tiêu dùng 
cần phải tính tới các khoản thu, chỉ của nhà nước. Để có những phân tích 
quy mô toàn bộ nền kinh tế ta cần xét tới mô hình cân bằng đồng thời của 
tổng thể các thị trường. Trong phần tiếp theo ta sẽ để cập vấn đề này dù còn 
ở đạng đơn giản. 


§4. MÔ HÌNH CÂN BẰNG TỔNG THỂ - MÔ HÌNH CÂN 
BẰNG WALRAS 


Trong phần trên ta đã thấy cân bằng cạnh tranh trên thị trường riêng sẽ 
đem lại phúc lợi xã hội lớn nhất. Trong thực tế mỗi tác nhân vừa có nhu cầu 
trên thị trường này nhưng lại đóng vai trò cung ứng trên thị trường khác. Sự 
điều chỉnh hành vị dù là riêng rẽ của tác nhân sẽ tác động tới tổng thể các thị 
trường. Như vậy để có bức tranh hoàn chỉnh về kinh tế thị trường và vai trò 
của nó trong phân bổ nguồn lực xã hội nhằm giải đáp các vấn để kinh tế cơ 
bán chúng ta cần xét cân bằng đồng thời trên tất cả các thị trường. Tức là 
phải đề cập tới mô hình cán bằng tổng thể. 


Nhiều học giả kinh tế cho rằng người có quan niệm cân bằng tổng thể 
đầu tiên là Adam Smith - nhà triết gia và kinh tế người Scotland (1723 - 
1790). Năm 776, trong tác phẩm “Sự giàu có của các quốc gia” Adam Smith 
đã chỉ ra rằng đằng sau vô vàn hoạt động trên thị trường được thúc đầy bởi lợi 


ích cá nhân có một lực lượng võ hình - “bàn tay vô hình” - hướng dẫn, phối 
hợp các hoạt động này đảm bảo hài hoà lợi ích. Bàn tay vô hình dẫn đất các cá 
nhân đến kết cục cuối cùng không liên quan đến chủ tâm của họ nhưng kết 
cục này lại có nhiều đặc tính xã hội đáng mong muốn. Léon Walras (1834 - 
1910) - nhà kinh tế học ở Pari - trong tác phẩm '“Các yếu tố kinh tế chính trị” 
(1874) là người tiên phong trong mô hình hoá toán học quan niệm về cân 
bằng tổng thể. Với việc xét một hệ thống thị trường, mô hình của Walras quy 
về việc xét nghiệm của một hệ phương trình đại số phi tuyến. Tuy nhiên với 
công cụ toán đương thời chưa đủ mạnh, ông chưa có được sự khẳng định chặt 
chẽ về sự tổn tại của cân bảng mà Walras chỉ đơn giản cho rằng với số ẩn và 
số phương trình bằng nhau hệ phương trình sẽ có nghiệm. Các tác giả về sau 
như A. Wald (1936), McKenzie, K. Arrow, G. Debreu (1954) đã mở rộng 
quan niệm về cân bằng của Walsras và sử dụng công cụ giải tích lồi để xây 
dựng và phân tích chặt chẽ mô hình cân bằng tổng thể. 


Trong khuôn khổ giáo trình, chúng ta sẽ để cập tới mô hình cân bằng 
tổng thể dạng Walras, tức là chỉ xét cẩu bằng tổng thể các thị trường cạnh 
tranh hoàn hao trong quá trình trao đổi, mua bán. Quá trình sẵn xuất và tiêu 
dùng được coi là ngoại sinh. Bởi vậy mô hình ta sẽ đề cập còn gọi là mô 
hình cân bằng tổng thể trong trao đổi thuần tuý. 


I. SỰ TRAO ĐỔI HÀNG HOÁ (NGUỒN) GIỮA HAI TÁC NHÂN - 
MÔ HÌNH “HỘP EDGEWORTH” 


1. Mô hình tối ưu trong trao đổi nguồn 

Giả sử có hai tác nhân I, II với hai loại hàng hoá (hai nguồn) 1.2 có 
khối lượng e, và e;. Tác nhân ¡ có hàm lợi ích u (X, .X;) trong đó x, là lượng 
hàng j trong gói hàng của tác nhân ¡; i=l,II, j =l,2 


Vân đề đặt ra là giả sử tác nhân II chọn gói hàng (x",, x",) và đạt mức 
kJ ích u” thì tác nhân I sẽ phải chọn gói hàng như thế nào dựa trên thông tín 
ưu” và số lượng eo, e;. Ta có mô hình: 


Max u(x,.x;) với điều kiện u(e,- xạ, e; - x;) = uh (3.32) 


Lập hàm Lagrange L(x,, x:, ÀÄ) = u(x,, X› s)+ÄALuˆ-u' '(@¡- XỊ, 6 - X;)]. 
Điều kiện cần để có nghiệm: 


() L=u,+^u",=0 


(Ñ) L= ứ}$ + Au?, =0 


(1) Lị= uP - u (e,- Xị, &; - X;)=Ô 


với L, là đạo hàm riêng của L theo x, ¡ = 1,2. 


Tính ^. từ (0) và (1), so sánh ta được: 
uh/ uỦ, = ụ" / DỊ, (3.33) 


(3.33) cho ta thấy rại điểm cực trị hai đường thờ ở của tác nhân ÌL lÏ 


phải tiếp xúc với nhan. 


Nếu tác nhân I chọn gói hàng trước, bằng cách lập luận tương tự ta 


cũng được (3.33). Như vậy nếu ta xét bài toán lựa chọn đồng thời cho cả hai 
tác nhân - bài toán tối ru đa mục tiêu: 


Max u (x!, x!,), Max u(X”,, x”;) 

với điều kiện xÌ, + x”, =c¡ và x)+x",=e;, 4.34) 

thì nghiệm của bài toán (3.32) sẽ là nghiệm tối tai Pareto của (3.34) 
Ta có thể minh hoa kết quả này trên hình vẽ gọi là “Hộp Edgeworth”. 
2. Hộp Edgeworth 


Hộp Edgeworth minh hoạ quá trình trao đổi nguồn được phân phối 


giữa hai tác nhân. Hộp có đọ đài các cạnh bằng khối lượng e;, e; với các toạ 
độ đối nhau. Nếu vẽ các đường thờ ơ của tác nhân I, II thoả mãn điều kiện 
cần của cực trị - điều kiện (3.33)- và nối các điểm tiếp xúc giữa từng cặp 
đường thờ ơ ta được một đường gọi là “đường thoả thuận” - ký hiệu CC trên 
hình 3-14. 


HÌNH 3 - 14 


Theo hình 3-14, giả sử lúc đầu toàn bộ nguồn e;, e; được phân phối cho 
tác nhân LH theo các vectơ x' = (x',, x!,) và x" = (x”,, x",) ứng với điểm A. 
Rõ ràng sự phân phối này chưa phải là tối ưu vì qua trao đổi nguồn, ít nhất 
có một tác nhân sẽ lợi hơn ban đầu. Nếu kết thúc quá trình trao đổi tại điểm 
B. tác nhân H sẽ tăng lợi ích mà không ảnh hưởng gì tới tác nhân I, nếu kết 
thúc ở điểm D thì tác nhân I sẽ tăng lợt ích mà không ảnh hưởng gì tới tác 
nhân II. Các điểm nằm trong đoạn BD đều đem lại lợi ích cho cả hai lớn hơn 
ban đầu. Hai tác nhân sẽ chọn điểm nào trên BD? Điểm lựa chọn có đặc tính 
gì nếu xết về phúc lợi xã hội? Nếu xã hội chọn một điểm nào đó trên BD thì 
liệu có cơ chế nào khiến hai tác nhân cũng sẽ chọn điểm đó. Đây thực sự là 
các vấn đề cơ bản của nền kinh tế và thông qua mô hình cân bằng Walras ta 
có thể thấy trong những điều kiện nhất định (với những giả thiết nhất định) 
cơ chế thị trường cạnh tranh (hoàn hảo) có thể thực hiện được. 


II. MÔ HÌNH CÂN BẰNG WALRAS VÀ PHÚC LỢI 
1. Mô hình 
a. Nguồn ban dầu của tác nhân và sự phản bố nguồn 


1. Nguần ban đâu của tác nhân và mức cung của nền kinh tế 
Giả sử nền kinh tế gồm H tác nhân và n nguồn (hàng hoá, sản phẩm, tài sản, 
của cải...). Tại thời điểm bắt đầu, tác nhân ¡ có vectơ nguồn ban đầu là 
e'=(€,€», ... e,) trong đó e, > 0 là khối lượng nguồn j ban đầu của tác 
nhân 1,¡ = l+ H. 
Ta có mức cung nguồn j của toàn bộ H tác nhân (mức cung của nền kinh tế): 


H 
Še j=l+n (3.35) 
t¬l 


2. Phân bố nguồn khả thì 
Ký hiệu X' = (`, xÌ,..., x,) với x), >0, j = 1+ n là vectơ phân phối n nguồn 
cho tác nhân ¡ (=1+ H). Hệ {X',¡ = l+ H † gọi là phân bố nguồn khả thí 
(phân bố nguồn chấp nhận) nếu: 


H _ 
xX.= V4 ĐÀ J=lzn (3.36) 


b. Cân bằng Walras 


Chúng ta xét sự trao đổi nguồn giữa các tác nhân - sự phân bố lại các 


nguồn ban đầu- trong điều kiện kinh tế thị trường nên mỗi nguồn đều có giá. 
Ký hiệu vectơ giá các nguồn là: 
P=(PiP»... p,) với p> 0. 

1. Mức cẩu nguồn của nên kinh tế 


Giả sử tác nhân ¡ có hàm lợi ích u{x) (¡ = 1+ H) trong đó x là gói hàng 
X= (XỊ, Xạ,..., Xu). 
Với nguồn ban đầu e' và vcctơ giá nguồn p, nếu tác nhân ¡ đem bán trên thị 
trường các nguồn thì sẽ có thu nhập M' = (p,e),¡ = 1+ H. 
Bài toán tối ưu đối với tác nhân ¡: 
Max ux) với điều kiện (p,x) <SM', x> 0. 
Giải bài toán trên được hàm cầu Marshall về nguồn j của tác nhân ¡: D, (p,e). 
Ta có: 
H 
D, => Dj/(p,e) vớij=1rn (3.37) 
thÍ 
Và D, gọi là mức cầu của nền kinh tế về nguồn j. 
Nếu cố định phân bố ban đầu e (xem như yếu tố ngoại sinh) thì mức 
cầu D, chỉ phụ thuộc giá p nên ta có thể viết D, (p). 
2. Mức dư cầu của nền kinh tế 
Ta đã biết S,, D/(p) là mức cung, mức cầu nguồn j của nền kinh tế. Ta 
định nghĩa mức dư cầu về nguồn j: 
z (p)=D,(p)-S vớij=l+n (3.38) 
Ký hiệu Z (p) = (z;)..... z„(p)) và gọi Z(p) là vectơ mức dư cầu của 
nền kinh tế 
Từ (3.38) ta thấy: 
- Nếu z(p) < 0 thì ứng với mức giá p không có mức dư câu vẻ nguồn j. 
- Nếu z(p) > 0 thì ứng với mức giá p có dư cầu về nguồn J. 
- Nếu z(p) < 0 thì có mức dư cung về nguồn j. 
3. Cân bằng Walras 
- Cân bằng Walras theo nghĩa hẹp: 
Cặp (p”, D (p)) gọi là cân bằng Walras nếu z(p”) = 0 với j = I+ n. 


- Cân bằng Walras theo nghĩa rộng: 


(p.,ĐÐ(p)) gọi là cân bằng Walras nếu z¡(p)<0 với Jj= l+n. 
2. Phân tích mô hình 


a. Một số tính chất của mức dư cầu 


Nếu các hàm lợi ích u(x) được cảm sinh từ thứ tự ưa thích của tác nhân 
¡ thoả mãn tính hợp lý, liên tục thì: 


(1) z;(p) là hàm liên tục theo p với j = l+ n. 


(¡Ù Z¡(p) là hàm thuần nhất bậc không theo p với j = l+ n. 


(11) Luật Walras: (p,Z(p)) = bà P,z,(p) =0 với mọi p 3 Ú. 
;=l 

(iv) Sự tổn tại hàng hoá tự do: Nếu tại p mà Z(p) < 0 và tồn tại hàng 
hoá J mà Z(p) < 0 thì: 

p,= 0. Hàng hoá j gọi là hàng hoá tự do. 

Chứng mỉnh: 

(), (¡): Ta đã biết trong chương 2, §2 với giả thiết về tính hợp lý và 
liên tục của thứ tự ưa thích các hàm cầu Marshall Dị) liên tục và thuần 
nhất bậc không theo p nên theo (3.37) D(p) liên tục, thuần nhất bậc không 
theo p. Suy ra Z¡(p) = D/p) - Š, liên tục, thuần nhất bậc không theo p. 


b H 
G1): Ta có (p.Z())=3,p,z,(p)=3,l3,p,ÐD,(0)— 3 p,e;]. Do 
/=l 


t=Ì J#l J=l 
hạng tử thứ nhất của biểu thức trong ngoặc [] là mức chỉ, hạng tử thứ hai là 
ngân sách của tác nhân 1, theo kết quả giải bài toán tối đa hoá lợi ích của tác 
nhân (chương 2, §2) thì hai hạng tử này bằng nhau. Suy ra luật Walras. 


(iv): Ta có (p.Z())=3_p,z,(p) <0 vì vậy nếu có nguồn Jj mà 


m 
Z(p)<0, p, > 0 thì z/(p)p, < 0 nên không thoả mãn luật Walras. 


Cỉú ý: Từ luật Walras ta có một vài điểm cần chú ý: 


- Luật này là một trong những đặc tính quan trọng của bất kỳ hệ thống 
trao đổi nào, kể cả hệ thống phi thị trường, theo luật Walras, tổng giá trị của 
các mức dư cầu luôn luôn bằng không ở mọi mức đo lường giá trị (trong đó 
có hệ thống giá trong kinh tế thị trường). Đây là biểu hiện cụ thể của luật 
bảo toàn giá trị. 


- Từ luật Walras ta thấy nếu hệ thống có n thị trường mà trong đó (n-]) 
thị trường đã cân bằng theo nghĩa hẹp thì thị trường còn lại cũng sẽ cân 
bằng. 


b. Sự tồn tại cân bằng Walras 

Ta có định lý sau đề cập tới những điều kiện để đảm bảo sự tồn tại cân 
bằng Walras. Phần chứng minh định lý độc giả có thể tìm hiểu trong tài liệu 
tham khảo [14]. 

Định lý: Nếu các thành phần của vectơ mức dư cầu của nền kinh tế 
Z(p) liên tục theo p, thoả mãn luật Walras thì sẽ tồn tại vectơ giá p` > Ô sao 
cho (p ,D (p)) là cân bằng Walras. 

Thí dụ 3.5 

Giả sử có hai tác nhân 1, 2 với các hàm lợi ích u, = XIN T và 
uy = xểxy với (<œ, B<l và vectơ nguồn ban đầu e, = (1,0), e„ = (0.1). 
Hãy xác định cân bằng Walras. 

Giải: Ta có với giá p = (p, p;) thu nhập của tác nhân 1: M, = p,, của 
tác nhân 2; M; = p¿. Vì chỉ có hai thị trường nên theo luật Walras ta chỉ cần 
xét cân bằng trên thị trường hàng hoá I. 

Mức cung hàng hoá ¡1 là I đơn vị. Ta xác định mức cầu: 

Tác nhân 1 giải bài toán sau để xác định cầu Marshall: 

Max Sậu ầN với điều kiện px; + px; = M; =p,. 


Ta có MU, = œX?ÌxŠ Š, MU; = (1- 0) xÈx;“. 
Theo mô hình cực đại hoá lợi ích của hộ gia đình, ta có điều kiện cần 
của nghiệm: 
MU// MU; = pj/ p;. Từ điều kiện trên cùng với ràng buộc ngân sách 
giải ra ta sẽ được: xÌ, = ơ. 
Xét bài toán đối với tác nhân 2: 
Bv„1-B 


Max XịX; ` với điển kiện px, + p;X; = M;¿ = p;. Lập luận tương tự 


như trên ta được: 


x”,= (pp,)B. Như vậy mức cầu hàng hoá I là xÌ + x”,= œ + (p„/pUB. 
Từ điều kiện cân bằng cung cẩu: œ + (pp,)J = l suy ra đối với giá cân bằng 
phải có: 


Đị 
p, lữ 


Qua thí dụ trên đồng thời từ tính chất thuần nhất bậc không theo giá 
của mức dư câu z(p) ta thấy điều kiện giá cân bằng p' liên quan tới giá tương 
đối của hàng hoá chứ không phải là giá tuyệt đối của chúng. Bởi vậy khi xét 
giá cân bằng trong mô hình Walras người ta thường chuẩn hoá vectơ giá p 


bảng cách đặt p; = ch hoặc chọn một hàng hoá k nào đó và cho p, = 1, giá 


)HỦ 

m 
của các hàng hoá khác sẽ là bội số của p„. Khi này hàng hoá k được gọi là 
“đơn vị hạch toán” hay “đơn vị tiền kế toán”. 

c. Cân bằng Walras với phúc lợi 

1. Phân bố nguồn và phúc lợi 

Cho X' = (x',,XỈ,,..., x)) với x,>0,j= lzn là vectơ phân phối n nguồn 
cho tác nhân ¡ (i=I+H) và hệ X=[X'} (có thể xem như một ma trận) gọi là 
một phân bố nguồn khả thi của nên kinh tế. Ký hiệu u' @X) là lợi ích của tác 
nhân ¡ tương ứng với X'. Ta có thể coi uX)) là phúc lợi của tác nhân ¡ nhận 
được thco phân bố X. Ta gọi U(X) = (u'(X”, u'QX),..., u"(X®)) là vectơ phân 
bố phúc lợi ứng với phân bố nguồn X. 

Một phân bố nguồn khả thi X gọi là phân bố hiệu quả Pareto nếu 
không tồn tại phân bố nguồn khả thi X” mà: 

() U@) > U(@X) 

(1) tồn tại ¡ mà u(X')>u(X) 

Nói cách khác phân bố nguồn X khả thi là hiệu quả Pareto nếu không 
tồn tại phân bố khả thi khác trong đó phúc lợi của mọi tác nhân đều không ít 
hơn và có ít nhất một tác nhân có phúc lợi lớn hơn. 

2. Mối quan hệ giữa cân bằng Walras và phân bố hiệu quả Pareto 


Từ phân bố nguồn ban đầu E ={e'} của các tác nhân, qua mua bán, trao 
đổi trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Quá trình này kết thúc bởi cân bằng 
Walras (p,D(p`) với mức giá p` nhất định. Như vậy nền kinh tế tại trạng thái 
cân bằng có sự phân bố lại nguồn: D(b) và phân bố phúc lợi U(D(p`). Hai 
định lý cơ bản sau đây của kinh tế phúc lợi (phần chứng minh có thể xem 
trong [14]) sẽ cho chúng ta thấy trong những diều kiện nhất định (với các giả 
thiết nhất định) cơ chế thị trường cạnh tranh hoàn hảo sẽ thực hiện việc phân 


bổ nguồn có hiệu quả trong quá trình giải quyết các vấn đề cơ bản của nền 
kinh tế. Đồng thời ta cũng thấy rõ vai trò can thiệp của nhà nước trong các 
hoạt động kinh tế. 

Định lý cơ bản thứ nhất: Nếu [p ,D'(p)] là cân bằng Walras ứng với 
phân bố nguồn ban đầu E thì D”(p) sẽ là phân bố hiệu quả Pareto. 


- Ý nghĩa của định lý: định lý giải thích thuyết “bàn tay vô hình” của 
A.Smith: trong quá trình hoạt động của cơ chế thị trường, bàn tay vô hình 
thông qua hệ thống giá p sẽ dẫn dắt các cá nhân theo đuổi mục đích riêng 
(Max ux)) đến kết cục cuối cùng (cân bằng Walras) có lợi cho xã hội. Đó 
là việc phân bố nguồn một cách có hiệu quả, tối ưu Pareto. 

Định lý cơ bản thứ hai: Nếu nền kinh tế có hàm lợi ích của các tác 
nhân được cảm sinh từ thứ tự ưa thích có tính hợp lý, liên tục, lôi và cho X” 
là phân bố nguồn khả thị, hiệu quả Pareto trong đó XÌ) >Ũ với mọi I= I+H, 
j= 1+ n. Khi đó tồn tại mức giá p> Ø sao cho |p, P(p)] là cân bằng 
Walras ứng với phân bố nguồn ban đầu X”. 

- Ý nghĩa thực tiễn và lý luận của định lý 2: định lý có ý nghĩa rất 
quan trọng không những về lý thuyết mà cả trong thực tiễn. Từ nội dung 
của định lý ta có thể thấy nếu nhà nước chọn phân bố D” và mong muốn 
các tác nhân đạt đến phân bố này thì nhà nước chỉ cần thực hiện việc phân 
bố lại nguồn bạn đầu theo X”. Sau đó để cơ chế thị trường cạnh tranh sẽ 
hướng dẫn các tác nhân mua bán trao đổi với nhau và đạt kết cục cuối cùng 
là D'. Cách làm như vậy của nhà nước sẽ dễ dàng hơn vì phải xử lý ít thông 
tin hơn. Ta có thể minh hoa tình huống này trên hình 3-15 thông qua hộp 
Edgeworth. 


Trên hình 3-15, nếu nhà nước muốn kết cục cuối cùng là Ð” thì chỉ cần 
can thiệp để điều chỉnh phân bố ban đầu thành X”. 


Tuy còn đơn giản bởi chỉ xét quá trình trao đổi hàng hoá trên thị 
trường nhưng mô hình cân bằng Walras đóng góp ý nghĩa khá lớn trong 
phân tích lý thuyết kinh tế. Với mô hình, lần đầu tiên tính hiệu quả và những 
khuyết tật của cơ chế thị trường được lý giải một cách có căn cứ khoa học 
vững chắc vượt khỏi những định kiến chính trị. Chúng ta có thể thấy rõ điều 
này khi phân tích hạn chế của cơ chế thị trường và vai trò của nhà nước trong 
phần tiếp sau. 


II. KHUYẾT TẬT CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA 
NHÀ NƯỚC 


Để có thể nhận thức những hạn chế, khuyết tật của kinh tế thị trường 
trong thực tế và thấy rõ tầm quan trọng của nhà nước trong điều tiết các hoạt 
động kinh tế chúng ta cần phân tích sự phù hợp giữa các giả thiết, kết luận 
của mô hình cân bằng Walras với hiện thực. 

1. Về các giả thiết 

- Với giả thiết thị trường là cạnh tranh hoàn hảo, vectơ giá p là ngoại 
sinh đối với các tác nhân trong thực tế không phải luôn thoả mãn. Ta biết 
ràng còn nhiều thị tyường cạnh tranh nhưng không hoàn hảo. Bởi vậy trong 
tình huống này sự phân bố nguồn theo cơ chế thị trường không chắc là hiệu 
quả. Mặt khác nếu giá p được coi là ngoại sinh thì trong p phải chứa đựng 
mọi thông tin liên quan đến việc ra quyết định lựa chọn của tác nhân (ta biết 
trong sẵn xuất tác nhân lựa chọn theo quy tắc “chỉ phí biên = giá” còn trong 
tiêu dùng “lợi ích biên = giá”). Tuy nhiên trong thực tế do sự xuất hiện của 
các yếu tố ngoại lai và các hàng hoá công cộng nên các nguyên tắc trên 
không còn phù hợp trong quá trình lựa chọn của tác nhân dẫn tới việc tác 
nhân sử dụng nguồn không hiệu quả. Hậu quả của tình huống này là nhiều 
tác nhân đã lạm dụng việc dùng nguồn dẫn tới suy thoái, cạn kiệt môi trường 
tự nhiên. Đối với hàng hoá công cộng do giá không bằng chỉ phí biên, lợi ích 
biên nên sẽ không có nhà sản xuất tư nhân nào cung ứng. Trong tình huống 
này nhà nước sẽ đảm nhận vai trò này. 


2. Về kết quả của cân bằng 


- Mặc dù tại cân bằng các tác nhân đạt mức lợi ích tối đa, nhưng hàm 
lợi ích của tác nhân phản ánh quan điểm chủ quan của họ. Rất có thể trong 


một số trường hợp quan điểm cá nhân và quan điểm xã hội không trùng nhau 
dẫn tới việc có một số mặt hàng xã hội khuyến khích hoặc ngược lại không 
khuyến khích tiêu dùng. Nhưng theo cá nhân thì ngược lại và cơ chế giá 
không thể điều tiết được. Như vậy khi nhà nước muốn khuyến dụng hoặc 
không khuyến dụng những hàng hoá nhất định (khuyến dụng: việc học tập, 
trau đồi nghề nghiệp..., không khuyến dụng: bia, rượu, thuốc lá...) thì phải 
trực tiếp can thiệp vào quá trình sản xuất và tiêu thụ các loại hàng hoá này 
thông qua các chính sách điều tiết thích hợp. 

- Tại cân bằng, thu nhập của tác nhân ¡ là M' = (p*, D*'(p*)) không 
nhất thiết bằng nhau giữa các tác nhân do đó có thể có tác nhân có thu nhập 
rất cao và ngược lại có người thu nhập rất thấp dẫn đến phân hóa giàu nghèo. 
Sự bất bình đẳng quá mức trong thu nhập là một hạn chế lớn của cơ chế thị 
trường và nhà nước cần điều chỉnh bằng thuế thu nhập cá nhân và các khoản 
trợ cấp khác. 

- Tại cân bằng có thể có thị trường j mà z(p`) < 0, tức là có dư cung. 
Nếu j là thị truờng lao động thì có nghĩa là có thất nghiệp. Nếu mức thất 
nghiệp cao thì có thể gây bất ổn trong xã hội và có thể dẫn đến sự rối loạn 
trong hoạt động của hệ kinh tế - xã hội. Nhà nước cần thực thi các chính 
sách bảo hiểm và an sinh xã hội để giảm nhẹ hậu quả. 

Từ những khiếm khuyết trên của cơ chế thị trường, tất yếu đòi hỏi sự 
can thiệp của nhà nước trong hoạt động kinh tế. Tuy nhiên nếu chỉ giới hạn 
sự can thiệp của nhà nước ở việc xác định phân bố nguồn ban đầu (theo định 
lý cơ bản thứ ha) thì trong nhiều trường hợp các nguồn lực ban đầu của các 
cá nhân lại chỉ thuộc sở hữu của riêng cá nhân đó, không thể chuyển đổi 
giữa các cá nhân. Ví dụ: khả năng, năng khiếu... Từ những phân tích trên 
đây ta thấy nhà nước phải đóng vai trò tích cực hơn với tư cách là một tác 
nhân cùng tham gia vào hoạt động kinh tế, Băng chức năng đặc biệt của 
mình nhà nước có thể trực tiếp tham gia hoạt động kinh tế thông qua các 
doanh nghiệp nhà nước hoặc có thể dưới hình thức gián tiếp qua các công cụ 
chính sách. Mô hình cân bằng vĩ mô sẽ đề cập đến tình huống này. 


§4. MÔ HÌNH CÂN BẰNG KINH TẾ VĨ MÔ 


IL. VAI TRÒ CỦA MÔ HÌNH CÂN BẰNG KINH TẾ VĨ MÔ 


Trước khi ra đời học thuyết kinh tế của J.M Keynes, khi để cập tới cân 
bằng thị trường, các trường phái kinh tế thường chỉ nghiên cứu mô hình cân 
bằng riêng hoặc tổng thể trong đó không có sự tham gia của nhà nước với tư 
cách là một tấc nhân. Cuộc Đại khủng hoảng kinh tế vào cuối những năm 
1920 và đầu những năm 1930 với nét đặc trưng là /ý /¿ thất ngiiệp cao và 
suy thoái kinh tế đã không thể giải thích được với các học thuyết kinh tế 
đương thời. Các quan niệm kinh tế vĩ mô cần phải được nhìn nhận lại. Năm 
1936 J.M Kecynes có xuất bản cuốn sách “Lý thuyết tổng quát về tiền tệ. lãi 
suất và việc làm” trong đó nhấn mạnh tới vai trò can thiệp tích cực và chủ 
động của nhà nước trong hoạt động của nền kinh tế. Theo quan điểm này 
nhà nước (chính phủ) được xem như một tác nhân đặc biệt cùng tham gia 
hoạt động kinh tế với các tác nhân truyền thống: người sản xuất và người 
tiêu dùng. Với sự có mặt của nhà nước một tác nhân mới, đồng thời cơ cấu 
thị trường cũng phát triển phong phú và đa dạng hơn nên các mối quan hệ 
giữa các tác nhân trên thị trường cũng phức tạp hơn. Để tiến hành phân tích 
kinh tế vĩ mô - phân tích hoạt động của tổng thể nền kinh tế như một hệ 
thống - đòi hỏi phải phát triển những mô hình mới phù hợp. Hai lĩnh vực cơ 
bản trong phân tích vĩ mô được quan tâm là cần bằng kinh tế và phát triển 
kính rế (tăng trưởng kinh tế). Một trong những hướng nghiên cứu cân bằng 
kinh tế với sự tham gia chủ động của nhà nước là sử dụng mô hình cân bằng 
kinh tế vĩ mô. Mô hình này là công cụ chủ yếu và thuận tiện trong phân tích 
kinh tế vĩ mô và phân tích chính sách. 

Mô hình có các biến gộp (biến kinh tế tổng hợp) như mức sản lượng, 
thu nhập, mức giá chung, mức công ăn việc làm, lãi suất...Các biến này 
được tổng hợp từ các biến chỉ tiết theo phương pháp nhóm gộp thích hợp. 
Toàn bộ nền kinh tế với tư cách là một tổng thể thống nhất - một hệ thống - 
trong quá trình hoạt động, cân bằng tổng thể trên các thị trường và cân bằng 
đối với từng thị trường riêng lẻ là điều kiện cần để nền kinh tế hoạt động trôi 
chảy và tăng trưởng. Phân tích cân bằng - phân tích quan hệ giữa các biến số 
trong điều kiện cân bằng tổng thể thị trường - giúp ta tìm hiểu quy luật chỉ 
phối hoạt động của toàn bộ nền kinh tế. Do có tác nhân mới là chính phủ, 
với việc ban hành và tổ chức thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô, chính phủ 


có khả năng tác động trực tiếp tới trạng thái cân bằng. Sau khi thiết lập và 
phân tích mô hình cân bằng kinh tế vĩ mô, chúng ta có thể ứng dụng mô 
hình để phân tích chính sách của chính phủ. Thông qua phân tích chính sách 
có thể giúp các nhà hoạch định chính sách thực hiện quá trình xáy đựng và 
thực thi chính sách nhằm đáp ứng mục tiêu điều tiết nến kinh tế theo dịnh 
hướng xác định. 


Một trong những mục tiêu điều tiết của nhà nước là điều tiết tổng cầu 
nhằm đạt mục tiêu cuối cùng về thu nhập, việc làm, lạm phát... để đảm bảo 
ổn định kinh tế. Liên quan đến điều tiết tổng cầu, về lý thuyết cũng như thực 
tế phải trả lời 3 câu hỏi: 

- Nhà nước có cần thiết phải điều tiết tổng cầu? 

- Hiệu quả tác động của các chính sách kinh tế trong việc điều tiết tổng 
cầu như thế nào? 

- Thiết lập quá trình hoạch định và thực thi chính sách như thế nào? 


Để có lời giải đáp cho các câu hỏi trên ta cần xem xét mô hình cân 
bằng vĩ mô. 


II MÔ HÌNH CÂN BẰNG VĨ MÔ 


Khi nghiên cứu hoạt động của toàn bộ nền kinh tế thị trường như một 
hệ thống cùng với vai trò điều tiết của nhà nước thông qua các chính sách 
vĩ mô, hệ kinh tế thường được phân thành 4 phân hệ - 4 thị trường gộp: thị 
trường hàng hoá-dịch vụ (thị trường sản phẩm), thị trường tiên tệ (thị 
trường vốn ngắn hạn), thị trường chứng khoán (thị trường vốn dài hạn) và 
thị trường lao động. Với nền kinh tế mở, ngoài mối liên hệ giữa các thị 
trường nội địa còn có liên hệ với thị trường quốc tế. Trong khuôn khổ môn 
học ta sẽ coi mối liên hệ với thị trường quốc tế là yếu tố ngoại sinh. Theo 
luật Walras nếu với 4 thị trường thì chỉ có 3 thị trường là độc lập, trạng 
thái cân bằng ở thị trường còn lại là hệ quả của cân bằng trên 3 thị trường 
kia. Hơn nữa do thị trường chứng khoán vừa phức tạp vừa có đặc thù riêng 
nên ta sẽ không để cập ở đây. Ta có sơ đồ hệ thống giữa các phân hệ thị 
trường trong hình 3-16. 


Thị trường 
hàng hoá - dịch vụ 


Thị trường 
Cung tiền iên tê 
ĐỀN tò quốc tế 


Thị trường 
lao động 


Tiền lương 


HÌNH 3 - l6 


Ta sẽ nghiên cứu mô hình trong ngắn hạn và tĩnh đồng thời các biến số 
đều được đo dưới dạng biến thực (các biến đều tính theo giá cố định). Với 
thời hạn ngắn, có thể coi công nghệ sản xuất của người sản xuất và do đó 
của nên kinh tế và sở thích của người tiêu dùng là không đổi. Trước tiên ta 
xét cân bằng trên từng thị trường riêng sau đó sẽ kết hợp đồng thời cân bằng 
trên cả 3 thị trường. Khi sử dụng mô hình để phân tích chính sách ta sẽ để 
cập tới 2 chính sách: chính sách tài khoá với việc nhà nước tăng giảm thu, 
chỉ ngân sách và chính sách tiền tệ với việc nhà nước thắt chặt hay nới lỏng 
mức cung tiền tệ. Để tiện sử dụng, trong toàn bộ mục này ta dùng ký hiệu F, 
là đạo hàm riêng của hàm F theo biển x. 


1. Mô hình cân bằng thị trường hàng hoá - dịch vụ - Mô hình IS 

a, Mô tả cầu 

Mức cầu tổng hợp về hàng hoá dịch vụ của nền kinh tế gồm các bộ 
phận sau cấu thành: 

1. Mức cầu cho tiêu đìng của dân cư 

Bộ phận này được mô hình hóa bởi hàm tiêu dùng C. Trong nhiều 
trường hợp hàm tiêu dùng C được giả định là chỉ phụ thuộc vào thu nhập Y, 
tức là C = C(Y) với giả thiết: 


0<Œ¿<l (3.39) 

Điều kiện 0 < Cý phản ánh thực tế là khi thu nhập tăng thì tiêu dùng 
cũng sẽ tăng, C¿ < 1 có nghĩa là mức tăng của tiêu dùng không thể lớn hơn 
mức tăng thu nhập. Thông thường C được tách làm hai phần, một phần 
không phụ thuộc thu nhập, ký hiệu là Cạ. C¿ được giải thích như là phần tiêu 
dùng cần thiết, cố định (tiêu dùng tự định). Phần còn lại phụ thuộc thu nhập, 
thường là 0hu nhập kha dụng - phần thu nhập sau khi đã trừ khoản thuế T 
nộp cho chính phủ. Như vậy ta có hàm tiêu dùng: 

C(Y) = CŒ + C(Y -T) (3.40) 

Trong trường hợp đơn giản, hàm tiêu dùng C là hàm tuyến tính và có 
dạng: C = C,+ c (Y - T) với c là hằng số và 0 < c < 1. Hàm tiêu dùng này 
gọi là hàm tiêu dùng dạng Keynes, hằng số c gọi là khuynh hướng tiêu dùng 
biên của dân cư. 

Có thể xét hàm tiêu dùng tổng quát hơn thông qua phân tích mô hình 
lựa chọn của người tiêu dùng nhằm cực đại lợi ích với ràng buộc ngân sách 
và các ràng buộc khác. Khi này hàm tiêu dùng C sẽ phụ thuộc vào thu nhập 
khả dụng Y›, lãi suất r, và tài sản W: C = C(Yp, r, W). Tài sản W là toàn bộ 
giá trị của cải, thể hiện mức giàu có. Nó bao gồm tài sản vật chất, tài sản tài 
chính. Giả thiết đối với C thường là: 0 < C¿ < 1, C¿> 0. Có thể giải thích ý 
nghĩa tương tự như đối với (3.39). 

2. Mức cầu cho đầu tư của khu vực đân cư 

Mức cầu hàng hoá dịch vụ cho đầu tư của khu vực dân cư được mô 
hình hoá bởi hăm đâu rừ I. Trường hợp phổ biến là đầu tư I có một phần 
không phụ thuộc lãi suất - lạ đểu ứ tự định và một bộ phận đầu tư phụ 
thuộc lãi xuất r. Như vậy ta có hàm đầu tư: 


I=lạ+ lữ) (3.41) 
với giả thiết L<0Ô0 (3.42) 
Ta có mô hình sau có thể giải thích giả thiết (3.42). 


Mô hình: Giả sử từ khoản đầu tư I sẽ đem lại thu hoạch f(T) trong 
tương lai. Ta có thể giả thiết: : 


f{>0, f„< 0 do tác động của quy luật lợi suất giảm dần. Khoản đầu 
tư Ï được tạo ra trên thị trường vốn nên với mức lãi suất r thì chỉ phí để được 
sử dụng [ sẽ là rI. Vấn đề đặt ra là cần xác định mức đầu trĩ để f(J) - rl-> 
Max. Đây là bài toán cực trị một biến đơn giản. Giả sử nghiệm tối ưu là E, 


Điều kiện cần của Ú là phải thoả mãn f, - r = 0. Ta có thể coi đây là phương 
trình hàm ẩn xác định I* như là hàm của r. Theo cách tính đạo hàm hàm ẩn 
ta CÓ: 


Do f„ < 0 nên Ï') nghịch biến theo r. Từ kết quả này ta có thể nêu giả 
thiết (3.42) 

Chú ý rằng mức lãi suất r trong hàm đầu tư (3.41) thường được tính là 
mức lãi suất thực tế do có làm phát. 

Một cách tổng quát thì đầu tư I ngoài lãi suất r còn phụ thuộc vào 
thu nhập Y và tài sản (vốn) cố định hiện có K, tức là hàm đầu tư có dạng 

=1ứ,Y, K) với giả thiết I, < 0, lý > 0 và I„ > 0. Giả thiết cuối gọi là đầu rư 
tăng tốc. 
3. Mức cầu cho chỉ tiêu của nhà nước (của chính phủ) 

Với mục tiêu sử dụng mô hình để phân tích chính sách tài khoá của 

nhà nước nên chi tiêu của chính phủ - ký hiệu là Gạ- coi là biến ngoại sinh. 
4. Xuất - nhập khẩu 

Tham gia vào thị trường còn có yếu tố nhập khẩu - IM - và xuất khẩu - 
EX - hàng hoá dịch vụ để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Cũng 
tương tự như khi xét nhu cầu tiêu dùng của dân cư, nhu cầu tiêu dùng trong 
nước về hàng hoá nhập khẩu và nhu cầu quốc tế về hàng hoá xuất khẩu gồm 
hai bộ phận. Một bộ phận không phụ thuộc thu nhập, ký hiệu tương ứng là 
IMạ và EX¿ và bộ phận phụ thuộc thu nhập Y của nước sở tại ký hiệu là 
IM(VY) và EX(Y). Như vậy ta có: 

- Hàm nhập khẩu IM =IM¿ + IM(Y) với giả thiết 


0<1My,<l (3.43) 


Trường hợp đơn giản, IM có dạng tuyến tính IM = ÍMụ + bY khi đó 
tham số b (0 < b< 1) gọi là khuynh hướng nhập khẩu biên. 

- Hàm xuất khẩu EX = EX¿ + EX(Y) 

Trường hợp tổng quát, các hàm xuất, nhập khẩu ngoài thu nhập Y 
(hoặc thu nhập khả dụng Y”) của nước sở tại còn phụ thuộc vào tý giá hối 
đoái, lãi suất và thuế của nước sở tại cũng như của quốc tế. Với nền kinh tế 
nhỏ so với phần còn lại của thế giới các yếu tố này có thể coi là ngoại sinh. 


- Để xét mức cầu cuối cùng về hàng hoá dịch vụ đối với bộ phận có 
liên quan tới thế giới bên ngoài ta có thể dùng hàm xuất khẩu ròng: 

NX = EX - IM = EX, + EX(Y) - IMụ + IM(Y) = NX, + NX(Y) 

với giả thiết (3.43) nên -l<NX,<0 (3.44) 


Chỉ tiêu NX còn gọi là cán cân thương mại của quốc gia. 

$. Hàm tổng chỉ tiêu 

Tổng cộng các mức cầu trên ta có hằm tổng chỉ tiêu E= C+ L + G„ + NN. 
Hàm này thể hiện mức cầu trên thị trường hàng hoá dịch vụ. 

Ta có E = €¡ + ly + G¿ + NX + C(Y-T) + lí) + NX(Y), hoặc viết gọn 
lại E= Ea + E(Y,r,T) với: 

Eạ = Cụ + lạ + Gạ + NX, là phần chỉ tiêu ứng với các mức cầu không 
phụ thuộc thu nhập cũng như các biến khác có trong mô hình. 

E(Y,„r.T) = CCY-T) + I(r) + NX(Y) là phần chi tiêu ứng với các mức 
cầu nội sinh. 


Ta có: 
- Ey =€Cy + NX¿, từ (3.39) và (3.44) suy ra: 
-l<Ey<l 3.45) 
-E,= E, từ (3.42) suy ra: 
E,<0 (3.46) 
- Eị = - Cý, từ (3.39) suy ra: 
-I<E,<0 (3.47) 


b. Mô tả cung 

Mức cung hàng hoá dịch vụ là biến ngoại sinh đối với thị trường này. 
Ký hiệu Q là mức sản lượng được cung ứng trên thị trường, do Q được tính 
theo giá cố định nên xét về mặt số học Q sẽ bằng thu nhập Y, 

c. Điều kiện cân bằng thị trường hàng hóa-dịch vụ 

Cân bằng trên thị trường được quan niệm là cân đối cung - cầu nên ta 
có điều kiện cân bằng: 

Q=E, hay Y = E. Như vậy phương trình cân bằng thị trường hàng noá 
dịch vụ là: 


Y=Eg+E(Y,nrT) (3.48) 


tk Mô hình IS 


1. Mô hình 

Tổng hợp lại ta có mô hình cân bằng thị trường hàng hoá dịch vụ còn 
gọi là mô hình IS sau: 

C(Y) = Cụ + C(Y-T) 

I=lj¿+ Iứ) 

NX=NX,+NX(Y) 

E= + ly + Gụ + NX + C(Y-T) + lứ) + NX(Y) 

Y =E,+E(Y, r,T) 

với Eu = Cụ + lạ + Gạ + NXụ, E(Y,r.T) = C(Y-T) + lức) + NX(Y) và: 

-l<Ey<l 

E,<0 

-I<FEr<0 

Các biến ngoại sinh của mô hình là C¿, I„, Gạ, NX; và T trong đó nổi 
bật là G, - chỉ tiêu và T - thu thuế của chính phủ. Đây là hai biến thể hiện 
chính sách tài khoá. 

2. Sơ đề hệ thống của mô hình 

Nếu coi mê hình như một hệ thống với các phần tử là các biến số, mối 
liên hệ giữa các phần tử được biểu thị bởi các phương trình ta có thể mô tả sơ 
đồ hệ thống của mô hình IS bằng hình vẽ sau: 


UớỚ: 
ạiợnh 
E 
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Giải thích sơ đồ 


Ta ký hiệu Y„= Y - T và gọi Yạ là thu nhập khả dụng. Các biến ngoại 
sinh của mô hình tạo thành đầu vào hệ thống, biến nội sinh E là đầu ra. Với 
trạng thái cân bằng thị trường E = Y, quan hệ này ứng với mũi tên kép. Từ 
sơ đồ có thể thấy cấu trúc của mô hình có mối liên hệ ngược. 


Ý tưởng về một mô hình cân bằng như trên xuất phát từ Keynes và 
người đầu tiên mô hình hoá ý tưởng này thành mô hình toán là John Hicks. 
Ban đầu, theo phân tích của Keynes, Hicks cho rằng thu nhập Y xét về mục 
đích sử dụng sẽ gồm phần tiêu dùng C và phần còn lại là tiết kiệm 5, tức là 
Y =C+S. Mức sản lượng Q xét về mục đích sử dụng để đáp ứng cầu về tiêu 
dùng C và cầu về đầu tư [, như vậy Q = C + I. Do thu nhập Y được tạo ra bởi 
việc tiêu thụ Q nên điều kiện cân bằng là Q = Y hay C +1 = C+ §, tức là Ï = 
S là điều kiện đảm bảo cân bằng trên thị trường hàng hoá dịch vụ. Hicks đã 
lấy IS gọi tên cho mô hình này. Mặc dù nhiều tác giả sau này đã mở rộng 
mô hình nhưng vẫn gọi tên là IS với hàm ý tôn trọng lịch sử. 


2. Phân tích mô hình và ứng dụng phân tích chính sách tải 
khoá 


a. Giải mô hình 
1, Đường IS 


Với Eạ và T cố định, phương trình (3.48) xác định mối quan hệ giữa Y 
và r để đảm bảo cán bằng thị trường hàng hóa dịch vụ. Biểu diễn mối quan 
hệ này trên mặt phẳng tọa độ (Y,r) được đường I5. Ta có hình 3-Í7 mình hoa 


TẠ 


1S 
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2. Phân tích quan hệ giữa r và Y: 


Để phân tích quan hệ giữa lãi suất r và thu nhập nhằm đảm bảo cân 
bằng thị trường ta có thể tính toán phân tích dáng điệu của đường IS. 

- Độ dốc đường IS: : 

Đường IS là đồ thị của hầm số biểu thị quan hệ giữa r và Y, coi phương 
trình cân bằng (3.48) là phương trình hàm ẩn xác định quan hệ này, áp dụng 
đạo hầm hàm ẩn ta có: 

JgG nan 


đŸ L2) b 


" " 


(3.49) 


ải 


do Ey < 1 và E_< 0 nên: < 
để 


0 (3.50) 

Như vậy lãi suất và thu nhập có quan hệ âm. Điều này có thể giải thích 
như sau: khí Y răng (hoặc giảm) làm cho C tăng (vì C¿> 0) nhưng do Cy < I 
nên tốc độ tăng C chậm hơn tốc độ tăng Y, do vậy có tiết kiệm §. Để đảm 
bảo cân bằng thị trường thì đầu tư I phải tăng để hấp thụ khoản dư §. Muốn 
tăng I thì r phải giảm (do T < 0). 

Mức độ của mối quan hệ giữa r và Y được thể hiện bởi mức độ dốc ít 
hay nhiều của đường IS. Ta có độ dốc của IS là: 


1—#, 
E 


+ 


do Ey = Cý + NXy nên nếu NX là biến ngoại sinh thì Ey = Cý. Khi này độ 
dốc của đường IS sẽ là: 


k.4PE ch SL, (3.51) 
FMMm 

Từ (3.51) ta có thể viết: 
đc ch dY (3.52) 


r 


Ta có thể xét các trường hợp: 


- Nếu Cy ~ 1, tức là iêu dùng phản ứng mạnh với thu nhập (tiêu dùng 
của dân cư rất nhạy cảm với thu nhập) hoặc |rl khá lớn, tức là đẩu #t rất 


nhạy cảm theo lấi suất thì (3.51) có giá trị tuyệt đối rất nhỏ nên đường ÏŠ ít 
dốc, gần như nằm ngang. Trong trường hợp này dù thu nhập Ÿ có biến động 
lớn thì lãi suất cũng ít bị thay đổi. 

- Nếu |1 |= 0, đầu tư phản ứng yếu với lãi suất thì (3.51) có giá trị 
tuyệt đối rất lớn nên đường I8 rất dốc, gản như thẳng đứng. Trong trường 
hợp này dù thu nhập Y có biến động nhỏ nhưng sẽ gây ra sự thay đổi lớn cho 
lãi suất. Biểu thức (3.52) dùng để tính toán cụ thể mức biến động của r do Y 
gây ra. Ta có hình 3-18 minh hoạ. 
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Trên hình 3-19, đoạn cuối của IS khá nằm ngang, đoạn đầu khá dốc 
mình hoạ cho hai tình huống ở trên. 


b. Phản tích so sánh tĩnh - Phản tích chính sách 
1. Tác động của E, tới đường IS 


Ta có L5 SG >0 bởi vậy bất kỳ sự tăng (giảm) của thành phần 

ôF lI—E; 
trong Eu (ví dụ Cụ, lạ, ÑX¿ hay Gạ) sẽ làm dịch chuyển đường I§ sang phải 
(trái) 


2. Phân tích tác động của chính sách tài khoá tới thụ nhập 


a) Tác động của chỉ tiêu của chính phủ 


_ 
Ta có NHUP = >0 nên khi chính phủ tăng (giảm) chi ngân sách 
ôGŒ, l— ky 
cĂ _ ng: Ö›_ äƑ ] 
sẽ làm tăng (giảm) thu nhập. Mặt khác do 0 > Ey> -] nên ——~= _>], 


bệ, 


như vậy khi chính phủ tăng (giảm) chỉ tiêu một đơn vị thì thu nhập Y tăng 
(giảm) nhiêu hơn L đơn vị. Một cách tổng quát ta có: 


ôY 
0G, 


dY = 


dG, (3.53) 


Tác động của G„ đối với thu nhập đã được “khuyếc đại”, sự gia tăng 


chỉ tiêu có tác động “kích cầu”. Vì lý do này đại lượng Bộ 


ũ 


gọi là “nhân tứ 
gia tăng chỉ tiêu của chính phút. 


Nếu hàm tiêu dùng là dạng Keynes C = C¿ + cY thì set và 


được gọi là “nhân tử Keynes”. 
b) Tác động của thuế 


Ta có ca. = 
Ø7 lI—# 


† 


<9 nên khi chính phủ tăng (giảm) thuế T sẽ làm 
giảm (tăng) thu nhập. 


Do 0 < Cý < I nên tá có côn S 
0 
động của chỉ ngân sách lớn hơn tác động của thu ngân sách tới thu nhập và 
đo đó tới sản lượng. 


nên xét về lượng tyệt đối, tác 


c) Tác động đồng thời của thu chỉ ngân sách 


Ta có: dY= Le dGạ + nh đT (3.54) 
2G, ðT 

Nếu nhà nước tăng thuế và chỉ tiêu cùng tỷ lệ dG, = đT để giữ không bội 

chì ngân sách, khi này từ (3.54) ta có dY = GIẾT Lếi dGŒ, >0, tức là vẫn 
8Œ, ðT 

kích cầu. Nếu có thâm hụt ngân sách (dG¿ > đT) thì đương nhiên dY còn lớn 
hơn. Có thể coi kết quả phân tích này là căn cứ để nhiều nhà kinh tế cho rằng 
thâm hụt ngân sách có tác động kích cầu. Để ý rằng chính sách tài khoá chỉ 
tác động tới thị trường hàng hoá dịch vụ (chỉ tác động tới đường IS). 


Thí dụ 3.6 
Một số chỉ tiêu vĩ mô của một nền kinh tế có các mối liên hệ sau: 
Y=C+I+G+EX-IM 


€ =BY,với0<B <1 
IM=pY,với 0<p<1 
Y¿=(I-DY với 0<t<l 


trong đó Y: thu nhập quốc dân, C: tiêu dùng của dân cư, Y„, thu nhập khả 
dụng, I: đầu tư, G: chỉ tiêu của chính phủ, EX: xuất khẩu, IM: nhập khẩu, t: 
thuế suất thuế thu nhập. 

a. Với G = 400 tỉ đồng, Í= 250 tỉ, EX = 250 tỉ, B =0,8,p=0/2,t=0,1 
hãy xác định thu nhập và tình trạng ngân sách nhà nước. 

b. Với các chỉ tiêu ở câu a, có ý kiến cho rằng nếu giảm xuất khẩu 
10% thì chính phủ có thể tăng chỉ tiêu 10% mà không ảnh hưởng tới thu 
nhập. Hãy nhận xét ý kiến này. 

Giải: 

I+G+EX 
1-B(-t)+p(I-t) 
vào ta sẽ tính được Yx 1956,52 tỉ. Thu ngân sách là tY = 19652 tỉ, chí 
ngân sách G = 400 tỉ nên có thâm hụt ngân sách (bội chi ngân sách). 


a. Giải mô hình trên ta được Ý = . Thay số liệu 


b. Để có được nhận xét về ý kiến nêu ra, ta cần tính được độ co giãn 


x. R ` `. | 
của Y theo G và theo EX. Ta có s6 7 1:PIz0tr20=0 
¬E : G_ EX 
cháu tuy chúng bằng nhau nhưng do => = yên 
#EX I-B(-t)+pd-t) YY 


nN > cm Khi giảm 10% xuất khẩu, thu nhập giảm (10 x cử )% và khi tăng 


chi tiêu của chính phủ 10% thu nhập tăng (LÔ x sẽ )%, tác động cuối cùng 


là thu nhập sẽ tăng (10 x( sÈ - eŠ.))%. 
3. Cân bằng trên thị trường tiền tệ - Mô hình LM 


Ta đã thấy ở phần trên, thông qua phân tích mô hình IS chỉ xác định 
quan hệ giữa Y và r để có cân bằng thị trường hàng hoá, đường I5 không xác 


định bản thân Y hoặc r. Vì vậy vấn để đặt ra là lãi suất r được xác định như 
thế nào? Để trả lời câu hỏi này ta cần phân tích thị trường tiền tệ. Ngoài ra 
việc này còn cho phép ta phân tích ảnh hưởng của 1 biến danh nghĩa (tiền tệ) 
tới các biến thực trong mô hình (tới hoạt động kinh tế). 


q. Mô tả cung tiên tệ 
Trong phạm vi môn học chúng ta giả thiết mức cung tiền tệ - ký hiệu là M, - 
là biến ngoại sinh. Sự phân tích tổng quát và chỉ tiết hơn độc giả có thể tìm 
hiểu trong các tài liệu về “Lý thuyết tiền tệ”, 

b. Mô tả cầu tiên tệ 

Ký hiệu M” là mức cầu thực tế về tiền tệ. Việc xác định MP liên quan 
đến quan niệm về mối quan hệ giữa mức cầu tiền tệ MP và lãi suất r. Ta có 
thể điểm ra 3 quan điểm tiêu biểu cho 3 trường phái trong kinh tế: trường 
phái cổ điển, trường phái Keynes và trường phái tiền tỆ. 

1, Mức cầu tiền tệ theo trường phái cổ điển 

Trường phái cố điển với người đứng đầu là Irving Fisher vào cuối thế 
kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đưa ra “Học thuyết số lượng về tiên tệ”. Theo học thuyết 
này, để trả lời câu hỏi cầu tiền tệ phụ thuộc vào những yếu tố nào cần phải 
xác định tổng thu nhập danh nghĩa để từ đó biết được số tiền mà các tác 
nhân cần nắm giữ ứng với thu nhập đã cho (tức là xác định M), I. Fisher 
xem Xét mối quan hệ giữa tổng lượng tiền tệ (mức cung tiển) với tổng chỉ 
tiêu. Với mức giá cả p, thu nhập thực tế Y thì thu nhập danh nghĩa là pY. 
Mặt khác thu nhập danh nghĩa bằng tổng chỉ tiêu. Để thực hiên chỉ tiêu, các 
tác nhân sử dụng tiền, tuy nhiên một đồng tiền có thể được sử dụng quay 
vòng nhiều lần trong một chu kỳ (ví dụ một năm). Gọi V là số vòng quay 
của đồng tiền thì V = E với pY là tổng chỉ tiêu trong một chu kỳ, M là 


1 
lượng tiền tệ cần thiết. Từ biểu thức trên suy ra M =(1/V) pY. Fisher cho 
rằng trong ngắn hạn V ít biến đổi nên M = k pY với k = 1/V và là hằng số. 
Như vậy khi giá cả p cố định với thu nhập danh nghĩa pY sẽ ứng với mức 
cầu tiền tệ MP = k pY. Nói cách khác, theo gan điểm của trường phái cổ 
diển mức câu tiên tệ M° chỉ phụ thuộc vào thu nhập Ÿ và không phụ thuộc 
vào lãi xuất r. 


2. Mức câu tiền tệ theo trường phái Keynes 


J.M.Keynes cho rằng V có thay đổi và để xác định mức cầu tiền tệ ông 
đưa ra “học thuyết về sự ưa thích tiền mặt”. Theo học thuyết này để biết mức 


cầu tiền tệ phải trả lời câu hỏi tại sao các tác nhân kinh tế thích giữ tiền? 
Keynes cho rằng có ba động cơ thôi thúc tác nhân giữ tiền: động cơ giao 
dịch, nhu cầu tiền để thực hiện các giao dịch kinh tế và nhu cầu này tỷ lệ với 
thu nhập; động cơ dự phòng: cầu tiền cho dự phòng các chỉ tiêu bất thường 
và nó cũng tỷ lệ với thu nhập; động cơ đầu cơ: nhu cầu tiền đầu cơ phụ 
thuộc lãi suất và theo quan hệ nghịch biến. Theo trường phái Keynes, nếu ký 
hiệu mức cầu (thực) về tiền tệ là L thì L= L(Y, r) với giả thiết l.,> 0, L.< 0. 


- Bấy tiền tệ: Keynes cho rằng có một mức lãi suất thông thường, nếu 
lãi suất thị trường xuống dưới mức lãi suất này thì cầu tiền tệ phản ứng rất 
mạnh với nó. Nếu xảy ra tình huống này, các tác nhân cất trữ tiền nhiều hơn 
do đó tiền bị hút, bị rơi vào một cái “bẫy” và ở im đó. 

3. Mức cầu tiền tệ theo trường phái tiền tệ: 

Milton Friedman là người tiên phong của trường phái tiền tệ. Theo M. 
Eriedman phải coi tiền tệ như một loại tài sản. Vì vậy cách thức xác định 
mức cầu tiền tệ giống như xác định mức cầu tài sản. Theo cách này, M” sẽ 
phụ thuộc một số yếu tố: Y” thu nhập thường xuyên, sự chênh lệch giữa lợi 
tức kỳ vọng của một số loại chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu, tiền) có tính 
tới tỷ lệ lạm phát dự tính: r; - Tạ, ï, - Ty; 7” ˆ lm với Tạ, Tụ. r, là lợi tức kỳ vọng 
của tiền tệ, trái phiếu, cổ phiếu và zŸ là tỷ lệ lạm phát dự tính. Như vậy theo 
trường phái tiền tệ mức cầu tiền M?=MP(CY”ry- r„T,-r„7-r„). Tuy nhiên họ 
cho rằng sự chênh lệch giữa các mức lợi tức trong đài hạn sẽ bù trừ lẫn nhau 
và tương đối ổn định do đó M” chủ yếu phụ thuộc vào Ÿ?, ít nhạy cẩm với lãi 
suất, tức là mức cầu tiền phụ thuộc thu nhập nhưng là thu nhập thường 
xuyên. 

Để thể hiện mức cầu trên thị trường tiền tệ chúng ta sẽ theo quan điểm 
của Keynes, mức cầu tiền (thực tế): 

M?= L(Y,r) với Ly>0 (3.5 
L<0 (3.56) 
c. Cân bằng thị trường tiên tệ - Mô hình LM 
}. Mô hình 


Với mức cung tiền danh nghĩa Mụ, mức giá cả p thì mức cung tiền thực 
tế là Mự/p. 
Phương trình cân bằng thị trường Mự/p = L(Y, r). Ta có mê hình: 
M?= L(Y,) 


MẺ =Mựƒp 
Mựp =L(Y,r) .57) 
với Mạ, p là biến ngoại sinh và các giả thiết (3.55), (3.56). 
2. Sơ đồ hệ thống 


r Y 
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4. Phần tích mô hinh và ứng dụng phân tích chính sách 
tiền tệ 

a. Giải mô hình 

1. Đường LM 

Với Mụ và p cố định, phương trình (3.57) xác định mối quan hệ giữa Y 
và r để đảm bảo cân bằng thị trường tiền tệ. Biểu diễn mối quan hệ này trên 
mặt phẳng tọa độ (Y,r) được đường LM. Ta có hình 3-21 minh hoạ 

TẠ 

LM 


————————————>* 
Y 
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2. Phản tích quan hệ giữa r và Ÿ 
Để phân tích quan hệ giữa lãi suất r và thu nhập nhằm đảm bảo cân 
bằng thị trường tiền tệ ta có thể tính toán phân tích dáng điệu của đường 
LM. 


- Độ đóc đường LM 

Đường LM là đề thị của hàm số biểu thị quan hệ giữa r và Y, coi 
phương trình cân bằng (3.57) là phương trình hàm ẩn xác định quan hệ này, 
áp dụng đạo hàm hàm ẩn ta có: 


dr Ly 
——=—-—- (3.58) 
dY Lr 
: dr 
đo Lý > 0 và L„ < 0 nên: —>0 (3.60) 
dY 


Như vậy lãi suất và thu nhập có quan hệ dương. Điều này có thể giải 
thích như sau: khi Y răng (hoặc giảm) làm cho các giao dịch kinh tế tăng (vì 
L¿> 0) và do đó cầu tiền tệ tăng (giảm). Nếu cung tiền tệ như cũ thì lãi suất r 
phải tăng (giảm) để tái lập cân bằng trên thị trường tiền tệ. Mức độ của mối 
quan hệ giữa r và Y được thể hiện bởi mức độ dốc ít hay nhiều của đường 
LM. Ta có độ dốc của LM là: 


qr _ Ly 
dY L, 
Từ (3.58) ta có thể viết: 
TA ., (3.61) 
l8 


r 

Ta có thể xét các trường hợp: 

- Nếu Ly lớn, tức là cầu tiền tệ phản ứng mạnh với thục nhập (cầu tiền 
tệ rất nhạy cảm với thu nhập) hoặc | L, | = 0 (nhỏ), tức là cẩu tiển tệ ít nhạy 
cảm theo lãi suất thà (3.58) rất lớn nên đường LM rất dốc, gần như thẳng 
đứng. Trong trường hợp này dù thu nhập Y có biến động nhỏ thì lãi suất 
cũng sẽ biến động lớn. 


- Nếu L/ = 0 (nhỏ), tức là cầu tiền phản ứng yếu với thu nhập hoặc | L, 
| lớn thì (3.58) có giá trị rất nhỏ nên đường LM ít dốc, gần như nằm ngang. 
Trong trường hợp này dù thu nhập Y có biến động lớn nhưng sẽ chỉ gây ra 
sự thay đổi nhỏ cho lãi suất. Biểu thức (3.61) dùng để tính toán cụ thể mức 
biến động của r do Y gây ra. 


- Bấy tiền tệ: có thể coi miền lãi suất mà ở đó đường LM nằm gần như 
ngang. 


Ta có hình 3-22 minh hoa. 
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b. Phản tích so sánh tĩnh - Phân tích chính sách 
Với p cố định, khi nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng (thắt 
chật) tức là tăng (giảm) M, làm tăng (giảm) mức cung tiền thực tế Mụ/ p. Ta 
có ôY/ð(Mựp) = l/ Ly > 0, tức là khi Mẹ tăng (giảm) sẽ làm dịch chuyển 
đường LM sang phải (trái). Đại lượng ôY/ô(MựP) gọi là “nhám tử gia tăng 
tiền tệ” 
Từ sự phân tích trên ta thấy chính sách tiền tệ chỉ tác động tới đường 
LM tức là tới thị trường tiển tệ mà không ảnh hưởng đến đường IS. 
5. Cân bằng đồng thời trên thị trường hàng hóa dịch vụ và 
thị trường tiền tệ - Mô hình IS - LM 
a. Mô hình IS - LM 
!. Mô hình 
Ta sẽ kết hợp cân bằng đồng thời trên hai thị trường hàng hoá và tiền 
tệ, tức là gộp hai mô hình IS và LM thành một hệ thống. Ta có mô hình: 
IS: Y =E¿+ E(Y.r,T) (3.62) 
LM: Mự/jp= L(Yr) (3.62b) 
với các giả thiết đã nêu, các biến ngoại sinh là E„, Mụ. T và p. 


2. Sơ đồ hệ thống 
Kết hợp cả hai sơ đồ ứng với mô hình IS và LM ta được sơ đồ: 
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b. Phân tích mó hình - Phân tích chính sách tài khoá và tiền tệ 


1. Giải mô hình 


Giải hệ (3.62a), (3.62b), ký hiệu nghiệm là (Y”, r'). Rõ ràng thu nhập 
Y° và mức lãi suất r` phụ thuộc vào các biến ngoại sinh. Như vậy ta có thể 
viết Y” = Y”(ŒE„, Mụ,T, p); r = r Œa, Mạ, T, p). Nếu ta chỉ xét quan hệ giữa 
Y° vàp (cố định Mụ, Eạ, T) khi đó hàm số AD = Y”(p) gọi là hàm rổng cầu. 
Như vậy với mức giá p cho trước (ngoại sinh) tổng cầu AD thể hiện mức cầu 
hàng hoá dịch vụ trong tình huống cân bằng trên thị trường hàng hoá và tiền 
tệ. Ta có hình 3-24 minh hoa. 


V Y 
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Thí dụ 3.7 


Cho hàm tiêu dùng C, đầu tư I, mức cầu tiền tệ L và xuất khẩu ròng NX có 


đạng: 


€ =I100+ 0,9(Y-T),I =200 - §00r 
NX=20-0,1Y;L =Y - 1000R 


với Y: thu nhập, r: lãi suất. Hãy lập mô hình IS - LM. 


hay 


Giải: Xác định mô hình IS - LM: 

Ta có E = 100 + 0,9(Y-T) + 200 - 800r + 20 - 0,1Y + Gụ 
= 320 + 0,5Y - 0,9T - 800r + ŒỤ 

Mô hình IS - LM: 

IS: Y =320 ~0,5Y - 0, 9T - 800r + Ga 

LM: Mựp= Y - I000r 

Độ dốc IS: (dr/dY)„ = (1- Ey)/E, = 0,2/ -800 = - 0.00025 

Độ dốc LM: (dr/dY)¿„ = - Lự/L, = -1/-1000 = 0,0001 


2. Phân tích so sánh tĩnh - Phản tích chính sách 


Xét hệ phương trình cân bằng: 
Y-Ea-E(Y,r,T)= 0 
Mựợ‡p - L(Y,r)=0 
Vị phân hai vế của hệ trên ta có hệ: 
dY - đE, - EydY - E,dr- EđT =0 
(1/p)dM, - (Mự/p)dp - LudY - Ldr =0 
(I-Ey)dY -Eudr =đE,- C,dT 


LydY + Ldr = (1/p)dM, - (Mự/p?)dp (3.63) 


Từ hệ (3.63) khi biết biến động của các biến ngoại sinh (biết vi phân 
của các biến ngoại sinh) ta có thể giải hệ phương trình để xác định biến 
động của các biến nội sinh (vi phân của các biến nội sinh). Trong trường 
hợp chỉ có một biến ngoại sinh biến động ta có thể dùng công thức đạo 
hàm ẩn của một hệ phương trình hàm ẩn để xác định (sử dụng hệ (1.3) 
trong chương I). Thí dụ nếu p, T, lạ, NXạ cố định (dp = đT= dl,¿= dNX,=0) 
khi đó dE¿ = dG,và hệ trên trở thành: 


(1- Ey)dY - Edr =dG¿;L,dY +Ldr =(1/p)dM,, 
3. Phân tích quan hệ giữa tổng cầu AD và mức giá cả p 


Xét hàm tổng cầu AD(p) = Y(p), vẽ đồ thị của này (của hàm ngược) 
trên mật phẳng toạ độ (Y,p) ta được đường tổng cầu AD. Hình 3-25 minh 
hoa đường AD. 


AD 
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Để phân tích quan hệ giữa tổng cầu AD với các mức giá khác nhau ta 
có thể xét dáng diệu của đường AD. 


Độ dốc của đường AD: 


Ta cần tính ôY/ôp, cho các vi phân đT= dEạ= dMụạ= 0 trong (3.63) và 
áp dụng (1.3) ta có hệ phương trình sau (dạng ma trận): 


aY 


1-Ey -E,\|Øp 
ôp 


“Ly TL, 


Giải hệ trên đối với Ỷ tạ được: 
ôp 


ŠY-. LifsEy) Elly tiaổ 


. 


Do L, E,< 0; Ly, Mạ,p>0, -1 < Ey < 1 nên ÊY/Ớp < 0, tức là đường 
AD có độ dốc âm. Ta có thể giải thích như sau: khi giá p tăng làm cho mức 
cung tiền thực tế Mự/p giảm. Để tái lập cân bằng trên thị trường tiền tệ thì lãi 
suất r phải tăng. Do E,< 0 nên khi r tăng thì chi tiêu E giảm, để tái lập cân 
bằng trên thị trường hàng hoá thì Y phải giảm. Sự lan truyền tác động của 
giá p đến tổng cầu thông qua hai thị trường được mô tả ở trên gọi là hiệu ứng 
Keynes. Ta có thể minh hoạ hiệu ứng này trên hình 3-26. 


r Mứp, Míp, Míp 


YVYyvyY Y 
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Từ (23.65) ta thấy độ đốc của AD phụ thuộc vào tất cả các tham số xác 
định các đường IS và LM tức là phụ thuộc vào các đạo hàm riêng Ey, E,, Ly 
và L,. Mặt khác ta đã biết các đạo hàm này quyết định độ đốc của các đường 


IS, LM. Do đó có thể nói độ dốc của các đường này sẽ tác động tới độ dốc 
của đường AD. Sự xuất hiện NX trong AD làm cho đường AD bớt dốc hơn 
vì NX có liên hệ đương với khả năng cạnh tranh của nên kinh tế bản địa trên 
trường quốc tế. Nếu giá p giảm làm tăng khả năng cạnh tranh quốc tế tức là 
tăng NX do đó tầng AD. Có hai trường phái có quan niệm khác nhau về 
đáng điệu đường AD. 


đj Trường phái Keynex: Trường phái này cho rằng chỉ tiêu cho đầu tư 
phản ứng yếu đối với lãi suất (| I, | ~ 0), nên đường IS rất dốc và do “bẫy tiền 
tệ” nên ở mức thu nhập Y cao | L. | sẽ khá lớn nên đường LM ít dốc. Kết hợp 
lại ta có đường AD khá dốc. Do đó biến động cúa giá p tác động yếu tới 
tổng cầu AD. hình 3-27 minh hoạ quan điểm này. 


Y,Ý, Y 
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b) Trường phái tiền tệ: Quan điểm của trường phái này ngược hẳn với 
quan điểm của trường phái Keynes. Những người theo trường phái tiền tệ 
cho rằng do cầu tiền tệ phản ứng rất yếu đối với lãi suất (| IL. | x Ø) nên 
đường LM rất dốc còn đường 1§ ít đốc do đó đường AD ít dốc. Kết quả là 
biến động của p tác động mạnh tới tổng cầu. Hình 3 - 28 minh hoa tình 
huống này. 
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+, Phân tích chính sách tài khoá và tiền tệ trong mô hình IS - LM 


4) Tác động của chính sách tài khoá 

Thông qua việc tăng, giảm chỉ tiêu của chính phủ (G,) và thuế T sẽ tác 
động tới tổng cầu AD. Ta sẽ phân tích tác động của G,„, đối với thuế T cách 
phân tích hoàn toàn tương tự và độc giả có thể tự tiến hành. Ta cần tính nhân 

3 
tử gia tăng chỉ tiêu của chính phủ nổ Nếu chính phủ tăng chỉ tiêu G¿ mà 
ũ 

không phát hành thêm tiền (M, không đổi do đó dM,= 0), không tăng thuế 
để bù chỉ ngân sách (đT = 0) mà chỉ bù chỉ bằng cách phát hành trái phiếu 
(vay trong nước) hoặc vay nước ngoài thì bằng cách áp dụng (1.3) tương tự 
như trên ta có hệ phương trình: 


.ay 
I-Ey -E,ì)|êQ; 1 
= (3.66) 
“Ly -L, ốr 0 
ôG, 
Giải hệ trên đối với ——— ta được: 
ôG, 
9Y L, Q.67) 


áG,. L=E,)£ET- 


Do L„, E, < Ú; Ly >0, -I < Ey < Ï nên ØY/2G, > 0. Ta có thể giải thích 
như sau: do Mạ, p không đổi nên đường LM giữ nguyên, nếu G, tăng sẽ đẩy 
đường 1Š sang phải làm tăng thu nhập Y. Y tăng làm tăng nhu cầu giao dịch 
bằng tiền (do Lý > 0). Do mức cung tiền Mụ không đổi, để tái lập cân bằng 
thị trường tiền tệ thì lãi suất r phải tăng. Lãi suất r tăng làm giảm đầu tư ] (do 
[, < Ô) bù vào phần tăng ch¡ tiêu của chính phủ. Tổng hợp lại nền kinh tế sẽ 
chuyển sang trạng thái cân bằng mới với thu nhập Y, chỉ tiêu của chính phủ 
G,„ lãi suất r cao hơn nhưng mức đầu tư tư nhân Ï sẽ thấp hơn, Tác động này 
khi chính phủ tăng chỉ tiêu gọi là ““ðiện ứng chèn lấn đâu wÈ”. Do Y tăng nên 
đường tổng cầu AD sẽ dịch chuyển sang phải. Hình 3-29 minh hoạ tình 
huống này. 
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Một cách tổng quát do chính phủ tăng chỉ tiêu trên thị trường hàng hoá 
địch vụ nên ngoài việc làm giảm đầu tư tư nhân còn làm giảm cả xuất khẩu 
ròng NX, tức là còn gây ra chèn lấn xuất khẩu. Mặt khác do thu nhập Y tăng 
nên tiêu dùng của đân cư tăng nên tác động tổng cộng làm tăng tổng cầu ít 
hơn, thậm chí tổng cầu không tăng (chèn lấn hoàn toàn). Điều này có thể 
Y 4 ặ 

trong trường hợp có 
0 
và không có đề cập tới thị trường tiền tệ. Khi không đề cập tới thị trường tiền 


thấy rõ qua việc so sánh nhân tử gia tăng chị tiêu 


tệ ta CÓ s AC” và khi có thị trường tiền tệ 
2G 1-Ey 
âY L 1 1 2) Ö cm sạ 
= 7 - < . Sở đĨ có sự giảm 
8G¿ L/{-Ey)+E,Ly I-Ey 


su 5Ÿ 
—Ey)+E, _ 


sút này là do hiệu ứng chèn lấn. Để có sự phân tích đầy đủ hơn về hiệu ứng 


chèn lấn ta có thể tính các vi phân di, dC, dNX và so sánh với dG,. Độc giá 
có thể xem việc này như một bài tập. 
b) Tác động của chính sách tiền tệ 
Để phân tích tác động của việc nhà nước tăng (giảm) lượng tiền cung 
ứng M, (thực thi chính sách nới lỏng (thắt chặt) tiền tệ) ta cần tính nhân tử 
gia tăng tiền tệ êY/0(Mựp). Bàng cách tính tương tự như trên ta có kết quả: 
E 
âY ` n $6 
) L,~Ey)+E,Ly 


(3.68) 


Ta có thể giải thích hiện tượng: khi chính phủ tăng Mụạ, do p cố định 
nên mức cung tiền thực tế Mựƒp tăng dẩy đường LM sang phải. Để tái lập 
cân bảng thị trường tiền tệ lãi suất r phải giảm. Lãi suất giảm làm tăng đầu 
tư tư nhân I và xuất khẩu ròng NX do đó làm tăng mức cầu trên thị trường 
hàng hoá. Tác động cuối cùng sẽ đẩy đường AD sang phải. Ta có hình 3-30 
minh hoạ tác động này. 


r 
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5. Phân tích tính hiệu quả của chính sách tài khoá và tiền tệ 


Để phân tích tính hiệu quả và so sánh ảnh hưởng của chính sách tài 
khoá và tiền tệ đối với tổng cầu AD ta cần phân tích các nhân tử ôY/6G, và 
ôY/ô(Mự/ˆp) trong các trường hợp và so sánh chúng. Ta có: 

ôY l 
&GQ, 


E S K, 
0v) RE” 
ôY_ E 


dM, 
#,E 


t 


È,q=Ey)+E,Exv 


Suy ra: 

- Nhân tử chỉ tiêu của chính phủ thay đổi ngược chiêu với - Lự/L, (độ 
dốc của LM) vì vậy nếu đường LM ít đốc (|-L,/ LỊ nhỏ) thì thì ôY/6G, gần 
bằng với 2Y/ôG, khi không xét tới thị trường tiền tệ. 

- Nếu đường IS và LM ít đốc (E,| lớn, Ly nhỏ) thì @Y/2(Mựp) > 2Y/6G¿ 
nên chính sách tiền tệ sẽ có hiệu quả hơn chính sách tài khoá, Ta có hình 3- 
31 minh hoa. 


: ị | ị 
AY AY Y 
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- Các trường hợp đặc biệt: 


- Nếu cầu tiền tệ không bị ảnh hưởng bởi lãi suất (L„= 0) hoặc thu 
nhập tác động cực lớn tới cầu tiền tệ (Ly= œ) thì đường LM thẳng đứng do, 
đó chính sách tài khoá không ảnh hưởng tới Y còn chính sách tiền tệ làm 
thay đổi Y. Trong tình huống này chính sách tài khoá không hiệu quả. Nếu 


đầu tư không phản ứng với lãi suất (E, = I, = 0) thì đường IS thẳng đứng do 
đó chính sách tiền tệ không có hiệu quả. Ta có minh hoa trên hình 3-32. 
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Ảnh hưởng tương đối của hai chính sách là vấn để thực nghiệm, tuỳ 
thuộc vào tình hình cụ thể của nên kinh tế. Chia (3.67) cho (3.68) ta có: 


(3.69) 


như vậy ảnh hưởng tuơng đối của hai chính sách phụ thuộc vào mức độ phản 
ứng của cầu tiền tệ và của đầu tư đối với biến động của lãi suất. 

Thí dụ 3.8 

Với các hàm hàm tiêu dùng C, đầu tư I, mức cầu tiền tệL và xuất khẩu 
ròng NX cho ở ví dụ 3.7. 

a. Hãy tìm các nhân tử, phân tích chính sách tài khoá và tiền tệ, phân tích 
hiệu ứng chèn lấn đầu tư của chính sách tài khoá. 

b. Với Gạ = 500, T= 500, Mựfp = 900 hãy xác định thu nhập Y” (tổng cầu 
AD), lãi suất r` và các đường IS, LM. 

Giải: a. Ta có Ey = 0,8; By = 0,9; E,=- 800; Eo„ =1; Ly = l; L = -1000 

Thay vào các công thức (3.67). (3.68) và tính ta được: ôY/ô 2Œ, =], 

2Y/ð(M/p) = 4/5, như vậy chính sách tài khóa hiệu quả hơn chính sách 
tiền tệ, 


Ta có dY = dG, nên sự gia tăng trong Gạ chỉ chèn lấn bộ phận. 
b. Với G„ = 500, TT = 500, Mựfp = 900 ta có Y = 370 + 0,§Y - 800tr suy ra mô 


hình IS - LM: 
Y =370+~0,5Y - 800r 
900 = Y - 1000r 
Giải mô hình ta được đường IS: Y = 1850 - 4000r; 
đường LM: Y = 900 + 1000r; tổng cầu Y”=1090 và r = 0,19. 
Ta có hình 3-33 mình hoa kết quả. 


90 1090 I850 Y 
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Chú ý rằng trong thực tế xây dựng chính sách cớ thể đề ra mục tiêu cần 
đạt (Y,„„rạ) và các nhà hoạch định chính sách cần chọn tổ hợp (G„, Mụ) để đạt 
mục tiêu. Nói cách khác cặp (Y,r) trong mô hình trở thành ngoại sinh và cặp 
(G,„M,) trở thành nội sinh đồng thời sử dụng (3.67), (3.68) để xác định. Đây 
là đạng đơn giản của vấn đề ổn định kinh tế bằng các chính sách vĩ mô. 

c. Mô hình IS - LM dạng tuyến tính loga 

Trong ứng dụng đối với các nền kinh tế, các hàm kinh tế trong mô hình 
1S - LM thường được lựa chọn có dạng Cobb - Douglas do đó có thể tuyến 
tính hóa mô hình nhờ phép logarit hóa. Nếu ký hiệu x = LnX (biến số có ký 
hiệu chữ thường là loga cơ số e của biến gốc có ký hiệu là chữ hoa), khi đó 
với hệ thống các biến trong mô hình IS - LM ta có thể viết mô hình IS-LM 
đạng tuyến tính loga như sau: 


C= dạ + Œ,jYyP + ŒC, 

1=B¿ + By + Bar + Bài: 

f =a +¡¿y +Y;(m - p) + YaT; 
t=ö;+ỗ¿y +ô,L, 


y?=y-t 
y=c+i+nx+g 


m-P=}ụ + YY - 3 

Các biến có chỉ số -I là biến trễ một kỳ. 

Để tính các nhân tử dùng trong phân tích chính sách, ta có thể coi hệ 
phương trình trên như mô hình kinh tế lượng. Sử dụng số liệu thực tế để ước 
lượng mô hình kinh tế lượng (hệ phương trình đồng thời) ia sẽ thu được ước 
lượng của các hệ số. Dùng các ước lượng này để ước lượng các nhân tử. 

Chú ý rằng: 

- Do các hàm trong mô hình có dạng Cobb - Douglas nên các nhân tử 
sẽ phản ánh tác động tương đối của biến ngoại sinh tới biến nội sinh, nói 
cách khác các nhân tử chính là hệ số co giãn. 

- Ðo ta có thể xem mô hình như một đạng mô hình kinh tế lượng nên 
có thể sử dụng kỹ thuật phân tích, định đạng mô hình để lựa chọn số biến, 
các quan hệ một cách phù hợp. 

6. Cân bằng trên thị trường lao động 

Với mô hình IS - LM đảm bảo sự cân bằng đồng thời trên thị trường 
hàng hoá và tiền tệ đồng thời xác định tổng cầu AD. Tuy nhiên vấn đề đặt ra 
là mức giá p cũng như tổng cung AS được xác định như thế nào? Để giải đáp 
vấn đề này và đồng thời đóng kín mô hình ta cần đề cập tới thị trường lao 
động và sự cân bằng của nó. Nhiều học giả kinh tế cho rằng không giống 
như các thị trường khác, thị trường lao động có những đặc trưng khá riêng 
biệt. Trước hết là các loại hàng hoá giao địch (các loại hình lao động) rất đa 
dạng và không dễ gì có thể gộp. Thứ hai là mức cung lao động không chỉ 
phụ thuộc vào tiền lương mà nhiều khi các yếu tố khác như thói quen, niềm 
say mê công việc, các mối quan hệ trong môi trường làm việc...lại đóng vai 
trò chính yếu trong việc lựa chọn việc làm. Từ các đặc thù này thị trường lao 
động có hai nét riêng: 

- Giá cả (tiền lương) thường ít biến động hơn so với giá cả trên các thị 
trường khác. 

- Các doanh nghiệp và chính phủ thường có những chính sách nhất 
định để điều tiết thị trường. 


Vì những lý do này có khá nhiều quan điểm khác nhau khi tiếp cận thị 
trường lao động, đặc biệt là khi xem xét mức cung lao động. Trong khuôn khổ 
môn học ta sẽ để cập tới 3 quan niệm tiêu biểu cho 3 trường phái kinh tế. 


a. Mô tả cầu lao động - Hàm cầu lao động 


Mức cầu lao động của các doanh nghiệp trên thị trường lao động chính 
là mức cung việc làm. Trong ngắn hạn, do vốn cố định, công nghệ không đổi 
nên mức cầu lao động của doanh nghiệp phụ thuộc vào công nghệ sản xuất 
của doanh nghiệp và mức giá cả. 

Do vốn cố định không đổi nên ta sử dụng hàm sản xuất chỉ phụ thuộc 
vào lao động để mô tả công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. Ta có hàm sản 
xuất (ngắn hạn): Q = F(N, K,) với Q là sản lượng, K¿ là vốn (cố định) và N 
là mức sử dụng lao động. Ta sẽ giả thiết F„ > 0, Fv; < 0. Mức cẩu lao động 
của doanh nghiệp sẽ được xác định bởi việc doanh nghiệp chọn quyết định 
tối đa hóa lợi nhuận. Ta có lợi nhuận doanh của nghiệp: L1(Q) = p. F(N,K,) - 
wN - rKạ trong đó p: mức giá cả,F: hàm sản xuất, w: suất lương danh nghĩa, 
r: chỉ phí sử dụng vốn. Bài toán tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp: Xác 
định Q sao cho II (Q) -> Max. Điều kiện cần của cực trị: 

- Đối với doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo: 


W 
Fy= —- (3.70) 
P 
- Đối với Doanh nghiệp cạnh tranh không hoàn hảo: 
] W 
N H Fy=— (3.71) 
Đụ P 
W Z, z ` thâu 3 * Š Ai 
với œ = — là suất lương thực tế, Eh, là độ co giãn của cầu theo giá. 


P 
Có thể coi (3.70), (3.71) là phương trình hàm ấn xác định mức cầu lao 
động n° của doanh nghiệp. Rõ ràng n° phụ thuộc suất lương thực tế œ nên có 
thể viết nP = nP (œ). Dễ ràng thấy rằng đối với doanh nghiệp cạnh tranh hoàn 


Ù 
bê =——<0, đối với doanh nghiệp cạnh tranh không hoàn hảo: 
@ — Eyy 


đụ”. 1 


hảo: 


<0. Như vậy mức cầu lao động của từng doanh nghiệp 


do — | 
l~ * [án 
tp 


có quan hệ âm với suất lương thực tế œ. Đối với toàn bộ nền kinh tế ta sẽ 
giả thiết: 


w 
— =Ùb(N) (3.72) 
P 


với giả thiết: $<0 (3.73) 

b. Mô tả cung lao động - Hàm cung lao động 

Cung lao động của các cá nhân chính là nhu cầu về việc làm của họ. 
Cung lao động được xác định dựa trên việc người lao động lựa chọn piữa 
thời gian nghỉ ngơi và thời gian làm việc. Khi đi làm, người lao động được 
trả lương nên có thu nhập và do đó có thể chỉ tiêu, tức là có lợi ích nhất định. 
Khi người tiêu dùng tiêu thụ thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ có lợi ích. Do thu 
nhập từ lao động phụ thuộc vào suất lương w, đồng thời mức chỉ tiêu của 
người lao động phụ thuộc vào suất lương thực tế. Do đó tuỳ thuộc vào quan 
niệm về sự biến động của lương w, về sự quan tâm của người lao động đối 
với lương danh nghĩa hay lương thực tế sẽ có các dạng khác nhau của hàm 
cung lao động tiêu biểu cho các trường phái. 

1. Hàm cùng lao động dạng cổ điển 

Theo trường phái cổ điển, người lao động do không bị “ảo tưởng về 
tiền tệ” nên họ sẽ căn cứ vào mức lương thực tế để quyết định mức cung lao 
động. Ta có mô hình sau: 

Ký hiệu u = u(M, Ô là hàm lợi ích của người lao động trong đó M là 
thu nhập, £ là thời gian nghỉ ngơi. Để xác định mức cung lao động người lao 
động sẽ giải bài toán: 

u(M,@ -> Max 

sài W 

với điều kiện: M=—N 
p 
N=ú-£ 


trong đó N: số ngày lao động (hoặc số giờ lao động), ý: quï thời gian. Bài 


Z. W ;Ả vẽ _ „ „ 
toán trên tương đương với u(—N,&- N) -> Max. Điều kiện cần của cực trị: 
P 


(3.74) 


E 


M 


Có thể coi (3.74) như phương trình hàm ẩn xác định mức cung lao 
động nŸ của các nhân. Ta có hình 3-34 minh hoạ. Do đặc thù trong lựa chọn 
công viêc của người lao động như đã phân tích trong phần đầu, với các giả 
thiết chung về hàm lợi ích u của hộ gia đình đã nêu trong chương HH chưa đủ 
để đảm bảo loại bỏ đoạn cong vào của đường nỶ nên ta cần có thêm giả thiết: 


§ 
Na >0 


Do mỗi cá nhân đều có hành vi xác định mức cung như trên nên đối 
với tổng thể người lao động - đối với nền kinh tế ta sẽ giả thiết hàm cung lao 
động có dạng: 


s 
NS=NšC*) với để so 


„- 


wíp 


N 
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Thông thường hàm cung lao động được xét dưới dạng hàm ngược: 
“=ự(N) (3.75) 
p 
với giả thiết: : „>0 (3.76) 


Hầm cung lao động (3.75) gọi là hàm cung lao động dạng cổ điển. 


2. Hàm củng lao động dạng Keynes 


Trường phái Keynes cho rằng người lao động chỉ có thể thỏa thuận với 
giới chủ về mức lương danh nghĩa do đó sẽ quyết định mức cung lao động 
trên cơ sở lương danh nghĩa. Tuy nhiên do sự can thiệp của nhà nước thông 
qua chính sách tiền lương được quy định trong luật lao động và do hoạt động 
đấu tranh của công đoàn nên có một mức lương danh nghĩa tối thiểu w„. Ứng 
với wụ có mức cung lao động Nạ (hoặc ít hơn). Khi mức lương danh nghĩa 
tăng thì cung lao động tăng. 

Ta có hàm cung lao động dưới dạng hàm xuôi: 

N(w) = 0 nếu w < wụ 

N*w) = Nạ + N(w) 
với — N(wj)=N, 

NÑ(w) >0 nếu w > wụ 
và Nự„>0 


Thông thường hàm được xét dưới dạng hàm ngược: 


w=w°+(N) (3.77) 
với ww(NÑ)=0nếuN<N; 
tự (N) > 0 nếu N > Nụ và tạ, > 0 (3.78) 


Hàm cung lao động (3.77) với các giả thiết trên gọi là hàm cung lao 
động dạng Keynes. Ta có thể minh hoa trên hình 3-35. 
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So với hàm cung lao động dạng cổ điển, trong hàm dạng Keynes suất 
lương w bị ràng buộc bởi cận dưới wạ nên ta nói tiên tưởng không lính hoạt. 


3. Hàm cung lao động dạng tổng quát 


Trong thực tế do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin người lao động quyết 
định cung lao động chỉ căn cứ vào suất lương danh nghĩa w. Do đó ta có 
hàm cung lao động đạng tổng quát: 


N'=N'! (w) với NïÌy >0 hoặc dưới dạng hàm ngược: 
w=/(N) với wy > Ö (3.79) 


Giả thiết w > Ö được giải thích như sau: đại đa số người lao động 
thiếu thông tin nên bị “ảo tưởng về tiền tệ” do đó khi tiền lương w (và giá 
cả) tăng cung lao động sẽ tăng. Ta có hình 3-36 minh hoa. 


WÍPẠ 


1 an Su "DI 


“=6 
N, N; N 
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c. Cán bằng trên thị trường lao dộng - Mô hình xác định tổng cung 
AS 
Tuỳ thuộc vào quan niệm của các trường phái kinh tế về hàm cung lao động 
ta sẽ có cân bằng thị trường lao động dạng cổ diển, dạng Keynes và dạng 
tổng quát. Mỗi dạng cân bằng cho kết quả đặc thù riêng về đường tổng cung 
AS. 

1. Cân bằng trên thị trường lao động dạng cổ điển 


Ta có mô hình: 


- Hàm cầu lao động: =ú(N), $y <0 (3.80) 


7 


- Hàm cung lao động dạng cổ điển: 


= tự (N), ty, > Ô (3.81) 


gi v|# 


- Cân bằng cung cầu: $(N) = (N) (3.82) 

Từ phương trình (3.82) xác định NỈ, với biến p là ngoại sinh, thay N' 
vào (3.80) (hoặc (3.81) ta xác định được suất lương danh nghĩa w` và do đó 
suất lương thực tế œ*. Ta có hình 3-37 minh hoa. 
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Rõ ràng N' và œ* phụ thuộc mức giá p, tức là NÌ = NÑ'(p) và œ@* = œ*(p). 
N* là mức công ăn việc làm đầy đủ (không có thất nghiệp không tình 
nguyện). Thay N*= N*(p) vào hàm sản xuất ta được mức sản lượng tương 
ứng: 
Q* =F(@N*@)) (3.83) 
Phương trình (3.83) thể hiện mối quan hệ giữa sản luợng Q với mức 
giá p để đảm bảo cân bằng trên thị trường lao động. Q” gọi là tổng cưng và 


ký hiệu là AS. Biểu diễn tổng cung AS trên mặt phẳng toạ độ (Q,p) ta được 
đường tổng cung AS. Dễ dàng thấy rắng: 


dQ* đN* 
——==Ry.r— 
dp dp 
* 
và Hà) - =0 
dp 


* 


Suy ra T: 0 tức là đường tổng cung theo trường phát cổ điển là 
P 


đường thẳng AS=QO :hãng số. Điều này có thể giải thích như sau: do giá cá p 


và tiền lương w hoàn toàn linh hoạt nên khi p tăng (giảm) thì w sẽ tăng (giảm) 
cùng tỷ lệ để giữ cho lương thực tế œ*không đổi. Kết quả là N*, Q* cũng 
không đổi. Thị trường lao động luôn điều chỉnh mức luơng danh nghĩa w để 
đạt mức công ăn việc làm đây đủ N*. Ta có thể minh hoa trên hình 3-38. 


PbẠ 
AS 


QỢ' Q 
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2. Cán bằng trên thị trường lao động dạng Keynes 
Ta có mô hình: 


- Hàm cầu lao động: —= $(N), $„< 0 (3.84) 
P 

- Hàm cung lao động dạng Keynes: w = w° + (N) 

VỚI w (N)=0 nếu N <Ng 
wN) >0nếuN>N,vàu,>0 (3.85) 


- Điều kiện cân bằng: p$ (N) - w“+ự(N) = 0 (3.86) 


Giải phương trình (3.86) được nghiệm NỈ. Rõ ràng NÝ phụ thuộc vào hai biến 
ngoại sinh p và wạ. Ta có thể viết N'= NÏ(p,w,). Ta có: 


và 


mà, = kÑ) (3.87) 
Ốp J(N)~p$(N) 
bê = c. —<0 (3.88) 
cw,j w¿(N)-pò¿v(N) 


Ta có minh hoa trên hình 3-39 và 3-40. 


WẠÀ 
ẲN) 


Thất nghiệp 


La 

N 
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ựẲq®) 

——* 

N..N N 
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Nếu cân bằng ứng với hình 3-39 thì sẽ có thất nghiệp (không tình 
nguyện) với số lượng Nụ- N-. Với trường hợp như trên hình 3-40 sẽ không có 
thất nghiệp, mức lương cân bằng w” > wạ. Cũng tương tự như trường hợp cổ 
điển, thay N*= N*{p,w¿) vào hàm sản xuất ta được mức san lượng tương 
ứng:Q* = F(N*(p.w¿)). QỶ gọi là rổng cung và ký hiệu là AS. Biểu diễn tổng 
cung AS trên mặt phẳng toạ độ (Q,p) ta được đường tổng cung A§. 


3. Cân bằng thị trường lao động tổng quát 


Ta có mô hình: 


W 


- Hàm cầu lao động: — =ú(N),$ <0 (3.89) 
P 

- Hàm cung lao động dạng tổng quát: w =  (N), ; >O (3.90) 

- Điều kiện cân bằng: P- 0(N) = tự (N) (3.01) 


Giải phương trình (3.91) được nghiệm NỈ. Rõ ràng N” phụ thuộc vào 
biến ngoại sinh p. Ta có thế viết N'= N(p). Ta có mức sản lượng tương ứng: 
Q* =F(N*(p)) = Q*(p) và gọi là tổng cung AS. 


Ta có: 
dQ# đN* 
=Eụ. 
dp dp 
Dẻ dàng thấy rằng: 
mù, ". NADỀ) ) => và do Fy(N”) > 0 nên: 
dp y(N)-p¿,(N) 
ĐÓ 0 (3.92) 
dp 


Như vậy trong trường hợp tổng quát độ đốc của đường AS là dương. Ta 
có hình 3-4I minh hoa. 


p 
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Từ việc phân tích cân bảng thị trường lao động trong cả ba trường hợp 
ta thấy: 


- Các yếu tố làm địch chuyển dường cung, đường cầu lao động sẽ làm 
dịch chuyển đường tổng cung AS. 


- Yếu tố tác động đến dường cung lao động là sở thích của người lao 
động. Yếu tố tác động đến đường cầu lao động là vốn và công nghệ. 


Ý. Mô hình cân bằng kinh tế vĩ mô 


Kết hợp mô hình cân bằng riêng của 3 thị trường thành một chỉnh thể 
ta được mô hình cân bằng kính tế vĩ mô. 


a. Mô hình cân bằng kinh tế vĩ mó dạng cổ điển 
1. Mô hình 


- Cân bằng thị trường hàng hoá: Y =E,+ E(Y,r,T) (3.03) 

- Cân bằng thị trường tiền tệ: MÙjp =L(Y, r) (3.04) 

- Cân bằng thị trường lao động:  @®(N)=ự(N) (3.95) 
ˆ =@(N) (3.96) 
P 

- Cân bằng tổng cung - tổng cầu: Y =F(N) (4.97) 


Mô hình có các biến nội sinh Y, r,N, p và w, các biến ngoại sinh là E, 
M,, T. 


2. Phản tích mô hình: 


1 


Về nguyên tắc mô hình có 5 phương trình sẽ xác định 5 biến nội sinh. 
Tuy nhiên đối với mô hình dạng cổ điển, các PHưỜnE trình có dạng đệ quy 
nên có thể giải dễ dàng. Từ (3.95) giải được N*, N ' không phụ thuộc vào các 


phương trình còn lại. Thay NỈ” vào (3.96) ta được 0*=( T<}, Thay N* vào 
p 


hàm sản xuất xác định được mức sản lượng Q* (xác định được tổng cung 
A5). Từ điều kiện cân bằng tổng cung - tổng cầu (3.97) xác định thu nhập 
Y*. Với Y*, từ (3.93) sẽ xác định lãi suất r*, Từ (3.94) và r* xác định mức 


giá p*. Với œ*, p* sẽ xác định suất lương w* và đóng mô hình. Ta có vectơ 


(Y*,r*, N*, p*, w*) đặc trưng cho trạng thái cân bằng của nên kinh tế. Ta 
có hình 3-42 minh hoạ sự vận hành của mô hình. 
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Do giá cả p và tiền lương w hoàn toàn linh hoạt các biến này tự điều 
chỉnh sao cho tiền lương thực tế (w/p) luôn bằng œ*. Như vậy: 

- Mức công ăn việc làm N*, mức sản lượng Q* chỉ do điều kiện cân 
bằng thị trường lao động xác định và hoàn toàn độc lập với các phương trình 
còn lại do đó độc lập với tổng cầu AD. 

- Phía cung hoàn toàn xác định trạng thái cân bằng của toàn hệ thống, 
phía cầu chỉ điều chỉnh một cách thụ động cho phù hợp. 

- Ở trạng thái cân bằng, N* là mức công ăn việc làm đầy đủ (không có 
thất nghiệp không tự nguyện) 

- Do AS = QỶ cố định nên chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ chi 
tác động tới giá cả mà không tác động tới số lượng Q* và mức công ãn việc 
làm. Ta có hình 3-43 minh hoa. 
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Trên hình 3- 43 ta thấy nếu chính phủ tăng chỉ tiêu hoặc tăng cung tiền 
tệ làm tế AD dịch chuyển sang phải thành AD, và kết quả là giá tăng từ 
p đến p'. Chính sách tài khoá và tiền tệ không có hiệu quả trong kích cầu và 
trong việc tạo công ăn việc làm. Điều này có thể giải thích như sau: 


- Nếu chính phủ tăng chỉ tiêu G„, để cân bằng thị trường hàng hoá, lãi 
suất r phải tăng dẫn đến đầu tư ! giảm (hiệu ứng chèn lấn), đồng thời để cân 
bằng thị trường tiền tệ mức giá p phải tăng. Do p tăng, để cân bằng thị 
trường lao động suất lương w phải tăng cùng tỷ lệ. 

- Nếu chính phủ tăng lượng tiền cung ứng Mạ, để cân bằng thị trường 
tiền tệ mức giá p phải tăng và do vậy suất lương w cũng tăng cùng tỷ lệ. 

b. Mô hình cán bằng kinh tế vĩ mô dạng Keynes 

1. Mô hình 


- Cân bằng thị trường hàng hoá: Y = E¿+ E(Y,r,T) (3.98) 
- Cân bằng thị trường tiền tệ: Mựp =L(Y, r) (3.99) 
- Cân bằng thị trường lao động:  ®(N) = wạ + w(N) (3.100) 

wíp = G®(N) (3.101) 
- Cân bằng tổng cung - tổng cầu: Y = F(N) (3.102) 


Mô hình có các biến nội sinh Y, r, N, w và p, các biến ngoại sinh là Ea, 
Mụ, TT, Wạ. 


2. Phản tích mô hình 


Rõ ràng (Y*, r*, N*, p*, w#) phải được xác định từ cả 5 phương trình 
trên và có thể N* < Nụ. AM có hình 3- 44 minh hoạ. Trạng thái cân bằng 
trong mô hình Keynes xác định phức tạp hơn mô hình cổ điển. Ta có thể giải 
thích như sau: 

- Giả sử với suất lương sàn wạ, thay vào mô hình ta tính được (Q,. Nạ, 
Po). Nếu cân bằng đạt được là (Y*, r*, N*, p*, w*) mà w* < w¿ thì N*<N, 
do đó sẽ có thất nghiệp và khi này mức sản lượng Q” < Q, (Q; là mức sản 
lượng tiềm năng ứng với mức công ăn việc làm đầy đủ N,). 


~ Chính phủ quyết định sử dụng chính sách tài khoá, tiền tệ để kích cầu 
làm đường AD chuyển sang phải thành AD,. Kết quả là tăng mức công ăn 
việc làm và sản lượng. Tuy nhiên hiệu quả của chính sách chỉ còn cho đến 
khi mức sản lượng bằng Q¿. Tại mức này đường cung AS bắt đầu thẳng đứng 
nên nếu tiếp tục thực hiện chính sách thì không còn hiệu quả. 


Q =F(N) 


Thất nghiệp N' N 
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- Có thể thay đổi mức lương sàn wạ để cải thiện tình hình thất nghiệp, 
nhưng trong thực tế sẽ xảy ra đình công, bãi công nếu giới chủ hạ mức wụ, 

Tóm lại qua phân tích mô hình Keynes ta thấy chính sách tài khoá và 
tiền tệ có thể điều tiết được tổng cầu trong những điều kiện nhất định. 

e, Mô hình cân bằng kinh tế vĩ mô tổng quát 

1. Mô hình 


- Cân bằng thị trường hàng hoá: Y = E, + E(Y, r, T) (3.103) 
- Cân bằng thị trường tiền tệ: Mựjp =L(Y,r) (3.104) 
- Cân bằng thị trường lao động: p@®(N)= W(N) (3.105) 

wp = ®(N) (3.106) 
- Cân bằng tổng cung - tổng cầu: Y = F(N) (3.107) 


Mô hình có các biến nội sinh Y, r, N, w và p, các biến ngoại sinh là Eụ, 
Mụ, T. 


2. Phản tích mô hình 


- Việc xác định mức công ăn việc làm N*, mức sản lượng Q* (và do đó 
là thu nhập Y”) không chỉ riêng trên thị trường lao động mà toàn hệ thống. 
Thị trường lao động chỉ xác định tổng cung AS. Từ 3 phương trình (3.105) - 
(3.107) xác định @*, N* và Q*. Với điều kiện Q*= Y*, từ (3.103) xác định 


rŠ và cuối cùng từ (3.104) xác định p*. 


- Do giá cả p và tiền lương w hoàn toàn linh hoạt nên tại cân bằng sẽ 
không có thất nghiệp. 

-- Có thể coi 3 phương trình (3.105) - (3.107) là hệ phương trình xác 
định hàm ẩn AS = Q* do vậy có thể tính độ đốc của đường tổng cung AS. Ta 
có: 

Thu2- HỘI CÓ ¿ (3.108) 
ốp u„(N)-pò,(N ) 


Như vậy dường tổng cung AS có độ dốc dương. 


- Các chính sách tài khoá và tiền tệ có tác động tới mức công ăn việc làm và 
sản lượng. Nếu coi cả 5 phương trình trong mô hình là hệ phương trình xác 
định hàm ẩn AD = Y7, tà có thể tính nhân tử gia tăng chỉ tiêu của chính phủ. 
Ta có: 


Án Ha S HỨNG là  D 4áp >0 (3.109) 


q-Ey)+E, TÀI —M,E,(pÐu —W„)/L,$Eup”) 


ö 


(biểu thức được tính tại (Y”,N. 


So với nhân tử trong mỏ hình IS - LM, nhân tử (3.109) giảm (hạng tử 
thứ 3 ở mẫu số có dấu dương). Điều này có thể giải thích như sau: do Gụ 
tăng làm tăng giá p. Vì Mạ cố định nên giảm cân đối tiền tệ thực. Để tái lập 
cân bằng thị trường tiền tệ lãi suất r phải tăng, do đó đầu tư I giảm. Tuy 
nhiên mức tăng của lãi suất không đủ để thu hẹp đầu tư bằng mức tăng của 
Gặ„ Do đó thu nhập Y, sản lượng và giá tăng. Ta có mính hoa trên hình 3-45. 


QhQ, Q 
HÌNH 3 - 45 


Do đường AS có độ đốc dương nên khi G, tăng đẩy đường AD sang 
phải, thu nhập tăng từ Y” (=Q”) đến Y, (= Q,) đồng thời giá tăng từ p` đến p,. 

Tác động của chính sách tiền tệ cũng có thể phân tích tương tự. Độc 
giả có thể xem như một bài tập. 


BÀI TẬP CHƯƠNG III 


1. Cho mô hình cân bằng thị trường: 
Q,= Q, 

D 8Ð 
Q,=D(P,.M) (Q,>0), tap <0; 2M 
Q,—> +œ khi P-> +0, Q,—>0 khi P—> +œ 

đS 

Q=SĐ (Q>0. (CC 
Q.—0 khi P—> +0, Q —>+ khi P—> +œ 
trong đó: 


>0) 


> 0) 


Q,,.Q, là mức cầu và mức cung một loại hàng, 

Pà giá, 

M là thu nhập. 

a. Giải thích mô hình và các điều kiện. 

b. Chứng tỏ rằng luôn tồn tại duy nhất giá cân bằng P*. Khi M tăng thì giá 
cân bằng sẽ biến động như thế nào? giải thích ý nghĩa kinh tế. 

c. Gọi Q* là lượng cân bằng và hãy cho biết khi M tăng thì lượng cân bằng 
thay đổi như thế nào. Viết biểu thức mô tả sự thay đổi đó. 

2. Cho mô hình cân bằng thị trường: 


Q;= D(P,M,) (Dp; <0; Dự, >0) 
Q; = SŒP,Tp) (S,>0; S; <0) 
Q;=Q; 

trong đó: 


Mẹ là thu nhập, 
Tạ là thuế hàng hóa. Giả sử tất cả các đạo hàm riêng đều liên tục. 


a- Tính đạo hàm riêng của giá cân bằng theo Y¿ và Tụ, nêu ý nghĩa kinh tế. 
(Sử dụng cách tìm đạo hàm của hàm ẩn). 


b- Phân tích tác động của thu nhập, của thuế tới giá cân bằng. 
c- Bằng cách sử dụng hàm cung tính đạo hàm của lượng cân bằng theo Mụ; 
sử dụng hàm cầu tính đạo hàm của lượng cân bằng theo Tụ. 
3. Thực hiện các yêu cầu của bài 2. với: 
Q¿= 100 - 2P +0,3M; 


-12+0,2P? 
Côn hư n 
1+? 
4. Cho mô hình cân bằng thị trường: 
Q,=10+0,1M -0,2P 
Q,= -I4 +0,6P 
trong đó: 
Q.,Q, là cung và cầu một loại hàng; 
M là thu nhập dân cư (theo đầu người); P là giá cả. 
a. Tìm giá cân bằng. 
b. Tính hệ số co giãn của giá cân bằng theo M tại M=80. Giải thích ý nghĩa 
kinh tế của kết quả tính được. 
5. Hàm cầu (D), hàm cung (S) về một loại hàng hóa có dạng như sau: 
D =100-03p 
S=-50+0/2(p-D 
trong đó: 
p là giá hàng, 
t là thuế đánh vào một đơn vị hàng bán ra. 
Với mô hình trên: 
a. Tính độ co giãn của giá cân bằng theo thuế t ở mức t =l0 và cho biết ý 
nghĩa. 
b. Nếu chính phủ muốn giá cân bằng ở mức p = 280 và trợ cấp cho phía cầu 
thì số trợ cấp cần thiết là bao nhiêu? 
c. Chính phủ muốn lượng cân bằng là 10, và để đạt mục tiêu đó có thể hoặc 
giảm thuế cho phía cung hoặc trợ cấp cho phía cầu. Cách làm nào sẽ có lợi 
hơn nếu xét trên quan điểm thu - chỉ ngàn sách? 
d. Hãy phân tích tác động của thuế t tới phía cung và phía cầu. 
6. Hàm cầu (D), hàm cung (S) về một loại hàng hớa có dạng như sau: 
D = 0, 2 p” M 0,2 
S c 01 P" q - 0,05 


trong đó: 


p là giá hàng, 
M là thu nhập của người tiêu dùng, 


q là mức giá chung của các yếu tố sản xuất được sử dụng để sản xuất 
hàng hóa. 

Với mô hình trên: 
a. Có ý kiến cho rằng hàng hóa trên là hàng thông thường. Hãy nhận xét ý 
kiến này. 
b. Có ý kiến cho rằng khi giá hàng và thu nhập tăng cùng tý lệ thì mức cầu 
không đổi. Hãy nhận xét ý kiến này. 
c. Hãy phân tích tác động của thu nhập, của mức giá chung của các yếu tố 
sản xuất tới mức giá cân bằng. 
đ. Nếu Nhà nước đánh thuế vào việc sản xuất và tiêu thụ loại hàng trên, hãy 
phân tích tác động của thuế đối với người sản xuất và người tiêu dùng. 
7. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo 

có hàm cầu là: P=#0-2Q 

và hàm cung là: P=-2+05C 
a. Hãy xác định giá và lượng cân bằng. Hãy xác định phúc lợi xã hội, thăng 
dư sản xuất và tiêu dùng. 
b. Nếu Nhà nước đánh thuế t (ngàn đồng) trên L đơn vị sản phẩm bán ra thì 
với t bằng bao nhiêu doanh thu thuế của Nhà nước sẽ lớn nhất? 
c. Với kết quả ở b. hãy xác định khoán mất trong phúc lợi khi có thuế, 
8. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo 

có hàm cầu: P= 180 - 05Q 

và hàm cung: P= 30+ 2Q” 
a. Hãy xác định giá và lượng cân bằng. Hãy xác định phúc lợi xã hội. thặng 
dư sản xuất và tiêu dùng. 
b. Nếu Nhà nước đánh thuế t (ngàn đồng) trên 1 đơn vị sản phẩm bán ra thì 
với t bằng bao nhiêu doanh thu thuế của Nhà nước sẽ lớn nhất? Phải chăng 
thuế 1 tăng 2% thì giá bán sản phẩm trên thị trường tăng 2%? 
c. Với kết quả ở b. hãy xác định khoản mất trong phúc lợi khi có thuế. 


9. Mức cầu về tiền (MD) của một quốc gia có liên quan tới mức giá cả (p), 
lãi suất (r), mức sản lượng (GDP) của quốc gia đó và có đang: 


MD= 0,5 ph rẺ GDP°?š 


Mức cung về tiền (MS) của quốc gia đó là MS = MỊ,. 

a. Hãy xác dịnh mức cầu, mức cung thực tế về tiền của của quốc gia trên. 
Tính độ co giãn của mức cầu tiền tệ theo lãi suất và cho biết ý nghĩa. 

b. Mức sản lượng ứng với tình huống cân bằng trên thị trường tiền tệ liên 
quan tới những nhân tố nào? Hãy xem xét tác động của chính sách tiền tệ 
(tác động của mức cung tiền tệ) đối với mức sản lượng. 

10. Mức cầu (D) và mức cung (S) về một loạt hàng có dạng như sau: 


D= 0,6M - 0,2p + 30. 


§ =-50+0,2(p~) 
trong đó: 
M: thu nhập, 
: giá hàng, 
t: thuế 
a. Hàng hoá trên có phải là hàng cấp thấp không? Hàng thiết yếu? Vì sao? 
b. Nếu thu nhập và giá hàng cùng tăng một lượng (tuyệt đối) như nhau thì 
mức cầu sẽ biến động như thế nào? 
c. Hãy phân tích tác động của thu nhập M, của thuế t tới giá cân bằng và 
lượng cân bằng. Nếu chính phủ muốn ổn định giá thì có những cách nào? 
11. Mức cầu về ngoại tệ (MD) và mức cung ngoại tệ (MS) của một quốc gia 
có liên quan tới tI giá hối đoái (p), lãi suất (r). lượng vốn đầu tư của nước 
ngoài FI, mức sản lượng (GDP) của quốc gia đó và có dạng: 
MD A 0,5 p T 0.5 GDP°Ẻ 
MS =7 | p 0.R r?° EI 82 TP ĐÊ 
a. Tính độ co giãn của mức cầu ngoại tệ theo tỉ giá hối đoái, theo lãi suất và 
cho biết ý nghĩa. 
b. Có ý kiến cho rằng nếu nhà nước muốn ổn định mức cầu ngoại tệ và mức 
sản lượng thì có thể cho phá giá nội tệ 10%. (tăng tỉ giá hối đoái 10%) đồng 
thời tăng lãt suất I5%. Hãy nhận xét ý kiến này. 
c. Hãy phân tích tác động của chính sách tỉ giá hối đoái, của chính sách tài 
chính tới tăng trưởng kinh tế và đầu tư của nước ngoài. 


12. Số thu về thuế của một quốc gia có dạng T = 0,54 K “Ì L”' NX “° trong đó T: số 
thuế thu, K: vốn đầu tư, L: thu nhập, NX: xuất khẩu rồng. Chỉ tiêu của chính phủ G 
có dạng G = l2 K1" 


a. Có ý kiến cho rằng nếu mức xuất khẩu ròng tăng 5% thì mặc dù vốn đầu tư giảm 
10% nhưng số thuế thu vẫn không đổi, cho biết điều đó đúng hay sai? 


b. Cho nhịp tăng trưởng của NX= 2%, K= 4%, L= - 10%. Xác định nhịp tăng trưởng 
của T. 


c. Hãy phân tích tác động của vốn đầu tư tới cán cân thương mi. 
13. Mức cung (S) và mức cầu (D) về một loại hàng có dạng như sau: 
S = 0,60pˆ E 1$ 
D = 22 PM Ù5 
trong đó: 
p: giá hàng, 
t: thuế suất thuế VAT, 
M là thu nhập của người tiêu dùng. 
a. Có ý kiến cho rằng do lạm phát, giá cả tăng 10% nên để ổn định mức 
cung, nhà nước cần hạ thuế suất 10%. Hãy nhận xét ý kiến này. 
b. Nếu giá p lại phụ thuộc vào thuế suất t và có dạng: p = 0,2 t “Ỷ, đồng thời 
thu nhập phụ thuộc giá và có dạng M = Mp) với đM/dp < 0. Hãy phân tích 
tác động (tuyệt đối) của thuế suất t tới mức cung, tới giá cân bằng và lượng 
cân bằng. 
14. Tiết kiệm của dân cư (S) và đầu tư (1) phụ thuộc vào thu nhập (Y) và lãi 
suất (r) có dạng sau: S=a Y°®9Ẻ:I=b.Y °! r "““trong đó a, b >0. 
a. Có ý kiến cho rằng nếu thu nhập và lãi suất tăng cùng tỉ lệ thì tiết kiệm 
không đổi. Hãy nhận xét ý kiến này. 
b. Trong trường hợp thu nhập không thay đổi, nếu muốn tăng 10% đầu tư 
thì phải điều chính lãi suất như thế nào? 
c. Hãy phân tích tác động của chính sách tài chính (thông qua việc thay đổi 
lãi suất) đối với thu nhập ở trạng thái cân bằng đầu tư - tiết kiệm. 
15. Hàm cung (S) và hàm cầu (D) về một loại hàng có dạng như sau: 
D = 02M -0,3 p+8 
S=0,7p- 1§ 
trong đó: 
M: thu nhập của người tiêu dùng, 


P: giá hàng. 
a. Có ý kiến cho rằng lượng cân bằng không phụ thuộc vào thu nhập M, hãy 
nhận xét ý kiến này. 
b.Tính hệ số co giãn của giá cân bằng theo M tại M=60 và giải thích ý nghĩa 
kinh tế của kết quả. 


c. Nếu chính phủ đánh thuế thu nhập với thuế suất t như nhau với mọi khoản 
thu nhập. Hãy phân tích tác động của thuế thu nhập tới giá cân bằng. 
16: Giả sử có 2 tác nhân và 2 hàng hóa với các hàm lợi ích có dạng U'(x,y) = 
Ư*{x,y)=xy. Cho vectơ nguồn ban đầu của tác nhân e'=(2,1); e=(1,2). 
a. Hãy sử dụng mô hình hộp Edgeworth để mô tả sự trao đối: tác nhân 1 đổi 
1/2 đơn vị hàng hóa I lấy 1/2 đơn vị hàng hóa 2 của tác nhân 2. Sự trao đổi 
này có phải là tối ưu Pareto? Hãy tính giá cân bằng của 2 hàng hóa (cho 
hàng hóa 2 là dơn vị hạch toán). 
b. Giả sử có tác nhân thứ 3 đề nghị trao đối 2 đơn vị hàng hóa l lấy l đơn vị 
hàng hóa 2. hãy tính thu nhập và vectơ tiêu dùng tối ưu đối với tác nhân, 2 
theo mức giá này. Nếu vectơ nguồn ban đầu của tác nhân là e'=(1,5;1,5); 
e?=(1,5:1,5), khi đó các tác nhân có thực hiện trao đối? 
17. Giả sử có 2 tác nhân 1, 2 với các hàm lợi ích (hoặc hàm lợi ích gián tiếp) 
và vếc tơ nguồn cho trước, hãy xác định điểm cân bằng Walras trong các 
trường hợp sau: 
a. U,(Xy, X:)= a Lnx, + (l-a) LnX;¿ 
với 0<a< 1;U; = Min (%X¡, x;); e= (0,1); e,= (1,0) 
b. vip, M)= LnM - aLnp, - (I- a)Lnp› 
v;íp, M)= LnM - bLnp, - (1- b)Lnp; với 0< a,b < ]; 
M: thu nhập, p;, p;: giá hàng hoá 1,2 
e;= (1.1); e= (1,1) 
1ä. Xét mô hình thu nhập quốc dân: 
Y=C+l+G+Xx-M 
C=BY, (0<B<l) 
M=pY,  (0<p<l) 
Y,=(l-DY 
trong đó Y: thu nhập quốc dân, C: tiêu dùng, I: đầu tư, G: chỉ tiêu của chính 
phú. X: xuất khẩu, M: nhập khẩu, t: thuế suất thuế thu nhập, B, p: các tham số. 
a. Vẽ sơ đồ hệ thống của mô hình. Với B_= 0,80: p = 0,2: G = 400: I= 250: 
X=250; t=0,I, hãy xác định thu nhập quốc dân và tình trạng ngân sách ở 
tình huống cân bằng. 
b. Với các chỉ tiêu ở câu a, có ý kiến cho rằng nếu giảm 10% xuất khẩu thì 
chính phủ có thể tăng chỉ tiêu 10% mà không ảnh hưởng tới thu nhập quốc 
dân ở tình huống cân bằng. Hãy nhận xét ý kiến này. 


c. Hãy phân tích và so sánh tác động của các công cụ trong chính sách tài 
khóa của chính phủ tới tăng trưởng kinh tế. 


19. Xét mô hình thu nhập quốc dân: 
Y=C+l+G+Xx-M 
C=jBY, (0<B<l) 
M=pY, (0 <p<l) 
Y¿=(-0Y 


trong đó: 

Y: thu nhập quốc dân, 

€: tiêu dùng, I: đầu tư, 

G: chị tiêu của chính phủ, 

X: xuất khẩu, 

M: nhập khẩu, 

t: thuế suất thuế thu nhập, 

ñ., p: các tham số. 
a,. Với B =0,85:p = 0,3: G = 500: 1= 200: X = 150; t= 0,1, hãy xác định 
thu nhập quốc dân, cán cân thương mại ở tình huống cân bằng. 
b. Với các chỉ tiêu ở câu a, có ý kiến cho rằng nếu chính phủ tăng thuế suất 
10% thì có thể tăng chỉ tiêu 10% mà không ảnh hưởng tới thu nhập quốc dân 
ở tình huống cân bảng. Hãy nhận xét ý kiến này. 
c. Hãy phân tích tác động của chính sách thuế tới cán cân thương mại. 
29. Xét mô hình IS: 


Y=C+lI+€© 

€ =0./75Y,+50 
I=300 - 1000r 
Xạy=YeT 


trong đó: 
Y: thu nhập quốc dân, 


C:tiêu dùng của dân cư, 

Y„, thu nhập khả dụng, 

1: đầu tư, G: chi tiêu của chính phủ, 
T: thuế, 

r: mức lãi suất. Với G = 550; 
T=500, hãy: 


a. Vẽ sơ đồ hệ thống của mô hình. Xác định mối quan hệ Y và mức lãi suất 
để đảm bảo trạng thái cân bằng (xác định đường IS). 

b. Phân tích chủ trương “ kích cầu “ của chính phủ thông qua chính sách 
giảm lãi suất. 


c. Phân tích chủ trương “ kích cầu “ của chính phủ thông qua chính sách 
giảm thuế và so sánh với biện pháp ở câu b. 
21. Cho mô hình: 


Y=ẽC+l+G+aNXx 


C=20+0,75 Y, 
G=20+0,1Y 
Y,=(l-DY 


trong đó: 

Y: thu nhập quốc dân, 

€:tiêu dùng của dân cư, 

TY, thu nhập khả dụng, 

1: đầu tư (độc lập), 

G: chỉ Liêu của chính phủ, 

NX: xuất khẩu ròng, 

t: thuế suất thuế thu nhập.Với NX=l5; I =25: 
a. Vẽ sơ đồ hệ thống của mô hình. Nếu nhà nước muốn cân đối ngân sách thì 
phải định thuế suất là bao nhiêu? 
b. Có ý kiến cho rằng việc gia tăng đầu tư I không ảnh hưởng tới tình huống 
cân đối ngân sách ở câu a, hãy nhận xét ý kiến này. 
c. Phân tích tác động của chính sách thuế, của cán cân thương mại tới đầu tư. 
22. Cho mô hình: 


Y=C+l+G 
C =0,85 Y,+70 
Y,=Y-T 


trong đó; 


Y: thu nhập quốc dân, 


€:tiêu dùng của dân cư, 
Y¿, thu nhập khả dụng, 
I:đầu tư, 


G: chi tiêu của chính phủ, 
T: thuế. Với I= 200, G = 550; T= 500. Hãy: 
a. Xác định thu nhập quốc dân ở trạng thái cân bằng. 


b. Phân tích chủ trương * kích cầu “ của chính phủ thông qua chính sách 
giảm thuế. 


c. Phân tích chủ trương “ kích cầu “ của chính phủ thông qua chính sách 
tăng chi tiêu và sơ sánh với câu b, 
23. Xét mô hình kinh tế vĩ mô (đóng): 
C= 100+0,8 Y„,Y„= Y -T,I= 200 - I000r,L= Y - I0000r trong đó Y: 
thu nhập quốc dân,C: tiêu dùng của dân cư, Y„ thu nhập khả dụng, I: đầu tư, 
G: chỉ tiêu của chính phủ, T: thuế, r: lãi suất, L: mức cầu tiền thực tế. Cho G 
= 550, T = 500, mức cung tiền thực tế Mự/p = 900. 
a. Vẽ sơ đồ hệ thống của mó hình. Viết các phương trình đường IS, LM. 
b. Xác định giá trị của các biến nội sinh tại trạng thái cân bằng. 
c. Nếu đầu tư tự định piảm 90 đơn vị thì khi đó: 

- các chỉ tiêu ở b. sẽ biến động như thế nào? 

- để dưa Y về mức cân bằng ban đầu cần điều chỉnh lượng cung tiền thực 
tế như thế nào? 
24. Xét mô hình kinh tế vĩ mô (đóng): 
C=90+0,9Y,,Y,= Y -tY,I= 200 - I1000r,L=Y - 10000r. trong đó Y: 
thu nhập quốc dân,C: tiêu dùng của dân cư, Y„ thu nhập khả dụng, I: đầu tư, 
G: chi tiêu của chính phủ, t: thuế suất, r: lãi suất, L: mức cầu tiền thực tế. 
Cho G = 700, t = 20%, mức cung tiền thực tế Mu/p = 500. 
a. Tính đầu tư I và thâm hụt ngân sách ở trạng thái cân bằng. 
b. Nếu muốn giữ cân bằng ngân sách thì lượng cung tiền thực tế phải thay 
đổi như thế nào? 
25. Cho mô hình cân bằng thu nhập quốc dân: 

S(Y)+T(Y)=IdY)+ÓQ, — vớiS,TI>0;S+T'>F. 
trong đó: 
Š là tiết kiệm; 
T là thuế; 


I là đầu tư G„ là tiêu dùng của chính phủ. 


a, Vẽ sơ đồ hệ thống của mô hình. Giải thích ý nghĩa kinh tế của mô hình và 
ý nghĩa kinh tế của các đạo hàm bậc nhất S,T,E. 


b. Phân tích tác động của các công cụ trong chính sách tài khóa tới thu nhập 
cân bằng Y và so sánh. 


26. Xét mô hình cân bằng vĩ mô: 
Y =C(Y) +lứ) +G, 
kY +Lứ) = Mạ 
trong đó Y: TNQD, C: tiêu dùng, I: đầu tư, Œạ: chỉ tiêu của chính phủ, L: cầu 
đầu cơ về tiền tệ, Mụ: mức cung tiền tệ, k > 0 là hàng số, đồng thời có các 
giả thiết: Ð < C¿< 1, L <0, L. < 0. 
a. Vẽ sơ đồ hệ thống của mô hình. Hãy giải thích ý nghĩa của các phương 
trình, các giả thiết. 
b. Xác định các đường IS - LM. 
c. Phân tích tác động của chính sách tài khóa, tiền tệ tới tổng cầu và so sánh. 
27. Xét mô hình cân bằng vĩ mô: 
Iứr) + EXạ = S(Y,r) + IM(Y) 
L(Y„)=M,, 

trong đó Y: TNQD, Š: tiết kiệm, I: đầu tư, EX;: xuất khẩu, IM: nhập khẩu, 
L: mức cầu về tiền tệ, Mạ: mức cung tiền tệ, r: lãi suất; đồng thời có các giả 
thiết: 0< S¿<I,S,>0,I<0, Lýy>0,L<0,0<IMy< 1. 
a. Hãy giải thích ý nghĩa của các phương trình, các giả thiết. 
b. Xác định các đường IS - LM. 
c. Phân tích tác động của xuất khẩu, của chính sách tiền tệ tới tổng cầu và so 
sánh, 
28. Xét mô hình cân bằng vĩ mô: 

Y =C(Y,„r) + lí) +,+ NX 

NX =EX(Y,p) - IM(Y,,p) 

Y,=(I-DY 


k(p).Y + L(r) = Mạ 
trong đó Y: TNQD, C: tiêu dùng, I: đầu tư, Gạ: chỉ tiêu của chính phủ, L: cầu 
đầu cơ về tiền tệ, Mạ: mức cung tiền tệ, EX: xuất khẩu, IM: nhập khẩu, p: 
mức giá cả chung, t: thuế suất, đồng thời có các giả thiết: 0 < Cy< 1,€,< 0, 
I,<0, EXy >0, EX, <0, IMy >0, 1M, > 0,L< 0, ký >0, 0< t< |, 
a. Vẽ sơ đồ hệ thống của mô hình. Hãy giải thích ý nghĩa của các phương 
trình, các giả thiết. 


b. Xác định các đường I§ - LM. 


c. Phân tích tác động của chính sách tài khóa, tiền tệ tới tổng cầu và so sánh. 
29. Xét mô hình IS - LM dạng tuyến tính loga. 

a. Vẽ sơ đồ hệ thống của mô hình. 

b. Xác định các nhân tử ứng với mô hình IS, LM và IS - LM. 

€. Thực hành ước lượng mô hình với số liệu của Việt nam (có thể định dạng 
lại mô hình cho phù hợp). 


30. Bài tập thực hành: sử dụng số liệu của Việt nam để ước lượng mô hình 
1§ - LM theo các cách: 


- Ước lượng riêng rẽ các hàm tiêu dùng, đầu tư, xuất, nhập khẩu, chỉ tiêu, 
cầu tiền. 


- Ước lượng đồng thời các phương trình trong mô hình. 
- Ước lượng mô hình VAR tương ứng với mô hình. 


- Hãy so sánh và phân tích các kết quả. 


Chương IV 


Mô HÌNH KINH TẾ ĐỘNR 


§1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ HÌNH ĐỘNG VÀ PHÂN 
TÍCH ĐỘNG THÁI 


I. ĐỘNG THÁI CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HOAT ĐỘNG KINH TẾ 


Trong các chương HH, HH các đối tượng: hộ gia đình, doanh nghiệp, thị 
trường đã được mô hình hoá và hoạt động của chúng dược phân tích tại 
một thời điểm cố định. Như vậy các phân tích so sánh tĩnh đều được ngầm 
định rằng: trạng thái tối ưu (trong các mô hình tối ưu), trạng thái cân bằng 
(trong các mô hình cân bằng) sẽ được tá! lập khi các biến ngoại sinh của 
mô hình thay đổi. Phân tích so sánh tĩnh về thực chất chỉ là phân tích sự 
khác biệt về mặt định lượng piữa trạng thái mới và cũ mà không đề cập tới 
quá trình vận động, chuyển biến từ trạng thái cũ đến trạng thái mới. Trong 
thực tế, các hoạt động kinh tế của tác nhân diễn ra thường xuyên theo thời 
gian và theo thời gian các điều kiện của bản thân tác nhân, của môi trường 
liên quan đều biến động và thay đổi dẫn tới sự thay đổi không ngừng trong 
các quyết định của tác nhân. Như vậy hoạt động kinh tế của tác nhân sẽ 
điển ra theo thời gian, tạo thành các gướ trình hoạt động. Sự vận động, 
biến đổi của các quá trình hoạt động kinh tế theo thời gian gọi là “động 
thái của quá trình”. Để phần ánh xác thực hơn đối tượng - tác nhân kinh tế 
- trong sự vận động và phát triển chúng ta cần xây dựng các mô hình kinh 
tế động trong đó yếu tế thời gian (biến thời gian) sẽ xuất hiện một cách 
tường minh hoặc ẩn với tư cách là biến ngoại sinh của mô hình. Có thể coi 
việc xây dựng và phân tích các mô hình tính như việc ta “chụp ảnh” đối 
tượng còn đối với mô hình động tương tự như việc “quay phim”. Ta có thể 
mình hoa quan niệm này qua hình 4-1. 


Trạng thái mới Trạng thái mới 


© 
Trạng thái cũ Trạng thái cũ 
A B 


HÌNH 4 - I 


Như trên hình vẽ minh hoa, trường hợp A ứng với việc xét mô hình 
tĩnh, ta chỉ quan tâm tới trạng thái cũ và mới của đối tượng. Trường hợp B 
ứng với mô hình động, ta không những quan tâm tới các trạng thái cũ và mới 
mà cả quá trình biến đổi (liên tục hoặc rời rạc) giữa hai trạng thái này. 


II. CẤU TRÚC MÔ HÌNH ĐỘNG 


Như ta đã biết trong §6.I.I của chương I, muốn tìm hiểu và phân tích 
đối tượng trong quá trình vận động theo thời gian ta cần xác định các biến 
trạng thái của mô hình mô tả đối tượng. Biến trạng thái tại mỗi thời điểm t- 
ký hiệu là y(t) - có thể coi là một điểm trong không gian pha (không gian 
trạng thái) và đặc trưng cho đối tượng tại một vị /rí trong không gian pha. 
Trong mỗi mô hình cụ thể, ta có thể nhận biết biến trạng thái bằng cách xét 
biến nội sinh “đặc biệt theo nghĩa: nếu biết giá trị của biến này ta sẽ xác 
định giá trị của các biến nội sinh khác. Chú ý tằng có thể y(t) là một vectơ 
nếu như mô hình có nhiều biến trạng thái. 

Cũng giống như trong cơ học, việc xác định trạng thái của đối tượng 
tại mỗi thời điểm - vị trí của đối tượng trong không gian pha - đòi hỏi các 
thông tin về: 

- trạng thái ban đầu (điểm xuất phát) của đối tượng 

- quy luật vận động của đối tượng. 

Nếu cho t = 0 là thời điểm bắt đầu xem xét đối tượng, khi đó điều kiện 
y() = yạ với yạ cho trước sẽ xác định trạng thái xuất phát. Điều kiện này gọi 
là “điều kiện ban đầu”. 


Quy luật vận động của đối tượng có thể được đặc trưng bởi xu hướng, 


quy luật biến đối theo thời gian của biến trạng thái. Xu hướng này bao gồm 
thông tin về tốc độ biến động, gia tốc...Để mô tả tốc độ biến động tức thời và 
các đặc tính khác của quy luật vận động có thể sử dụng đạo hàm cấp I, cấp 2 
của biến trạng thái theo thời gian t. Một cách quy ước ta sẽ ký hiệu Y, ÿ là 


đạo hàm (hoặc vectơ các đạo hàm) cấp I, cấp 2 của y(t} theo t. Các biến 
, Ÿ liên hệ với y và các biến khác có trong mô hình tạo thành các phương 
trình vĩ phân nếu xét thời gian t liên tục, hoặc phương trình sai phân nếu t rời 
rạc. Như vậy việc đưa thêm vào mô hình phương trình vì phân (hoặc sai 
phân) với điều kiện ban đầu (còn gọi là điều kiện biên) sẽ mô tả bản thân đối 
tượng cùng sự vận động của nó theo thời gian. Xét về mặt cấu trúc, mô hình 
động khác mô hình tĩnh ở chỗ sẽ có thêm các hệ thức toán học dưới dạng 
phương trình vi phân (hoặc sai phân) của các biến trạng thái. 


III. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH ĐỘNG - PHÂN TÍCH ĐỘNG THÁI 


Việc phân tích mô hình kinh tế động - phân tích động thái của các quá 
trình kinh tế bao gồm các nội dung: 

1. Giải mô hình 

Trong mô hình kinh tế động có các phương trình vi phân của các biến 
trạng thái vì vậy để giải mô hình cẩn tìm nghiệm của phương trình vi phân 
với điều kiện ban đầu cho trước. Sau khi tìm được nghiệm y(t) - xác định 
được quỹ đạo theo thời gian của biến trạng thái. Từ các hệ thức khác có 
trong mô hình ta sẽ xác định được quỹ đạo của các biến nội sinh khác. 
Trong số các quỹ đạo biến trạng thái y có thể có quỹ đạo y'(t) có những đặc 
điểm riêng liên quan tới mục đích sử dụng mô hình, ví dụ như tính chất cân 
bằng, tính chất tối ưu, hiệu quả...và ta cần phải tìm quỹ đạo có đặc tính này 
và xác định các đặc trưng của nó. 

2. Phân tích tính ổn định của quỹ đạo 

Khái niệm tính ổn định của đối tượng cũng giống như khái niệm cân 
bằng, đối với mỗi người nghiên cứu rất dễ hiểu và cảm nhận về mặt trực 
giác. Tuy nhiên khái niệm này cần phải được xác định trong từng trường hợp 
cụ thể tuỳ thuộc vào nội dung thực tiễn của mô hình liên quan và mục đích 
nghiên cứu. Phần trên ta đã đẻ cập tới quỹ đạo đặc biệt y', trong các mô hình 
kinh tế, quỹ đạo này thường được gọi là guỹ đạo cản bằng. Nếu y` là hằng số 
(không phụ thuộc thời gian t) thì nó được gọi là guỹ đạo cân bằng liên thời. 
Nếu y phụ thuộc thời gian t thì y '() được gọi là guỹ đạo cán bằng động. 


Quỹ đạo cân bằng ` thường có nhiều đặc tính đáng quan tâm trong nhiều 
ứng dụng kinh tế vì vậy vấn để ổn định của các quỹ đạo khác và do đó là vấn 
đề ổn định của mô hình được quan niệm như sau: 


- Nếu đối tượng đang vận động theo quỹ đạo y() khác với quỹ đạo cân 
bằng y” thì với thời gian trôi đi đủ lớn đối tượng có chuyển sang quỹ đạo y2 
Nói cách khác nếu đối tượng đang ở trạng thái khác với trạng thái ra mong 
muốn, liệu trong quá trình tự thân vận động đối tượng có hướng về trạng thái 
mong muốn hay không?. Về mặt toán học có nghĩa là quỹ đạo y() có hội tụ 
tới y khi t —> +œ? Nếu y(Ð hội tụ tới y khi t —> + thì quỹ đạo y' gọi là gw# 
đạo ổn định. Nếu với điều kiện bạn đầu y(Ó) = yụ bất kỳ, mọi quỹ đạo y() 
của mô hình đều hội tụ tới y” khi t —> + thì mô hình (hệ thống) gọi là ổn 
định (toàn cục). 


Nếu y() là hàm số, y` là hằng số thì sự hội tụ được quan niệm là: 
bà E Ai 
Nếu y(t) và y (0) là hàm số của t thì sự hội tụ được quan niệm là: 
Lim|y(0 = y (t|=0 
Nếu y(0) và y`() là vectơ hàm số thì sự hội tụ dược quan niệm là: 
Liplst9~y 0¬ 


Thí dụ 4.1 
Giả sử trên thị trường ta có hầm cung S, hàm cầu D và giá hàng hoá p 
như sau: 


D=a-bp (a, b >0) 
S=-c+dp (c, d>0) 
a+€C 
Từ điều kiện cân bằng: D =S ta có giá cân bằng: p= Tp: 1 (4.1) 
+ 


Nếu tại thời điểm xuất phát t= Ô ta đã có p(Ó) = p' thì thị trường ở 
trạng thái cân bằng. Nếu p(0) z p' thì thi trường sẽ điều chỉnh mức giá và do 
đó cả mức cung và mức câu. Như vậy p.S và D đều thay đổi theo thời gian L. 
Mức giá p(t) điều chỉnh như thế nào theo t? và trải qua thời gian quỹ đạo giá 
pít) có hội tụ tới giá cân bằng p'? 


Giả sử mức dư cầu tại t quyết định sự thay đổi của giá cả p và quan hệ 
này có dạng: 


p =k(D-S) với k>0 (4.2) 
Để ý rằng b =0 khi và chỉ khi D = S tức là p() = p`. Nói cách khác giá 
p sẽ không còn biến động khí và chỉ khi thị trường ở trạng thái cân bằng, 
quỹ đạo giá đặc biệt p() =p' của giá p() gọi là giá cân bằng liên thời. 
Thay các hàm cung cầu vào phương trình vi phân (4.2) ta có: 
p+k(b + đ)p = k(a + c) 
Phương trình trên là phương trình vi phân tuyến tính với hệ số là hằng 
số nên có thể dễ dàng giải và cho nghiệm: 
p(Œ) = (p(0)—p')e tt +p” (4.3) 
Biểu thức (4.3) là quỹ đạo giá thị trường tại thời điểm t. 
Rõ ràng p` là mức giá đặc biệt vì nếu giá thị trường ở mức này thì 


cung, cầu cân đối. Do k(b+d) > 0 nên khi t => œ, p(t) hội tụ tới giá cân bằng 
p. Ta có hình 4-2 mính hoa. 


pÀ 
p() 


HÌNH 4 -2 
Nếu p(0) > p' thì quỹ đạo giá p() sẽ hội tụ tới p` theo hướng từ trên 
xuống (giá giảm liên tục). 


Nếu p() < p' thì quỹ đạo giá p(t) sẽ hội tụ tới p` theo hướng từ dưới lên 
(giá tầng liên tục). 


Như vậy mô hình cân bằng thị trường với phương trình (4.2) là ổn định. 


3. Đặc điểm của quá trình hội tụ 


Từ thí dụ trên ta thấy p() -p = p(t) =(p(0)—-p )e *°!#" và đó chính 
là sự sai lệch giữa quỹ đạo p(t) và quỹ đạo cân bằng p”. Điều kiện hội tụ của 
quỹ đạo p(t) tới p là theo thời gian sự sai lệch này phải giảm dần tới không 
và điều này liên quan tới hệ số k(b+d). Trong thực tế có thể sự sai lệch giữa 
quỹ đạo y(t) và y' - hiệu số y(Ð - y”- chỉ mang một loại đấu do đó nếu y() 
hội tụ đến y” thì sự hội tụ này không có đao động. Nếu y(Ð - yˆ có thay đối 
dấu theo t thì sự hội tụ (nếu có) sẽ là hội tụ có dao động. Ta có thể minh hoạ 
trên hình 4-3. 


HÌNH 4-3 


Trên hình 4-3 các trường hợp A,C là sự ổn định không có dao động, 
trường hợp B,D là có dao động 


IV. MỘT SỐ CÔNG CỤ TOÁN SỬ DỤNG PHÂN TÍCH ĐỘNG THÁI 


Trong quá trình phân tích động thái của mê hình động, công việc chủ 
yếu là giải phương trình vi phân (hoặc sai phân) và xét tính ổn định của 
nghiệm. Mặt khác trong các ứng dụng kinh tế của mô hình động, thông 
thường chỉ có phương trình vi phân thường, tuyến tính cấp I, 2 với hệ số 
hằng sẽ xuất hiện nên ta sẽ tóm tắt một số kết quả của lý thuyết phương trình 


vi phân liên quan sẽ sử dụng trong các phần sau. 


1. Một số công thức tìm nghiệm của phương trình ví phân 
và sai phân dạng đơn giản 


Trong phần này ta sẽ tóm tắt một số công thức tính nghiệm của phương 
trình (vi, sai phân) tuyến tính cấp 1,2 với hệ số hằng. Trong các ứng dụng 
thực tế, nghiệm riêng y` của phương trình gọi là nghiệm cán bằng. 

4. Phương trình vì phản cấp Ì 

Xét phương trình vi phân có dạng: 

ÿ +ay=b (4.4) 
với điều kiện ban đầu y(0) = yạ. 

+ Nếu a # 0 thì nghiệm của (4.4) là: 

I: b 
»0= |» - SỈ: Sung: 
a à 
trong đó y' = b/a là nghiệm riêng của phương trình. 

+ Nếu a = 0 thì nghiệm của (4.4) là; 

y( = yạ + bt (4.6) 

b. Phương trình sai phân cấp I 

Trong thực tế, việc đo lường và phân tích các biến số được thực hiện 
rời rạc theo thời gian: theo giờ, ngày, tháng, năm, kỳ, phiên...với các chu kỳ 
đều đặn. Bởi vậy khi đề cập tới sự biến động theo thời gian (theo từng chu 
kỳ) của biến số ta sẽ có phương trình sai phân. Phương trình sai phân tuyến 
tính cấp I với hệ số hằng có dạng: 

Yu„.+ay,=b (4.7) 

Với điều kiện ban đầu y(0) = yụ; 

+ Nếu a # - l thì nghiệm là: 

b 


D t 
=lva-——l(- —: 4.8 
y(Ö lso ] "= kế: (4.8) 


trong đó y'= 


là nghiệm riêng của (4.7) 
l+a 


+ Nếu a = -[ thì nghiệm là: 


yŒ) = yụ + bị (4.9) 


©. Phương trình vị phân cấp 2 


Xét phương trình ví phân cấp 2: 
ý +a,ÿ +ayy=b (4.10) 
với các điều kiện ban đầu y(Ô) = vụ, ÿ (0) = Vụi. 
Nghiệm tổng quát của phương trình (4.10) có dạng: 
y(Ð = y, + y, với y, là nghiệm riêng của (4.10) và y, là nghiệm tổng 


quát của phương trình thuần nhất liên kết với (4.10). Ta sẽ tóm tắt các công 
thức tìm y„ và y,. 


1. Xác dịnh ngÍiệm riêng y„ 


- Nếu aạ # Ö thì y,„(Ð = — Đ (4.11) 
ù 
x Š b 
- Nếu a,= 0. a, #0 thì Y„(= —T (4.12) 
qị 
tư : b; › 
- Nếu ay= 0, a, = Ô thì y,(Ð = Ph (4.12`) 


2. Xác định nghiệm y, 
- Giải phương trình đặc trưng: f+a/r+a,=0Ũ (4.13) 
- Nếu (4.13) có 2 nghiệm thực riêng biệt r,, r; (nếu a”, > 4a,): 
y0) = Aje”+A,e? (4.14) 
các hằng số A,„A; được tính từ 2 điều kiện ban đầu. 
- Nếu (4.13) có nghiệm kép r (nếu a”, = 4aq): 
v(Ù= Aie°+A;e”t (4.15) 
các hằng số A,„A; được tính từ 2 điều kiện ban dầu. 
- Nếu (4.13) có nghiệm phức (nếu a”, < 4a,): 


Ký hiệu các nghiệm: r,,r, =h+ vi 


VỚI: h= ~ -a, 


Khi đó y„q) =c!*°(A,cos vL+ A„sin vI) (4.16) 


d. Phương trình sai phân cấp 2 

Xét phương trình Vua + âyy ¡+ ayy,=b (4.17) 

với điều kiện ban đầu y(0) = yạ, y(1) = vụ. 

Nghiệm tổng quát của phương trình (4.17) có dạng: y(U = Yụ + Y, VỚI Y, 
là nghiệm riêng của (4.17) và y, là nghiệm tổng quát của phương trình thuần 
nhất liên kết với (4.17). Ta sẽ tóm tắt các công thức tìm y, và y,. 


Ì. Xác định nghiệm riêng V, 


Ẹ : b 
- Nếu l+a, + a,#zÔ: Vu) Z ————— (4.18) 
l+ai +ây 
% b 
- Nếu a,+ aa =-l,a; # -2: Y„(t) = l (4.19) 
ar+2 
P b; 
- Nếu a¡+ ay = -l, ai = +2: Y,(Ù = 3” (4.20) 
2. Xác dịnh nghiệm y„ 
- Giải phương trình đặc trưng: + a7 + a,= Ú 


- Nếu phương trình có 2 nghiệm thực riêng biệt rị, r; (nếu aˆ, > 4ay): 


Y(Ð = AT + A;r2 (4.21) 


các hằng số A,,A› được tính từ 2 điều kiện ban đầu. 


- Nếu có nghiệm kép r = — " (nếu a”, = 4aq): 


V)= Amrl+A't (4.22) 
các hằng số A,,A; được tính từ 2 điều kiện ban đầu. 
- Nếu có nghiệm phức (nếu ä”, < 4a,): 


Ký hiệu các nghiệm: r,,ry =h+vi 


VỚI: h=-_—a 


; và ¡ là đơn vị ảo (1ˆ = -l) 


1 —y 
v= --2v4ay—a, 
2 


Khi đó y,@= A+A,rl (4.23) 


các hằng số À,,A„ được tính từ 2 điều kiện ban đầu. 
2. Tính ổn định của quỹ đạo cân bằng 
a. Quỹ đạo của phương trình cấp Ï 
1. Trường hợp phương trình vì phân 


Nếu a # 0, quỹ đạo y ( = v gọi là quỹ đạo cân bằng liên thời (y' là 
a 


nghiệm riêng của (4.4)). Như vậy từ (4.5) suy ra yˆ ổn định khi và chỉ khi a > 0. 


Nếu a =0, quỹ đạo y”() = bt gọi là quỹ đạo cân bằng (động). Từ (4.6) 
suy ra y` ổn định khi và chỉ khi yạ = 0. 


2. Trường hợp phương trình sai phản 
+ Nếu a z - 1, do y (9= cc là quỹ đạo cân bằng (liên thời) nên từ 
+a 
(4.8) suy ra y` ổn dịnh khi và chỉ khi |a|< 1. 
Như vậy điều kiện ổn định của y” chỉ phụ thuộc vào trị tuyệt đối của 
hệ số a. Dấu của a chỉ chỉ phối cách thức hội tụ (hoặc phân kỳ) của quỹ 
đạo v(t) tới y`. Nếu - I<a< 0 thì y(Ð luôn nằm về một phía của yˆ và hội 


tụ tới y”, Nếu Ø < 0 < 1 thì y(Ð hội tụ tới y` dao động lên xuống quanh y” 
qua mỗi chu kỳ. 


+ Nếu a=0, quỹ đạo y (0 = br là quỹ đạo cân bằng (động). Từ (4.9) 
suy ra y` ổn định khi và chỉ khi yạ = 0. 

b. Quỹ đạo của phương trình cấp 2 

†. Trường hợp phương trình ví phân 

Nếu phương trình đặc trưng có các nghiệm thực âm hoặc phần thực của 
các nghiệm phức âm thì nghiệm cân bằng y” = y„ là ổn định. 

2. Trường hợp phương trình sai phân 

Điều kiện cần và đủ để nghiệm cân bằng y” = Wy ổn định là các nghiệm 
của phương trình đặc trưng (dù là nghiệm thực hay nghiệm phức) phải có ír‡ 
tuyệt đối nhỏ hơn Ì. 


c. Phân tích ổn định khi không biết nghiệm tường minh 


Trong trường hợp phương trình vi phân (hoặc hệ phương trình) cấp L có 


dạng phí tuyến khá phức tạp mà ta không thể hoặc không cần thiết giải để tìm 
nghiệm tường minh nhưng vẫn muốn phân tích tính ổn định của nghiệm cân 
bằng thì có thể sử dụng phương pháp hàm Ljapunov hoặc sử dụng sơ đồ pha. 


1. Sứ đụng hàm Ljapunov 

Xét phương trình ÿ = f(t,y) với f(t,0) = 0. 

Định lý Ljapunoy 

Nếu tồn tại hàm V(y) khả vi trong lân cận gốc toạ độ mà: 

() V(y) > 0 với y =0, V(0) =0. 

(ii) W<0 với t>0. 

Khi đó quỹ đạo y(Ð) = 0 là ổn định. 

Hàm V(y) ở trên gọi là hàm Ljapunov. 

Chú ý: 

+ Định lý trên có thể áp dụng cả trong trường hợp hệ phương trình vi 
phân. 

+ Nếu phương trình có nghiệm cân bằng là y” khi đó bằng phép biến 
đổi z = y - y”, việc xét tính ổn định của y' tương đương với xét tính ổn định 
của z = 0. 

2. Sử dụng sơ đỏ pha 

ajTrường hợp phương trình vị phản 

Xét phương trình ÿ = f(y). Nếu coi đó như một hàm số với biến độc 
lập là y và vẽ đồ thị của hàm này ta được "sơ đồ phư”. Quỹ đạo cân bằng của 
phương trình vi phân (nếu có) sẽ thoả mãn điều kiện ÿ =0, tức là sẽ ứng với 
một giao điểm của đồ thị với trục hoành. Phân tích vị trí tương đối của đồ thị 
(sơ đồ pha) ta có thể phân tích tính ổn định của nghiệm cân bằng. Ta có thể 
minh hoa cách phân tích này trên hình 4-4. 


Nếu đồ thị ở phía trên trục hoành tức là ý > Ö, y(t) sẽ tăng theo 1 do đó 


y sẽ di chuyển từ trái sang phải; nếu đồ thị ở phía dưới trục hoành tức là ÿ < 
0, y(Ð) sẽ giảm theo t đo đó y sẽ di chuyển từ phải sang trái. Sự di chuyển 
này được mình hoạ bởi hướng mũi tên trên hình vẽ. Theo phân tích sơ đồ 
pha ta thấy quỹ đạo y” trong hình 4-4 A là không ổn định, trong hình B là 
ổn định. 


HÌNH 4-4 

bị Trường hợp phương trình sat phân 

Xét phương trình sai phân có dạng y,„¡ = f(y,). Ta vẽ đồ thị hàm số 
Yu.ị¡= f(y). Quỹ đạo cân bằng của phương trình sai phân (nếu có) sẽ thoả 
mãn điểu kiện y,„; = y„ tức là sẽ ứng với một giao điểm của đồ thị với đường 
phân giác thứ nhất. Phân tích vị trí tương đối của đồ thị (sơ đồ pha) ta có thể 
phân tích tính ổn định của nghiệm cân bằng. Ta có thể minh hoạ cách phân 
tích này trên hình 4-5. 


V 


„ 1+l 


Ti 


Vụ WYY Ời Y Yị Y VY Y; 


HÌNH 4-5 


Từ hình vẽ minh hoa ta có các kết luận: 


Ký hiệu f? là đạo hàm của theo yụ, ta có: 
- Nếu 0 < f` < I thì nghiệm cân bằng y' là ồn định (ứng với hình 4-5 A). 
- Nếu f' > I thì nghiệm cân bằng y” là không ổn định (ứng với hình 4-5 Bì. 
- Nếu - I < f <0 thì nghiệm cân bằng y` là ổn định, quỹ đạo y, hội tụ 
tới yˆ có đạo động (ứng với hình 4-5 C). 
- Nếu f' < -I1 thì nghiệm cân bằng y' tà không ổn định (ứng với hình 4- 
5D). 
3. Mối liên hệ giữa phương trình sai phân và mô hình kinh tế 
lượng 
a. Phương trình sai phản và mô hình kinh tế lượng dạng AR 
Xét phương trình sai phân cấp I,2: 
Vui+ay.=b 
Yu¿ + 8iYu + AaY, =Đ 
Ta có thể viết lại các phương trình trên: 


Yu¡= -ay.+b (4.24) 
Yu¿= - AjYu- Agy,=b (4.25) 
Với biến y ta xét mô hình kinh tế lượng đạng AR(I), AR(2) tương ứng: 
Yưi= Bịyc+ Ba + tị (4.24') 
Yu¿= B;yu+ BịY,+Bo + t2: (4.25) 


Sử dụng số liệu và kỹ thuật ước lượng chuối thời gian y, ta thu được các 
ước lượng đủ, Ö).Ö,. 


Về mặt thực hành tính toán có thể sử dụng Ñ,.ô..8 để ước lượng hệ 
số b, a, aạ và a,trong các phương trình (4.24) và (4.25) 
b. Sử dụng mô hình AR trong phán tích động thái 


1. Uớc lượng nghiệm cân bằng 


Theo trên ta đã biết THẺ và y`= RẺ là nghiệm cân băng 
l+a l+ai +aụ 


liên thời của phương trình (4.24) và (4.25). Từ kết quả ước lượng mô hình 


(4.24`) ta có: 


v*~ _Ðo_ (4.26) 
1E B, 
Tương tự đối với (4.25) ta thu được: 
`. (4.27) 
I— B, rÝ B. 


2. Phân tích ổn định 
Đối với phương trình (4.24) nghiệm cân bằng y” ổn định khi và chỉ khí 
lal< 1 tương đương với điều kiện |ô.| <l trong (4.24'). Ta có thể sử dụng 


ước lượng Ô,để kiểm định điều kiện ồn định. Với phương trình (4.25) ta có 


thể sử dụng các ước lượng B,,B, để kiểm định điều kiện ổn định của nghiệm 
cân bằng y.. 


Trong mục trên ta đã để cập tới những vấn để chung liên quan tới mô 
hình kinh tế động. Phần còn lại của chương sẽ xét một số mô hình động cụ 
thể, bao gồm các mô hình cân bằng thị trường (cân bằng động), mô hình cân 
bằng vĩ mô động và mô hình tăng trưởng kinh tế, 


§2. MÔ HÌNH CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG VỚI CƠ CHẾ 
GIÁ CẢ - PHÂN TÍCH SỰ ỔN ĐỊNH CỦA THỊ TRƯỜNG 


I. MÔ HÌNH CƠ CHẾ GIÁ CẢ 

1. Quy luật cung- cầu và cơ chế giá cả 

Dưới dạng tổng quát, quy luật cung cầu khẳng định rằng giá cả thị 
trường của hàng hóa phụ thuộc vào mức cung và mức cầu hàng hóa đó và 
các loại hàng hóa khác. Các mối liên hệ phụ thuộc này là mối liên hệ ngược. 
Nếu xét sự vận động của các mối liên hệ trên tức là xét tác động của chúng 
theo thời gian thì những tác động này chẳng những phụ thuộc vào từng loại 
hàng hóa cụ thể mà còn phụ thuộc vào khối lượng hàng hóa đã và dang lưu 
thông trên thị trường. Bởi vậy việc nghiên cứu tác động của quy luật cung 
cầu đối với sự vận động của tổng thể các thị trường dưới dạng chi tiết như 


bản thân quy luật là cực kỳ phức tạp nếu ta không muốn nói là không được. 
Ta có thể minh hoạ trên hình 4-6 với hai thị trường. 


HÌNH 4-6 


Trong nhiều trường hợp chúng ta phải “gộp” các tác động của các mối 
liên hệ ngược trên bằng cách giả định rằng: 

- Giả sử hệ thống thị trường gồm n thị trường, quan hệ cung cầu về loại 
hàng hóa thứ j được thể hiện bằng chênh lệch cung cầu về loại hàng hóa đó - 
mức dư cầu - ký hiệu là z„ Quan hệ này phụ thuộc vào các mối quan hệ 
cung cầu của các loại hàng hóa khác được biểu hiện, được gộp lại trong 
vectơ mặt bằng giá cả p. Tức là ta giả định: 


Z¡= Z(P) với J=l+n (4.28) 

- Sự biến động giá cả p, của hàng hóa cá biệt j trong mật bằng giá cả p 

phụ thuộc vào các mối quan hệ cung- cầu. Với giả định trên thì sự biến động 

này phụ thuộc vào z(p). Để đặc trưng cho sự biến động giá cả theo thời gian, 

chúng ta xét đạo hàm của chúng theo thời gian. Ký hiệu p¡ là đạo hàm của 
giá cả hàng hóa thứ j theo thời gian t, như vậy ta có các mối liên hệ: 

bị =G,z(p()] =1l+n) (4.29) 


trong đó G, là một hàm số nào đó. 


Hệ (4.29) là một hệ phương trình vi phân cấp 1. Hệ trên mô tả tác động 
của quy luật cung cầu đối với sự vận động của tổng thể các thị trường thông 
qua sự vận động của mặt bằng giá cả, tức là mô tả động hái giá cả trên các 
thị trường. Một hệ phương trình vi phân như vậy được gọi là cơ chế giá cả 
hoặc cơ chế điểu chỉnh giá cả. 


Với điều kiện ban đầu nhất định, nghiệm p(U của hệ phương trình vi 
phân (4.29) gọi là gwÿ đựo giá. Như vậy quỹ đạo giá mô tả sự vận dộng của 
mật bằng giá cả theo thời gian. 


Chú ý rằng trong trường hợp tổng quát cơ chế điều chỉnh giá không chỉ 
để cập tới quy luật điều chỉnh của tốc độ mà còn của gia tốc. Như vậy ta sẽ 
có các phương trình vi phân cấp cao hơn. Ngoài ra cơ chế giá còn có thể 
được thể hiện bởi các phương trình sai phân nếu xét thời gian rời rạc. 

2. Một số tính chất của cơ chế giá 

a. Các định nghĩa và giả thiết 

Chúng ta giả định rằng hệ thống kinh tế có thể sản xuất và tiêu thụ n 
hàng hóa. Giá cả thị trường của loại hàng hóa thứ ¡ là p„ Như vậy tại mỏi 
thời điểm 1 ta sẽ có mật bằng giá cả: 

pũ) = (p, (9. p (t),...p, (Ð) 

- Mức dư cầu hàng hoá j và ký hiệu là z, trong thực tế, giá cả vận động 
cùng chiều với mức dư cầu, bởi vậy ta có thể giả định: 

() G2) > Ú nếu z¡ > 0 

G;(⁄) < ÖÐ nếu z<0 

G (2, = 0 nếu z,=0 

Hàm G, có đặc điểm như trên gọi là hàm bảo toàn đấu. 

(ïÙ G khả vỉ theo z¡ và G¡ > 0 

~ Đối với một hàng hóa thứ j nào đó, nếu tại mật bằng giá cả p cung đã 
vượt cầu (Z(p) < Ú) và giá cả của hàng hóa đó đã giảm xuống mức thấp nhất 
(p, = 9). tức là việc tiêu dùng hàng hóa đó hoàn toàn miễn phí thì khi ấy giá 
cả p, sẽ không thay đổi do p, không giảm được nữa. Bởi vậy ta có thể giả 
định: 

G1) G0) = 0 nến p.=0và z0) <0 


(v) Hộ gia đình biển độ sự ưa thích của họ trong lựa chọn gói hàng, tức 


là: 


- Với ký hiệu D(p, Mì) (=1,2) là gói hàng hộ gia đình chọn ứng với 
vectơ giá p, thu nhập MỈ nếu: 


DI! (p, M)zP (p`, M?) và (ph, D (p` M)) <M'thì (p. D' (p' M})) >MÊ 


Do (p, D (p, M)) = MỈ (¡ =l,2) nên điều kiện trên có thể viết lại: 
Nếu (p., ÐỶ (pŠ, M°)) < (pÌ, DỊ (ph, MĐ) thì (p, D'(p, M)> (p. PỶ (p`, M?) 


Giả thiết này có thể giải thích như sau: 


- với điều kiện (pÌ, DỶ (p`, M')) < M (gói hàng D (p`, M?) thoả mãn 
rằng buộc ngân sách M)) nhưng hộ gia đình chọn mua D' (p', M)) chứng tỏ 
lợi ích U(Ð' (p', M)) > U(P (p, M)). 


- giả sử (p”, D' (p!, MĐ) < MỸ thì gói hàng D' (p`, M)) thoả mãn ràng 
buộc ngân sách MỸ, nhưng hộ gia đình chọn mua DỶ (p`, M)) chứng tỏ lợi ích 
U(ÐẺ (p”, M?) > U(DI (pL, MÔ) như vậy có mâu thuẫn. 


Từ giả thiết “biếu lộ ưa thích” của hộ gia đình ta có kết quả sau liên 
quan đến mức dư cầu: 
Ký hiệu 54p). D,(p) là mức cung, mức cầu hàng hoá j của nên kinh tế, 
mức dục cầu về hàng hoá j: 
z¿(p) = Dị0@) - S0) với j= l+n (4.30) 


Ký hiệu D(p), S(p) (= e vcctơ nguồn ban đầu của các tác nhân), Z2 (p) là 
vectơ mức cầu, mức cung và mức dư cầu của nên kinh tế. 


Tính chất: Nếu có giả thiết về “biểu lộ ưa thích” của hộ gia đình, p là 

vectơ giá cân bằng Walras thì: 
(p”, Z(p)) >0 với mọi vect giá p # p` (4.31) 

Chứng minh: Vì giả thiết về “biểu lộ ưa thích” đúng với mọi hộ gia 
đình nên sẽ đúng với toàn bộ nền kinh tế, tức là nếu: 
(p.ÐP()) <(pD(p)) thì (p”,D(p)) > (p`, D (p?)) với mọi p#p ` (4.32) 

Sử dụng (4.32) với p' =p, pÌ`=p” ta có: 

Nếu (p,D (p)) > (p, D (p) thì (p, D(p)) > (p1 D (p`)) 

Suy ra (p,D (p)) - (p.e) > (p, Ð (p)) - (p,e) 

kéo theo (p”, D(p)) - (p`,e) > (p, D(p)) - (p¬e), tức là: 
Nếu (p, Z(b)) > (p. Z(p)) thì (p, Z(p)) > (p, Z4p?). 


Do p' là giá cân bằng nên theo luật Walras ta có (p, Z(p)) =0, suy ra 
(4.31). 


b. Các tính chất của cơ chế giá 


Ta hãy xét cơ chế giá cả (4.29): 
bị =G,[z(p@Ð)l q=1+zn) 
a) Tính chất 1 
Với các giả định @), (1) thì: 
l) Giá cả p không thay đối khi và chỉ khi p = p`, tức là hệ thống thị 
trường chưa ở trạng thái cân bằng thì giá còn biến động. 


2) Nếu p(0) > 0 thì với mọi t (hữu hạn) p( > 0, tức là với điều kiện 
ban đầu giá cả dương thì quỹ đạo giá sẽ dương. 


Chứng minh: 
L) Nếu p#p' suy ra tồn tại Z(p) > 0, tức là b¡ = G,Iz/(p@))] > Ö vì vậy 


p sẽ thay đổi. Nếu p = p”, đo giả thiết (), (1) suy ra b¡=0 =1 +n) nên p 
không đổi. 

2) Cho p/(0) > Ø @= 1+ n), giả sử tồn tại ' > 0 và pt) < 0. Do páÐ 
liên tục, p(Õ) > Ö suy ra tồn tại t: 0 <t< Ủ sao cho pÁt) = 0. Gọi 1” là giá trị t 
gần t' nhất mà pt”) = 09. Nếu Z¡ (p(t”)) = Ú hoặc Z¡ (p()) < 0 thì theo giả 
thiết, ð¡(t") = 0do đó pÁÐ sẽ là hằng số (bằng 0) trong lân cận có chứa U 
của t” tức là p(t”) = 0. Nếu z¡(pŒ”)) > 0 thì bị() >0 nên p,(t) sẽ tăng trong 
lân cận có chứa L' của t” tức là p`) > 0. Như vậy luôn có mâu thuẫn. 

b) Tính chất 2 

Nếu Lim p(€)=p thìp” là giá cân bằng. 

t->+% 

Chứng minh: 

Giả sử p` không phải là giá cân bằng, như vậy tồn tại z(p') > 0. Gọi 
g(p)=G/[Z(p)], ta có: 

gíp)>0 (4.33) 


Do G„ z¡ liên tục nên: 


Lim #¡P()]=øj[ Lim p()]=gj(p`)#ữị (4.34) 


l—>+% l->+% 


Do (4,32) nên với g > 0 đủ nhỏ, t đủ lớn ta có: 


SP) - >0 và | gpQ)) - g/]<£ 
Suy ra g(p()) > gj - e. Do Pị = øp@)) nên: 
bị> N -£ (4.34) 
Với U > t, lấy tích phân cả hai vế (4.34`) ta được: 
ĐẤU) > pi(Ð + (gj` - £) ( - Ð 

Như vậy p/(Œ') —> +œ khí t —> +œ, mâu thuẫn với việc p(t) hội tụ. 

3. Tính ổn định của quỹ đạo giá cân bằng Walras 

Ta xét mô hình cân bằng tổng thể Wairas đã đề cập trong §4 chương 3. 
Chúng ta quan tâm tới tính ổn định của quỹ đạo giá cân bằng Walras p` vì 
việc nghiên cứu sự ổn định của tổng thể các thị trường sẽ dựa vào sự phân 
tích tính ổn định của nghiệm này. Hệ (4.29) hình thức thể hiện một cách trừu 
tượng động thái thị trường, bởi vậy không thể phân tích tính ổn định của 
nghiệm bằng cách tính nghiệm tường minh mà phải sử dụng phương pháp 
hàm Ljapunov. Để làm việc đó ta hãy xét chỉ tiết hơn hệ phương trình vi 
phân (4.29). 

Theo quy luật Walras, tại mặt bằng giá cân bằng p# nếu z(p)) < Ú sẽ 
dẫn tới p`=0. Bởi vậy nếu pÏ,> 0 thì tất yếu ta sẽ có z(p )=0 (¡ = 1 + n). Tức 
là sẽ có sự cân đối hoàn toàn cung- cầu trên tổng thể các thị trường. Như 
vậy, nếu giá p` ổn định thì cơ chế giá (4.29) sẽ tự động điều chỉnh các mối 
quan hệ cung- cầu trên các thị trường nhằm thiết lập và duy trì sự cân bằng 
thị trưởng. 

a. Định lý về tính ổn định của cơ chế giá 

Ta xét cơ chế giá: 

ðj =k,z(p(0) với k, >0 (hằng số) (j=1+n) (4.35) 

Với cơ chế này giá cả trên thị trường j sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ k, phụ 
thuộc vào mức dư cầu. Mức dư cầu càng lớn thì tốc độ điều chỉnh (tăng) giá 
càng cao và ngược lại. 

Định lý sau đây sẽ đưa ra các điểu kiện đủ để đảm bảo tính ổn định 
của cơ chế giá cả trên. 


Định lý: Nếu vectơ mức dư cầu Z(p) thoả mãn luật Walras, sở thích 
của hộ gia đình được biểu lộ khi đó giá cân bằng p' sẽ ổn định. 


Chứng minh: 


Các quỹ đạo giá p(L) bị chặn vừ 


dịn pƒ(@)| ¬ 2pj@)bj(9 
=> 
LKj } jmỉ Kị 


n 
=2} pj()Zj(p(Œ))= 0 theo luật Walras. 
j 


Gọi p là giá cân bằng, với vectơ giá p ta định nghĩa hàm V(p) như sau: 


ky: 
n (P¡—Pj) 
Víp)= } —— 
j1 kị 
Ta có: 
+ Ví(p) > 0 với mọi p và V(p”) =0 


+ XP) <0vì: 
dt 


dWp) n20/0(p/Đ-pj) an Am ha 
 hiy T—ụ. ——_ "23.2(P))ị6) -p,]=6Ap,p)~ŒAp)p )I=~-Z@pp ) 
J= 


J=l Ũ 


Do giả thiết về sự ưa thích được biểu lộ nên ta có (Z(p), p) > 0 và ta có 
kết quả cần chứng minh. 

Như vậy V(p) là hàm Ljapunov do đó p' là ổn định 

b. Một số nhận xét 

- Các điều kiện nêu trên định Jý đều là những điều kiện đủ, bởi vậy khi 
xem xét một hệ thống kinh tế, nếu thiếu vắng các điều kiện đó ta không thể 
đơn giản phủ định tính ổn định của cơ chế giá cả. 

- Từ sự hoạt động của cơ chế giá cả, chúng ta thấy muốn ốn định thị 
trường, ổn định giá cả cần phải ổn định mức chênh lệch cung-câu. Mức 
chênh lệch này lại phụ thuộc vào quyết định của vô số tác nhân. Bởi vậy 
trong một số trường hợp, sự đầu cơ hàng hóa có thể tác dụng làm ồn định thị 
trường nếu như mức đầu cơ không quá lớn làm mất hiệu lực của cơ chế giá 
cả. Trong trường hợp ngược lại, đầu cơ làm lũng đoạn cơ chế thị trường lại là 
nguyên nhân gây mất ổn định. Như vậy trên phương diện vĩ mô chính phủ 
nhải trực tiếp can thiệp nhằm mục tiêu ổn định thị trường. Đề giảm sự chênh 
lệch cung-cầẩu chính phủ phải dùng biện pháp trợ giá, thu mua tạm trữ, 
khuyến khích hoặc ngăn cấm xuất nhập khẩu... 


H. ÁP DỤNG MÔ HÌNH CƠ CHẾ GIÁ TRONG PHÂN TÍCH CÂN 
BĂNG THỊ TRƯỜNG RIÊNG 


1. Mô hình phân tích quan niệm của C.Mác về ổn định thị 
trường 


a. Quan niệm của C. Mác về tính ổn dịnh của thị trường TBCN 

Theo C. Mác thì: “Nếu cung và cầu không ăn khớp với Nhan TrONG mỘI 
trường hợp cụ thể nào, thì những sự chênh lệch của chúng lại cứ kế tiếp 
nhau - nêu xét kết quả của cuộc vận động trong mội thời gian tương đốt dài - 
một cách khiến cho cung và cầu bao giờ cũng ăn khớp với nhau, bởi vậy sự 
Cchénh lệch theo chiều này sẽ gây nên hiệu quả là có ngay một sự chênh lệch 
theo chiêu ngược lại. Nhưng kết quả đó chỉ là con xố trung bình của Sự vận 
động đã qua và chỉ là sự vận động không ngừng của mâu thuẩẫn của chúng. 
Chính bằng cách đó mà giá cả thị trường chênh lệch với giá Irị thị trường, 
san bằng nhau thành giá trị thị trường nếu xét tượng trung bình của chúng, 
tề những sự chênh lệch với giá trị thị trường sẽ triệt tiêu lần nhan như cộng 
và trữ vậy.” (C.Mác: Tư bản - Q3 - TI NXB Sự thật- Hà nội 1978). 

Và “ cung và cầu có thể xóa bó được tác động do sự không ngang nhan 
của chúng gây ra bằng những hình thức rất khác nhan. Ví dụ: nếu cầu giảm 
đh, giá cả thị trường giảm xuống, thì tình hình đó sẽ dẫn đến chỗ tư bản sẽ 
rúi ra khối ngành đó, và như vậy cung sẽ giảm đi. Nhưng từ đó vẽ dẫn tới kết 
quả mà nhờ có những phát mình làm giảm thời gian lao động cần thiết mà 
bản thân giá trị thị trường giảm xuống và ngàng với giá cả thị trường. Ngược 
lại, nếu cầu tăng lên làm cho giá cả thị trường cao hơn giá trị thị trường, thì 
wệc đó dẫn tới tình trạng là một khối lượng ti bản quá lớn sẽ được húit vào 
lĩnh vực sản xuất đó, dẫn đến chỗ sẵn xuất mở rộng đến mức bản thân giá cả 
thị trường lạt giảm xuống thấp hơn giá trị thị trường: hay là một mặt khác, 
việc đó có thể dẫn tới trường hợp giá cả hàng hoá lăng lên đến nuïc làm 
chính ngay cầu giảm xuống.” (Sách đã dẫn). 

Cuối cùng C. Mác kết luận: “Mếu cung và câu quyết định giá cả thị 
trường thì mặt khác giá cá thị trường, và nếu phân tích hơn, giá trị thị 
Irường lại quyết định cung và cầu”. 


Như vậy theo quan điểm của C.Mác thì: 


- Giữa sự chênh lệch cung - cầu và sự chênh lệch giữa giá cả và giá trị 


trị trường của một loạt hàng hoá có mối liên hệ mật thiết và mốt liên hệ này 
là mối liên hệ ngược. 


- Xét về lượng tuyệt đối thì sự chênh lệch giữa giá cả và giá trị thị 
trường tỉ lệ với sự chênh lệch cung và cầu. 

- Xét về sự vận động của chúng thì hướng vận động ngược chiều nhau. 

- Do sự cạnh tranh nên trong một thời gian tương đối dài các sự chênh 
lệch trên sẽ bị triệt tiêu, tức là thị trường sẽ ở trạng thái cân bằng. 

b. Xô hình giải thích quan niệm của C.Mác 

1. Mô hình 
Gọi mức cung hàng hoá là xỀ và mức cầu hàng hoá là x”, khi đó chênh lệch 
cung cầu sẽ là: 

s=xÌ-xP (4.36) 
Gọi giá cả thị trường là p và giá trị thị trường của hàng hoá là p. khi đó 
chênh lệch giữa giá cả và giá trị thị trường sẽ là: 
Ap=p-P (4.37) 
Nếu cung vượt cầu (s > 0) thì giá cả thấp hơn giá trị (Áp < 0); khi cung bằng 
cầu (s = 0) thì giá cả bằng giá trị (Ap = 0). Như vậy ta có: 
Ap.s <0 (4.38) 

Và Ap.s = 0 khi và chỉ khi s = 0 (và do đó Ap = 0) 

Khi xét sự vận động của chênh lệch cung - cầu s theo thời gian thì bản 
thân s lại phụ thuộc vào mức chênh lệch giữa giá cả và giá trị hàng hóa, tức 
là s = s(Ap). Mức độ chênh lệch cung - cầu càng lớn (xét lượng tuyệt đối) thì 
gây ra sự biến động càng lớn của giá cả quanh giá trị. Tức là tốc độ phần 
ứng, tốc độ biến động của chênh lệch giá cả - giá trị tỷ lệ với chênh lệch 
cung-cầu. Nếu ký hiệu Ab là đạo hàm của Áp theo thời gian thì ta sẽ có mối 
quan hệ: 

ÁP = HS(AP) (4.39) 
với ¡>0 và là hằng số. 

Phương trình vi phân (4.39) mô tả động thái của mối quan hệ cung cầu 
và giá cả, giá trị, tức là mô tả động thái của thị trường. 


2. Phân tích mô hình 


Xét phương trình vi phân (4.39), khi đó Ap() = 0 là nghiệm của 


phương trình trên. Nghiệm này ứng với trạng thái cân bằng của thị trường 
bởi khi đó p= p”, giá cả thị trường bằng đúng giá trị thị trường. Ta sẽ chứng 
minh rằng Ap(t) = 0 là nghiệm ổn định. 


Thật vậy, xét hàm V(Ap) = 1/2 (Ap} (4.40) 
Khi đó: 

Œ) V(Ap) >0 với mọi Ap 

(1) V(Ap)=0 khi và chỉ khi Áp = Q 


(1) V(Ap) khả vi liên tục và V' = Ap. Ab = Ap.H.s(Ap) 


Do (4.38) và h > Ó nên V' < 0 với mọi Ap £ 0. Như vậy V(Ap) = 1/2.(Ap) 
là một hàm Ljapunov thành thử nghiệm Ap() = 0 ổn định. 

Từ đây có thể thấy rong quá trình vận động, cung và cầu có An hướng 
ăn khớp với nhan và giá cả thị trường xoay quanh giá trị thị trường sẽ có xu 
hướng phù hợp với giá trị thị trường. 

2. Phân tích mô hình cân bằng riêng với cơ chế giá 

Trong thí dụ 4.1 ta đã xét mô hình cân bằng thị trường riêng với cơ chế 
giá (4.2), một trường hợp riêng của cơ chế (4.29). Trong thực tế có nhiều cơ 
chế giá khác nhau đối với các thị trường tuỳ thuộc vào mối quan hệ giữa 
cung-giá, cầu-giá và phương thức tác động qua lại giữa các yếu tố này (tác 
động tức thời, tác động có trễ). Trong phần tiếp theo ta sẽ xét một số mô 
hình với các cơ chế giá khác nhau thể hiện các tình huống diễn biến thị 
trường. Trong phạm vị giới hạn của môn học ta sẽ xét cơ chế giá ứng với 
quan hệ tuyến tính của các yếu tố cung, cầu, giá và dưới đạng rời rạc theo 
thời gian bởi vậy cơ chế giá sẽ là các phương trình sai phân, 

a. Mô hình mạng nhện 

1l. Mô hình 

a. Giả thiết 

- Hàm cầu: giả định rằng người tiêu dùng có thể điều chỉnh ngay mức 
cầu căn cứ vào mức giá hiện hành trên thị trường nên hàm cầu sẽ có dạng 
D,=a- bp, (a, b >0). 

- Hàm cung: đối với một số hàng hoá, việc sản xuất đòi hỏi phải có 
thời gian nhất định nên trong quá trình điều chỉnh mức cung người sản xuất 
sẽ dựa vào mức giá ở thời kỳ trước. Nếu giá cao họ sẽ cung ứng nhiều hàng 
hoá hơn và ngược lại và hàng hoá được bán ở thời kỳ tiếp theo. Với tình 
huống này ta có hầm cung: S, =- c + dp,; (c, d >0). 


b. Mô hình 


Ta có mô hình D,=a- bp, (a, b>0) 
Š.=-€ + đp,., (c, d>0) 
D,=S, (điều kiện cân bằng) 
trong đó D, S„ p„ là mức cầu, mức cung, mức giá ở thời điểm t: p,,là mức 
giá ở thời điểm (t-1) (thời điểm trước đó). Mô hình trên có tên gợi là mô 
hình “mạng nhện” vì khi ta vẽ quỹ đạo giá (trong trường hợp ổn định) sẽ có 
hình giống như một mạng nhện. 
2. Phản tích mô hình 


sên kỉ : h + 
Từ điều kiện cân bằng ta có: PL+l tôn = n (4.41) 
Cơ chế giá (4.41) là phương trình sai phân cấp một với hệ số hằng, 
nghiệm của phương trình này với điều kiện ban đầu p(0)=p, cho trước theo 


(4.8) là: 
a+cÌ„ =ỈÍ s] (4.42) 
P.Eb+dJ (PP bráÄ b bác 
với p`= h Ê là giá cân bằng liên thời. Điều kiện để p' ổn định là d < b, tức 
+ 


là đường cung phẳng hơn đường câu. Nếu d > b thì giá p sẽ không ổn định. 
Ta có thể minh hoa trên hình 4-7. 
D,5A D.Ñ\ 


HÌNH 4 - ? 


Thí dụ 4.2 


Trên thị trường hàm cầu, hàm cung có dạng: D, = 180 - 0,9p,; S, =-24 + 0,8p,.. 
a. Hãy xác định cơ chế giá, giá cân bằng (đài hạn), mức giá này có ổn định? 
b. Nếu tại thời điểm bắt đầu xem xét có cú sốc làm mức cung giảm còn I17. 
Hãy tính giá thị trường sau 3 kỳ. 

Giải: tương ứng với mô hình mạng nhện ta có a = Iä0, b = 0,9, c = 24 và 
d=0,8 

a, Theo (4.41) ta có cơ chế giá (phương trình sai phân): 


„ 8y _ 204 _ 680 
Đua Q†. 09 3 
Giá cân bằng p` = a+c _ 209 _ tạo 
b+d_ L7 
O 3 = c <1 nên giá p” là ổn định. 
b 0,9 


b. Tại t= 0 ta có S = 117, để tìm giá p; ta thay J17 vào Dạ: 117 = 180 - 
0,9pạ. Suy ra pạ= 70. 


Quỹ đạo giá p,= 120 - 50 - 5) nên p; = 120 - 50 (T3) ~ 84,884. 


3. Liên hệ với mô hình kinh tế lượng 

Giả sử từ các chuỗi thời gian D,, Š,, p, qua phân tích ta nhận thấy Ð, phụ 
thuộc p„ S, phụ thuộc p,¡ như vậy có thể sử dụng mô hình mạng nhện để mô 
tả cơ chế giá. Theo phân tích về mối liên hệ giữa phương trình sai phân và 
mô hình kinh tế lượng dạng AR ta có thể sử dụng mô hình AR(1) đối với 
chuỗi p„. Ta có theo (4.26”) p„ị¡= B,Pp.+ Bạ + u„¡. Sau khi kiểm định sự phù 
hợp của mô hình ta có thể dùng ước lượng các hệ số để ước lượng giá cân 
bằng dài hạn và khảo sát tính ốn định. Ta có: 


K: TC) 


và p` ổn định khi || < 1. 


Thí dụ 4.3 


Giả sử từ chuỗi giá p, gồm 150 quan sát ta ước lượng được mô hình hồi 
quy: 
P,= 13.7612 - 0.6947 p,, 
%e: 0,082 0,029 
.  ñ, - 137612 


“== ———_—*ÂÑ.l20139 


Ta có P Ÿ I-Ô 7 1406947 và dễ dàng kiểm định thấy 
Ï : 


rằng |B,|<1. Vậy mức giá cân bằng dài hạn xấp xỉ là 8,12 và ồn định. 


b. Mô hình cân bằng với dự tính về giá 

1. Mô hình 

a. Giả thiết 

- Hàm cầu: cũng giống như trong mô hình mạng nhện ta giả định hàm 
cầu sẽ có dạng D, = ä - bp, (a, b >0). 

- Mức giá dự tính: người sản xuất dự đoán mức giá thị trường, mức giá 
này gọi là mức giá dự rính. Mức giá dự tính của người sản xuất được hình 
thành theo kiểu “thích nghỉ”: giá dự tính ở kỳ này sẽ bằng giá dự tính kỳ 
trước cộng phần điều chỉnh. Phần điểu chỉnh phụ thuộc vào sự chênh lệch 
giữa giá dự tính và giá thực tế của kỳ trước. Nếu ký hiệu Ep, là giá dự tính kỳ 
t, theo giả thiết về giá dự tính ở trên ta có: 

Ep, = Ep,¡+ gíp,¡ - Ep,¡) với 1> g >0 (hằng số) (4.43) 

Hệ số g gọi là hệ số điều chỉnh giá dự tính. 

- Hàm cung: người sản xuất quyết định mức cung căn cứ vào giá họ dự 
tính, với tình huống này ta có hàm cung: 

3, =c+ dEp, (c, d >0). 

b. Mô hình 


Với các giả thiết trên ta có mô hình: 


D,=a- bp, (a, b >0) 
Š.=- c +d Ep, (c, d>0) 
Ð, = ` 


trong đó D„ Š, p„ Ep, là mức cầu, mức cung, mức giá và mức giá dự tính ở 
thời điểm t. 


3. Phán tích mô hình 


Sử dụng điều kiện cân bằng S, = D, và (4.43), biến đổi ta được cơ chế 
giá ứng với mô hình: 


cd g(a +c) 
1—g = 4.44 
Địv] 8 b b b ( ) 


(4.44) là phương trình sai phân cấp một với hệ số hăng, nghiệm của phương 
trình này với điều kiện ban đầu p(Ø) = pạ cho trước theo (4.8) là: 


a+c a+c dp : 
= + In. 4.45 
Pị l5) lọ =ÌÍ E ] 445) 
._ 8+C 


với p = h là giá cân bằng liên thời, Điều kiện để p' ổn định là 


|1 - øg - (dg/b)l|< 1, tức là: 


gq+d) „ 


4.46 
b (4.46) 


3, Chú ý 


- Ta có thể lập mô hình kinh tế lượng dạng AR(1) tương ứng với cơ chế 
giá và tiến hành phân tích tương tự như trong mô hình mạng nhện. Bán đọc 
có thể coi như một bài tập. 

- Từ phương trình mô tả quỹ đạo giá (4.45) dễ đàng thấy rảng nếu 


mg <1 thì quỹ đạo giá ổn định không có dao động, quỹ đạo giá sẽ ổn 


định nhưng có dao động nếu " >]1. 
Thí dụ 4.4 
Cho mô hình: 
D, = 120 - 20p, 
S,=- 50 + 15 Ep, 


Ep, = Ep, + 0,2(p,. ¡ EP,.) 


a. Hãy xác định cơ chế giá, giá cân bằng đài hạn, quỹ đạo giá và tính 
ổn định. 


b. Nếu tại thời điểm bắt đầu xem xét thi trường mức cung là 20 và 
được bán hết, tối thiểu sau bao nhiêu kỳ, chênh lệch giữa giá thị trường và 
giá cân bằng dài hạn sẽ nhỏ hơn 1,5%? 


Giải: 


a. Theo ký hiệu trong mô hình ta có a = 120, b= 20, e = 50, d = 15 và 
g=0.2. 


S6 ví d 
Cơ chế giá p... cÍI = b ' nh P.,T—0,65p, =1.7 


a+c càng 
+d 7 


Giá cân bằng dài hạn p` = 


Quỹ đạo giá p, = 4,86 + (p, - 4,86) (0,65). Do sBsS) = 0.35 nên quỹ 


đạo giá ổn định không có dao động. 

b. Ta có S; = 20, từ điều kiện S„ = Dạ suy ra pạ = 5. tỷ lệ chênh lệch 
giữa giá kỳ t so với giá cân bằng là 0,14x(0,653⁄4,86. 

Với t =l tỷ lệ trên là 0,018724 ~ 1,9%, với t = 2 tỷ lệ là 0,012171 x 1,2% 
vậy tối thiểu sau 2 kỳ chênh lệch giữa giá thị trường và giá cân bằng đài hạn 
sẽ nhỏ hơn 1,5%, 

c. Mô hình cân bằng thị trường có dự trữ 

f. Mô hình 

a, Giả thiết 

- Hàm cầu: cũng giống như trong các mô hình trên ta giả định hàm 
cầu sẽ có dạng D, =a - bp, (a, b >0). 

- Hàm cung: giả thiết có dạng S,=- c +dp, (c, d >0) 

- Giá cả được điều chỉnh theo quy luật sau: phía cung căn cứ vào giá cả 
và lượng dự trữ (tồn đọng) ở thời kỳ trước để định giá. Nếu với mức giá của 
kỳ trước mà còn tồn đọng hàng thì phía cung hạ giá và ngược lại, tức là ta có 
cơ chế giá: 


P.i=D,- k(S,- D,) với k > 0 (hằng số) (4.47) 


b, Mó hình 
Từ các giả thiết ta có mô hình: 
D,=a- bp, (a, b>0) 


S=-c+dp, (c,d>»0) 
P.i =D, - k(S,- D,) với k> 0 
Vì (S,- D¿ là mức dư cung nên mô hình trên còn gọ! là mô hình cơ chế 
giá phụ thuộc mức dư cung, hệ số k cũng được gọi là hệ số điều chỉnh giá. 
Để ý rằng trong mô hình không có điều kiện cân bằng do cơ chế giá (4.47) 
được xác lập trực tiếp theo quy luật cung-cầu. 
2. Phản tích mô hình 


Thay S5, và D, vào (4.47) và biến đổi ta được: 
Bị - LÍ - k(b+d)] p, = k(a + c) (4.48) 
(4.48) là phương trình sai phân cấp một với hệ số hằng, nghiệm của phương 
trình này với điều kiện ban đầu p(0) = pạ cho trước theo (4.8) là: 


a+c a+c { 
= ———lít- 4.4 
Pt II THỊ k(b+d)) (4.49) 


 ...... : : ` `. ..ẽ.... Ầ 
VỚI D = Bài là giá cân bằng liên thời. Điều kiện để p` ổn định là |ÍI - 


k(b+d)]| < 1, tức là: 


2 
0<k<-——- (4.50) 
b+đ 


Cũng giống như các mô hình trên ta có thể thiết lập và phân tích mô 
hình kinh tế lượng tương ứng. 


§ 3. MÔ HÌNH CÂN BẰNG VĨ MÔ ĐỘNG 


Trong mô hình cân bằng vĩ mô tĩnh được giới thiệu trong chương II, ta 
thấy rằng việc chính phủ áp dụng chính sách tài khoá và tiền tệ trong nhiều 
trường hợp có thể làm tăng sản lượng, công ăn việc làm và việc cố gắng 
giảm tỷ lệ thất nghiệp có thể làm tăng giá (có lạm phát). Tuy nhiên hoạt 
động của nhiều nền kinh tế trên thế giới trong những năm 60 - 70 của thế kỷ 
20 và trong thời gian gần đây có xu hướng vừa suy ứhođi (sản lượng giảm) 
vừa có lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cao (Khoảng 10%/năm trong những năm 
70). Hiện tượng này kéo dài ở nhiều nước đã có nền kinh tế phát triển khiến 
nhiều nhà kinh tế thường ví rằng “thất nghiệp” và “lạm phát” như hai “con 
quỷ” sinh đôi trong kinh tế thị trường. Lạm phát theo quan niệm của các học 
giả kinh tế là “tình trạng mức giá cá chung của nền kinh tế tăng thường 
xuyên theo thời gian”. Đề có thể giải thích rõ mối liên hệ giữa tình trạng thất 


nghiệp và lạm phát ta cần xem xét toàn bộ quá trình hoạt động của hệ kinh 
tế, tức là phải đề cập tới mô hình động. Trong phần này của chương ta sẽ mở 
rộng mô hình cân bằng vĩ mô bằng cách thêm một số phương trình mô tả 
động thái của một số biến. 


L ĐƯỜNG CONG PHILLIPS - ĐỘNG THÁI CỦA THỊ TRƯỜNG 
LAO ĐỘNG 

1. Đường cong Phillips - Mối quan hệ giữa thất nghiệp và 
lạm phát 

a. Khái niệm về đường cong Phưlps 

Mối liên hệ giữa thất nghiệp và lạm phát được A.W. Phillips tiến hành 
phân tích lần đầu tiên vào năm 1958. Trên cơ sở phân tích số liệu thực tế về 
tý lệ thất nghiệp và tỷ lệ tăng tiền lương của nước Anh giai đoạn 1861 - 
1957, Phillips nhận thấy có mối quan hệ âm giữa hai đại lượng này. 

Ta ký hiệu U là tỷ lệ thất nghiệp và W là tiền lương danh nghĩa trên thị 
trường lao động, khi đó: 


W= h như vậy w chính là tỷ lệ tăng tiền lương (w là ty lệ tăng 
trưởng theo thời gian của W). Mối quan hệ giữa U và w do Phillips phát hiện 
bằng phân tích thực nghiệm có thể biểu thị bởi quan hệ hàm: 

wWw =f(U) với ƒ' <0Ö 
Đồ thị của hàm trên gọi là đường cong Phillips. Ta có hình 4-8 minh hoa. 


W 
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Với mức thất nghiệp Ư, w(U”) = 0 như vậy trên thị trường lao dộng 
mức lương W sẽ không có biến động. Tỷ lệ U” được gọi là tỷ lệ “thái nghiệp 


tự nhiên” của nên kinh tế. Với tỷ lệ thất nghiệp U,< U thì w(U,)= w, >0, 
tiền lương W sẽ tăng dẫn tới “lạm phát tiền lương” (một dạng của lạm phát 
chỉ phí - đẩy). Đường cong Phillips ban đầu hoàn toàn được xác lập trên cơ 
sở thực nghiệm. Nhiều nhà kinh tế muốn xây dựng cơ sở lý thuyết của 
đường cong này. Năm 1960 Lipsey để xuất ý kiến cho rằng nên coi đường 
Phillips là sự biểu hiện của g,á trình điều chỉnh cung - câu trên thị trường 
lao động, một hình thức tồn tại của cơ chế giá. Ta sẽ đưa ra các mô hình 
động thái của thị trường lao động để làm sáng tỏ căn cứ lý thuyết của đường 
Philips và quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát, Để thuận tiện trong sử 
dụng ký hiện và đơn giản trong các phép biến đổi, trong phần còn lại của 
mục §3 này ta sẽ dùng các ký hiệu quy ước như sau: 

- Các biến gốc ban đầu sẽ được ký hiệu bằng chữ hoa, chữ thường dùng 
để chỉ logarit cơ số tự nhiên của biến gốc. Thí dụ: nếu W là tiên lương danh 
nghĩa thì w=Ln W. 

- Vì ta xét mô hình động nên lẽ ra phải ký hiệu đầy dủ biến gốc với cả 
biến thời gian t, tuy nhiên ta sẽ quy ước chỉ viết biến gốc, biến thời gian t coi 
như ngầm định. 

- Với quy ước ở trên thì đạo hàm theo thời gian của biến x: ksẽ là tỷ lệ 
tăng trưởng của biến gốc X, hơn nữa tỷ lệ tăng trưởng của X/Y sẽ là x- ÿ. 


- Các hàm số biểu thị quan hệ giữa các biến sẽ được thể hiện dưới dạng 
tuyến tính loga, đây là dạng hàm dùng phổ biến trong phân tích kinh tế (do 
dạng hàm Cobb - Douglas giữa các biến gốc với các tham số thích hợp 
thường được dùng để mô tả quan hệ giữa các biến). 

b. Hàm cung và hàm cầu thị trường lao động 

Việc phân tích động thái của thị trường lao động cũng tương tự như 
phân tích động thái của thị trường hàng hoá (phân tích cân bằng động trên 
thị trường riêng) với mục đích là phân tích tính ổn định và một số đặc điểm 
của quỹ đạo giá. Chú ý rằng yếu tố giá trên thị trường lao động là mức lương 
(suất lương) danh nghĩa, ký hiệu là W và w là Ln W, 

Trong chương 3 mục §4 phần II.6.a,b ta đã dẫn xuất hàm cầu và hàm 
cung lao động của nền kinh tế. Trong phần này ta sẽ biểu diễn các hàm này 
dưới dạng hàm tuyến tính loga. 


1.Hàm cầu lao động 


Trong ngắn hạn có thể giả thiết hàm sản xuất của nền kinh tế có dạng 


Y =N!? với N là mức lao động sử dụng, Ö < a < l(ứng với giả thiết công nghệ 
sản xuất có hiệu quả giảm theo quy mô). Theo (3.70) và (3.71) mức cầu lao 
động N° được xác định từ điều kiện: năng suất biên của lao động bằng tiền 


lương thực tế. Áp dụng với hàm sản xuất trên, với mức giá cả chung của nền 
kinh tế là P và tiền lương trên thị trường lao động là W ta được: 


Y W 
šÍS leI= (4.51) 
N P 
Chuyển dạng loga hệ thức trên và giải đối với n ta được hàm cầu lao động: 


D 


a-aữ-v+im a) (4.52) 


Hàm cầu này có thể viết dưới dạng: 
p=d+(l1-a)n°+w (4.53) 

trong đó d = - Ln a, với giả thiết Ö < a < L thì đ > 0. 

2.Hàm cung lao động 

a. Hàm cung lao động dạng Keynes 

Theo quan điểm của trường phái Keynes, nếu tiền lương danh nghĩa cố 
định ở mức wạ thì mức cung lao động sẽ cố định ở nạ. Tuy nhiên do người 
lao động bị “ảo tưởng về tiền tệ” nên nếu tiền lương danh nghĩa tăng thì mức 
cung lao động sẽ tăng. Mức lương tăng, giảm phụ thuộc vào chênh lệch 
cung, cầu trên thị trường và theo xu hướng: nếu cung lớn hơn cầu thì tiền 
lương sẽ giảm và ngược lại. Quá trình lương điều chỉnh theo cách này sẽ 
được mô hình hoá bởi hàm: 

Ww= - c(n` - n”) (4.54) 
với w là tý lệ tăng lương, nŸ, n° là cung, cầu lao động, 0 < c (hằng số). Như 
vậy phương trình vị phân trên thể hiện cơ chế giá trên thị trường lao động. 

Nếu ký hiệu nỄ - n° = U thì U chính là tỷ lệ thất nghiệp. 
Theo (4.54) ta có thể viết: 
w=-cU (4.55) 


Đồ thị hàm trên chính là đường cong Phillips. Vì đường này dẫn xuất 
từ giả thiết của trường phái Keynes nên được gọi là “đường cong Philips 
dạng Keynes". Rõ ràng đường này có độ đốc âm giống như đường cong ban 
đầu thu được từ phân tích số liệu thực tế. 


b. Hàm cung lao động theo trường phái tiền tệ 


Trường phái tiền tệ cho rằng người lao động điều chỉnh mức cung lao 
động theo tiền lương thực tế. Tuy nhiên do không biết được sự biến động của 
mức giá p (không biết trước được có hay không có lạm phát và ở mức nào) 
nên họ đự/ rính mức biến động này theo cách “dự tính thích nghỉ” và thay đối 
mức cung lao động căn cứ vào tiển lương được điều chỉnh theo lạm phát dự 
tính. Với cách dự tính lạm phát theo kiểu thích nghi, người lao động sẽ quan 
sát sự biến động của mức giá p trong quá khứ và để dự tính biến động của p 
(dự tính p) họ gẽ gán cho mỗi biến động của p trong từng chủ kỳ của quá 
khứ một trọng số và các trọng số này sẽ giảm theo độ trễ của chu kỳ. Một 
cách hình thức nếu ta gọi Z là mức giá dự tính của người lao động thì ® là 
mức lạm phát dự tính. Nếu lạm phát dự tính được xác định theo kiểu thích 
nghỉ thì mức biến động của chỉ tiêu này - ký hiệu: Z- sẽ phụ thuộc vào 
chênh lệch giữa lạm phát thực tế và lạm phát dự tính và nếu chênh lệch càng 
lớn thì biến động càng lớn và ngược lại. Như vậy ta có phương trình sau mô 
tả động thái lạm phát dự tính: 

T=-e(P-1) vớie>0 (4.56) 

Ta có hàm cung lao động theo trường phái tiền tệ sẽ có dạng: 

nh=g(W- Tn) với g >0 (4.57) 

Sự biến động của tiền lương ngoài yếu tố chênh lệch cung cầu lao động 
còn do sức ép đòi tầng lương của người lao động khi họ nhận thấy có lạm 
phát dự tính. Quá trình lương điều chỉnh theo cách này sẽ được mô hình hoá 
bởi hàm: 

w=-c(n-n?)+ ñ (4.58) 


với là tỷ lệ tăng lương, nŸ, nP là cung, cầu lao động, Ø < c (hằng số), Như 
vậy phương trình ví phân trên thể hiện cơ chế giá trên thị trường lao động 
theo quan điểm của trường phái tiền tệ. 


Ta có đường cong Phillips tương ứng: 
we=-cU+ 1m (4.59) 


và gọi là “đường Philips theo trường phái tiên tệ” hay “đường Phihps mở 
rộng”. Thực chất ta có một họ đường Philips vì ứng với các mức lạm phát 
dự tính # khác nhau ta có các đường khác nhau mặc dù chúng đều có đệ 
dốc âm. Ta có hình 4-9 minh hoa. 
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2. Động thái của thị trường lao động 
a. Động thái của thị trường lao động theo trường phái Keynes 
Ta có mô hình cân bằng thị trường lao động theo trường phái Keynes: 


- Hàm cầu lao động: P=d+(I-a)n°+w với 0<a<l,d>0 
- Hàm cung lao động: n`=ng 
- Động thái tiền lương: w=-c(n-n”) vớic>0 


trong mô hình này p và nụ là các biến ngoại sinh. 

Thay n°, n từ các phương trình trên vào phương trình cuối ta được 
phương trình vi phân mô tả động thái tiền lương (động thái giá cả của thị 
trường lao động): 

W+——w= —— [p-(-a)n,—đ] (4.60) 
l-a l-a 

Đây là phương trình vi phân cấp I với hệ số hằng của w. Nghiệm cân 

bằng liên thời của phương trình là: 
w= -— — [p-(l-a)ne=đ]:-— =p-(-a)n-đ (461 
l~a l-a 

Do c/(1-a) > 0 nên quỹ đạo w” là ổn định, tức là khi t -> +ø mọi quỹ 

đạo w() đều hội tụ tới w”. 


Vì a, d, nạ là các hằng số nên ta có W`= Ð - Từ (4.55) suy ra: 
p=-cU (4.62) 


Như vậy theo quan niệm của trường phái Keynes, từ phương trình trên 
ta thấy có thể “đánh đổi” giữa thất nghiệp và lạm phát; nếu muốn giảm tỷ lệ 


thất nghiệp (thất nghiệp không tự nguyện) - giảm U - thì p phải tăng, tức là 
có lạm phát và sự đánh đổi này xây ra cả trong dài hạn. 


b. Động thái của thị trường lao động theo trường phái tiền tệ 
Ta có mô hình cân bằng thị trường lao động theo trường phái tiền tệ: 


- Hàm cầu lao động: p=d+(l1-a)n°+w với0<a<l,d>0 
- Hàm cung lao động n`=g(w- 7) với g>0 
- Động thái tiền lương: wW=- c(n - n? + x với c >0Ö 


- Động thái lạm phát dự tính: #=-e(p-®) với e>0 
trong mô hình này chỉ có p là biến ngoại sinh. 


Lấy đạo hàm của 3 phương trình đầu theo thời gian t ta được: 


p=(1-a)ñP +w (4.63) 
ñŠ =g(W-#) (4.64) 
%=-c(ñ5-ñP)+# (4.65) 


Thay ñŠ,ñP,# từ các phương trình trên và nhóm các biến lại ta được hệ 


phương trình vi phân cấp hai đối với w và 1: 


4| lq-2#+TÈ [y-z.eøgs=-S—b (4.66) 
(1-8) 1- 
TQ +eT=epÐp (4.67) 
Đặt A= |[d-9+1È .B= -Ý~ với các giả thiết về a, g, c ta có A, B >0. 
' (1-a) l-a 
Đặtz= W„, v= ?t ta có thể hạ cấp của hệ phương trình trên: 
Zz+Az-v-cgv=BDb (4.68) 
v+ev=cp (4.69) 


Ta có thể biểu diễn hệ trên dưới dạng ma trận: 


b TIM Z]EHB] «em 


Để tìm nghiệm cân bằng liên thời ta giải hệ: 


lò "S|ÿ|l3i) 


Dễ thấy rằng nghiệm của hệ trên là: 
z=Ð vàv =Ð (4.71) 
Với các giả thiết đối với các tham số, người ta chứng minh được rằng 


các quỹ đạo z` và v' là ổn định. Gọi w và #` là các quỹ đạo của tỷ lệ tăng 
lương và tỷ lệ lạm phát dự tính tương ứng với nghiệm z”, v”. Theo kết quả 
trên ta có: 
W =Ð (4.72) 
RŒ=Ð (4.73) 

Như vậy khi t—> +œ, mọi quỹ đạo của tỷ lệ tăng lương w đều hội tụ tới 
W` và mọi quỹ đạo lạm phát dự tính z cũng hội tụ tới #” và cả hai họ quỹ 
đạo này đều hội tụ cùng tới Ð, tức là tới tỷ lệ lạm phát thực tế. Thay kết quả 
này vào (4.55) ta thấy trong dài hạn (t —> +) đường Phillips sẽ thẳng đứng. 
Ta có thể minh hoa trên hình 4-10. 

Bằng cách phân tích động thái của thị trường lao động, ta đã chứng tỏ 
được quan điểm của trường phái tiền tệ về đường Philips: 

- Do dự tính về lạm phát của người lao động theo kiểu thích nghi nên 
trong dài hạn người lao động sẽ dự tính đúng tỷ lệ lạm phát thực tế ( R ` = Pì. 

- Nếu ban đầu, thị trường lao động cân bằng ở mức tỷ lệ thất nghiệp tự 
nhiên UÏ thì đo người lao động điều chỉnh mức cung lao động theo tiền 
lương có hiệu chỉnh theo lạm phát dự tính, trong dài hạn lạm phát dự tính và 
lạm phát thực tế là như nhau nên tiền lương thực tế không thay đổi và như 
vậy mức cung lao động lại trở về trạng thái ban đầu. Như vậy sẽ không có sự 
“đánh đổi” giữa thất nghiệp và lạm phát, sự “đánh đổi” này nếu có chỉ là 
hiện tượng ngắn hạn; về dài hạn thất nghiệp sẽ luôn ở mức Ư”, 


W 


Đường Philips 
dài hạn 


Đường ngắấnhạn  Ư U 
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1í. MÔ HÌNH CÂN BẰNG VĨ MÔ ĐỘNG 


1. Mô hình theo trường phái Keynes 
a. Mô hình 


Ta có các phương trình sau mô tả cân bằng trên 3 thị trường: hàng hoá, 
tiền tệ và lao động: 

Ñ) y =as- ai với ag, ai >0 

( y=(m-p)/b,+bịr vớib„b,>0 

(H) m=k vớik>0 

(v) W=-c(n`-n?) vớiec>0 

(v) n`= nạ 

(v) y=anP với 0<a< 1 

(vii)p=d+(I-a)nP+w vớid>0 

() là phương trình đường IS, (i¡) là đường LM, (iii) là giả thiết về chính 
sách mở rộng tiền tệ của nhà nước với tỷ lệ tăng trưởng của mức cung tiền tệ 
fì= k là hằng số (ngoại sinh), (iv) là đường Philips, (v) là cung lao động 
(ngoại sinh), (vi) là hàm sản suất của nền kinh tế với giả thiết hiệu quả giảm 
theo quy mô, (vii) là hàm cầu lao động. 

b. Phân tích mô hình 

{. Giải mô hình 

Ta xác định đường tổng cầu AD và tổng cung AS: 

Giải hệ (), (i¡) để xác định AD: 

_ 80boBị + ai(m - p) 


(4.74) 
bọ (ai + bị) 
Từ (vi), (ví) ta xác định đường AS: 
a 
ÿ=————p-d—w (4.75) 
*=T=nứ ) 


trong biểu thức trên còn chứa w nên cần phải xác định quỹ đạo của w. 
Từ (vi) ta có n” = y/ a, thay y từ đường AD, thay p từ (vi, thực hiện 
việc nhóm các số hạng ta được: 


wỒ+ aobgbị +ai(m-d-w) 


(4.76) 


a bo(ai +bị)+a¡(1-a) 


Ký hiệu M = ab,(a,+ b,) / a, + (1 - a), với các giả thiết đã cho vê các 
tham số ta có M > O và mẫu số của biểu thức trên sẽ bằng ajM. Như vậy: 


nD - 000B) + aiứm - d- w) 


4.77 
SIM (4/77) 
Thay nP vào (iv) ta được: 
w=-cnŠ+-—< (m - w} 3° j30 0001 bị 
M M ât 
Lấy đạo hàm hai vế theo t ta được: 
C 
%=-—(h~ W 4.78 
mưa) (478) 
Thay rh= k phương trình trở thành: 
#+-Sw=-=k (4.79) 
M M 


Đó là phương trình vi phân cấp 2 đối với w. Nghiệm cân bằng liên thời 
sẽ có dạng: 

w =kt (4.80) 

Do hệ số của dương (c/M > 0) nên quỹ đạo wˆ ổn định và ta có W ` = k. 

2. Giải thích động thái của mô hình 

- Giả sử ban đâu hệ kinh tế mô ta bởi hệ thống các phương trình () —> 
(vii) đạt cân bằng tại mức tiền lương wˆ ứng với sản lượng y` và mức thất 
nghiệp U'. 

- Chính phủ muốn giảm mức thất nghiệp còn là U, (< U) bằng chính 
sách tăng cung tiền tệ (hoặc tăng chỉ tiêu, giảm thuế...) để đường tổng cầu 
AD bị đẩy sang phải do đó làm tăng cầu lao động (nP tăng) để đạt mức Ú,. 
Tuy nhiên khi cầu lao động tăng làm mất cân bằng trên thị trường lao động 
(có dư cầu n - n”), khi này cơ chế giá (¡v) (đường Phillls) bắt đầu hoạt động 
đời hỏi tiên lương w phải tăng với nhịp độ w¿. Khi tiền lương tăng, theo 
phương trình đường AS, sẽ làm đường này bị kéo về phía trái. 

- Tại điểm cân bằng cân bằng mới ta có W¡ = w` =k. Mặt khác theo 
(vi) ta có: 


b=(-a)äP +ửi (4.81) 


như vậy, tại cân bằng mới, do ñ = 0nên ta có: 


b=wWi=k (4.82) 


tức là có lạm phát. Ta có hình 4-Iï minh hoạ. 


y Mỹ M 
HÌNH 4-11 
2. Mô hình theo trường phái tiền tệ 
a. Mô hình 


Ta có các phương trình sau mô tả cân bằng trên 3 thị trường: hàng hoá, 
tiền tệ và lao động: 


() y=as-ajr vớiag,a,>0 

() y =(m- p) /bạ + bạt với bạ,b, >Ó 
(1) m=k với k>0 

(v) w=- c(n`- n?) + & với c >0 

(v) =-e(P-ñ) với e>0 

(vi) nÌ=g(w - x) với g >0 
(vi)y=an” với 0<a< ] 


(vii)p=d+(I-a)n°+w với d>0 


Các phương trình (1), (¡Ù), (ii), (vi) và (viii) có thể giải thích tương tự 
như trong mô hình Keynes. (iv) là đường Phillips mở rộng với lạm phát dự 
tính được điều chỉnh theo (v), (vi) là hàm cung lao động. 


b. Phản tích mô hình 


1. Giải mô hình 


Ta xác định đường tổng cầu AD và tổng cung AS: 


Vì thị trường hàng hoá và tiền tệ giống như trong mô hình Keynes nên 
ta có đường AD: 


aobobị + a¡(m - p} 
bạn +bị) 


(4.83) 


Ta xác định đường AS: 
Thay w từ (viii) vào (vi) để xác định n (= nŠ = n?) sau đó thay vào (vil): 
y=y +B(p-) (4.84) 
với v = Ö_ adg _ 
[I+gd-a)| 
B-_ 58 — 
{I+g(1-a)] 
Có thể coi y” là mức sản lượng “tự nhiên” theo nghĩa tại nức sản lượng 
này ta có p = zx, tức là mức giá dự kiến bằng mức giá thực tế, 


Từ phân tích động thái của thị trường lao động cho ta kết quả: 


W =Ð (4.85) 
1 .=Ð (4.86) 

Theo (4.84) ta có nhịp tăng trưởng của sản lượng: 
ỳ =B(b-) (4.87) 


Về dài hạn (khi t —> +). do các quỹ đạo đều hội tụ tới quỹ đạo cân 
bảng liên thời của các biến tương ứng nên ta có Ÿ = B(b-®) =0 suy ray =Y”. 

2. Giải thích động thái của mô hình 

- Giả sử ban đầu hệ kinh tế mô ta bởi bệ thống các phương trình q0) > 
(viii) đạt cân bằng tại mức tiền lương w` ứng với sản lượng y` và mức thất 
nghiệp U”. 


- Tương tự như trong mê hình Keynes, nếu Chính phủ muốn giảm mức 
thất nghiệp còn là U,(<U)) bằng chính sách tăng cung tiền tệ (hoặc tăng chi 
tiêu, giảm thuế...). Tác động của chính sách ban đầu giống như trước. Tuy 


nhiên trong đài hạn ta có x= th, Ww= W” và theo (4.85) —œ (4.87) ta có y= 
y`. Như vậy sẽ chỉ có lạm phát do p tăng còn sản lượng vẫn ở mức y'. Ta có 
hình 4-12 minh hoa. 


PÁ 


y =yi y 
HÌNH 4 - I2 


Từ việc phân tích hai mô hình tương ứng với quan điểm của hai trường 
phái chúng ta thấy: 

- Theo trường phái Keynes, bằng chính sách tài khoá hoặc tiền tệ chính 
phủ có thể “kích cầu” do đó làm tăng số công ăn việc làm nhưng cũng phải 
chấp nhận lạm phát. Vấn đề là ở chỗ chính phủ sẽ “đánh đổi” ở mức độ nào 
giữa hai chỉ tiêu mức công ăn việc làm và lạm phát. 

- Theo trường phái tiền tệ, chính phủ sử dụng chính sách tài khoá hay 
tiền tệ trên thực tế sẽ làm thay đối lượng cung tiền, và tác động “kích cầu” 
nếu có cũng chỉ trong ngắn hạn. trong đài hạn nền kinh tế sẽ trở về mức sản 
lượng, mức công ăn việc làm “tự nhiên”. Tác động của chính sách chỉ gây ra 
lạm phát. Vì lý do này M. Friedman - một trong những nhà kinh tế đứng đầu 
trường phái tiền tệ - đã nói: “Lạm phát ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào cũng là 
hiện tượng của tiền tệ”. 


Đối với nền kinh tế của một quốc gia, mức độ phù hợp của các mô 
hình còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác và nhiều khi không chỉ thuần 
tuý là kinh tế. Bởi vậy việc kiểm chứng mô hình với hiện thực là điều kiện 
tiên quyết khi cần áp dụng. Bước đầu ứng dụng mỏ hình cân bằng vĩ mô 
động vào thực tế người ta thường sử dụng một số dạng rời rạc, đơn giản 
dưới đây. 


II. MỘT SỐ MÔ HÌNH CÂN BẰNG VĨ MÔ ĐỘNG DẠNG ĐƠN GIẢN 
1. Mô hình IS dạng Keynes 


a. Giá thiết của mô hình 


Mô hình đề cập tới trạng thái cân bằng động của thị trường hàng hóa- 
dịch vụ với sự có mặt của một số biến vĩ mô cùng quan hệ đạng tuyến tính. 

- Hàm tiêu dùng: Tiêu dùng của kỳ này ngoài phần tự định sẽ phụ 
thuộc vào thu nhập của kỳ trước. Như vậy hàm tiêu dùng có đạng CL= dạ + 
Ơ,Ÿ,,¡ với œ> 0, Ï >œ,> 0, Y: thu nhập. 

- Hàm đầu tư: đầu tư của kỳ này ngoài phần tự định phần còn lại sẽ 
phụ thuộc vào thu nhập của kỳ trước và lãi suất. Lãi suất trong ngắn hạn có 
thể coi như không đổi. Hàm đầu tư có dạng ï,= Bụ„ + B,Y,¡+ Bạr với 8, >0, 0 
<< 1,P; <0, Y: thu nhập, r: lãi suất. 

-_ Thu nhập sử dụng để trang trải tiêu dùng, đầu tư còn dùng vào các 
mục tiêu khác nên ta có giả thiết œ, + ,< I. 

b. Mó hình 

Từ các hàm trên và điều kiện cân bằng thị trường ta có mô hình: 

@) Y,=C+l+G,+NX, 

(Œ)— €=dœ¿+ ơ,Y,, với dạ>0, Ï>œ,>0 

Œñ) I=B,+,Y,¡+ Bar với B,>0,0<,<1,B.<0 và ,+,<] 
trong mô hình Y là biến trạng thái, C, I: biến nội sinh; G,: chỉ tiêu của chính 
phủ, NX,: xuất khẩu ròng, r: lãi suất là các biến ngoại sinh 

c. Phán tích mô hình 

Trước hết ta lập phương trình sai phân mô tả động thái của thu nhập Y, 
với tư cách là biến trạng thái của mô hình. Thay (1j), (i1) vào (1) và nhóm lại 
ta được: 

Y,- (di +BJ)Y,¡= 0 + ụ + B¿r + Gạ + NX, (4.88) 
Từ phương trình trên suy ra mức thu nhập cân bằng (dài hạn) 
œạ† 8, + Bạr + Gv+ NXG 


1I-(œ,+B,) 
Do I -(œ, +) < I nên Y” ổn định. 


Phương trình quỹ đạo thu nhập có dạng: 


Y,=Y'+(Ys- Y°) (œ +} (4.80) 
với Y¿ là thu nhập ban đầu. 
Từ dây sử dụng (11), (H1) ta có thể xác định quỹ đạo tiêu dùng và đầu tư: 
Ct = œ0 + ơ][Y# + (Y0 - Y*®) (œI +BT1)t-1] 
Ir= B0 + B1{Y* + (Y0 - Y*) (œI + BI)t-L]+ B2r 
đ. Một số chú ý 
- Ta có thể thiết lập và phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng với 
phương trình (4.88) do đó có thể ước lượng được thu nhập cân bằng. 
- Nếu đầu tư phụ thuộc vào mức tăng trưởng kinh tế khi đó hàm đầu tư 
trong (I1) sẽ có dạng: 
L=+y(Y,-Y,)với 0<+y<] 
- Ta có thể xét mô hình với việc nội sinh hoá các biến Gạ và NXu. 
- Ta có thể xét mô hình đạng tuyến tính loga. 
Thí dụ 4.5 
Cho mô hình: 
Y.=€Œ,+lI¿+ G + NXo 
Œ=750+0,5Y,„ 
G„ = 800, NXụ = 200 và ly = 500. 
a. Hãy xác định thu nhập cân bằng và khảo sát tính ổn định. 
b. Nếu ban đầu nền kinh tế ở trạng thái cân bằng nhưng do có cú sốc 
nên chỉ tiêu của chính phủ tăng thành 1000. Tìm thu nhập và tiêu dùng sau 2 
kỳ. Tìm tỷ lệ sai lệch giữa thu nhập sau 2 kỳ với thu nhập cân bằng. 
Giải: 
a. Ta có }` =-Su” lý ! đut NẤu _ 7501502800120) ~ + s00 
l-ø, I-0.5 


Do ơi =0,5 < 1 nên Y” làổn định. 

b.Tại t= 0 ta có Cạ= 750 + 0,5 Y`= 3000 

Do đó Y„= C¿+ I,+ Gạ+ NX,= 3000+500+1000+200 = 4700 
Mức thu nhập cân bằng mới 


y\=-Mot 1, t Gụ† NX, _ 7502500+10001200 - xoog 


l—~ứŒ, I-0,5 
Theo (4.89) ta có Y,=Y”+(Y,-Y”)ơ,'nên với t=2:Y; = 4850, 
Tỷ lệ sai lệch: (4900-4850)/4900= 0,010204 ~ 1%. 
Với t=[ ta có Y,= 4800 suy ra C; = 750 + 0,5Y, = 3150. 


2. Mô hình phân tích quan hệ thất nghiệp - lạm phát - Mô 
hình đường Phillips tổng quát 

Trong chương 4 mục §3.] ta đã đề cập tới đường Phillips như một hàm 
biểu thị quan hệ giữa lạm phát tiên lương và tỷ lệ thất nghiệp và quan hệ 
này chính là cơ chế điều chỉnh trên thị trường lao động. Để có thể phân tích 
quan hệ thất nghiệp và lạm phát nói chung và khả năng tác động của chính 
sách vĩ mô ta cần xết mô hình đường Phillips với một số mở rộng (đường 
Phillips tổng quát). 

1. Thất nghiệp và lạm phát 

a. Thất nghiệp 

Người lao động lâm vào tình trạng thất nghiệp được hiểu là mặc dù 
người lao động sẵn sàng làm việc (cung lao động) với mức lương trên thị 
trường lao động nhưng vẫn không được đáp ứng. Như vậy thất nghiệp ở đây 
được coi là tháf nghiệp không tự nguyện. Đề phản ánh tình hình thất nghiệp 
của toàn hộ nền kinh tế ta sử dụng biến U: tỷ lệ thất nghiệp. 

b. Lạm phát 

Nền kinh tế có lạm phát (hoặc trong trạng thái lạm phát) nếu mức giá 
chung răng thường xuyên theo thời gian. Để thể hiện và đo mức độ lạm phát 
người ta dùng ty lệ (hệ số) tăng trưởng của mức giá chung gọi là ?ý /¿ lạm 

: : n  .  ẻ. . sẽ 

phát. Như vậy nếu P là mức giá chung của nền kinh tế thì p= 5 gọi là tỷ lệ 


lạm phát. Nếu p < 0 thì khi đó nền kinh tế có giớm phát và p là tỷ lê giảm 
phát. 
2. Quan hệ thất nghiệp và lạm phát 


4. Quan hệ thất nghiệp - tiển lương - giá cả - lạm phát - Đường PhiNHips 
tông quát 


Ban đầu đường Phi]lips chỉ giải thích quan hệ giữa tỷ lệ thất nghiệp U 


và tỷ lệ tăng trưởng tiền lương w với dạng hàm w = f(U), f' < 0. Tuy nhiên 
do w tăng sẽ làm tăng giá các sản phẩm do đó làm tăng mức giá chung của 
nền kinh tế, nói cách khác w tăng sẽ gây ấp lực lạm phát. Như vậy khi w 
tăng sẽ làm p tăng. Trong thực tế người ta nhận thấy rằng khi tiền lương tăng 
sẽ khuyến khích người lao động làm việc có năng suất hơn (năng suất lao 
động tăng). Việc năng suất lao động tăng sẽ góp phần làm giảm chỉ phí sản 
xuất và giá thành sản phẩm do đó giảm mức độ tăng giá. Nếu ký hiệu T là tỷ 
lệ tăng năng suất lao động chung của nên kinh tế (T > 0) và giả định quan hệ 
giữa các biến có dạng tuyến tính ta sẽ có các phương trình sau mô tả các 
quan hệ: 

()_ w=œ-BU với ơœ, B >0: đường Phillips ban đầu 

di) p=w-T: tăng lương dẫn tới tăng giá nhưng tốc độ chậm hơn do 
năng suất lao động tăng. 

Từ (). (1) ta có phương trình sau mô tả quan hệ giữa thất nghiệp và 
lạm phát: 

p=ơ-U- Tvới ơ, >0 (4.90) 

Cách phân tích ta vừa thực hiện nhằm xác lập quan hệ thất nghiệp - 
lạm phát được gọi là tiếp cận về phía cung và đỏ thị ứng với phương trình 
(4.90) gọi là dường Phullips mở rộng. Ta có sơ đồ mình họa: 


b. Quan hệ lạm phái - thất nghiệp 
Bên cạnh quan hệ thất nghiệp có ảnh hưởng tới lạm phát: U — p ta có 


thể xác lập quan hệ lạm phát cũng tác động tới thất nghiệp: p —> U, tức là 
mối quan hệ ngược trong sơ đồ trên: 


Ta biết rằng khi giá cả tăng sẽ làm giảm chỉ tiêu và lượng cung tiền thực 
tế cuả nền kinh tế do đó sẽ ảnh hưởng tới tổng cầu. Tổng cầu thay gối sẽ dẫn 
tới sự điều chỉnh trong tổng cung ở trạng thái cân bằng. Sự điều chỉnh này sẽ 
ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp trong đó có việc sử dụng lao 
động. Xét toàn bộ nền kinh tế, sự điều chỉnh của tổng cung (do biến động của 


tổng cầu) sẽ tác động tới tỷ lệ thất nghiệp. Nếu tổng cầu tăng (giảm) dẫn tới 
tổng cung tăng (giảm) điều này dẫn tới tý lệ thất nghiệp giảm (tăng). Ta sẽ xét 
sự biến động của tổng cầu do sự thay đổi của chỉ tiêu chính phủ và sự thay đổi 
này bắt nguồn từ biến động của mức giá. Nếu ký hiệu G là chỉ tiêu của chính 


XŸ v3 du nẾ + : G : Ề : 
phủ (chi tiêu danh nghĩa) khi đó g . là ty lệ tăng trưởng của G. Ta có G/P 
J 


¬. ` § GP (G/I) 
là chi tiêu thực tế của chính phủ và g—p=——>~= 
GP (G/P) 


chính là tỷ lệ tăng 


trưởng của chị tiêu thực tế của chính phủ. 

Tỷ lệ này sẽ giảm (tăng) khi p tăng- có lạm phát (giảm - có giảm phát) 
dẫn tới tổng cầu giảm (tăng) do đó thất nghiệp sẽ tăng (giảm). Nếu ký hiệu 
U,: tỷ lệ thất nghiệp của kỳ t, theo phân tích ở trên ta có: 

Ủ_; - U,= - kŒ - Pu) với k>0 (4.91) 

Vế trái của (4.91) là sự thay đổi của tỷ lệ thất nghiệp và sự thay đổi này 
tỷ lệ nghịch với tý lệ tăng trưởng của chỉ tiêu thực tế của chính phủ (g - pụj)- 
Phương trình (4.91) mô tả quan hệ lạm phát (p) - thất nghiệp (U). Cách phân 
tích ta vừa thực hiện là tiếp cận về phía cán. 

3. Mô hình phân tích quan hệ thất nghiệp và lạm phát 

a. Mô hình 

Kết hợp (4.90) và (4.91) ta có mô hình: 

()p,=œ- BU,- Tvới œ,B >0 
(0 Uy, - Ủ,= - kŒ - p„¡) với k>0 

b. Phân tích mô hình 

Mô hình trên có p và U là các biến trạng thái; g, T: các biến ngoại sinh 
và œ, j3: tham số. 

- Phân tích động thái của tỷ lệ lạm phát p 

Ấp dụng (0) với (+1) ta có: 


(0ñ) P.i =Ø~ BU,,, -T 


Lấy (ii) - (), thay (Uạ¿ - U,) từ @¡ñ) và nhóm lại ta được phương trình 
sai phân mô tả động thái của p: 


kỹp 


Đá: = 


(1+kB) Sa (I+k) (ESI) 


Từ phương trình đễ dàng xác định được: 


- Tỷ lệ lạm phát dài hạn: p`=g và ổn định. Như vậy nếu các điều 
kiện khác không đổi, chỉ tiêu danh nghĩa của chính phủ tăng đều đặn hàng 
năm với tỷ lệ 100g% thì về lâu dài tỷ lệ lạm phát hàng năm cũng sẽ là 
100g%, 

- Phương trình động thái lạm phát: 


1 
(I+kR) 


‡† 
P,=8+(PDạ 1 | với pạ là mức lạm phát ban đầu. 
- Phân tích động thái của tỷ lệ thất nghiệp U 
Thay p,„, từ (110) vào (11), thực hiện nhóm ta được phương trình sai phân 
mô tả động thái của U; 
1 k(œ—g—T 
TT ôn 
(I+k) (+kB) 
Từ phương trình dễ dàng xác định được: 
Ö_(œ-g-T) 


(4.93) 


- Tỷ lệ thất nghiệp đài hạn: U” và ổn định. 


- Phương trình động thái của tỷ lệ thất nghiệp: 


U,=U`+(U, 1| | với U¿ là ty lệ thất 


(I+k) 
nghiệp ban đầu. 
Ta có thể coi U” là tỷ lệ :hất nghiệp tự nhiên. Tại trạng thái cân bằng 
; ˆ NT. # h —p~-T 
đài hạn của nền kinh tế do p` = g nên U Bề mi RE Di P ) : 


c. Chú ý 

- Ta có thể thiết lập và phân tích các mô hình kinh tế lượng tương ứng 
với phương trình (4.92) và (4.93) do đó có thể ước lượng được tỷ lệ lạm phát 
dài hạn và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Thật vậy, đặt 


kg 1. k(œ-g-T), — 1 


Bo ñ, 


 +kP"”” +kp)?””ga+kp '“”“ 0+kp) 
khi đó mô hình kinh tế lượng ứng với (4.92), (4.93) sẽ là: 
P¿i =Ô, + B,P, T€ựi 


Ủ,¡=†a +Y.U,+VY¿y 
Dễ dàng có thể thấy p” x b HÓA ng 
I-B, l-#, 


- Qua ước lượng từ số liệu thực tế của nhiều nên kinh tế tỷ lệ thất 
nghiệp tự nhiên thường vào khoảng 6%. 

- Có thể xét trường hợp: chính phủ tăng lượng tiền cung ứng danh 
nghĩa với tỷ lệ tầng trưởng #ø: do đó dẫn tới việc tăng lượng tiền cung ứng 
thực tế với tỷ lệ ứm - p). Ta có thể thiết lập mô hình, phân tích sẽ được kết 
quả tương tự với sự thay đổi vai trò của ø bằng ơ. Ta cũng có thể mở rộng 
mô hình bảng việc xét đồng thời cả hai chính sách tài khóa và tiền tệ. Khi 
này phương trình (1) sẽ được thay bởi Ú,„, - Ủ, = - k(g +m - p,„,) với k > Ú. 

Thí dụ 4.6 

Cho mô hình: 

p.= 0,3 - 2,6U, - 0,03 
U„, - U, = - 12(0,07 - p„..) 
và đơn vị thời gian †: năm 

a. Hãy xác định tý lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cân bằng và khảo sát 
tính ổn định. 

b. Nếu hiện nay tỷ lệ lạm phát: 5%/năm, tỷ lệ thất nghiệp: 8%/năm. 
Hãy dự đoán hai ty lệ trên sau 3 năm. 

Giải: 

a. Theo ký hiệu ta có: œ = 0.3, B =2,6,TT = 0,03, k= 12 và g= 0,07; 
hàng năm chỉ tiêu của chính phủ tăng 7%, năng suất lao động tăng 3%. 

Ta có p = g= 0,07 ~ 7% và 
(œ—=g-T) 0,3-0,07—0,03 


Ư ~0,076923 ~ 7,7% 


B 2,6 


1 


Do = ~0.031056 <1 nên p` và U` làổn định. 
I+kỆ 1+12x2/6 hp g0 CÚP lệ PUỆỆG 


b. Ta cần tính p; và U,, ta có: 


P; =8+(P; -Ð)| | =0,07+(0,05—0,07)(0,076923)” x 0,069991 


| 
(+kB) 


U,=Ư -U' 
' +(U, 1 


| = 0,07 +(0.08 ~ 0,07)(0,076923)` x 0,069995 


§4. MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 


I. TẦNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ MÔ HÌNH TÁNG TRƯỞNG KINH TẾ 

1. Tăng trưởng kinh tế và lý thuyết tăng trưởng 

a. Các khái niệm liên quan tới tăng trưởng kính tế 

- Tăng trưởng kinh tế: tầng trưởng kinh tế là việc mở rộng khả năng 
(năng lực) sản xuất của một nên kinh tế theo thời gian. Để thể hiện về mặt 
lượng cũng như chất của quá trình tăng trưởng ta phải sử dụng nhiều chỉ tiêu. 
Trong nghiên cứu ban đầu về mặt lượng của tăng trưởng kinh tế người ta 
thường dùng chỉ tiêu: tăng trưởng (sự gia tăng) của ƠNP (hay GDP). 

- Phát triển kinh tế: sự phát triển, tiến bộ của hệ thống kinh tế - xã hội. 
Để phản ánh một cách đầy đủ và toàn diện sự phát triển của nên kinh tế (phá: 
triển kinh tế) ngoài các chỉ tiêu liên quan tới tăng trưởng cần có thêm các chỉ 
tiêu thể hiện sự tiến bộ trong nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội: 

- VỀ chất lượng cuộc xống: trình độ học vấn, tình trạng sức khoẻ và 
dịch vụ y tế của dân cư... có thể gộp các chỉ tiêu này dưới một chỉ tiêu 
chung, mức tiêu dùng tính theo đâu người. 


- về công bằng, dân chủ xã hội... 


Như vậy tăng trưởng kinh tế chỉ là một bộ phận, một nội dung cấu 
thành phát triển kinh tế. Trong kinh tế học, việc tìm hiểu, nghiên cứu, giải 
thích và dự báo xu hướng, nguồn gốc của quá trình tăng trưởng kinh tế là đối 
tượng nghiên cứu của lý thuyết tăng trưởng kinh tế cồn kinh tế phát triển tập 
trung vào đối tượng lớn hơn: quá trình phát triển kinh tế. 


b. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế 


Việc tìm hiểu, nghiên cứu các yếu tố (nhân tố) khiến các nền kinh tế 
tăng trưởng (nghiên cứu nguồn gốc tăng trưởng) với các giả định của người 
nghiên cứu hình thành các lý thuyết (ý luận) tăng trưởng. Để nắm bắt chỉ 
tiết và đầy đủ về lý thuyết tăng trưởng, độc giả có thể tìm hiểu trong các tài 
liệu chuyên khảo. Trong khuôn khổ giáo trình, việc khảo sát lĩnh vực tăng 
trưởng được xem như một đối tượng ứng dụng của mô hình kinh tế động, do 
đó tác giả sẽ giới hạn ở những nội dung cơ bản của lý thuyết tăng trưởng 
nhằm hướng tới mô hình tăng trưởng kinh tế. 

Từ lâu các nước vẫn coi tăng trưởng kính tế là một mục tiêu trung tâm. 
Những nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế bao gồm: 

- Nhân tố kinh tế: nguồn vốn, nguồn tài nguyên, trình độ công nghệ, 
trình độ quản lý và tổ chức sản xuất. Khi nói đến trình độ công nghệ cần 
phải hiếu rằng “công nghệ” được quan niệm theo nghĩa rộng bao gồm công 
nghệ sản xuất (xét về mặt kỹ thuật), công nghệ quản lý, điều hành. 

- Nhân tố kinh tế - xã hội: dân số và nguồn lao động. 

- Nhân tố xã hội: văn hóa, truyền thống, tôn giáo, quan hệ và thể chế 
xã hội. 

Lý thuyết về tăng trưởng kinh tế chỉ giới hạn nghiên cứu tác động qua 
lại của nhân tố kinh tế và dân số, lao động đổi với tăng trưởng kinh tế và xu 
hướng diễn biến theo thời gian của các tác động này. 


Như vậy theo lý thuyết tăng trưởng, các nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới 


tăng trưởng của một nền kinh tế là: — 
= 
CS ca P * =... 
- Dân số và nguồn lao động. —===<=s 
: ==- 
m “ CCCẲG 
- Nguồn vốn. =—= 
- Nguồn tài nguyên. —====-- 
SH 2 T6 cự Ề ———=`» 
- Trình độ công nghệ. —==- 


Có thể ví bốn nhân tố trên như bốn bánh xe của cỗ xe kinh tế. Cỗ xe 
tiến nhanh, chậm thậm chí thụt lùi là tùy thuộc vào sự quay đồng bộ đều đặn 
và động lực của mỗi bánh xe. Lịch sử phát triển kinh tế của nhiều nước ở 
Châu Âu và Bắc Mỹ từ đầu thế kỷ 19 đến nay chứng tỏ rằng vốn (vốn thông 
thường và vốn con người) đóng vai trò chủ đạo. Tại nước ta, sự nghiệp đối 
mới toàn diện mọi mặt hoạt động của xã hội đã thu được nhiều thành tựu 
quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam đã thoát 


khỏi khủng hoảng và tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên hiện nay 
khó khăn chủ yếu trong phát triển kính tế của ta là thiếu vốn. Tiểm năng lao 
động của ta dồi dào, nguồn tài nguyên phong phú đa dạng. Muốn khai thác 
và sử dụng có hiệu quả thế mạnh này và để cải thiện trình độ công nghệ 
chúng ta cần rất nhiều vốn. Bởi vậy đề cập đến tăng trưởng kinh tế trong 
hoàn cảnh nước ta hiện nay không thể đề cao vai trò then chốt của vốn. 


2. Mô hình tăng trưởng kinh tế 


Nghiên cứu lý thuyết tầng truởng không chỉ dừng lại ở việc phân tích 
nguồn gốc tăng trưởng của các nền kinh tế mà còn nhằm để xuất các phương 
án thực hiện phát triển kinh tế theo mục tiêu. Công cụ hữu hiệu có thể sử 
dụng đó là các mô hình tăng trưởng kính tế. Mô hình tăng trưởng kinh tế là 
mô hình toán kinh tế để cập tới các nhân tố, các điều kiện, các mối liên hệ 
giữa các nhân tố, đồng thời mô tả quá trình tăng trưởng theo thời gian. Có 
nhiều mô hình tăng trưởng kinh tế được xây dựng nhằm phân tích, dự báo 
quá trình tăng trưởng. Nếu xét trên giác độ thời gian (từ thế ký 20 trở lại 
đây), tính hiện đại trong cách tiếp cận (sử dụng cách tiếp cận kinh tế vi mô 
và vĩ mô) và giá thiết liên quan tới các nhân tố tăng trưởng, về cơ bản có thể 
nhân thành ba nhóm mô hình: 

- Nhóm mô hình theo trường phát Keynes: các mô hình thuộc nhóm 
này đều có chung quan điểm về vai trò quyết định tăng trưởng của nhân tố 
vốn và quá trình đầu tư vốn cũng như các chính sách của nhà nước. Mô hình 
tiêu biểu trong nhóm là mô hình Harrod - Domar. 


- Nhóm mô hình tăng trưởng tân cổ điển: các mô hình thuộc nhóm này 
đều nêu bật vai trò quyết định tăng trưởng không những của nhân tố vốn mà 
còn của lao động, tiến bộ công nghệ và quá trình tăng trưởng sẽ đưa nền 
kinh tế hội tụ đến trạng thái gọi là “trạng thái bền vững”. Sự can thiệp của 
nhà nước không được đề cao trong các mô hình này. Mô hình tiêu biểu trong 
nhóm này là mô hình Solow' - Sw!4n. 


- Nhóm mô hình tăng trưởng nội sùth: hai nhóm mô hình trên có tên 
gọi chung là mô hình tăng trưởng ngoại xinh với hàm ý rằng cơ chế, động 
lực thúc đẩy tăng trưởng là yếu tố ngoại sinh. Nhóm mô hình tầng trưởng nội 
sinh về cơ bản cũng dựa vào lý thuyết kinh tế tân cổ điển (giống như nhóm 
mô hình tân cổ điển) tuy nhiên trong các mô hình tăng trưởng nội sinh, nhân 
tố thúc đẩy tăng trưởng dài hạn được nội sinh hoá, nói cách khác nhân tố này 
được hình thành ngay trong quá trình tăng trưởng do đó dẫn tới sự tầng 


trưởng liên tục của các nền kinh tế. Có hai nhân tố nội sinh chủ yếu trong 
các mô hình tầng trưởng nội sinh: kiến thức và vốn con người. 


Trong mô hình tăng trưởng có nhiều chỉ tiêu (biến số) được xác lập và 
phân tích động thái. Trong quá trình tăng trưởng các chỉ tiêu có thể có nhịp 
tăng trưởng với các hình thái khác nhau. Nếu các chỉ tiêu đề cập trong mô 
hình có nhịp tăng trưởng bằng nhau khi đó quá trình tăng trưởng (quỹ đạo 
tăng trưởng) gọi là fđng trưởng cân đối, nếu các nhịp tăng trưởng là hằng số 
(không phụ thuộc thời gian) thì trạng thái cân bằng được gọi là trạng thái 
tăng trưởng bền vững (trang thái dừng). 

Trong khuôn khổ giáo trình chúng ta sẽ đề cập tới mô hình tăng trưởng 
kinh tế Harrod-Domar và mô hình Solow - Swan. 


II. MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HARROD - DOMAR 


Dựa vào quan điểm của trường phái Keynes về vai trò của nhân tố vốn 
trong việc gia tầng sản lượng của nền kinh tế, hai nhà kinh tế Roy F. Harrod 
(ở Anh năm 1939) và Evsey Domar (ở Mỹ năm 1946) trong các bài báo 
công bố độc lập (bài của Harrod đăng trên Economie Journal, bài của Domar 
đăng trên Econometriea) đã trình bày về mối quan hệ giữa tăng trưởng sản 
lượng và nhu cầu về vốn của nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu của hai ông 
sau này được hệ thống lại thành mô hình tăng trưởng Harrod - Domar. 

1. Đặt vấn đề 


Khi nghiên cứu sự tăng trưởng của một nền kinh tế, một trong những 
vấn để được quan tâm là xác lập mối liên hệ giữa lượng vốn đầu tư và sự 
gia tăng sản lượng (đầu ra). Nếu biết được mối liên hệ này ta có thể tính 
được nhu cầu đầu tư của nền kinh tế để đảm bảo yêu cầu tăng trưởng đã 
dự kiến. 

2. Mô hình hoá 

a. Các giả thiết 

- Năng lực sản xuất của nền kinh tế tại thời điểm t được mô tả bởi hàm 
sản xuất chỉ phụ thuộc (tuyến tính) vào lượng vốn, không tính tới lao động 
cũng như tiến bộ công nghệ. Ký hiệu Q(), K(} là năng lực sản xuất, lượng 
vốn ở thời điểm t, ta có Q(t)=pK() với tham số p>0 và là hằng số. 


- Sự gia tăng của lượng vốn trong chu kỳ xem xét là do đầu tư trong kỳ 
(như vậy đầu tư sẽ không có độ trễ và cũng không xét tới khấu hao vốn). 
Hoạt động đầu tư ngoài việc tác động tới năng lực sản xuất (thông qua vốn} 


còn tác động tức thời, không có trễ tới tổng cầu (thu nhập) theo dạng “nhân 
tử” tương tự như trong mô hình cân bằng vĩ mô. Giả thiết này gọi là giả thiết 
về vai trò kép của đầu tư. Gọi Y(), I(t) là tổng cầu (tương ứng với thu nhập) 
đầu tư của kỳ t thì: 


, 


K=l@) (4.94) 
Y@)=I() (4.95) 
S 


tham số s với 0<s<l và là hằng số, gọi là khuynh hướng tiết kiệm biên 
(MPS) hoặc tỷ lệ tiết kiệm. Ta có thể giải thích rõ hơn về hệ thức (4.05): 
nến tỷ lệ tiết kiệm là s thì từ thu nhập Y( nền kinh tế sẽ có khoản tiết kiệm 
S( = sY(). Tại trạng thái cân bằng vĩ mô có S(t)=l() nên ta được (4.95). 

- Điều kiện cân bằng: Năng lực sản xuất của nền kinh tế (tương ứng 
với tổng cung hay mức sản lượng) = tổng cầu, tức là Q(t) = Y(t). 

b. Mô hình tăng trưởng Harrod - Domar 

Từ các giả thiết về mối quan hệ giữa các biến tổng hợp lại ta có mô 
hình: 


K=1@) (4.96) 

Y()= +1) (4.97) 
S 

Q() =p K() (4.98) 

Q(Ð) = Y() (4.99) 


các biến nội sinh: Y, Q, K, I; biến ngoại sinh: p, s 


Biến p có thể xem là năng suất biên của vốn. Nếu đặt đa v„ khi này 
p 
v được gọi là hệ số gia tăng vốn - sản lượng hoặc hệ số ICOR (Increment 
Capital - Output Ratio:AK / AY), v cho biết số vốn cần thiết để gia tăng I 
đơn vị sản lượng (đầu ra). 
c. Phán tích mô hình 


1. Giải mô hình 


Trong trường hợp mô hình động, ta cần biểu diễn các biến nội sinh 
theo thời gian, tức là xác định quỹ đạo của chúng xuất phát từ thời kỳ gốc. 
Cho t=U là thời kỳ gốc và ký hiệu Y,=Y(0), Q;=Q(0), K,=K(0), I,=l(0). 


Lấy đạo hàm theo thời gian t cả hai vế của (4.97), (4.98),(4.90) ta 
được: 


Y= Á (4.100) 
Q=pK (4.101) 
Q=Ÿ (4.102) 
Từ (4.100) —> (4.102) và sử dụng (4.96) ta có: 
pI(t)= -Ï (4.103) 
Suy ra: Ì - psl() =U (4.104) 


Đây là phương trình vi phân đối với I, nghiệm của phương trình này 
với điều kiện ban đầu I,=1(0) là I{Q) = I,e°". Thay vào các phương trình trong 
mô hình ta sẽ tìm được: 

Y() = Y„e?", K@) = Kạe”", Q() = QuePt, 

2. Phản tích kết quả 

- Ký hiệu gy, ø„. ø¡ là nhịp tăng trưởng Y,K và I từ kết quả trên dễ thấy 
rằng øy=gx=gi=ps=š/v và là hằng số. Như vậy quá trình tăng trưởng là tăng 
trưởng cân đối. 

- Ta hãy xét trường hợp: giả sử trong thực tế đầu tư Ï tầng với nhịp độ r 
và r z s/v, khi này sẽ xảy tình trạng gì đối với nền kinh tế? 


Ta có I() = lj@" suy ra I=rl,e". Từ (4.103) và (4.104) suy ra 


".. 
St SG TẺ vữỨc=ŸpHf)=ple”› 


Ta xét tỷ số Š „ tử số phản ánh tác động của đầu tư tới tổng cầu, còn 
mẫu số thể hiện tác động tới năng lực sản xuất, Theo kết quả trên ta có 
z 


s Như vậy nếu đầu tư tăng nhanh hơn mức cần thiết (r >ps) thì 


— >l, do đó tác động của đầu tư tới năng lực sản xuất yếu hơn tới tổng cầu, 


Q 


nên kinh tế sẽ ở tình trạng năng lực sản xuất không đáp ứng được nhu cầu, 
tức là thiếu hụt năng lực sản xuất. Nếu ngược lại, đầu tư tăng chậm hơn mức 
cần thiết (r<ps) thì nền kinh tế gẽ xảy ra tình trạng thừa năng lực sản xuất. 
Đây là một nghịch lý gây ra nhiều tranh luận giữa các nhà kinh tế. Có lẽ do 
mô hình Harrod - Domar còn quá đơn giản nên xuất hiện nghịch lý này. Do 
p. $ là ngoại sinh nên trong thực tế không phải lúc nào ta Cũng có r = ps vì 
vậy các nhà kinh tế gọi trường hợp này là “lưỡi đao cạo ”(Razor's cdge) với 
hàm ý trường hợp may mắn này mong manh như trên lưỡi dao. 

d. Mô hình tăng trưởng Harrod - Domar dạng rời rạc 

Mô hình được sử dụng trong thực tế là mô hình rời rạc theo thời gian. 
Ta sẽ xết các trường hợp không có trễ và có trễ trong đầu tư. 


1. Mô hình không có trễ 


- Mô hình: 
K-K,=1 (4.105) 
hIÁC n (4.106) 
§ 
Q.=pK, (4.107) 
Q.=Y, (4.108) 


- Phân tích:' 
Trước hết ta xác định phương trình sai phân mô tả động thái của Y. 
Ta có: 


Y,=pK,=p(Kj+l)=pKj¡+ps Y.=Y,,+ps Y, 
| 
Suy ra XrÝ TT Ss)Y =0. 


Từ phương trình trên sử dụng (4.106) và (4.107), sau khi biến đổi ta có 
các phương trình sai phân: 


I | 
l,- Wicps? ĐỆPIÉY súp —og] Kui S0 


V , v 2 ` n Z. xà 
Do T nên nghiệm của các phương trình trên với điều 
TĐš vs 


kiện ban đầu 10, K0, Y0 là: 


l v 
lL= ( —ps )L lụ hay l,= ưng Ái, 


= l TS 
Xin TP S20 0 vảài  ngiD lo 
v 
Y,= Ki 8g rộ hay Y,= Ưng Vu, 
kì 5 
Như vậy ta có: Ï= (1+ )I1;K=d+ )K¿ 
v=S§ vs 
và Y,=(l+ }Yut 
v=S 
5 


Suy ra nhịp tăng trưởng của các chỉ tiêu đều làg =———~—~ 
v5 


Thí dụ 4.7 

Xét mô hình Harrod - Domar không có trễ. Nếu hệ số ICOR v=2,8 và 
tý lệ tiết kiệm s=0,2 thì nhịp tăng của Y là 0,2/ (2,8-0,2)~x 0,076923x~ 0,077 
hay 77%. 

2. Mô hình có trễ trong đầu tư (trễ một kỳ) 


-Mô hình: 
K„.,-K,=1, (4.109) 
.. (4.110) 
S 
Q.=pK, (4.111) 
Q,=Y, (4.112) 
- Phân tích: 


Cũng biến đổi tương tự như khi không có trễ ta có các phương trình sai 
phân: 
Y,- (I+ps) Y¿¡ =0; [- (1+p$s) Í¡ = Ô; K,- (I+ps) K¡=0 


Suy ra nhịp tăng trưởng của các chỉ tiêu đều là ps = s/v giống như 
trong mô hình liên tục. 


“ 5 „ 5. ã 
Nếu ký hiệu g = ng trong mô hình không có trễ và g=ps=s/w trong 


mô hình có trễ thì g chính là nhịp tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng sản 
lượng). So với trường hợp đầu tư không có trễ nhịp tăng trưởng sẽ thấp hơn. 
Đây cũng là điều dễ hiểu vì đầu tư có trễ nên tác động của khoản này sẽ 
không phát huy toàn bộ ngay trong kỳ đầu tư. 

3. Chú ý 


- Mối liên hệ giữa các biến g, p, s hoặc g, v, s có ý nghĩa quan trọng 
trong thực tế. Nếu biết hai trong 3 biến ta sẽ tính được biến còn lại. Đặc 
điểm này thường được sử dụng để kiểm tra các tham số (kiểm định giả 
thuyết trong mô hình kinh tế lượng) và sơ bộ đánh giá khả năng tăng trưởng 
của nền kinh tế. Tuỳ thuộc vào trình độ phát triển, mỗi quốc gia có tham số 
v của mình, các tham số g và s sẽ phụ thuộc lẫn nhau. Nếu s cao (tỷ lệ tiết 
kiệm cao) thì g (tỷ lệ tăng trưởng) sẽ cao và ngược lại. 


- Ta có thể xét mô hình với giả thiết đầu tư có trễ và có khấu hao vốn: 


Kái ° K = L a hK, 
Y,= ân 

§ 
Q.=pK, 
Q,=Y, 


với 0<h<1 là ty lệ khấu hao vốn. Độc giả có thể phân tích mô hình (xem như 

một bài tập) và thu được kết quả g = s⁄ - h. So với trường hợp không có 

khấu hao, nhịp tăng trưởng sẽ thấp hơn một lượng bằng đúng tỷ lệ khấu hao. 
Thí dụ 4.8 


a. Với các tham số như trong thí dụ 4.7 nhưng xét trường hợp đầu tư có 
trễ l kỳ, khi này nhịp tăng trưởng g = s/v = 0,2/2,8 ~x 0,07142 x 7.1%. Như 
vậy so với trường hợp đầu tư không có trễ nhịp tăng trưởng sẽ thấp hơn. 

b. Nếu có ty lệ khấu hao 0,1% khi đó nhịp tăng trưởng g = sv - h= 
0,2/2,8 - 0,001 ~ 0,07042 + 7% 


HI. MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ SOLOW - SWAN 


Mô hình Harrod - Domar không đề cập tới nhân tố lao động (với giả 
thiết ngầm định là tỷ lệ vốn/lao động không đổi) do đó không xét tới sự thay 


thế gữa vốn và lao động cũng như tiến bộ công nghệ. Mô hình Solow - Swan 
sẽ mở rộng với các nhân tố này. Đây là mô hình đề cập tới hai nhân tố cơ 
bản là nguồn vốn và nguồn lao động và chỉ ra sự gia tăng, tích luỹ vốn đặc 
biệt là sự tăng trưởng của tỷ suất vốn/ lao động quyết định sự tăng trưởng 
của các nhân tố, các biến nội sinh khác. Như vậy về phương diện lý luận mô 
hình có những nét tương đồng với lý luận về tích luỹ tư bản của C. Mác. C. 
Mác đã sử dụng phạm trù cấu thành hữu cơ của tư bản xã hội làm phạm trù 
trung tâm trong tích luỹ tư bản. Những kết quả thu được khi phân tích mồ 
hình tăng trưởng sẽ khẳng định những quan điểm của C.Mác về phương điện 
thực tiên, sử dụng mô hình Solow - Swan sẽ phù hợp với hoàn cảnh thiếu vốn 
của chúng ta. 

- Mô hình giả định tăng trưởng của dân số và nguồn lao động là ổn 
định và chỉ tiêu này là biển ngoạt sinh. Điều này cũng phù hợp với hoàn 
cảnh của Việt Nam vì chúng ta đang phấn đấu ổn định mức tăng dân số và 
do đó sẽ ổn định mức tăng nguồn lao động hàng năm. 

- Nhân tố thứ 3 ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế là nguồn tài nguyên. 
Nhân tố này trong mô hình được giả định là gộp vào nhân tố vốn. Các nguồn 
tài nguyên ở nước ta là nguồn tài sản của quốc gia. Việc thăm đò, phát hiện, 
khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên đã và sẽ tiếp tục thực hiện theo 
cơ chế thị trường (đấu thầu, khoán...) đưới sự quản lý của Nhà nước (sử dụng 
thuế, quy định các thủ tục...) nhằm mục tiêu sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả 
và bảo vệ môi trường. Như vậy các nguồn tài nguyên này cũng sẽ được vốn 
hoá. sẽ tính vào nhân tố vốn. 

1. Mô hình tăng trưởng kinh tế Solow - Swan 

a. Sản xuất 

Về phương diện sản xuất chúng ta sẽ sử dụng hàm sản xuất để đặc 
trưng cho trình độ công nghệ của nền kinh tế. Với hiện trạng công nghệ còn 
chưa tiên tiến, những phát minh, tiến bộ kỹ thuật lớn, có tính chất cách mạng 
chưa có nên chúng ta có thể giả định rằng khi uy zmô sản xuất thay đổi 
không làm thay đổi hiệu quả và còn chịu tác động của quy luật liệu quả 
giảm. Như vậy ta giả thiết hàm sản xuất F: 

(Ù Hầm lõm, tăng theo các biến. 
(1) Thuần nhất bậc I. 


(1) Khả vi liên tục hai lần. 


Ký hiệu Y là mức sản lượng, K là nguồn vốn, L là nguồn lao động thì: 


Y=F(K,L) (4.113) 
Đặt k= =. k được gọi là tỷ suất vốn/ lao động, k thể hiện mức trang bị 


vốn cho một lao động. Đây là một chỉ tiêu quan trọng, vai trò của k tương 
đương với vai trò của cấu thành hữu cơ của tư bản xã hội (c/V) trong lý luận 
tích luỹ của C. Mác. 


Do F là thuần nhất bậc l nên ta có thể viết: 
Y=Lf@&) (4.114) 
trong đó f (k) = F(k,1). 
Từ các giả thiết đối với các hàm F ta suy ra: 
f(Œk)>0, f(K)<0 (4.115) 
b. Nguồn lao động 
L là biến ngoại sinh, được xác định từ bên ngoài. Với giả định nguồn 
lao động L tăng tỷ lệ với việc tăng đân số, khi đó: 
L=Lue" (4.116) 
Trong đó n là nhịp độ tăng nguồn lao động (ổn định), t là biến thời 
gian và Lụạ là nguồn lao động của thời kỳ gốc. 
c. Nguồn vốn và quá trình tích luỹ vến 
1, Khấu hao vốn 


Sự gia tăng, tích luỹ vốn là do đầu tư. Nguồn vốn đầu tư này dược huy 
động từ tiết kiệm của các doanh nghiệp và dân cư. Bởi vậy ta có thể giả định 
rằng nguồn vốn đầu tư là một phần tỷ lệ của sản lượng Y. Tỷ lệ này phụ 
thuộc vào ty suất vốn/ lao động k. Ký hiệu tỷ lệ này là s(k) và ta sẽ gọi là íý 
xuất tích tuỹ. 

Như vậy nguồn vốn đầu tư sẽ là: 


sk)Y với 0<s(k) <l (4.117) 


Đây là phần đầu tư thô, với nguồn vốn hiện hành K, sau một thời gian 
sử dụng (ví dụ 1 năm) sẽ bị hao mòn bởi vậy ta phải khấu hao vốn. Với mức 
độ hao mòn đều đặn, tỷ lệ với khối lượng vốn hiện có, ta có thể giả định tỷ lệ 
này không đối và ký hiệu là h (h > 0). Như vậy với nguồn vốn K mức khấu 


hao sẽ là hK. 


2. Quá trình tích lu§ỹ vốn 
Với khoản đầu tư thô s(k)Y sau khi trừ khấu hao vốn hK ta sẽ có khoản 
đầu tư ròng. Đây chính là khoản vốn được tích luỹ. Ký hiệu K là đạo hàm 
của nguồn vốn K theo thời gian (theo biến t) khi đó K là sự gia tăng của vốn 
trong một đơn vị thời gian (ví dụ l năm). Sự gia tăng này đúng bằng số vốn 
được tích luỹ. Như vậy ta sẽ có: 
K =s()Y -hK (4.118) 


Đây là phương trình vị phân mô tả quá trình tích luỹ, quá trình tăng 
trưởng của nhân tố vốn. 


Chia hai vế của (4.118) cho L và do (4.114) ta có: 
cr s(k) f(k) - hk (4.119) 


Như vậy đầu tư (thô) tính theo đầu người lao động sẽ là s(k)f(k) 

Ký hiệu k là đạo hàm của tỷ suất vốn/lao động theo thời gian, từ 
(4.119) ta thu được: 

k =s(Œ)f() - (h+n) k (4.120) 

Phương trình vi phân (4.120) mô tả quá trình tích luỹ vốn tính theo đầu 
người lao động, đó cũng là quá trình tăng trưởng của ty suất vốn/ lao động. 
Đây là phương trình đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ mô hình. 

d. Tiêu dùng 

Với khoản đầu tư thô s(K)Y, phần còn lại của sản lượng Y đem tiêu 
dùng sẽ là: 


C=Y -s(k)Y =[l - s(k)] Y= [I- s)] L f&) (4.121) 
Mức sản lượng tính theo đầu người lao động sẽ là: 
Y 
hy 4.122 
y L ( ) 


Mức tiêu dùng tính theo đầu người lao động sẽ là: 


Nếu s không phụ thuộc k, ta có mức đầu tư, tiêu dùng tính theo đầu 
người - mức I và c - sẽ là: 


¡= Sf(k), e = [1 - s] f(k). Quan hệ này có thể minh hoa trên hình 4 - 13. 


VÌ f(k) 
(n+h)k 
sfŒ) 


HÌNH 4 - 13 
e. Nhịp tăng trưởng của các chỉ tiêu 
1. Nhịp tăng trưởng của sản lượng Y 


ŸÝ (RLẦL (F,KÌK 
TT # 4.124 
SN) ý} Y l Như 


Do g¡ ¬ n,ữk ˆ& và vì F thuần nhất bậc 1 nên: 


vật vị 4.125 
m Ý ( ) 
Đặt a=[ˆL =] khi đó 0-0 [5 =] (4.126) 
Y Y 
Từ (4.124) ta có: 
gy= an + ( - 4) #ự (4.127) 


Mặt khác a chính là tỷ trọng phần đóng góp của nguồn lao dộng trong 
sản lượng Y. Vì vậy từ (4.126) chúng ta thấy: nhịp tăng trưởng của sản lượng 
là bình quân gia quyền của nhịp tăng trưởng nguồn lao động và nguồn vốn. 


2. Nhịp tăng trưởng của tỷ suất vốn/ lao động k 


 ... 
hay theo (4.120) ta có: Ủy “... (4.128) 
+. Nhịp tăng trưởng của mức sản lượng tính theo đầu người lao động y 
#y= Đy- ð. = an + (Ï - a) øsu.-n 
Từ (4.128) ta suy ra: 
By =(Ì - 4) Ey (4.129) 
+. Nhịp tăng trưởng của mức tiêu dùng tính theo dầu người lao động c 
Từ (4.123) ta có: 
_€_ [sŒ)fŒ)=(n+h)k][d~s(k))f(k)— s&)fŒ)] 
€ đ—s(k))f(k) 


Từ các công thức xác định nhịp tăng trưởng của các chỉ tiêu chúng ta 
thấy: 


(4.130) 


Ẻ 


+ Nếu nhịp tăng trưởng của nguồn lao động là cho trước (n không thay 
đổi) thì nhịp tăng trưởng của các chỉ tiêu khác chỉ phụ thuộc vào trình độ 
công nghệ (phụ thuộc vào hàm F) không phụ thuộc vào tính chất cạnh tranh 
hay độc quyền của hệ kinh tế và cũng không phụ thuộc vào cơ chế hoạt động 
của nền kinh tế. 

+ Nếu hệ kinh tế có tính chất cạnh tranh hoàn hảo thì thu nhập của một 
đơn vị lao động (riền lương, tiền công) và thu nhập của một đơn vị vốn (tỷ 
suất lợi nhuận, tỷ suất lợi tức) sẽ bằng năng suất cận biên của các nhân tố 

¬ _ . ĐT 1 Vy öY 
đó. Nếu ký hiệu w là tiền công và r là tỷ suất lợi nhuận thì ta sẽ có: w = n 


vàr= ¬ - Do (4.114) nên ta suy ra: w=f(K)-kf(k) và r=f(k). Như vậy tỷ 
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suất vốn /lao động k hoàn toàn quy định, chỉ phối tiền công cho lao động và 
lợi nhuận cho giới chủ. Điều này rất phù hợp với quan điểm của C. Mác về 
tỷ suất lợi nhuận. Ông viết: “ 7ý suất lợi nhuận do hai nhân tố chủ yếu quyết 
định: tỷ suất giá trị thăng dư và cấu thành giá trị của tư bản ”. Như vậy nếu 
trình độ bóc lột không đổi do đó tỷ suất giá trị thăng dư không đổi thì cấu 
thành giá trị của tư bản (trong trường hợp mô hình của chúng ta chính là tỷ 
suất vốn/lao động) sẽ quyết định tỷ suất lợi nhuận. 


2. Phân tích động thái của mô hình - Phân tích quá trình 
tăng trưởng kinh tế 


a. Quỹ đạo tăng trưởng 

Với nhịp tăng trưởng của nguồn lao động cho trước và được xác định 
từ bên ngoài chúng ta sẽ dùng chỉ tiêu g, và g. thể hiện sự tăng trưởng của hệ 
kinh tế. Từ công thức (4.128), (4.130) ta thấy sự tăng trưởng này phụ thuộc 
vào k. Như vậy k là biến trạng thái của hệ kinh tế. Theo (4.120) chúng ta có 
phương trình vi phân cấp 1 đối với k: 

k =s(k) £ () - (h+n) k 

Giá định rằng tỷ suất tích luỹ s(k) phụ thuộc liên tục vào k, khi đó 
phương trình trên sẽ có nghiệm. Ký hiệu nghiệm là k(Q và có thể coi là quỹ 
đạo quỹ đạo tâng trưởng của hệ kính tế. 

{. Tăng trưởng cán đối 

Quá trình tăng trưởng của hệ kinh tế có thể diễn ra với nhịp tăng 
trưởng của các chỉ tiêu rất khác nhau. Chúng ta quan tâm đến tình huống các 
chỉ tiêu đều tăng trưởng với nhịp độ giống nhau. Sự tăng trưởng này gọi là 
tăng trưởng cân đối. Như vậy hệ thống kinh tế sẽ tăng trưởng cân đối khi: 


By = Ê. “ ãL, (4.131) 
Vì g„ =n và do (4.127) nên hệ thống tăng trưởng cân đối khi: 
#c=n (4.132) 
Từ (4.128) nên (4.132) tương đương với: 
8ø,=0 (4.133) 
hay k=0 (4.134) 
Đo (4.120), điều kiện để tăng trưởng cân đối là: 
s(K}fŒ&)=(n+h)k (4.135) 


Ký hiệu k* là nghiệm của phương trình (4.135). Chúng ta hãy tìm hiểu 
ý nghĩa kinh tế của điều kiện (4.135). Ta đã biết rằng phần đầu tư thô tính 


theo đầu người lao động sẽ là = 


Do (4.114) nên: 


= = sŒ) f(k) (4.136) 


Vế phải của (4.135) chính là mức khấu hao tính theo đầu người lao 


động. Như vậy muốn tăng trưởng cân đối thì: 
+ Tính theo đầu người lao động, mức đầu tư phải bằng mức khấu hao 


vốn. 

+ Vốn chỉ tăng theo chiều rộng, không tăng vốn theo chiều sâu (k 
không đổi). 

Thông thường trong thực tế tỷ suất tích luỹ s(k) thường được coi là 
biến ngoại sinh, là tham số điều khiển của chính phủ, vì vậy ta có thể giả 
định s không phụ thuộc vào k. Khi đó phương trình (4.135) sẽ có nghiệm 
duy nhất là k*. Ta có minh họa trên hình 4-14. 

Tỷ suất tích luỹ trong trường hợp này là: 


* 
vĂt @r+hk* (4.1372) 
/Œ*) 
Quỹ đạo tăng trưởng cân đối sẽ là: 
kí) =k* (hằng số) (4.138) 


Ngoài ra từ (4.128), (4.129) và (4.130) ta suy ra, dọc theo quỹ đạo tăng 
trưởng cân đối thì: 


g,=0,g, =0, g, = 0. Trạng thái này của hệ kinh tế gọi là rạng thái 
bền vững. 


HÌNH 4- 14 


Từ phân tích ở trên ta có thể kết luận: có tồn tại tỷ suất tích lũy s” sao 
cho: 


- Hệ kinh tế tăng trưởng cân đối 


- Trong quá trình tăng trưởng cân đối, sản lượng, tiêu dùng tính theo 
đầu người và tỷ suất vốn/ lao động sẽ không thay đổi, tức là trạng thái tăng 


trưởng cân đối của hệ kinh tế là trạng thái bền vững. 


Như vậy mức tích luỹ là chiến lược, là thông số cơ bản để chính phủ 
điều tiết sự phát triển lâu dài của toàn bộ nền kinh tế. Đối với những nước 
nghèo, các nước đang phát triển, do thiếu vốn, tình trạng các công nghệ lạc 
hậu, dân số tăng nhanh nên đồi hỏi mức tích luỹ rất cao (s* lớn) mới có tăng 
trưởng cân đối. Tuy nhiên đòi hởi này lại mâu thuẫn với việc nâng cao mức 
sống do việc giảm mức tiêu dùng. Mâu thuẫn này làm cho tăng trưởng cân 
đối ở những nước này khó có thể thực hiện được. Nếu điểm xuất phát của 
các nước đang phát.triển là kạ còn cách xa k* (cấu tạo hữu cơ của tư bản còn 
thấp) thì trong quá trình phát triển, các nước này có thể có xu hướng đạt tăng 
trưởng cân đối được không nếu như họ ổn định được mức tăng dân số do đó 
ổn định mức tăng nguồn lao động? 

Trả lời cho vấn đề này, chúng ta cần phải đề cập tới tính ổn định của 
quỹ đạo tăng trưởng cân đối. 

b. Tính ổn định của quỹ đạo tăng trưởng cân đối 

Xét phương trình vi phân biểu hiện sự tăng trưởng của tý suất vốn/lao 
động k (phương trình (4.120)) - trong trường hợp tỷ suất s không phụ thuộc 
vào k: 

k =sf(Œ)- (h+n)k 

Cho kạ là giá trị ban đầu của tỷ suất vốn/lao động (điều kiện ban đầu 

của phương trình). 


Do phương trình có dạng phi tuyến nên để phân tích tính ổn định của 
quỹ đạo k ta sẽ sử dụng sơ đồ pha được minh hoạ trên hình 4-15. 


HÌNH 4-15 


Vì f(k) là hàm lõm nên sf(k) cũng là hàm lõm (s > Ô). Suy ra vị trí 
tương đối của các đường sf(k) và (n + h)k giống như trên hình 4-15, 


- Nếu kạ = k* thì quỹ đạo k (Ð) = k* là nghiệm của phương trình kx=0 
đo đó kí) là quỹ đạo tăng trưởng cân đối. 


- Nếu kạ< k* thì đo: 
SỸ (kạ) > (n +h) kụ 
Suy ra k>0, như vậy quỹ đạo k (Ð) tăng, hội tụ tới k*. 


- Nếu k, > k* thì đo sf (k,) < (n + h) kụ. Suy ra k <0, như vậy quỹ đạo 
k(Ð giảm, hội tụ tới k*. 

Từ các kết quả trên ta suy ra quỹ đạo tăng trưởng cân đối k” là ổn định. 
Từ tính ổn định của quỹ đạo tăng trưởng cân đối chúng ta rút ra kết luận: 

- Có tồn tại mức tích luỹ cho phép nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cân 
đối, và một khi nền kinh tế đã đạt mức tăng trưởng này thì nó sẽ duy trì 
trong suốt quá trình phát triển. 

- Nếu mức tích luỹ ban đầu chưa cho phép nên kính tế đạt mức tăng 
trưởng cân đối thì trong quá trình phát triển, mức tăng trưởng sẽ tiệm cận với 

_mức tăng trưởng cân đối, tức là xu hướng phát triển của nền kinh tế là tăng 
trưởng cân đối. 

- Thông thường, điểm xuất phát của nền kinh tế của các nước nghèo 
ứng với trường hợp kạ< k*. Trong quá trình tăng trưởng, kạ tăng đần, nếu nền 
kinh tế là cạnh tranh thì vì f'(k) giảm (do (4.115)) và do r = f (K) nên kạ tăng 
dần với việc tỷ suất lợi nhuận r sẽ giảm. Đây chính là @uy lướt xu hướng 
giảm sút của tỷ suất lợi nhuận trong nền kinh tếTBCN do C.Mác phát hiện. 
C.Mác đã viết: “Quy luật của phương thức sản xuất TRCN là sản xuất 
TBCN càng phát triển thì tr bản khả biến lại càng giảm xuống một cách 
tương đối so với tt bản bất biển và do đó, so với tổng tự bản được vận 
dụng”. Và sự giảm xuống dần dần và tương đối đó là “đồng nhất với sự tăng 
lên dân dân của cấu thành hữu cơ của tứ bản xã hội trang bình”. Do đó 
“hậu quả trực tiếp của xu hướng ấy là tỷ suất giá trị tháng dư biểu hiện 
thành tỷ suất lợi nhuận chung cứ thấp dân mãi xuống” (Sách đã dẫn). 


c. Phản tích tác động của tỷ suất tích luỹ tới trạng thái bền vững 
Đối với mỗi giá trị của tỷ suất tích luỹ s cho trước, với công nghệ sản 
xuất được cho bởi hàm sản xuất Y = F(K,L), với nh cho trước sẽ xác định 


duy nhất k” tức là xác định duy nhất trạng thái bền vững. Như vậy ta có thể 
viết k” = kÌ@). 


1, Phân tích tác dộng của s tới kÌ 


Ta có thể coi (4.135) là phương trình hàm ẩn xác định k”, sử dụng đạo 
hầm hàm ẩn ta có: 


dk f&)_ (4.139) 
ds n+h 

Như vậy khi chính phủ sử các chính sách kinh tế vĩ mô làm tăng tỷ 
suất tích luỹ s sẽ tạo ra trạng thái bền vững mới ứng với k” mới lớn hơn. 

2. Phản tích tác dộng của s tới c` 


Theo (4.131), mức tiêu dùng tính theo đầu người ở trạng thái bền vững 
c' sẽ là: 


c {s) = f(k (s)) - (n+h)kÌ() (4.140) 
Ta sẽ tìm mức s sao cho e (s) đạt tối đa. Ta có: 

dc`— df(k`@ Đế `. . 

đs dk 


dc” | df(kÌ@)) kỲ dc” 
hay ——=| —>——— +h „ đo (4.131 —— =0 khi và chỉ khi 
ay P Km -(n+ N O( ) nên TP 1 và chỉ khi: 


_ G) —, Đ K: (4.141) 
dk 


Ký hiệu nghệ!) của (4.141) là sy„„ và k” tương ứng là Kgảng. Sva„„ BỌI là 


Œqét 


tỷ suất tích luỹ “vàng”. Ta có: 


đf (K vang) 
dk 


=(n+h) (4.142) 


Điều kiện (4.142) gọi là “quy tắc vàng của tích luỹ vốn”. Với sự, am 
Kvản, _ có tiêu dùng theo đầu người đạt mức cao nhất, ký hiệu là Cvạn,, [4 CÓ 
Cváng = Tin, (n+h)ky;„„. Mặt khác ta lại có mức đầu tư theo đầu người ứng 
VỚI Svàng, Kvảng là 1va„= (n+h)kv,„.. Như vậy với tỷ suất tích luỹ “vàng” Sang 


hệ kinh tế vừa nghĩ tới thế hệ tương lai (đầu tư ¡¿„„) vừa quan tâm tới thế hệ 
hiện tại một cách tối đa (tiêu dùng €y„„,). 


Thí dụ 4.9 


Ta hãy xét mô hình Solow - Swan với hàm sản xuất dạng Cobb - Douglas: 
Y =K”LT* với <œ<l 
Ta có f(k) = k". Phương trình vi phân đối với k là: 
k =sk" -(h+n)k 


Để giải phương trình trên ta đặt z = kỲˆ”, khi đó có thể biến đổi phương 
trình trên thành phương trình: 


z +(1- ơ)(n+h) z = (1 - œ)S 
Nghiệm của phương trình trên có dạng: 
z() = Iz(0) - (s/(n+h))] e 19!" + (s/(n+h)) 
SUY 7A: 
k'-#() = [k(0)"'* - (s/n+h))] e “+ (s/(n+h)) 
Ta có k''#(@) —> s/(n+h) khi t —>+œ đo đó kíÐ —> [s/(n+h)]J!ˆ“”) khi t~»+ø. 


Như vậy: 
k=| s ƑF 
n+h 


Ta có nhịp tăng trưởng của K: 


Theo (4.128) gy = ST “(h+njsuy ra: 


Ek = -(h+n)=sk” "~(n+h). 


Nhịp tăng trưởng của y: 
Theo (4.129), ta có a= l- œ suy ra g,= Œg, = Œ[ SK” '~(n+h)] 


Tại trạng thái bền vững ta có tiêu dùng theo đầu người c (s) = fk@)) - 
(n+h)k”(s), suy ra: 


Ta xác định tỷ suất tích luỹ “vàng”, theo (4.142): =(n+h), 


đf df& Vang ) 
dk 


suy ra œk”'“=n+h. Thay k bởi k” ta được dị mi '”=(n+h), hay 
n+ 


: œ_ lơ 
Svan,=Œ. Do đó Kvyu= ra SUY ra: 


bá 


— 4A 

Gœ l-ư œ l-d 
Văn -(n+th) —— 
“Vang "ls5| b lộc 


Chú ý: Nếu hàm sản xuất có dạng Y =AK“LF “ với Á >0, 0<œ<l1 khi 
đó các chỉ tiêu sẽ được tính bởi các công thức sau: 


ụ ] 

` SA le, SA lv sA la 
kj= ' = -(n+h)——| , g¿ =sAk”"'~(n+h 
la ì ni 8 Kn S2 MB) tì ng 


Thí dụ 4.10 


Ta hãy xét mô hình Solow - Swan đối với nên kinh tế có hàm sản xuất 
Y =K”}L*, hàng năm không có tăng dân số, có tỷ lệ tiết kiệm:15%, tỷ lệ 
khấu hao vốn: 5%. 

a. Hãy tính tỷ lệ vốn/lao động, thu nhập và tiêu dùng theo đầu người ở 
trạng thái bền vững. 

b. Nếu hiện tại tỷ lệ vốn/lao động của nền kinh tế là 4, hãy tính thu 
nhập, tiêu đùng, đầu tư theo đầu người và nhịp tăng trưởng hiện tại. Phải mất 
khoảng bao nhiêu năm nền kinh tế sẽ đạt tới trạng thái bền vững? 

Giải: Sử dụng các ký hiệu của mô hình ta có: œ = 0,5; h = 0,05; n =0 và 
kạ=4. 

a. Theo thí dụ 4.9, ở trạng thái bền vững ta có: 


1 
Tỷ lệ vốn/lao động k” "| ` F- lý Đi, 


n+h-: 


Thu nhập y` =f(k`)=(k)}*“=09°Ý =3 


1 


ứŒ 


Tiêu dùng G| : | ' (a+h| : Ỉ °”=3-0,0543)=2,55 
n+h 


n+h 
b. Hiện tại kạ = 4 do đó: 
Yo ` f(k¿) = &;}Ƒ C 413 = 2 * 
cạ =(I—s)f(k„)=085(k,)“ =0,85x4”” = 1.7 suy ra: 


lạ = Yọ - Cạ = 0,3, đây là mức đầu tư thô tính theo đầu người, mức đầu tư 


ròng sẽ là: 

0,3-hk= 0,3 - 0,1 = 0,2. Chỉ tiêu này thể hiện mức độ thu hút vốn đầu 
tư của nền kinh tế. 

Ta có g, =sk”'-(n+h)=0,15x4'Ì—0,05=0.025nên nhịp tăng 


trưởng hiện tại: 
#,= ơøy = 0,5x0,025 = 0,0125 ~ 1,259%/năm. 
Ta có tại năm 1: y,= yụ(Ì + g,)', cần xác định T để y„ = vạ(Ï + 0N =y. 
Suy ra: 
TLn (Ì~+g,) =Ln (y /Wạ) do đó: 
LnQ@y /y,)_ LnG/2) ở 63 


+ Lntlteg,}) Ln(1.0125) 7 


tức là mất khoảng 33 năm nên kinh tế sẽ tăng trưởng tới trạng thái bền vững, 


Ta có hình vẽ mình họa: 


Ï 
ku=4 k=9 “k 


3. Mô hình tăng trưởng kinh tế Solow - Swan với tiến bộ 
công nghệ 

Chúng ta hiểu tiến bộ công nghệ (TBCN) là tất cả những gì dẫn đến 
việc tăng sản lượng Y mà không cần tăng các nhân tế được sử dụng. Trong 


thời đại hiện nay, khi khoa học - công nghệ đã trở thành ngành sản xuất trực 
tiếp thì sản phẩm của ngành này chính là TBCN. Việc sản xuất và sử dụng 
sản phẩm đặc biệt này đòi hỏi những yếu tố vật chất nhất định, phải có đầu 
tư vốn (vốn vật chất và vốn con người). Thành thử chúng ta có thể coi tác 
động của TBCN được vật chất hóa trong vốn và trong lao động. Sự vật chất 
hóa của TBCN trong lao động biểu hiện ở việc sứ đụng lao dộng hiệu quả 
hơn. Với một số lao động nhất định. do tác động của THCN sẽ tương dương 
với việc sử dụng nhiều hơn. Như vậy sự tăng trưởng của nguồn lao động 
tgoài việc do tăng tự nhiên theo mức độ tăng của dân số còn tăng bởi tác 
động của TBCN. Nguồn lao động này được gọi là nguồn lao động liệu quả - 
ký hiệu là £, khi đó hàm sản xuất sẽ có dạng: Y = F(K, £) với £ = A()L. 
Với giả định nhịp độ tăng nguồn lao động do TBCN là 2 thì 
Nhịp tăng trưởng của nguồn lao động hiệu quả sẽ là: 
#g.=n+^ (4.143) 
Phương trình vi phân biểu hiện quá trình tăng trưởng của tỉ suất vốn/ 
lao động hiệu quả sẽ có dạng; 
k=s()f()-(n+h+2)k (4.144) 
với k khi này sẽ là K/ # 
So với trường hợp tăng trưởng chưa tính đến TBCN thì phương trình 
trên có thêm hằng số 2. ở vế phải. Do đó phân tích hoàn toàn tương tự như ở 
trên ta sẽ dược các kết quả tương tự. Điều kiện để đảm bảo cho nền kinh tế 


tăng trưởng cân đối trong trường hợp có tính đến tác động của TBCN là giữa 
tỉ suất tích luỹ và tỉ suất vốn/ lao động phải có mối liên hệ: 


s(k)f(k)=(n+h+2^)k (4.145) 
Ký hiệu n+h +2 = v khi đó điều kiện trên có dạng: 
s(k) fŒ) = vk (4.146) 
Nếu tỷ suất tích luỹ s không phụ thuộc vào k thì phương trình có dạng: 
k =sf @&) - vk. 
Khi này điều kiện để đảm bảo tăng trưởng cân đối là: sf (k) = vk. 


Ký hiệu k* là nghiệm của phương trình, quỹ đạo tăng trưởng cân đối sẽ 
là:k() = k*. Các quỹ đạo tăng trưởng khác sẽ hội tụ tới quỹ đạo trên. 


Như vậy điểm khác biệt ở mô hình trong trường hợp có TBCN là tại 
trạng thái bền vững các chỉ tiêu Y,K,C sẽ tăng trương với nhịp độ là n + ^, 
tức là bằng nhịp tăng của lao động cộng với nhịp tăng của tiến bộ công nghệ. 


4. Hạch toán tăng trưởng 


a. Khái niệm hạch toán tăng trưởng (Growth Accounmting) 

Quá trình tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia cho thấy đóng góp 
cho tăng trưởng ngoài nhân tố vốn, lao động còn có nhiều nhân tố khác được 
gọi chung là “nhân tố tổng hợp”. Vai trò của nhân tố tổng hợp trong tăng 
trưởng thường được lý giải như tác động của tiến bộ và hiệu quả của công 
nghệ. Các phương pháp, kỹ thuật tính toán sự đóng góp riêng rẻ của nhân tố 
vốn, lao động và nhân tố tổng hợp trong tăng trưởng sản lượng gọi chung là 
hạch toán tăng trưởng. Thực hiện hạch toán tăng trưởng sẽ giúp ta xác định 
tầm quan trọng của các nhân tố đặc biệt là nhân tố tổng hợp trong tăng 
trưởng, từ đó có thể đề xuất các chính sách thích hợp nhằm phát huy tối đa 
hiệu quả sử dụng nhân tố trong nền kinh tế phục vụ mục tiêu tăng trưởng 
nhanh và bền vững. Về phương điện thực hành, với hàm sản dạng tân cổ điển 
và cơ sở dữ liệu đầy đủ chúng ta có thể thực hiện hạch toán tăng trưởng với 
độ tin cây cao. 

b. Thực hành hạch toán tăng trưởng 

1. Phương trình hạch toán tăng trưởng 


Trong chương 2 phần đề cập về hàm sản xuất tân cổ điển tá đã biết: 


8v” BA † Ek £k † BLÊL (4.147) 
với gy: nhịp tăng trưởng sản lượng (tăng trưởng kinh tổ), g„¿, g,: nhịp tăng 
trưởng của vốn, lao động, eự, tạ: hệ số co giãn của sản lượng theo vốn, lao 
động. Từ đây ta có: 

ÊAT Šy - Êk #x ˆ ELỀL (4.148) 

Như vậy ta có thể tính được tác động của nhân tố tổng hợp tới tăng 
trưởng kinh tế. Phương trình (4.147) được gọi là phương trình hạch toán táng 
trưởng. 


2. Phần dư Solaw 
Xét mô hình Solow với hàm sản xuất có đạng Y =AK”L' “ với A >0, 
0<œ<1. Khi này phương trình hạch toán tăng trưởng sẽ có dạng: 


§y= Ba + Œ#y + (Í-0œ)g, (4.149) 
Suy ra ĐAE Êy - Œữ, - (l-ơœ)Øt, (4.150) 


và đại lượng này gọi là phẩm đựư Solon', phần còn lại trong tăng trưởng 
kinh tế sau khi đã khấu trừ phần đóng góp của vốn và lao động. 
$. Ước lượng phần dư Solow 


Với hàm sản xuất trên, ký hiệu LY = LnY, LK = LnK, LL = LnL và 
LA= LnA ta được: 


LY= IL.A + œLK +(1-œ)LL 
Xét mô hình kinh tế lượng tương ứng: 
LY,=B, + B,LK, + J:sLL, + £, (4.151) 


Từ chuối thời gian của LY, LK và LL ta ước lượng mô hình (4.151) thu 
được các ước lượng: 


Bu.Êi.Ê. 


Có thể sử dụng các ước lượng này để: 

- Kiểm định tính chất hiệu quả không đổi theo quy mô của hàm sản 
xuất trong mô hình Solow (giả thiết: B,+{3„=1). 

- Ước lượng œ trong phương trình hạch toán do đó có thể ước lượng 
phần dư Solow. 


Trong thực tế có thể một số giả thiết trong mô hình Solow không được 
thỏa mãn, thí dụ: hàm sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô, nền kinh tế 
cạnh tranh không hoàn hảo...khi này để ước lượng phần dư Solow cần sử 
dụng mô hình kinh tế lượng có dạng phức tạp hơn. 


BÀI TẬP CHƯƠNG IV 


1. Cho mô hình cân bằng riêng: 
D() = a - bp() 
5) = -c + dp() 
p = k@)=5()) () 


với a,b,c,d, k >0. Cho p` = ^ TẾ , ký hiệu r =k(b+d). 
b+d 


a. Nêu ý nghĩa của pí. chứng tổ rằng (l) có thể viết dưới dạng: 
ð=p()—p `). 
b. Nếu đặt A(U) = p() - p”, nêu ý nghĩa của A(). Chứng tỏ rằng (1) có thể viết 
dưới dạng: 
ÁẢ—rA(t)=0 
c. Xác định quỹ đạo của A(r) và khảo sát sự ổn định. 
2. Cho mô hình: 
DíŒ) = a - bp(t) + ep 
S( = -c + dp(t) 
với a,b,c,d > 0. 
a. Nếu tốc độ thay đổi giá tý lệ với mức dư cầu, hãy xác định quỹ đạo giá. 
b.Với điều kiện nào của e thì quỹ đạo giá ốn định? 
3. Cho mô hình: 
D@) = a - bp(t) - epb 
S(t) = dp() 
với a,b,d,e>0. 


a. Nếu thị trường luôn cân bằng tại mọi thời điểm, hãy xác dịnh quỹ đạo giá. 


b. Hãy khảo sát sự ổn định của quỹ đạo giá. 


4. Hãy lập và phân tích các mô hình kinh tế lượng tương ứng với mô hình 
cân bằng thị trường với dự tính về giá và có dự trữ. 


5. a. Hãy xác định cơ chế giá, giá cân bằng (đài hạn) và tính ổn định của các 
mô hình mạng nhện sau: 


L) Ð,= l§ - 3p¿ S = -3 +Áp,¿ 
2)Đ,=22 -3p¿ S,= -2 + Ppụ¿ 
3)D,= I9 - 6p; S,= -5 +Ốp,¿ 


b. Nếu tại thời điểm bắt đầu xem xét có cú sốc làm mức cung giảm còn 12. 
Hãy tính giá thị trường sau 3 kỳ. 


6. Xét mô hình cân bằng thị trường với dự tính về giá. 


a. Nếu g=l, mê hình có đạng nào? có thể coi mô hình mạng nhện là một 
trường hợp riêng của mô hình này? Điều kiện ổn định của mô hình là rộng 
hơn hay chặt hơn so với mô hình mạng nhện? 


b. Cho bảng số liệu tham số của các mô hình: 


Mô hìnhMham SỐ a | b € | dđ— Ị ` 8s 
PC 102 | 40 120 | 20 | 0,15 
II 100 | 6 75 | 8. | 022 
II 60 | 12 45 | 9 | 034 


1) Hãy viết các mô hình, xác định cơ chế giá, giá cân bằng dài hạn, quỹ đạo 
giá và khảo sát tính ổn định. 


2) Nếu tại thời điểm bắt đầu xem xét thị trường mức cung là 20 và được bán 
hết, tối thiểu sau bao nhiêu kỳ chênh lệch giữa giá thị trường và giá cân băng 
dài hạn sẽ nhỏ hơn L,5%? 
7.a. Hãy xác định cơ chế giá, giá cân bằng (dài hạn) và tính ổn định của các 
mô hình cân bằng có dự trữ với hệ số điều chỉnh giá là 0,1 dưới đây: 

I)D,= lễ - 3p¿¡ Š5.= -3 +Áp, 

2)D,= 22 - 3p. S=-2 + Pp, 


3)D,= 19- ốp, 5, = -5 +Óp, 


b. Nếu tại thời điểm bắt đầu xem xét có cú sốc làm mức cung giảm còn 12. 
Hãy tính giá thị trường sau 3 kỳ. 


§. Xét mô hình: 
D.=21-2p, 
S,=-3+p, 
P+¡= P, - Ð,3 (Q¿, - Qc,) 
hãy xác định quỹ đạo p, và khảo sát sự ổn định. 


9. Xét mô hình cân bàng thị trường với dự trữ, hàm cung là cố định: Q. = k. 
a. Phân tích quỹ đạo giá p,. 
b. Với điều kiện nào của k quỹ đạo trên có ý nghĩa kinh tế? 


10. Hãy viết và phân tích mô hình Keynes khi đầu tư phụ thuộc vào mức 
tăng trưởng kính tế. 


11. Xét mô hình Keynes: 
Y.=C+l;C= a+bY,, với ab>0,b< 1. 

a. Nếu I, là ngoại sinh, hãy xác định quỹ đạo của Y, và khảo sát tính ổn định. 
b. Với a =40, b = 0,6, L = 134, hãy xác định quỹ đạo của Y,. Nếu I= I10 
hãy xác định cân bằng liên thời và minh hoa quá trình hội tụ. 
12. Cho mô hình: 

Y,=€+lo+G¿+NX, 

C.=400 + 0,6Y,, 

G, = 1000, NX: = 300 và I„ = 600. 
a. Hãy xác định thu nhập cân bằng và khảo sát tính ổn định. 
b. Nếu ban đầu nên kinh tế ở trạng thái cân bằng nhưng do có cú sốc nên chỉ 
tiêu của chính phủ giảm còn 900. Tìm thu nhập và tiêu dùng sau 2 kỳ. Tìm 
tỷ lệ sai lệch giữa thu nhập sau 2 kỳ với thu nhập cân bằng. 
13. Xét mô hình đường Phillips tổng quát: 

p.= 0.4 - 3,7U, - 0,03 

UƯ,;- U, = - 90,05 - p..¡) 
và đơn vị thời gian t: nãm 


a. Hãy xác định tỷ lệ lạm phát và tý lệ thất nghiệp cân bằng và khảo sát tính 
ồn định. 


b. Nếu hiện nay tỷ lệ lạm phát: 6,5%/năm, tỷ lệ thất nghiệp: 7%/năm. Hãy 
dự đoán hai tỷ lệ trên sau 3 năm, 


14. Một nền kinh tế có hệ số ICOR là 3,21 và tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) năm t là 32 tỷ USD. 

a. Hãy giải thích ý nghĩa của hệ số ICOR. Nếu nhịp tăng trưởng của GDP 
trong các nãm tiếp theo là 8% thì đến năm (t +5) GDP sẽ là bao nhiêu? 

b. Sử dụng mô hình Harrod - Domar không có trễ để lập bảng dự báo nhụ 
cầu đầu tư từ năm (t+1) đến (t+5) và tỷ lệ tiết kiệm (tỷ lệ tích lũy) nhằm đảm 
bảo tầng trưởng kinh tế 8%/năm. 

15. Hãy phân tích mô hình Harrod - Domar có trễ trong đầu tư và có khấu 
hao vốn. 


16. Cho bảng số liệu sau của một nên kinh tế: 


__ Năm ' " | t+2 | = H4 +5 ị 
| ICOR Ị 395:. | “302 | 308 3/15 3,21 
| Tỷ lệ s | 27,14% | 2191% | 28/51% | 29/05% | 28,55% 


a. Hãy sử dụng mộ hình Harrod - Domar (có trễ) để tính vốn cần đầu tư hàng 
năm để tổng sản phẩm trong nước (GDP) có nhịp tăng 8% năm. 

b. Hãy tính nhịp tăng của GDP trong các năm. Nếu tỷ lệ khấu hao vốn là 
0.3%/năm thì nhịp tăng của GDP trong các năm là bao nhiêu? 

€. Nếu đầu tư không có trễ, hãy tính nhịp tăng của GDP trong các năm. 

17. Xét mô hình Solow - Swan đối với nền kinh tế có hàm sản xuất 
Y =K??L*, hàng năm dân số tăng!%, có tỷ lệ tiết kiệm:15%, tỷ lệ khấu hao 
vốn: 5%. 

a. Hãy tính tỷ lệ vốn/lao động, thu nhập và tiêu dùng theo đầu người ở trạng 
thái bền vững. 

b. Nếu hiện tại tỷ lệ vốn/lao động của nền kinh tế là 4, hãy tính thu nhập, 
tiêu dùng, đầu tư theo đầu người và nhịp tầng trưởng hiện tại. Phải mất 
khoảng bao nhiêu năm nền kinh tế sẽ đạt tới trạng thái bền vững? 


18. Cho hàm sản xuất: Y = L°$K*%* 


a. Hàm sản xuất với sản lượng tính theo đầu người (hàm y=fŒ),k=K/L) 
có dạng như thế nào? 


b. Hãy sử dựng mô hình tăng trưởng Solow - Swan để trả lời các câu hỏi: 


- Nếu 2 nước A, B có cùng hàm sản suất như trên và cùng hệ số khấu hao: 
5%, không có tiến bộ công nghệ, không có tăng đân số. Nước A có tỷ lệ tiết 
kiệm s: 10%, của nước B là: 20%. Hãy xác định tỷ lệ vốn, tiêu dùng tính 
theo đầu người của mỗi nước ở trạng thái bền vững. 


- Nếu 2 nước đều bắt đầu từ trạng thái với k =2 thì tại đó mức thu nhập và 
tiêu dùng tính theo đầu người là bao nhiêu? Các chỉ tiêu này biến động như 
thế nào trong các năm tiếp theo? Hãy so sánh thu nhập tính theo đầu người 
của 2 nước. 


Ln 
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